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Bộ kinh Lăng Nghiêm Tông Thông này 
được Ngài Thubten Osall Lama, tức Nhẫn T ế  
Thiền sư, Đức Sơ Tổ khai sơn Tây Tạng Tự, dịch 
và chú thích thêm từ bản Hán văn sang Việt văn 
vào năm 1944, đến năm 1950 thì hoàn tất.

Nay, với mong muôn để nhiều người có 
cơ hội được đọc bộ kinh này, vì muôn được sự 
liễu ngộ Phật Đạo mà không đọc đến bộ kinh 
Lăng Nghiêm Tông Thông thì khó bề được mỹ 
mãn. Nên chúng tôi, chúng đệ tử Tây Tạng Tự 
đời thứ ba, sau khi được sự chấp thuận của Thầy 
Bổn Sư, Hòa thượng Thượng Tịch Hạ Chiếu, Nhị 
T ổ  Tây Tạng Tự, đã biên tập lại bản dịch của 
Đức Sơ T ổ  Thubten Osall Lama theo ngữ văn 
đương thời.

Trong công tác biên tập này, chúng tôi xin 
biết ơn chư tôn đức đã dịch kinh Lăng Nghiêm 
và các kinh khác sang Việt văn. Nhờ công trình 
của quý vị mà chúng tôi có được những danh 
từ chính xác, những chỉ dẫn bổ ích hỗ trợ cho 
công việc vốn khó khăn và quá sức chúng tôi.
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Chúng tôi xin sám hôi vói chư T ổ và quý 
độc giả về những lỗi lầm ắt có trong việc giản 
lược một sô" chú thích và biên tập lại bản dịch 
nguyên được Ngài Thubten Osall Lama trong Định, 
Huệ viết ra. Ngưỡng mong nhận được những chỉ 
giáo quý báu của các bậc thiện tri thức.

Lần tái bản này, chúng tôi đã hiệu đính 
những sơ suất do không trực tiếp quản lý khâu 
đánh máy và chế bản trong ấn bản lần thứ nhất. 
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý độc giả và kính 
mong nhận được sự góp ý của quý vị.

Nguyện đem công đức này, hướng về khắp 
tất cả, đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật 
Đạo.

Chúng đệ tử đời thứ ba Tây Tạng Tự.







TIỂU SỬ NGÀI THUBTEN OSALL IAiVIA 
(NHẪN TẾ THIỀN sự )

Ngài sanh ngày Rằm tháng Bảy năm Kỷ 
Sửu (1889), tại làng An Thạnh thuộc Búng — Lái 
Thiêu Tỉnh  Bình Dương, trong một gia đình khá 
giả.

Từ thơ ấu Ngài đã thọ quy y với Hòa thượng 
trụ trì Chùa sắc Tứ Thiên Tôn Tự (ở Búng), được 
đặt pháp danh Nhẫn Tế. Sau đó, Ngài thọ giới 
cụ túc với Hòa thượng Thiên Thai (ở Bà Rịa) làm 
chủ Giói Đàn, được đặt pháp hiệu Minh Tịnh.

Trải qua thời gian, phần lớn là tự tu, thấy 
không thỏa mãn chí nguyện, Ngài lên đường đi 
A n Độ tầm sư học đạo.

Tháng Tư năm Ât Hợi (1935), Ngài đến Ân 
Độ. Trong thời gian trên đất An, Ngài tùy thuận 
phong tục, đắp y theo xứ Sri Lan-ka. Ở  Â n Độ, 
Ngài cũng không thấy thỏa mãn, lại muốn sang 
Tây Tạng học hỏi.

Ngài được một vị Lama pháp danh Gava 
Samden, từ Tây Tạng sang cùng ba đệ tử là Lama 
Chamba Choundouss, Lama Ise và Lama Isess qua
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Â n Độ rước Ngài về Tây Tạng. Do được thông 
báo, nên qua các trạm dẫn vào Tây Tạng Ngài 
đều được nghinh tiếp rất niềm nở và trọng đãi.

Ngài đến Lhasa vào tháng 6 năm 1936.

T ại Tây Tạng, Ngài cầu pháp với Lama 
Nhiếp Chính và dự cuộc thi tuyển toàn quốc, 
chỉ có hai người được tuyển chọn ứng thí : một 
người Tây Tạng và người còn lại là Ngài, ngưòi 
V iệt Nam. Khi đoạn dây chỉ bện màu đỏ thắt 
quanh cổ Ngài xiết lại, Ngài vẫn bình thản nhìn. 
Chỉ có Ngài qua được cuộc khảo thí.

Sau một trăm ngày ở Tây Tạng, Ngài được 
Đại Thượng tọa Lama Nhiếp Chính ngự ý ban 
cho pháp danh TH U BTEN  OSALL LAM A và ấn 
chứng sở đắc Pháp Giáo Ngoại Biệt Truyền, Bất 
Lập Văn Tự, Trực Chỉ Chơn Tâm Kiến Tánh Lập 
Địa T h àn h  Phật tại triều đình nước Tây Tạng.

Ngài trở về Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm
1937.

Cuộc hành trình cùng các hình ảnh được 
Ngài ghi chép cẩn thận trong nhật ký còn lưu 
lại tại Chùa Tây Tạng — Bình Dương.

Về V iệt Nam, Ngài lập Chùa T h iên  Chơn 
(ở Búng — Lái Thiêu). Sau đó, lại xây dựng Chùa 
Tây Tạng hiện nay tại Bình Dương.
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Ngài thị tịch ngày 17 tháng Năm năm Tân 
Mão (1951) tại Chùa Tây Tạng, thọ 63 tuổi.

Vị kế thế Ngài là Hòa thượng Thượng Tịch 
Hạ Chiếu hiện trụ trì Chùa Tây Tạng — Bình 
Dương.



ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ B ồ  TÁT 
VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH 

TÔNG THÔNG

Đời Đường :

Ngài Bát Lạt Mật Đế, Sa môn xứ Thiên Trúc, dịch. 
Ngài Di G ià Thích Ca, Sa môn xứ ô  Trường, dịch ngữ. 

Trần Chánh Nghị Đại Phu Phòng Dung,
Bồ tát giới đệ tử chép.

Đời Minh :

Bồ tát giới đệ tử Tiền Phụng Huân Đại Phu,
Lễ Bộ Từ Tế  Thanh Sử Tư Viên Ngoại Lang,
Nam Nhạc Tăng Phụng Nghi tông thông.

Việt dịch :

Thubten Osall Lama -  Nhẫn Tế Thiền SƯ

Thực hiện :

Chúng đệ tử Đời Thứ Ba Tây Tạng Tự
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DUYÊN KHỞI CỦA 
KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

Đề tựa : Núi Nam Nhạc, Quan Trương Kim Giản tên 
là Tăng Phụng Nghi, ThuâVi Trưng Phụế(1)

Xưa, Ngài Thiên Thai Trí Giả theo học Đạo Thiền sư 
Huệ Tư ở núi Nam Nhạc, đắc Pháp Hoa Tam Muội, thấy 
được pháp hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Từ đó xem 
Kinh, Luật hoát nhiên thông suốt. Đến khi Ngài giải thích 
ý nghĩa sáu căn trong sạch trong kinh Pháp Hoa thì trầm 
ngâm rất lâu. Có một vị tăng người Ân nói với Ngài : "Chỉ 
có kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói rõ ràng công đức của sáu 
căn, đủ để y chứng." Từ đó, Ngài Trí Giả khao khát ngưỡng 
mộ. Suốt mười sáu năm, mỗi sáng tốì hướng về phương 
Tây lễ bái. Ớ phía trái chùa Thiên Thai ở núi Nam Nhạc 
vẫn còn Đài Kinh. Sau Ngài hơn một trăm năm, kinh Lăng 
Nghiêm mới vào Trưng Quốc. Kinh do Tể Tướng Phòng 
Dung ghi chép, văn tự tao nhã, bởi thế các bậc học sĩ đại 
phu đều tụng kinh này. Tôi từng ba lần đến Bái Kinh Đài, 
lần nào cũng bồi hồi chẳng muốn về, thầm than : "Người 
xưa ngưỡng mộ kinh này hơn mười mây năm mà chẳng 
được thấy. Nay Lăng Nghiêm bày đầy thì người ta lại chẳng 
hề xem ! Tại sao thế ?" Nhơn đó, tôi bèn phát tâm viết bộ

u Cư sĩ Phật giáo Trung Quốc, sống vào đời Minh, người ở Hành Châu 
(nay là huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam), tự là Thuấn Trưng, hiệu 
Kim Giản, làm quan đến chức Lễ Bộ Lang Trung.

Ông rất thông minh và hiếu học, chuộng lý học của Lục Tương Sơn. 
Sau khi lui về quê ẩn cư, ông lập trường giảng dạy, môn đồ rất đông.
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Lăng Nghiêm lên đá, thuê thợ chạm rồi xếp thành một tòa 
thạch thất, khiến người đến viếng Bái Kinh Đài sẽ đọc được 
mà đều nói : Kinh đã đến đây rồi ! Như thể vì Ngài Trí 
Giả mà bổ sung cho một sự thiếu sót. Vừa cầm bút định 
viết, chợt nghĩ : chỗ ta viết đây là chữ, chẳng phải là nghĩa 
vậy ! Ngài Trí Giả mong bộ Kinh này đến đây là mong 
người người hiểu nghĩa của Kinh. Như Ngài Huyền Sa Sư 
Bị, nhân đọc Lăng Nghiêm mà phát minh tâm yếu, đó là 
thâm nhập vào nghĩa vậy. Cho đến Thiền sư Linh Nham 
An, Trường Thủy Tuyền, Trúc Am Khuê, Hoàng Long Nam, 
Thiệu Long An Dân... đều do Lăng Nghiêm mà ngộ. Như 
vậy là các Ngài đã không cô phụ sự truyền sang của bộ 
kinh này. Nếu theo văn mà giải nghĩa, chú thích câu chữ, 
đến mây mươi nhà mà nghĩa kinh càng ngày càng xa, đó 
là lỗi lầm do chẳng cầu ở tâm mình. Nếu tỏ ngộ tự tâm, 
thì tuy là kinh này chưa đến, mà chỗ y giáo lập nghĩa của 
Ngài Trí Giả, mỗi mỗi đều hợp với Lăng Nghiêm. Không 
ngộ được tự tâm, tuy là có kinh Lăng Nghiêm trước mặt, 
thì cũng như kinh vẫn ở tại An vậy. Tức là kinh điển đầy 
nhà mà nào có ích ! Việc nhà của các Thiền sư là quét sạch 
văn tự kiến giải cho là chẳng đủ để sùng thượng, thật có 
lý lắm thay ! Nhưng khi tiếp dẫn hàng sơ cơ, xuất lời thổ 
khí, lời lẽ ý tứ thật tợ Lăng Nghiêm. Cho đến sự phát minh 
hướng thượng, chứng nhập Bồ Đề, thì cùng với hai mươi

Tình cờ gặp một vị tăng, hai người tranh luận, trải ba ngày ông mới 
chịu khuất phục, từ đó kính tin Phật pháp, giữ giới ăn chay, nghiên cứu 
kinh luận, nỗ lực tham cứu. Một hôm, thấy mặt trăng lặn, mặt trời mọc, 
hoát nhiên đại ngộ, nghi ngại tiêu sạch, được ý chân thật của hai nhà. 
Sau đó viết sách, lập thuyết lưu truyền.

Tác phẩm : Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông, Lăng Già Kinh Tông 
Thông, Kim Cang Kinh Tông Thông.
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lăm chỗ chứng viên thông, cơ duyên không khác. Tức là 
chẳng tụng Lăng Nghiêm, mà Lăng Nghiêm đã sẵn đủ 
hiện giờ. Tức là Lăng Nghiêm chưa đến cõi này, mà cõi 
này chẳng phải là chưa có Lăng Nghiêm.

Tôi chẳng biết tự lượng sức, góp khắp lời của Tông 
Môn, phôi hợp vào kinh văn. Hoặc để thầm hợp, hoặc để 
cùng thấy, hoặc suy rộng ý kinh, hoặc bày tỏ chỗ chưa bày 
tỏ. Tôi cũng không ngờ mình làm nổi. Trong khoảng trời 
đất làm sao có được thứ nghị luận này. Âu cũng do túc 
nguyện nhiều đời vậy.

Đây là tôi nhờ các vị Lão Túc để làm rõ nghĩa kinh 
chứ chẳng phải tự do tôi, và lấy Thiền tông để soi sáng 
kinh chớ chẳng phải lấy văn tự kiến giải mà giảng. Bèn đặt 
tên là Tông Thông.(1) Tông Thông cùng với Thuyết Thông. 
Phải tự đắc Bản Tâm thì mới cùng với các bậc Lão túc mặc 
áo gặp nhau. Chẳng những một hội Lăng Nghiêm nghiễm 
nhiên chưa tan, mà Ngài Trí Giả đến nay cũng vẫn còn đó.

Bài văn tán ngợi rằng :

Tông Thuyết cu thông, nghĩa là đạo lý nói ra đều là tự tại suốt thông. 
Có câu : Tông Thông là Thuyết Thông vậy. Phép thiền (thiền môn) từ 
khi được tỏ ngộ thấu đáo, nói rằng Tông Thông ; nói pháp tự tại (không 
còn trở ngại), nói rằng Thuyết Thông.

Có câu : Tông Thuyết cu thông làm bậc Đại Tông Sư.
Tổ Đình Sự Vân Thâ't nói : Tổ Thanh Lương nói rằng Tông Thông 

là tự mình tu hành. Thuyết Thông chỉ bậc chưa tỏ ngộ.
Kinh Lăng Già : Phật dạy Ông Đại Huệ : Tất cả Thanh Văn, Duyên 

Giác, Bồ Tát có hai giống thông tướng. Gọi là Tông Thông, Thuyết Thông.
Đông Chú nói : Tông ấy là gốc của Đạo. Thuyết ấy là dấu tích của 

pháp giáo.
Chứng Đạo Ca nói : Tông cũng thông, Thuyết cũng thông. Định Huệ 

tròn sáng, chẳng trệ nơi không.
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"Sáu vạn ba ngàn lời mười trang 
Giáo, Hạnh, Lý ; Không, Giả, Trung quán 
Viên thông Hoa tạng Tín Hạnh giải 
Chứng rồi Định Huệ xứ Niết Bàn 
Phá vọng hiển chân, Chân Nhất Thật 
Phản văn nung ấm, ấm tiêu tan 
Tội lỗi vô minh mUời phương ngục 
Tội ấy băng tiêu, tọa Phật tràng.”

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Chư Phật, Chư 
Đại Bồ tát, Chư Thánh Hiền Tăng.



QUYỂN I

ĐẠI PHẬT ĐẢNH, NHƯ LAI MẬT NHÂN, TU 
CHỨNG LIỄU NGHĨA, CHƯ B ồ TÁT VẠN HẠNH, 

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

Đời Đường, Ngài Bát Lạt Mật Đế, Sa môn xứ Thiên 
Trúc, dịch ; Ngài Di Già Thích Ca, Sa môn xứ Ô Trường, 
dịch ngữ. Trần Chánh Nghị Đại Phu Phòng Dung, Bồ tát 
giới đệ tử chép.

Đời Minh, Bồ tát giới đệ tử Tiền Phụng Huân Đại Phu, 
Lễ Bộ Từ Tế Thanh Sử Tư Viên Ngoại Lang, Nam Nhạc 
Tăng Phụng Nghi, Tông Thông.

Thông rằng : Kinh này tại sao lại đặt tên là "Đại Phật 
Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ 
Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm ?" Kinh chép : "Khi ấy, 
Đức Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử từ trong đại chúng, 
rời khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng : Phải 
gọi kinh này tên gì ? Tôi cùng với chúng sanh làm thế nào 
phụng trì ?"

Phật dạy Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng : "Kinh này tên 
Đại Phật Đảnh, Tát Đát Đa Bát Đát Ra (Bạch Tán Cái), ấn 
báu vô thượng, Hải Nhãn trong sạch của mười phương Như 
Lai. Cũng gọi là cứu hộ người thân, độ thoát Anan và Tánh 
Tỳ kheo ni ở trong hội này, đắc tâm Bồ Đề, bước vào biển 
Biến Trí. Cũng gọi là "Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu 
Nghĩa." Cũng gọi là "Đại Phương Quảng, Diệu Liên Hoa 
Vương, Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni chú." Cũng gọi
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là "Quán Đảnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ 
Lăng Nghiêm." Ông nên thọ trì."

Đoạn kinh trên gồm nhiều nghĩa, chỉ cần ba chữ "Đại 
Phật Đảnh" là bao gồm hết. Bởi vì Phật Đảnh thần chú, tức 
là mười phương Phật Mâu Đà La Ni chú, tức là Quán Đảnh 
Chương Cú, tức là dộ thoát Anan và Tỳ Kheo Ni Tánh, do 
đó khỏi lập lại. Chú này là "Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra", 
dịch là "Đại Bạch Tán Cái", là cái Lọng Trắng Lớn Che Trùm. 
Ròng trắng phau trong sạch, trùm che hết thảy, nên gọi là 
lớn. Đại Phật Đảnh thần chú này, chẳng thể nghĩ bàn, mới 
gọi là Nhân Địa Bí Mật(1) của Như Lai, cái Liễu Nghĩa của 
Tu Chứng. Vạn Hạnh của Bồ tát do đây mà sẵn đủ, nên cả 
thảy rốt ráo bền chắc vậy. Pháp có thể tiệm mà không thể 
đốn, thì không thể gọi là Đại. Có thể đốn mà không thể 
viên, thì cũng không gọi là Đại (lớn) được. Nay nói là Mật, 
là Liễu, tức là đã gồm nghĩa đốn. Nói là Tu Chứng, nói là 
Vạn Hanh là ngầm nghĩa Viên. Duy cái pháp môn Viên Đốn(2) 
này, cùng với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 
và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, không khác. Từ Thập Tín, Thập 
Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng cho đến Diệu Giác là đã 
bao gồm trong Hoa Nghiêm ; còn Nhĩ Căn Viên Thông trọn 
cùng phẩm Phổ Môn tương ứng. Gồm đủ chỉ thú của hai 
bộ kinh trên, kinh Lăng Nghiêm thật rộng lớn biết bao !

Chưa ngộ, thì chuyển cái chẳng có sanh diệt thành ra 
cái sanh diệt, tức chẳng phải liễu nghĩa. Ngộ rồi, thì chuyển 
cái sanh diệt thành ra cái chẳng có sanh diệt, tức là nghĩa “hết 
thảy rốt ráo kiên cố”. Cho nên, một đường đi lên/3) không

11 Như Lai Mật Nhân.
2) Tròn vẹn, tức thời.
3) Hướng thượng nhất lộ.
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ngộ thì không được. Thế thì chú và ngộ liên quan thế nào, 
ngộ và chú quan hệ với nhau ra sao, mà đều cũng gọi là 
Đại Phật Đảnh ? Chú không thể nghĩ bàn, ngộ cũng không 
thể nghĩ bàn. Chú tức là cảnh giới của ngộ, ngộ tức là cảnh 
giới của chú. Đây là chỗ "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành 
xứ tuyệt", thấy do lìa cái thây, thì cái thấy là siêu việt. Cho 
nên giữ cái Phật Đảnh, lìa cái tướng thấy của mình là vậy. 
Các dòng giống của Phật Đảnh, một phen vượt lên nhập 
thẳng vào, đó là pháp môn cực tôn cực quý vậy. Hiệp Luận 
đặt tên là Tôn Đảnh vì lẽ này.

Có vị tăng hỏi Ngài Hoàng Bá rằng : "Vô Biên Thân 
Bồ tát(1) vì sao chẳng thấy đảnh tướng của Như Lai ?"

Ngài Bá đáp : "Thật không thể thấy. Vì sao thế ? Vô 
Biên Thân Bồ tát tức là Như Lai, không thể trở lại thấy. Chỉ 
cần ông không tạo ra cái Phật kiến thì không rơi vào Phật 
biên. Không tạo ra cái thấy chúng sanh thì không lạc vào 
giới hạn chúng sanh. Không gây ra cái thấy có thì không 
lạc vào giới hạn của cái có. Không tạo ra cái thấy không 
thì không rơi vào giới hạn của cái không. Không tạo ra cái 
thấy của phàm phu thì không rơi vào giới hạn của phàm 
phu. Không tạo ra cái thấy của Thánh thì không rơi vào 
giới hạn của Thánh. Chỉ không tất cả mọi cái thấy, tức là 
Vô Biên Thân. Nếu có chỗ thấy, tức là ngoại đạo. Ngoại 
đạo thì ham các cái thây. Bồ tát nơi mọi cái thấy mà chẳng 
động. Như Lai là nghĩa Như của tất cả các pháp, nên nói 
"Di Lặc cũng là Như. "(2) Như tức là không có sanh ra, Như 
tức là không có diệt mất. Như tức là không có thấy, Như 
tức là không có nghe. Đảnh tức là viên (tròn), cũng không

1) Tên khác của Đức Như Lai.
2) Kinh Duy Ma Cật.
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CÓ cái thấy viên, nên chẳng rơi vào biên giới của viên. Bởi 
thế, thân Phật là vô vi, không rơi vào giới hạn. Tạm lấy hư 
không làm ví dụ. Tròn đầy như hư không rộng lớn, không 
thiếu không dư. Hãy nhàn nhã vô sự, chớ gắng gượng biện 
biệt cảnh giới giác ngộ, biện biệt thì thành thức."

Lại có vị tăng hỏi Tổ Bách Trượng : "Bồ tát Vô Biên 
Thân không thấy đảnh tướng của Như Lai là vì sao ?"

Tổ Trượng rằng : "Vì gây ra cái thấy hữu biên, cái 
thây vô biên, nên chẳng thấy được đảnh tướng Như Lai. 
Chỉ như bây giờ đây trọn không có cả thảy cái thấy hữu 
vô, cũng không phải là không có cái thấy, thì đó là thây 
đảnh tướng."

Xem hai vị Tôn túc nói ra nghĩa Phật Đảnh, thật như 
viên ngọc tròn lăn trên bàn. Nếu biết chỗ ấy mới cho là 
trên cửa đảnh, có được con mắt /ẻ.(1) Đã nói là Như Lai Mật 
Nhân, tức chẳng cậy mượn sự tu chứng. Lại nói tu chứng 
liễu nghĩa(2) là để phân biệt với chẳng có liễu nghĩa(3) vậy. Như 
Lai, ây là nói về quả vậy. Kinh Kim Cang : "Nếu có người 
nói "Như Lai có đến, có đi, có ngồi, có nằm", thì người ây 
chẳng hiểu nghĩa chỗ ta nói. Vì sao thế ? Như Lai là không 
từ chỗ nào đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai". 
"Đến không từ chỗ nào, đi không về đâu", quả là vật gì ? 
Thế mới gọi là mật vậy. Phật Đảnh Thần Chú là mật ngữ 
của Như Lai, thì hai cái mật (mật ngữ và Như Lai) đó không 
phải là haiế Lấy cái mật này làm nhân, tức lấy cái mật ấy 
đắc quả. Như đóa bông sen, nhân quả đồng thời sẵn đủ. 
Dùng cái này mà tu, thì tu mà không tu. Dùng cái này để

Nhất chích nhãn : một con mắt, con mắt Đạo.
2) Tu cho chứng được nghĩa rốt ráo.
3) Chưa được chỗ hiểu nghĩa Như Lai Mật Nhân.
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chứng, thì chứng mà không chứng. Kinh nói "Nào miủỵn sự 
cực nhọc tu chứng”, đây tức là ý chỉ của Liễu Nghĩa. Nếu 
không được như thế là vì chưa liễu ngộ vậy.

Xưa, Huệ Minh đuổi kịp Đức Lục Tổ để dành y bát.

Tổ dạy : "Ông đã vì pháp mà đến, hãy an dừng các 
duyên, không sanh một niệm, ta sẽ vì ông mà nói."

Ông Huệ Minh im lặng hồi lâu, Tổ nói : "Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác, ngay khi ấy, là Bản Lai Diện Mục của 
Minh Thượng tọa."

Ông Huệ Minh nghe xong, đại ngộ.
Lại hỏi : "Ngoài lời mật, ý mật ây, còn cái ý mật nào 

không Tm
Tể đáp : "Đã nói cùng ông, tức chẳng phải mật. Nếu 

ông soi trở lại, thì mật ở tại bên ông."

Thầy Minh thưa : "Tôi mặc dầu ở Huỳnh Mai, mà thật 
chưa tỏ ngộ được mặt mũi của mình. Nạy nhờ ơn chỉ bày, 
như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Nay hành giả tức 
là thầy của tôi vậy."

Tổ dạy : "Ông đã như vậy, thì nay tôi và ông cùng 
một Thầy Huỳnh Mai. Hãy khéo tự hộ trì."

Ngài Hoài Nhượng ban đầu ra mắ,t Tung Sơn An Thiền 
sư, hỏi : "Thế nào là ý Tổ Sư từ phương Tây đến ?"

Tổ An nói : “Sao không hỏi cái ý của chính ông ?"
Ngài bèn hỏi : "Thế nào ỉà ý của chính mình ?"
Tổ Sơn đáp : "Cần quán xét cái mật nhiệm tạo nên cái 

dụng."
Hỏi: "Như thế nào là cái mật nhiệm tạo nên cái dụng ?"
Tổ Sơn dùng mắt mở, nhắm chỉ bày đó.
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Sư Nhượng không lãnh hội được. Tổ Sơn bèn bảo ngài 
ra mắt Đức Lục Tổ.

Tổ hỏi : "Từ đâu đến ?"
Sư Nhượng đáp : "Tung Sơn."
Tổ hỏi : "Vật gì đó ? Đến thế nào ?"
Sư chẳng đáp được.
Trải qua tám năm, mới bạch với Tổ rằng : "Tôi đã có 

chỗ am hiểu."
Tổ hỏi : "Như thế nào ?"
Ngài đáp : "Nói giông như một vật là chẳng trúng V'
TỔ hỏi : "Lại có thể tu chứng chăng ?"
Đáp rằng : "Tu chứng thì chẳng phải là không, mà ô 

nhiễm thì chẳng thể được."
Tổ rằng : "Hay lắm ! Cái chẳng có ô nhiễm ấy, là chỗ 

hộ niệm của chư Phậtỗ Ông đã y vậy, ta cũng y vậy."

Như hai vị Tôn túc ây, khế hơp sâu xa cái mật ý, được 
tu chứng liễu nghĩa vậyệ

Sau, có vị sư hỏi Tể Bách Trượng : "Trước đến giờ, 
chư Tổ đều có mật ngữ trao truyền cho nhau là thế nào ?"

Tổ đáp : "Không có lời mật. Như Lai không có bí mật 
tạng. Chỉ như bây giờ soi tỏ ý nghĩa cho rõ ràng, tìm kiếm 
hình tướng, rõ là bất khả đắc, đó là mật ngữ. Từ bậc Tu Đà 
Hoàn (Nhập Lưu) trở lên cho đến Thập Địa, bất quá chỉ 
có Chữ và Lời (Ngữ Cú), còn là thuộc về pháp trần cấu 
hết thảy. Chỉ có lời nói, còn trọn cả đều nằm trong phiền 
não. Chỉ có lời nói, còn trọn cả đều thuộc về bất liễu nghĩa. 
Chỉ có lời nói, tức chẳng được chấp nhận vậy. Liễu nghĩa 
giáo đều chẳng phải là gì hết thảy (phi), thì còn tìm kiếm 
mật ngữ nào ?"
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Theo chỗ thấy của Tổ Bách Trượng, thì một chữ mật 
cũng phải mửa ra luôn, liễu nghĩa giáo cũng chẳng lập, mới 
có thể gọi là hướng lên ngàn Phật đảnh mà đi.

Các vị Bồ tát muôn hạnh chưa lìa tu chứng thì sao lại 
gọi là "Hết thảy rốt ráo kiên cố ?" Sở dĩ như vậy vì các Bồ 
tát chưa tới địa vị quán đảnh, phải có tu, có chứng. Đến 
địa vị quán đảnh rồi, tức là siêu nhập đồng đẳng bậc Diệu 
Giác, thì có cái gì tu chứng ? Các hành tuy vô thường, nhưng 
từ trong Diệu Giác lưu xuất ra tất cả sự pháp, đương xứ 
tịch diệt, nên gọi là rốt ráo kiên cố.

Kinh nói "Có cái Tam Ma Địa(1) (Chánh Định), gọi là 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, sẵn đủ muôn 
hạnh. Mười phương Như Lai do một cửa này mà siêu xuất, 
đây là con đường Diệu Trang Nghiêm." Tam Ma Đề này 
là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, lối Diệu Trang Nghiêm sẵn 
đủ muôn hạnh, chẳng phải rời lìa muôn hạnh mà riêng có 
cái gọi là định. Tất cả đều định, nên gọi là tất cả sự rốt 
ráo kiên cố. Đức Phó Đại sĩ, ngày thì kinh doanh gây tạo, 
đêm thì hành đạo. Thấy Đức Thích Ca, Đức Kim Túc, Đức 
Định Quang ba vị Phật phóng quang phủ lên mình Ngài. 
Đại sĩ mới nói : "Ta được Định Thủ Lăng Nghiêm." Thuở 
đó, kinh này chưa đến mà tên định đã nêu, lạ lùng thay.

Tứ Tổ Đạo Tín(2) dạy Ngài Lại Dung ở núi Ngưu Đầu 
rằng : "Trăm ngàn pháp môn đều quy về tâm, hằng sa diệu 
đức gồm tại nguồn tâm. Tất cả giới môn, định môn, huệ 
môn, thần thông biến hóa đều tự sẵn đủ, chẳng rời tâm 
ông. Hết thảy phiền não, nghiệp chướng xưa nay rỗng rang

Samadhi. Xưa gọi là Tam Muội.
2) Đời Đường Cao Tông, nối pháp Tổ Tăng Xán, truyền lại cho Tổ Hoằng 
Nhẫn.
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Vắng lặng. Hết thảy nhân quả đều như mộng huyễn. Chẳng 
có ba cõi để lìa, không có Bồ Đề nào để tìm cầu. Người 
cùng chẳng phải người, tánh tướng bình đẳng. Đại đạo 
rỗng suốt, tuyệt nghĩ, tuyệt lo. Cái pháp như thế, ông nay 
đã được, tuyệt không thiếu hụt, cùng Phật không khác, nào 
có pháp nào khác nữa. Ông chỉ mặc dùng tự tại, chớ khởi 
quán hạnh, cũng chẳng lóng tâm, chẳng khởi tham sân, 
chẳng giữ lo buồn, thênh thang vô ngại, mặc ý dọc ngang. 
Chẳng làm các điều thiện, không gây các điều ác. Đi, đứng, 
nằm, ngồi, chạm mắt gặp duyên, thảy đều là diệu dụng 
của Phật. Vui sướng không lo nên gọi là Phật."

Được nghe thế, Ngài Lại Dung mở ra một chi phái, 
gọi là Quán Đảnh Chương Cú.

Ngài Pháp Nhãn dạy : "Tu hành trải qua ba đời sáu 
chục kiếp, bốn đời một trăm kiếp hay tăng kỳ kiếp cho đến 
thành quả mà cổ nhân còn nói là chẳng bằng một niệm 
duyên khởi Vô Sanh, siêu quá hàng Tam thừa quyền học." 
Nên chi nói rằng : Gảy móng tay mà viên thành tám vạn 
pháp môn, trong sát na dứt hết ba a tăng kỳ kiếp. Trong 
Thiền tông quả có chuyện kỳ đặc đó, há phải vạn hạnh 
đầy đủ, rồi sau mới đắc định Thủ Lăng Nghiêm ư ?

Kinh là thường đạo vậy. Cuốn Thuyết Văn Giải Tự 
viết : "Dệt vải có sợi dọc (kinh), sợi ngang (vĩ) : sợi dọc thì 
thường hằng, mà sợi ngang thì thay đổi. Kinh này do Ngài 
Long Thọ ở dưới Long Cung mặc tụng đem lên. Vua Ngũ 
Thiên(1) trân trọng giữ kín chẳng có truyền ra. Há chẳng 
biết rằng quyển kinh này người người sẵn có, đâu có ai 
không ! Thế mới là thường đạo, nào phải là bí mật."

lf Ở miền Nam Ấn.
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Có vị tăng hỏi Ngài Thủ Sơn : "Tất cả chư Phật đều 
do kinh này mà có ra. Thế nào là kinh này ?"

Tổ Sơn đáp : "Nói nhỏ ! Nói nhỏ \"
Vị tăng hỏi : "Thọ trì thế nào ?"
Tổ Sơn rằng : "Chẳng nhiễm ô."

Ngài Đầu Tử(1) tụng rằng :

"Niức chảy Côn Luân, núi nổi mây 
Ngiứỳi đến, tiều ngư chẳng có hay 
Nến biết núi cao, sông tràn mtóc 
Ăt chẳng quăng rìu với bỏ dây."
(Thủy xuất Côn Luân, sơn khởi vân 
Điếu nhân, tiều phụ muội lai nhân 
Chỉ tri hồng lãng, nham loan khoát 
Bất khẳng phao ty khí phụ cân.)

Tổ Dược Sơn bình thường không cho người ta xem kinh. 
Có lần tự Ngài xem kinh. Một vị tăng hỏi : "Hòa thượng 
bình thường không cho người xem kinh, sao Hòa thượng 
lại xem ?"

Tổ Sơn rằng : "Ta chỉ cần che mắt."
Vị tăng hỏi: "Tôi bắt chước Hòa thượng được không ?"
Tổ Sơn nói : "Ông muốn xem thì phải suốt qua tấm da 

trâu(2) đã."

Cho nên, rõ được chỗ che mắt này, thì mới được cái 
diệu của sự thọ trì. Mà có xuyên thủng mới chẳng nhiễm 
ô vậy.

Nghĩa Thanh Thiền sư, đời Đường. Nối pháp Đại Dương Huyền Thiền sư.
2) Da trâu : ngưu bì. Trùm da trâu đi ra nắng càng bị bó cứng ; buộc 
râu rồng (long tu) xuống nước càng thắt chặt, đau đớn. Hai cái dùng 
để chỉ cái phước hữu lậu của người và trời làm hại huệ mạng.
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TựA CHUNG

Kinh : Như thế, tôi được nghe, một thời Phật ở Tịnh 
xá Kỳ Hoàn, thành Thất La Phiệt, cùng với chúng Đại 
Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc Vô 
Lậu(1) Đại A La Hán.

Thông rằng : Tất cả các kinh đều mở đầu bằng "Như 
thị ngã văn nhất thời." Đây là Đức Anan tuân theo ý chỉ của 
Đức Phật, kết tập các kinh, trước xướng sáu chữ này, giải 
tan mọi nghi ngờ. Như thị, như thị ấy là chỉ có thể tự tin 
lấy, không cần ngôn thuyết. Nếu hiểu được cái pháp như 
thị, là chỗ phó chúc bí mật của Phật Tổ, tức là những lời 
lòng vòng sau này, đều là lời cước chú chua thêm vậy.

Có vị tăng vào tham lễ Quốc sư Huệ Trung, sư hỏi : 
"Làm sự nghiệp gì ?"

Tăng đáp : "Giảng kinh Kim Cang."
Sư hỏi : "Hai chữ đầu hết là cái gì ?"
Đáp : "Như thị."
Sư hỏi : "Đó là cái gì ?"
Tăng không đáp được.
Sư bảo : "Than ôi ! Vậy thì lấy gì mà giảng kinh ?"

Lại còn Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn(2) hỏi một 
vị Tòa chủ : "Hai chữ Như Thị là tất cả khoa văn, vậy thì 
bản văn là làm sao ?"

1} Lậu : tiếng chỉ phiền não.
2) Tuyết Phong Thiền sư, tên Nghĩa Tồn, người xứ Phước Châu. Đắc 
pháp nơi Tổ Đức Sơn. Đời Đường Ý Tông, năm Hàm Thông, tại núi
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Vị Tòa chủ(1) không đáp được.
Đức Ngũ Vân đáp thay rằng : "Lại chia làm ba đoạn

rồi."
Hãy nói chỗ Đức Ngũ Vân mở lời, là khoa văn hay là 

bản văn ?
Chữ Tỳ Kheo có ba nghĩa : Khâ't Sĩ ; là Phá Ác ; là Bô' 

Ma (làm cho ma sợ). Chữ A La Hán cũng có ba nghĩa là ứng 
Cúng ; là Sát Tặc (giết giặc); là Vô Sanh. Đại là để phân với 
tiểu. Lậu cũng có ba loại: vô minh lậu, dục lậu và hữu lậu.

Kinh nói "Ông thường nghe trong Luật của Ta có ba 
nghĩa quyết định tu hành, đó là nhiếp tâm làm Giới, do 
Giới sanh Định, nhờ Định phát Huệ. Đó là ba môn Vô Lậu 
Học. Cấm răn (Giới) tức là không lọt ra cái ham muốn dâm 
dục (Dục Lậu), yên tĩnh (Định) ắt không có phiền não (Hữu 
Lậu), sáng tâm (Huệ) ắt không có vô minh phiền não." Ba 
món Vô Lậu này gọi là nghĩa quyết định. Tựa hồ lấy Huệ 
làm chỗ cực tắc. Nên Đức Động Sơn nói với Ngài Tào Sơn 
rằng : "Ở thời mạt pháp, người ta phần nhiều là huệ khô 
khan (Càn Huệ).(2) Để phân biệt thiệt hay giả, thì có ba loại 
rỉ chảy (sấm lậu) : Một là, Kiến(3) sấm lậu : chưa lìa phàm 
phu, sa vào trong biển độc. Hai là, Tình sấm lậu : vướng 
mắc vào thuận nghịch, chỗ thấy không được quân bình. Ba

Tuyết Phong xứ Phước Châu sáng lập nhà Thiền. Thường có đến 1.500 
người trong chúng học đạo.
11 Người cầm đầu trong đại chúng.
2) Càn Huệ Địa, địa vị thứ nhất của Thập Địa và Tam Thừa. Cái trí huệ 
khô khan nên chưa thuần thục. Đại Thừa Nghĩa Chương nói : Tuy có 
trí huệ, chưa đặng tịnh thủy (tâm tĩnh lặng, ví như nước dứng im). Lại 
còn về phép quán sự (đối lý quán nói sự quán) đây chưa xong về lý, 
chưa thuần tịnh.
3) Chỗ thây theo sở học.
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là, Ngữ sâm lậu : cứu xét chỗ huyền diệu mà mất đi tông 
chỉ, sau trước cơ trí đều mê muội tối tăm, trí dơ lưu chuyển. 
Đốì với ba loại này, thầy phải nên biết."

Trong cái Càn Huệ, lại chia làm ba thứ này, nếu không 
có con mắt pháp phân biệt thì không thể chiếu phá. Do đó, 
bậc A La Hán hồi hướng về Đại thừa, hẳn phải tư duy quán 
xét lời dạy của Ngài Động Sơn, thì mới đầy đủ cái nghĩa 
Vô Lậu vậy.

Kinh : Các vị Phật Tử trụ trì, khéo vượt lên các hữu. 
ơ  các quốic độ, thành tựu uy nghi. Theo Phật chuyển 
pháp luân, kham lãnh xứng đảng di chúc của Phật. Nghiêm 
tịnh giới luật để mở rộng khuôn phép cho ba cõi. Hiện 
thân vô sô", cứu thoát chúng sanh, tột đời vị lai, khỏi các 
trần ràng buộc.

Thông rằng : Trụ Trì là cái Giác Tánh Thường Trụ (hằng 
còn), hay nắm giữ (trì) vạn pháp. Đoạn kinh này chỉ mười 
mấy chữ, thật bao quát hết ý chỉ của cả bộ kinh. Nói rằng 
"Khéo vượt lên các hữu", tức là ngũ ấm, lục nhập, mười hai 
xứ, mười tám giới, cho đến bảy đại đều chẳng có thể làm 
chướng ngại, thì nghĩa "Phá Vọng" đã đầy đủ hết. Nói rằng 
"Thành tựu uy nghi", tức là dựng lập đạo tràng, ba món tiệm 
thứ. Năm mươi lăm địa vị, tức là con đường Bồ Đề, thì 
nghĩa "Hiển chơrí' đã đầy đủ. Nói rằng "Diệu kham di chúc” 
thì hai mươi lăm pháp môn viên thông đều chứng Tự Tánh, 
đồng kham thọ ký thành Phật, mà cái tông chỉ "Kiến Tánh" 
tự còn. Nói rằng "Mở rộng khuôn phép trong ba cõi'', thì bộ 
kinh này phù trì giới luật, dặn dò cẩn thận bôn cấm giới, 
thập thiện và chín loại định để nêu rõ quy tắc cho ba cõi. 
Ngài Anan thị hiện dâm sự để mở đầu bộ kinh là cũng vì
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vậy. Nói "ứng thân vô liiựng'', là dạy các vị Bồ tát và A La 
Hán hiện thân trong đời mạt pháp, hóa làm đủ thứ hình 
dạng, cứu vớt các chúng sanh luân hồi vậy. Vì phòng ngừa 
cho chúng sanh đời mạt pháp khỏi các ma sự, "Siêu khỏi 
các trần ràng buộc", chứng đến chỗ viên thông. Thật là lời 
dặn dò khuôn mẫu sau chót của Như Lai vậy.

Ngài Phong Huyệt Chiểu Thiền sư có lời dạy rằng : 
"Nếu lập một mảy trần,(1) dẫu nước nhà đang hưng thịnh, 
lão quê này cũng buồn rầu. Không lập một mảy trần, dẫu 
nước nhà sụp đổ, lão quê này cũng vui ca."

Ngài Tuyết Đậu dựng cây trụ trượng lên mà nói : "Lại 
còn có vị tăng cùng sống cùng chết nào không ?", ý chỗ 
lập ữần là ở đó.

Tụng rằng :

"Lão tăng dạy dỗ chẳng nhiéng mày 
Mong cho nhà nước vững nền ngay 
Mưu thần dũng tướng giờ đâu tá 
Vạn dặm gió trong, chỉ tự hay."

Ngài Tuyết Đậu ở trong cửa Phật sự, chẳng bỏ một 
pháp. Ngài Thiên Đồng ở nơi thực tướng chẳng thọ một mảy 
trần. Hai pháp song hành bình đẳng, cùng một chỗ xuất ra.

Tụng rằng :

"Sông Vị trắng trong thả nhợ câu 
Nào giông Di Tề chết đói đâu 
Chỉ tại mảy trần sanh lắm vẻ 
Nghiệp tốt, danh cao, khó bỏ thay.”

11 Trần : hạt bụi.
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Lại còn Tổ Trường Khánh nói rằng : "Mọi chuyện 
giông như ngày nay là bởi Lão Hồ(1) có chỗ cho người ta 
ngưỡng vọng."

Tổ Bửu Phước nói : "Mọi sự giông như ngày nay là 
vì Lão Hồ tuyệt hết mọi chỗ cho người ta ngưỡng vọng."

Ngài Thiên Đồng dạy thêm : "Giàu, ngàn miệng ăn 
vẫn cho là ít. Nghèo, một thân này vẫn hận là nhiều."

Xét chỗ khai thị của các vị Tôn túc, tất cả đều vì người, 
nào có khác với tâm cứu độ chúng sanh đời sau của Phật, 
Tổ. Nên sao chép lại để làm cái pháp Trụ Trì.(2)

Kinh : Các vị là : Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục 
Kiền Liên, Ma Ha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni 
Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà làm Thượng thủẳ Lại có 
vô sô" các vị Bích Chi Vô Học và sơ tâm đồng đến chỗ 
Phật giảng đạo. Nhằm ngày các vị Tỳ kheo mãn hạ Tự 
Tứ, các vị Bồ tát từ mười phương đến, xin Phật giải quyết 
nghi hoặc, kính vâng Đức Từ Nghiêm, thỉnh cầu nghĩa 
thâm mật.

Đức Như Lai trải pháp tọa, ngồi khoan thai, vì cả 
pháp hội mà tỏ bày cái mật nhiệm sâu xa. Chúng hội trong 
sạch, được việc chưa từng có.

Thông rằng : Đây là nói về chỗ bắt đầu của kinh. Nói 
là các vị Bồ tát thỉnh cầu mật nghĩa, mà chẳng có nói cái 
gì là mật. Nói Đức Phật tỏ bày cái thâm áo, mà chẳng nói 
cái gì là thâm áo, thì làm sao chúng hội thanh tịnh lại được 
chỗ chưa từng có ?

11 Lão Hồ : Chỉ Đức Đạt Mạ.
2) Còn hoài.
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Xưa, Đức Thế Tôn một hôm lên tòa pháp. Đức Văn 
Thù bạch chùy rằng : "Hãy xem rõ Pháp Vương pháp. Pháp 
Vương pháp như thế."(1)

Đức Thế Tôn bèn xuống pháp tòa.

Tổ Thiên Đồng tụng :

"Một đoạn của nhà có thấy không 
Miên man trời đất chạy thoi nhanh 
Gấm cổ dệt thành, bao xuân sắc 
Ngại gì tiết lộ bởi Đông Quân."®

Ngài Tuyết Đậu tụng rằng :

"Thánh chúng đương nhiên ắt hiểu ngay 
Pháp Vuơng, pháp lệnh chẳng như đây 
Hội này mà có Thiền gia khách 
Văn Thù nào phải hạ một chùy."

Nếu đối với chỗ Đức Thế Tôn lên tòa yên ngồi mà 
đã rõ thông tin tức, mới thật diệu khế cái áo mật, mà chẳng 
cần nhờ đến lời lẽ phiền phức vậy.

Hàng Bích Chi, còn có hạng sơ phát tâm là học trò của 
hàng Bích Chiỗ

"Hưu Hạ Tự Tứ" là trong Luật có dạy ba ngày ra Hạ 
là Mười Bốn, Mười Lăm và Mười Sáu tháng Bảy.

Kinh : Tiếng của Phật hòa nhã như tiếng chim Ca 
Lăng Tần Già, vang khắp mười phương. Hằng sa Bồ tát đến 
chốn đạo tràng, có Ngài Văn Thù Sư Lợi làm Thượng thủ.

** Đế quán Pháp Vương Pháp. Pháp Vương Pháp như thị.
2) Thần mùa Xuân.
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Thông rằng : Chim Ca Lăng Tần Già khi còn trong 
trứng đã đủ tiếng hay, các loài chim khác không so sánh 
kịp. Thí dụ cho Đốn Giáo vào ngay dòng giống Phật, không 
cần mượn tu tập, Tam thừa không bì kịp. Phật dùng âm 
thanh này để dạy cho hàng căn cơ đôn ngộ.

Thuở xưa, có lần Ngài Mục Kiền Liên muốn cùng tột 
âm thanh của Phật, dùng hết thần lực, đi qua hằng sa cõi, 
đến một cõi Phật có Báo Thân rất lớn. Ngài chông trượng 
đi trên miệng bát cơm của chư vị cõi đó. Các đệ tử ở  đấy 
đều thưa với Đức Phật cõi đó : "Tại sao lại có loại trùng 
giông hệt con người ?"

Đức Phật kia đáp : "Đó là Mục Kiền Liên, đệ tử của 
Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Chớ thấy hình vóc nhỏ nhoi mà 
xem thường ỉ" Rồi Đức Phật hỏi Ngài Mục Kiền Liên đến 
đây làm gì.

Ngài trả lời là muốn cùng tột âm thanh của Phật.
Đức Phật dạy : "Âm thanh của Phật vô tận, ông không 

thể cùng tột được đâu."
Ngài Mục Kiền Liên bèn trở về.

Nên nói "Khắp hết mtiời phương" là đúng vậy.

Hằng sa Bồ tát mỗi mỗi đều có chỗ ở, như những cõi 
kể trong kinh Hoa Nghiêm, vũ trụ vô cùng, chỗ nào mà 
chẳng phải là trụ xứ của Bồ tát ? Nay nghe âm thanh Phật, 
các Bồ tát đi đến với Phật.

Văn Thù tức là Diệu Đức, để bày tỏ cái thiệt trí. Mở bày 
đốn giáo thì đứng là cơ của Ngài, nên Ngài làm Thượng thủ.

Xưa, Ngài Vô Trước Văn Hỷ Thiền sư đến động Kim 
Cương ở núi Ngũ Đài chiêm bái Đức Văn Thù. Ngài gặp 
một ông già đang dắt trâu đi và mời Ngài vào chùa.
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Ông già gọi : "Sa di \" Thì có một đồng tử ứng tiếng 
dạ, chạy ra tiếp. Ồng già thả .trâu đi, dắt thiền sư lên nhà 
khách. Nhà cửa đều chói lọi ánh vàng. Ông già ngồi lên 
giường, chỉ một cái đôn gấm mời Ngài ngồi.

Ông nói : "Ông từ đâu tới ?"
Sư Văn Hỷ đáp : "Phương Nam."
Ông hỏi : "Phật pháp ở phương Nam trụ trì thế nào ?"
Sư đáp : "Đời mạt pháp các Tỳ kheo ít phụng trì giới 

luật."
Ông hỏi : "Chúng nhiều ít ?"
Sư đáp : "Hoặc ba trăm, hoặc năm trăm."
Sư Văn Hỷ trở lại hỏi : "Phật pháp ở đây trụ trì thế 

nào ?"
Ông già trả lời : "Rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh ở 

chung."
Sư hỏi : "Chúng nhiều ít ?"
Ông đáp : "Trước ba ba, sau ba ba."(1) Ông kêu đồng 

tử đem trà và váng sữa(2) lại. Sư dùng xong, tâm ý thông 
suốt.

Ông già cầm chén pha lê lên hỏi : "Phương Nam có 
thứ này không ?"

Sư đáp : "Không có."
Ông hỏi : "Bình thường lấy gì uống trà ?"
Sư không đáp được.

(Tiếc thay ! Đang khi ấy chỉ nên đập nát nghiên cái chén 
pha lề !)

^ Tiền tam tam, hậu tam tam.
2) Tô lạc.
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Văn Hỷ thấy trời đã tôi, bèn hỏi ông ở lại một đêm 
được chăng.

Ông già n ó i: "Ông còn cái tâm chấp không thể ở lại." 
Sư nói : "Tôi đâu có tâm câu chấp."
Ông già hỏi : "Ông đã thọ giới chưa ?"
Sư đáp : "Thọ giới đã lâu."
Ông già nói : "Nếu không có cái tâm chấp, thì thọ giới 

để làm gì ?"
Sư cáo từ. Ông già bảo đồng tử tiễn Ngài về.
Ngài hỏi đồng tử : "Trước ba ba, sau ba ba là nhiều ít ?" 
Đồng tử gọi lớn : "Đại đức \ể'
Sư ứng tiếng dạ.
Đồng tử nói : "Đó là nhiều ít ?"
Sư Hỷ lại hỏi : "Đây là chỗ nào ?"
Đáp rằng : "Đây là động Kim Cương, chùa Bát Nhã." 
Sư Văn Hỷ mới tỉnh ngộ ra rằng ông già tức là Văn 

Thù vậy. Không thể ra mắt trở lại được nữa, bèn cúi đầu 
trước đồng tử, xin một lời nói để từ biệt.

Đồng tử đọc bài kệ :

"Trên mặt không sân : đồ cúng diỂrng 
Trong miệng không sân : xuất diệu huơng 
Trong tâm không sân là châu báu 
Không dơ, không nhiễm tức chân thường."

Nói xong, cả người lẫn chùa đều ẩn mất.

Thầy Hỷ sau tham học với Tổ Ngưỡng Sơn, chóng ngộ 
tâm khế, giữ chức Điển tòa.(1) Khi nâu ăn, Đức Văn Thù

^ Lo về trai tăng trong Thiền viện.



LẢNG NGHIÊM TỔNG THỐNG -  QUYỂN 1

thường hiện hình trên nồi cháo. Sư Văn Hỷ lấy cái đũa tre 
quậy cháo đánh mà nói rằng : "Văn Thù tự mặc Văn Thù. 
Văn Hỷ tự mặc Văn Hỷ."

Đức Văn Thù bèn nói bài kệ :

"Bầu đắng rễ cũng đắng,
Dưa ngọt tận cuống ngọt 
Tu hành ba đại kiếp 
Lại bị lão tăng từ (chối)."

Thấu đến trong ây(1) lại còn nói có tâm câu châp nữa
ư ?

Tổ Tuyết Đậu tụng rằng :

"Ngàn đỉnh nhấp nhô một màu lam 
Ai là Văn Thù đ ể đôi đàm 
Nực cứời Thanh Lương(2) nhiều ít chúng 
Trước ba ba sau cũng ba ba."

Chỗ này mà thấu thoát(3) được mới cho gặp mặt Đức 
Văn Thù.

❖

Giá Lý.
2> Núi Ngũ Đài.
3) Hiểu thấu suô't.
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DUYÊN KHỞI CỦA KINH

Kinh : Khi ấy, vua Ba Tư Nặc nhân ngày kỵ (giỗ) 
phụ vương, mở tiệc chay mời Phật thọ trai. Tự Ngài đứng 
nơi cung dịch nghinh rước Đức Như Lai, dọn bày các món 
ăn quý báu, rồi thân đến rước Phật và các vị Đại Bồ tát. 
Trong thành lại có các trưởng giả, cư sĩ cùng dự lễ trai 
tăng chờ Phật đến chứng minh. Phật khiến Ngài Văn Thù 
phân lãnh các vị Bồ tát và A La Hán đi đến nhà các trai 
chủ.

Duy có Ong Anan trước đã nhận lời mời riêng, đi 
xa chưa về, không kịp dự hàng tăng chúng. Ông về một 
mình, không có Thượng tọa hay A xà lê cùng đi, và ngày 
ấy củng không được ai cúng dường. Lúc bấy giờ, ông mang 
bình bát vào trong một thành, trên đường đi tuần tự khất 
thực. Ban đầu, trong lòng cầu được một người bố thí tôi 
hậu để làm trai chủ, không kể sang hèn, đều hành tâm 
Từ bình đẳng. Phát tâm viên thành cho tất cả chúng sanh 
được vô lượng công đức.

Ông Anan đã biết Đức Phật quở Ông Tu Bồ Đề và 
Ong Đại Ca Diếp làm bậc A La Hán, mà tâm chẳng bình 
đẳng. Ông kính vâng lời khai thị của Phật, lìa thoát mọi 
nghi báng. Đi đến bên thành, thong thả vào cửa, nghiêm 
chỉnh oai nghi, kính giữ phép hóa trai.

Thông rằng : Vua Ba Tư Nặc cùng các vị trưởng giả, cư 
sĩ đồng thời cùng dự lễ trai tăng, sao ân cần như vậy ? Vì 
công đức trai tăng rất lợi ích. Phật có thuyết cho Ông Cấp 
Cô Độc về quả báo của bô" thí : hoặc là bô" thí nhiều mà



LẢNG NGHIÊM TÔNG THÔNG -  Q U Y Ể N  I 25

quả báo ít, hoặc là bố thí ít mà quả báo nhiều. Cúng dường 
cho ngàn vị Phật, không bằng cúng dường cho một vị 
Tịnh Hạnh. Cho đến cúng dường trăm ngàn vị Phật không 
bằng cúng dường cho một Đạo Nhân Vô Tâm.

Kinh Bốn Mươi Hai Chương nói rằng : “Phật dạy : cho 
một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. 
Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người 
giữ Ngũ Giới ăn. Cho một vạn người giữ Ngũ Giới ăn 
không bằng cúng dường một vị Tu Đà Hoàn. Cúng dường 
một trăm vạn vị Tu Đà Hoàn không bằng cúng dường một 
vị Tư Đà Hàm. Cúng dường một ngàn vạn vị Tư Đà Hàm 
không bằng cúng dường một vị A Na Hàm. Cúng dường 
một ức vị A Na Hàm không bằng cúng dường một vị A La 
Hán. Cúng dường mười ức vị A La Hán không bằng cúng 
dường một vị Bích Chi Phật. Cúng dường một trăm ức vị 
Bích Chi Phật không bằng cứng dường ba đời chư Phật. Cúng 
dường ngàn ức ba đời chư Phật không bằng cúng dường 
cho một vị không niệm, không trụ, không tu, không chứng."

Đại lược hai đoạn trên tương đồng với nhau.

Có vị sư hỏi Tổ Lạc Phổ(1) : "Cúng dường trăm ngàn 
vị Phật chẳng bằng cúng dường một vị đạo nhân không tâm 
(Vô Tâm). Trăm ngàn chư Phật có lỗi gì ? Người đạo nhân 
Vô Tâm có đức gì ?"

Tổ đáp : "Một mảnh mây trắng qua trước hang. Biết 
bao chim chóc lạc ổ về."

Ngài Đơn Hà(2) tụng rằng :

Tên bến sông Lạc, nay là tên của một huyện. Tổ ở huyện này nên 
lấy tên xứ để gọi.
2) Thiên Nhiên Thiền sư, ở Đơn Hà Sơn, Đông Châu.
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"Thập Đắc bơ thờ không tỏ hiểu 
Hàn Sơn^  uể oải chẳng biết về 
Trước tiếng một câu viên âm đẹp 
Ngoài vật ba núi mảnh trăng soi.”

(Thập Đắc số dung phi giác hiểu 
Hàn Sơn lại đọa bất tư quy 
Thanh tiền nhất cú viên âm mỹ 
Vật ngoại tam sơn phiến nguyệt quy.)

Câu ba : Viên Ảm là tiếng vọng trải khắp mầu nhiệm, 
thuộc ẩn.

Câu bôn là hiển.
Đây là riêng tụng về đạo nhân Vô Tâm đó vậy.

Ông Cam Chi hành giả một ngày kia vào chỗ Ngài 
Nam Tuyền(2) bày trai cúng, gặp Tổ Huỳnh Bá làm Thủ 
tòa.(3) Ông xin được bô" thí tiền của.(4)

Tổ Bá nói : "Tài thí và pháp thí đều không sai biệt."
Ông Cam Chi nói : "Nói thế nào để tiêu được cái của 

cúng của tôi ?" Bèn ra về.
Một lát, lại trở vào, nói : "Xin được thí tài."
Tổ Bá nói : "Tài thí và pháp thí đều không sai biệt."
Ông Cam Chi bèn dâng cúng.
Lại một ngày nọ, ông vào chùa dọn cháo, xin Tổ Nam 

Tuyền tụng niệm cho. Tổ Tuyền mới bạch chùy,(5) nói : "Xin

Thập Đắc và Hàn Sơn là hai vị tăng giả vờ điên khùng. Thật ra, là 
hiện thân của hai Đại Bồ tát.
2) Phổ Nguyện Thiền sư, đời Đường, ở núi Nam Tuyền, nôi kế pháp 
của Mã Tổ.
3) Người xem hết đại chúng trong chùa.
4) Thí tài.
5) Gõ bản.
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đại chúng vì chồn, trâu già mà niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật Đa."

Ông Cam Chi bèn phất tay áo đi ra.
Dùng cháo xong, Tổ Tuyền hỏi thầy Điển tòa : "Hành 

giả đâu rồi ?"
Đáp : “Liền khi nãy đi rồi."
Tổ Tuyền bèn đập nát cái nồi.

Ngài Sớ Sơn(1) tụng rằng :

"Một mình bày cháo khoe anh tuấn 
Nào hay vương lão lại phong lưu 
Đập tan nồi cháo bày vụng xấu 
Chồn với trâu già một luợt thâu."

Như Ông Cam Chi mới đáng gọi là có thể cúng dường 
đạo nhân Vô Tâm vậy.

Hành khất có năm nghĩa : một là, trong chứng bình 
đẳng, ngoài không thấy tướng giàu nghèo. Hai là, rời cái 
tâm tham lam kiêu mạn ngã theo điều lợi. Ba là, có sức Đại 
Định, chẳng có sợ các độc dữ của nhà gái dâm. Bốn là, lìa 
bỏ sự nghi ghét của phàm phu. Năm là, phá chỗ phân biệt 
của Nhị thừa. Đức Duy Ma Cật nói rằng : "Nơi ăn mà bình 
đẳng, thì nơi pháp cũng bĩnh đẳng. Chẳng luận sang hèn, 
dơ sạch đều chứng Bồ Đề. Đó là viên thành vô lượng công 
đức của tất cả chúng sanh." Ông Tu Bồ Đề thì bỏ nghèo 
theo giàu. Ông Đại Ca Diếp thì bỏ giàu theo nghèo. Thế 
tức là lòng Từ chẳng quân bình, chẳng gọi là lòng Từ bình 
đẳng. Nhưng khi Ông Anan trong tâm vừa khởi niệm như

1; Tổ Quang Nhâm Thiền sư, hiệu Sớ Sơn. Tướng lùn xấu, biện luận 
tinh anh. Gọi là Ông Phật lùn. Nô'i kế pháp ở Động Sơn.
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thế, là đã rơi vào ý thức phân biệt, bèn thuộc về cái kế sanh 
nhai của nhà quỷ, nên ma mới có cơ hội.

Làm sao sánh được với sự hành khâ't như thế này : 
Thuở trước, có vị Hòa thượng, thường dùng gậy quảy một 
cái bao bố với cái nệm rách. Bao nhiêu đồ dùng đều bỏ hết 
ráo trong cái bao ấy. Vào chợ búa xóm làng, thây vật gì thì 
xin. Hoặc thịt chua cá mặn, vừa lấy thì bỏ vào miệng, còn 
lại thì bỏ trong bao. Đời ấy người ta gọi là Trường Đinh Tử. 
Một hôm, có vị tăng đi trước mặt, Sư bèn vỗ vào lưng, vị 
tăng quay đầu lại.

Sư nói : "Cho ta một đồng tiền."

Tăng nói : "Nói được thì cho ông một đồng tiền."

Sư bỏ cái bao bô' xuông, khoanh tay mà đứng sững.

Lại một ngày nọ, Ngài đứng ở  chợ. Có vị tăng hỏi : 
"Hòa thượng tại Trong Ấy(1) làm cái gì ĩ g'

Ngài đáp : "Đồng với con ngứời."

Tăng rằng : "Đến rồi vậy, đến rồi vậy."

Ngài nói : "Ông chẳng phải là con người ấy đâu."

Tăng hỏi : "Thế nào là con người đó ?"

Ngài đáp : "Cho ta một đồng tiền !"

Ngài có bài kệ :

"Một bát cơm ngàn nhà 
Cô thân muôn dặm xa 
Mắt xanh, người ít thấy 
Mây trắng hỏi đường qua.”

11 Trong Giá Lý.
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(Nhất bát thiên gia phạn 
Cô thân vạn lý du 
Thanh mục đỗ nhân thiển 
Vấn lộ bạch vân đầu.)

Nếu khế hợp được chỗ ấy, có thể nói là được nghi 
thức của chư Phật vậy.

Một hôm, Đức Phật bảo Anan : "Đã đến giờ, ông nên 
vào thành đi trì bát.(1)

Anan vâng lời. Thế Tôn nói : "Ông đã ôm giữ bát thì 
phải y theo nghi thức của bảy vị Phật đời quá khứ."

Ông Anan mới hỏi : "Như thế nào là nghi thức của 
bảy vị Phật đời quá khứ ?"

Thế Tôn gọi lớn : "Anan !"
Ông Anan ứng dạ.
Thế Tôn rằng : "Ôm bát đi !"

Ôi, nếu Ông Anan sớm hiểu chỗ này, thì đâu có việc 
Ma Đăng Già !

Kinh : Khi đi khất thực, Ông Anan đi qua nhà người 
dâm nữ Ma Đăng Già, bị phép huyền thuật của cô ta, là 
tà chú Ta Tỳ Ca La của ngoại đạo, bắt vào giường riêng 
dựa kề vuốt ve làm cho ông gần phá giới thể.

Đức Như Lai biết Ông Anan mắc phải dâm thuật, 
dùng trai xong liền trở về. Vua cùng đại thần, trưởng giả 
cư s! đều đi theo Phật, mong được nghe pháp yếu.

Khi ấy, trên đỉnh Thế Tôn phóng ra ánh sáng rực 
rỡ vô úy, trong hào quang hiện ra tòa sen báu nghìn cánh,

11 Ôm giữ bát.
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trên có Hóa Thân của Phật ngồi kiết già, tuyên thuyết 
thần chú khiến Ngài Văn Thù Sư Lợi đem chú này đến 
giúp đỡ, tiêu diệt tà chú rồi đưa Ông Anan và nàng Ma 
Đăng Già về chỗ của Phật.

Thông rằng : Bộ Hiệp Luận nói : “Đức Phật thương 
xót chúng sanh bị trôi lăn trong tam giới đều do mắc vào 
dục." Trong các thứ dục, chỉ có cái dâm dục là nặng hơn 
hết, nên bộ kinh này mở đầu bằng việc Cô Ma Đăng Già. 
Để nhấn mạnh là nếu bị chìm đắm vào đó là một hoạn nạn 
lớn, mà diệt trừ được lại là một lợi ích lớn. Ví như chăn dê 
thì đánh ở sau, nên hễ có cơ hội là răn nhủ cẩn thận.

"Có vị Tỳ kheo ni tên là Bảo Hương, thọ Bồ tát giới 
mà lại lén làm chuyện dâm, lại nói xằng rằng dâm dục 
chẳng phải giết hại hay trộm cắp nên chẳng có sự trả 
nghiệp. Liền từ nữ căn sanh ra ngọn lửa lớn rồi dần dần 
thiêu luôn cả cơ thể, đọa vào Vô Gián địa ngục.

"Còn Ngài Ô Sắc Ma thì nghe Phật dạy rằng người 
đa dâm như đống lửa lớn, nên tu mà hóa tánh dâm thành 
Hỏa Quang Tam Muội, chứng quả A La Hán. Ngài nói 
rằng : "Các phiền não đã tiêu, sanh ra ngọn lửa quý báu, 
lên bậc Vô Thượng Giác."

"Ôi ! Vô Thượng Giác là địa vị Phật mà nhờ quán sát 
dâm tánh thì có thể lên được ! Địa ngục Vô Gián là đường 
dữ mà vì theo chuyện dâm nên đang còn sông mà đã bị 
đọa vào. Luận về mười loại tập nhân thì dâm tập đứng 
đầu. Nói là dâm tập đứng đầu vì đó là sự giao tiếp, phát 
sinh từ sự cọ xát, nên có ngọn lửa rất mạnh phát ra ở bên 
trong. Cớ nên Phật bảo sự hành dâm gọi là lửa dục. Sau 
mới đến những tội tham lam, kiêu mạn. Trong Bộ Luật, nói 
về ba Nghĩa Quyết Định Tu Hành, đó là nhiếp tâm làm
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Giới, nhân Giới sanh Định, nhân Định sanh Huệ, gọi là ba 
Vô Lậu Học.(1) Sự đoạn trừ Sát, Đạo, Dâm, Vọng thì kinh 
này nói đoạn dâm trước hết.

"Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ tát tự kể về ba mươi hai 
ứng Thân thuyết pháp của Ngài, nói rằng : "Phạm Thiên 
Vương nhờ dục tâm được minh ngộ mà cùng với Phật, Bồ 
Tát, Duyên Giác, Thanh Văn đồng gọi là Giải Thoát,(2) còn 
hai mươi tám hạng kia chỉ có tên thành tựu mà thôi." Lại 
năm thứ mùi cay(3) là thứ làm phát dâm, tăng oán giận nên 
dạy lập ba món tiệm thứ để đoạn trừ, gọi là tăng tiến đệ 
nhất. Lại dạy rằng phải quán sát dâm dục hơn cả rắn độc, 
nếu thành tựu được cấm giới thì với con mắt thịt của cha 
mẹ sinh ra có thể thây suốt cả mười phương."

Đó là gặp cơ hội thì dặn dò kỹ lưỡng vậy. Bộ Luận 
này quả đã uốn nắn cho ngay ngắn toàn thể mạch lạc của 
kinh, dặn dò kỹ lưỡng, tỏ liễu sâu xa chỗ mở dạy của bộ 
kinh mà lấy việc dứt lìa cái dâm dục làm đầu, khiến cho 
người ta sợ hãi đến dựng tóc gáy, lạnh xương sống. Tuy 
nhiên, người chứng Thật Trí, thì thấy tất cả thanh, sắc đều 
như huyễn như mộng, việc dữ kia chẳng có bóng dáng nào 
cả ở trong ấy.

Kinh Bốn Mươi Hai Chương nói "Người nhiều ái dục 
như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất phải bị cháy tay." Thiên 
Thần dâng Ngọc Nữ để thử Phật, muôn xem đạo ý Ngài 
ra sao. Phật nói : "Cái bao da chứa đồ dơ kia đến đây làm gì. 
Hãy đi đi ! Ta chẳng dùng đến." Vị Thiên Thần rất kính trọng, 
thưa hỏi ý đạo. Phật dạy cho, liền đắc quả Tu Đà Hoàn.

11 Ba Giáo Pháp trừ phiền não.
2) Rảnh rang, mở khỏi.
3> Ngũ vị tân.
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Lại còn Kinh Duy Ma Cật có đoạn : "Ông Xá Lợi Phất 
hỏi Thiên nữ : "Sao cô chẳng chuyển thân nữ ?"

"Thiên nữ đáp : "Từ mười hai năm nay, tôi tìm cầu 
hình tướng người nữ mà chẳng thể được. Vậy thì phải 
chuyển cái gì ? Ví như một nhà huyễn thuật, tạo ra một 
người nữ huyễn. Như có người hỏi cô ấy : "Sao cô không 
chuyển thân nữ đi ?" Người ây hỏi có đúng không ?"

"Xá Lợi Phất trả lời : "Không đúng ! Huyễn không có 
tướng nhất định, thì có gì mà chuyển."

"Thiên nữ nói : "Tất cả chư Phật cũng lại như thế. Hết 
thảy đều không có định tướng, tại sao lại hỏi không chuyển 
thân nữ ?"

"Liền đó, thiên nữ dùng thần thông biến Ông Xá Lợi 
Phất thành thiên nữ và thiên nữ thì hóa thân thành như Xá 
Lợi Phất; rồi hỏi rằng : "Sao ông chẳng chuyển thân nữ ?"

"Ông Xá Lợi Phất trong hình tướng thân nữ đáp rằng : 
"Không hiểu sao tôi lại biến thành thân nữ ?"

"Thiên nữ nói : "Nếu Ông Xá Lợi Phất có thể chuyển 
thân nữ này, thì hết thảy người nữ cũng có thể chuyển. Như 
Xá Lợi Phâ't chẳng phải là người nữ mà lại hiện thân nữ, 
tất cả người nữ lại cũng như thế, tuy hiện thân nữ mà chẳng 
phải là người nữ. Thế nên, Đức Phật nói rằng : “Tất cả các 
pháp chẳng phải nam, chẳng phải nữ."

"Thiên nữ liền thu lại thần lực, Ông Xá Lợi Phất trở 
lại như cũỗ

"Thiên nữ bảo : "Này, Ông Xá Lợi Phất, sắc tướng 
thân nữ bây giờ ở  đâu ?"

"Xá Lợi Phất nói : "Sắc tướng thân nữ không có ở đâu 
mà không đâu chẳng có."
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"Thiên nữ nói : "Tất cả các pháp lại cũng như thế, 
không có ở đâu mà không đâu chẳng có."

Ôi ! Thần lực của thiên nữ có thể chuyển Ông Xá Lợi 
Phất, còn chú Tiên Phạm Thiên chẳng thể hủy phá giới thể 
của Ông Anan. Nghĩa hai đoạn kinh có thể so sánh cho rõ 
ràng vậy.

Kinh : Anan thấy Phật, cúi lạy buồn khóc, căm hận 
mình từ vô thủy đến nay một bề nghe rộng nhớ nhiều, 
chưa toàn đạo lực. Tha thiết xin Phật dạy cho những pháp 
Xa Ma Tha (Chỉ), Tam Ma (Quán), Thiền Na (Thiền, Chỉ 
Quán Viên Tu) vi diệu, là những phương tiện tu hành 
đầu tiên nhờ đó mười phương Như Lai đắc thành Bồ Đề.

Lúc ấy, lại có hằng sa Bồ tát, Đại A La Hán và Bích 
Chi Phật, từ mười phương đến, thảy đều mong nghe lời 
Phật dạy, lui về chỗ ngồi, yên lặng lãnh thọ Thánh chỉ.

Thông rằng : Ông Anan phát ra lời hỏi đây, là cái xương 
sông của toàn bộ kinh. Từ đầu đến cuối, Thế Tôn trả lời 
không bỏ sót chỗ nào. "Xa Ma Tha" gọi là Chí Tĩnh,(1) là 
Không Quán. "Tam Ma Bát Đề" gọi là Lực Dụng Biến Hóa 
(Như Huyễn), là Giả Quán. "Thiền Na" là Tịch Diệt, nghĩa 
là chẳng giữ cái huyễn hóa cũng chẳng trụ tướng tịnh, tức 
là Trung Quán. Kinh Viên Giác nói : "Tịch tĩnh Xa Ma Tha, 
như kính soi muôn tượng. Như Huyễn Tam Ma Đề, như 
mầm giông dần dần tăng trưởng. Thiền Na là Tịch Diệt, 
như tiếng vang trong chuông. Ba loại diệu Pháp Môn gọi 
là Giác Tùy Thuận, nhờ chúng mà mười phương Như Lai

1; Yên lặng cùng tột.
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cùng chư Đại Bồ tát được thành đạo. Viên chứng được cả 
ba thứ là rốt ráo Niết Bàn."

Ông Anan một bề nghe nhiều học rộng, chứ nếu vẫn 
tu tập ba pháp môn này thì đâu còn phải hỏi. Nay ông bị 
huyễn thuật ắt là trước đây các công phu quán hạnh, thiền 
định đều chẳng được gì, nên mới nghĩ mười phương Như 
Lai hẳn phải có điều vi diệu về các thứ này. Xét một chữ 
"Diệu", tợ hồ phảng phâ't thoáng thấy : nào phải mượn đến 
sự tu hành khó nhọc lao khổ ! Chỉ vì chẳng biết cái phương 
tiện ban đầu hết là do ngộ nhập đó vậy.

Kinh Viên Giác cũng có nói "Chỉ trừ bậc Đôn Giác, 
thì không theo pháp môn." vốn có một pháp môn đốn ngộ, 
chỉ lấy việc Thây Tánh (Kiến Tánh) làm Tông. Cho nên, 
nếu thây được Tánh, thì vô tâm đối với Chỉ, Quán mà Chỉ 
Quán tự có sẵn. Không thấy Tánh, tuy hàng ngày có tu 
Chỉ Quán cũng khó địch với cảnh ma. Chỉ có "Thấy Tánh" 
mới được "Diệu" vậy. Đoạn kinh sau có nói đến Diệu Minh 
Chân Tâm, Biển Diệu Trang Nghiêm, Diệu Minh Minh Diệu... 
đều để trả lời cho ý nghĩa của chữ Diệu, mà chấm dứt bằng 
bài kệ :

"Gọi đó : Diệu Liên Hoa 
Kim Cương Vương, Bảo Giác 
Như huyễn Tam Ma Đề 
Khẩy tay, vượt Vô Học 
Pháp này là Vô Thượng 
Một đường trực nhập Niết Bàn 
Của mười phương chư Phật."

Pháp Đốn Ngộ này, chẳng phải các loại chỉ quán, thiền 
định tầm thường có thể so sánh.
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Thuở xưa, Ngài Tuyết Phong ba lần tham yết Tổ Đầu 
Tử,(1) chín lần thưa hỏi Tổ Động Sơn,(2) cũng đã là bậc đa 
văn. Kế thế Tổ Đức Sơn rồi, cùng Tổ Nham Đầu đến núi 
Ngao Sơn ở Lễ Châuỗ Gặp lúc tuyết rơi, Tổ Đầu mỗi ngày 
chỉ lo ngủ, còn Ngài Tuyết Phong cứ một mạch tọa thiền.

Một hôm, Ngài kêu lớn rằng : "Sư huynh, Sư huynh ! 
Dậy đi chớ !"

Tổ Nham Đầu rằng : "Làm cái gì ?"
Ngài đáp : "Đời này chẳng lo xong thì gặp cái lão Văn 

Thúy ấy sẽ bị lão trói đấy. Ngày nay đã đến đây, vậy mà 
chỉ lo ngủ."

Tổ Nham Đầu hét to : "Cây cột phướn, ngủ đi ! Hàng 
ngày cứ ngồi như ông Thể Địa trong làng rồi sau này đi 
làm nam nữ ma mỵ nhà người !"

Ngài tự chỉ vào ngực mà nói : "Tôi đây trong cái ấy 
chưa yên, chẳng dám tự dối mình."

Tổ Nham Đầu nói : "Tôi sắp nói rằng ngày sau ông 
sẽ hướng lên đỉnh núi trơ trụi trên tảng đá kết thảo am, 
xiển dương đại giáo, sao ông lại nói như thế ?"

Ngài nói : “Tôi ở trong ấy quả thật không yên."
Tổ Nham Đầu(3) nói : "Nếu ông thật như thế, thì cứ 

theo chỗ thây của ông, mỗi mỗi nói ra hết đi. Đúng, tôi sẽ 
chứng minh cho. Không đúng, tôi sửa sang đẽo gọt cho."

^ Nghĩa Thanh Thiền sư, đời Đường, xứ Thơ Châu, tại núi Đầu Tử. Nối 
kế pháp Đại Dương Huyền Thiền sư.
2) Tức Quân Châu Động Sơn. Đắc pháp nơi Vân Nham Thịnh Tổ sư. Lập 
Thiên Chánh Ngũ Vị, thế mạnh, pháp rất thinh hành, sắc phong Ngộ 
Bổn Thiền sư.
3) Đức Nham Khoát Thiền sư, đời nhà Đường, ở núi Nham Đầu. Tham 
học với Tổ Đức Sơn mà khế hiểu ý chỉ. Gặp Tổ Võ Tông gạn hỏi giáo
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Ngài nói : "Mới đầu, tôi đến tham yết Ngài Giám 
quan/1* nghe buổi giảng nêu lên cái nghĩa sắc không, bèn 
có chỗ vào."

Tổ Nham Đầu nói : "Chuyện ấy đã ba mươi năm rồi, 
râ't kỵ nêu lại !"

Ngài nói : "Lại thây bài kệ của Tổ Động Sơn :

"Rất kỵ tìm nơi khác 
Mỗi mỗi càng cách xa 
Y nay chính là ta 
Ta giờ chẳng phải y."

(Thiết kỵ tùng tha mích 
Điều điều dữ ngã sơ 
Cừ kim chính thị ngã 
Ngã kim bất thị cừ.)

Tổ Nham Đầu nói : “Nếu cho là như thế thì tự cứu 
cũng chẳng xong."

Ngài lại nói : "Sau đến hỏi Ngài Đức Sơn(2) : "Việc 
xưa nay trong Tông thừa người tu học có được phần nào 
chăng ?" Tổ Đức Sơn đánh cho một gậy, mà rằng : "Nói gì 
vậy ?" Khi ấy, tôi như thùng vỡ đáy."

Tổ Nham Đầu hét to : "Ông há chẳng nghe nói, "Từ 
cửa mà vào ắt chẳng phải là của báu nhà mình", sao ?"

pháp. Lánh ẩn mình làm người đưa đò. Sau cất am ở núi Ngọa Long 
Sơn. Ba năm tịch, sắc tặng Thanh Nham Thiền sư.

Tên riêng của Tổ Tề An Thiền sư.
2> Tổ Thích Tuyên Giám, đời Đường, ở Chùa Đức Sơn, Lãng Châu. Xuất 
gia từ nhỏ. Rất hiểu biết Kinh Luật, lắm thấu đáo kinh Kim Cang. Người 
đời ấy gọi là Châu Kim Cang, chẳng tin chịu cái đạo của Nam phương 
Thiền tông (Nam phương Huệ Năng).
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Ngài hỏi : "Ngày sau như thế nào mới phải ?"
Tổ Nham Đầu đáp : "Ngày sau mà muốn hoằng dương 

đại giáo, mỗi mỗi đều từ trong ngực mình tuôn ra. Ngày 
sau hãy cùng ta mà trùm trời trùm đất đi."

Ngài Tuyết Phong nghe xong đại ngộ, bèn làm lễ, mừng 
rỡ la lên rằng : "Sư huynh ơi, hôm nay mới đúng là Ngao 
Sơn(1) thành đạo."

Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay. Đâu phải cứ một bề ngồi 
thiền mà có được thứ thoại đầu này !

&

Tên núi ở Hồ Nam. Lời truyền, tích xưa có ba nhà sư là Giám Tuyên, 
Nghĩa Tồn, Văn Thúy du phương đến đây ngộ đạo. Từ đó đồ đệ nói 
Ngao Sơn ngộ đạo.





PHẦN THỨ HAI :

PHẦN CHÁNH TÔNG





CHƯƠNG ỉ :

CHỈ BÀY CHÂN TÂM

MỤC MỘT :

GẠN HỎI CÁI TÂM

I. NGUYÊN DO CỦA THƯỜNG TRỤ VÀ LƯU CHUYÊN

Kinh : Phật bảo Ông Anan : “Ông với Ta đồng phái, 
tình như anh em ruột. Khi ông mới phát tâm, thì ở trong 
Phật Pháp, thấy tướng tốt gì mà bỏ được những ân ái 
sâu nặng của thế gian ĩ ”

Ông Anan bạch Phật : “Tôi thấy ba mươi hai tướng 
của Như Lai tốt đẹp lạ thường, hình thể sáng suốt như 
ngọc lưu ly. Thường tự suy nghĩ : tướng ấy không thể 
do dục ái sanh ra. Vì sao ĩ Thứ dâm dục nhơ nhớp, tanh 
hôi kết câu, máu mủ xen lộn, làm sao sanh được thân 
vàng chói trong sạch sáng ngời như vậy, nên tôi khao 
khát ngưỡng mộ xuống tóc mà theo Phật.”

Thông rằng : Ông Anan nhờ có cái suy nghĩ này làm 
gốc rễ cho tâm đạo ban đầu, nên khi gặp huyễn thuật, 
chẳng có quá đỗi hoa mắt mê loạn, dù đã vào nhà dâm 
mà chưa phá hủy giới thể. Nhưng chỉ lây ba mươi hai 
tướng tốt mà thấy Như Lai, không khỏi dùng sắc mà thấy, 
lấy tiếng mà cầu, nên còn trong tà giải, đối với chân Pháp 
Thân của Phật còn xa xôi lắm. Thiền sư Tùy Châu Pháp 
Vi thượng đường(1) rằng : "Cái Pháp Thân không có hình

11 Lên tòa thuyết pháp.
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tướng, chẳng thể dùng âm thanh tìm cầu. Diệu đạo tuyệt 
hết lời nói, đâu phải lấy văn tự mà hiểu. Cho dù siêu Phật, 
vượt Tổ vẫn còn rơi vào thềm bực. Dù cho có nói diệu, bàn 
huyền rốt cuộc cũng treo môi răng, cần  phải : chỗ công 
đức chẳng hưởng chút công lao, hình ảnh vết tích chẳng 
còn lưu lại ; cây khô hang lạnhw rốt thảy vô tr i; người huyễn 
ngựa gỗ, tình thức đều không. Chừng ấy mới thõng tay 
vào chợ, chuyển thân loài khác. Không thấy đạo, th ì : Nơi 
đất vô lậu nào ở được. Đành về cát lạnh khói sương nằm."

Đối với chỗ này tỏ hiểu thì nào phải đợi thấy cái thân 
vàng chói trong sạch mới gọi là Như Lai ư ?

Kinh : Phật dạy : “Lành thay, Anan ! Các ông phải 
biết : tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, sống chết 
nốỉ nhau, đều do không biết cái Chân Tâm thường trụ/2̂ 
thể tánh vốn trong sạch sáng suốt, mà lại dùng các vọng 
tưởng. Các tưởng này chẳng chân thật, nên mới có sự 
chuyển động trôi lăn.

Thông rằng : Ông Anan ân cần, tha thiết thưa hỏi 
pháp môn vi diệu Xa Ma Tha, Tam Ma, Thiền Na là những

11 Đây là lời nói ý của một vị Tổ trong tích Bà Tử Thiêu Am -  một 
công án.

Tích rằng : Xưa, có một người bà tử (bà góa) cung cấp cho một vị 
am chủ trải qua hai mươi năm.

Một ngày kia, sai đứa tớ gái hỏi : "Hiện nay như thế nào ?"
Am chủ đáp : "Cây khô héo dựa hang núi lạnh. Ba năm (mùa lạnh) 

không hơi ấm." (Khô mộc ỷ hàn nham. Tam đông vô noãn khí.)
Tớ gái về thuật lại y như vậy.
Bà n ó i : "Ta hai mươi năm đã dâng cúng cho đứa phàm tục ấy."
Bèn bảo đuổi đi, rồi liền đô't cái am.

2) Hằng còn.
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phương tiện ban đầu nhờ đó mười phương Như Lai đắc 
thành Chánh Giác. Chính là muốn biết cái Chân Tâm thường 
trụ, tánh thể trong sạch sáng suốt, là cái bản thể bất diệt 
không bị xoay chuyển luân hồi. Ông đã nói "Tướng ấy chẳng 
phải do ái dục sanh ra", là đã hiểu rõ rằng dục ái nhơ nhớp, 
vọng tưởng tạp loạn chính là cái gốc rễ sanh tử từ vô thủy 
đến giờ. Cho nên Phật mới khen rằng "Lành thay !" Cái 
Chân Tâm thường trụ, vốn không sanh ra và diệt mất. Vừa 
khởi vọng tưởng liền nhập luân hồi. Không phải chỉ có dục 
ái nặng nề, nghiệp dữ đa mang đều chẳng phải chơn, mà 
bậc Thanh Văn, Duyên Giác chưa hết lòng chấp trước thì 
cũng đều là vọng. Vọng tưởng hết sạch thì tánh thể sáng 
suốt, vốn tự vô sanh, làm sao mà có luân chuyển. Toàn cả 
bộ kinh đều phát minh ý chỉ này. Cho nên, biết cái Chân 
Tâm thường trụ, tức là thấy tánh, thây tánh thì vô sự vậy.

Ngài Linh Vân(1) thượng đường dạy : "Hỡi các nhân 
giả, hễ có dài có ngắn là chẳng có thường. Hãy xem bốn 
mùa hoa cỏ, hoa nở lá roi. Xưa nay trời người bảy nẻo, đất 
nước gió lửa, thành hoại chuyển vần, nhân quả nới nhau, 
ba đường ác khổ, mảy lông cọng tóc chưa từng thêm bớt, 
chỉ có cái gốc thần thức là thường còn. Hạng thượng căn 
gặp bạn lành soi sáng, ngay đây là giải thoát, trước mắt 
là đạo tràng. Bậc trung, bậc hạ si mê ám độn, chẳng soi 
suốt được, mê chìm trong ba cõi, luân chuyển tử sinh. Đức 
Thích Tôn vì họ, tất cả Trời người, mà dạy dỗ chứng minh, 
tỏ bày con đường vô thượng. Các ông lại am hiểu chăng ?"

Có vị tăng hỏi : "Làm sao để ra khỏi sanh lão bệnh
tử ?"

Tổ Chí Cần Thiền sư, đời Đường, ở núi Linh Vân. Ban đầu ở Ngụy 
Sơn, nhân thây hoa đào mà tỏ ngộ đạo.
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Ngài đáp :

"Núi xanh nguyên chẳng động .
Mặc tình mây qua lại."
(Thanh sơn nguyên bất động
Phù vân nhậm khứ lai.)

Câu này đủ để chú thích đoạn kinh trên. Không thể 
thêm bớt một chữ.

Kinh : “Nay ông muốn học đạo Bồ Đề Vô Thượng, 
phát minh Chơn Tánh thì phải lấy Tâm Ngay Thẳng 
(Trực Tâm) mà trả lời chỗ Ta hỏi. Mười phương Như 
Lai đồng một con đường mà ra khỏi sanh tử đều là bởi 
Tâm Ngay Thẳng. Tâm mà nói là ngay thẳng, tức là từ 
địa vị đầu tiên cho đến cuối cùng, suốt trong khoảng giữa, 
cứ như thế, một mực không có những tướng quanh co.

Thông rằng : Hiệp Luận nói : "Ở đây, đặc biệt nói là 
Chân Phát Minh Tánh, vậy thì cũng có Vọng Phát Minh Tánh 
sao ? Có chứ. Làm sao để phân biệt ? Đáp : Vô tâm tùy mặc 
xoay vần mà khắp biết, vốn mầu nhiệm sáng soi mà hằng 
vắng lặng, ấy là chân phát minh tánh." Chỗ nói "MiỄti phưyng 
Như Lai đều cùng một đi&ng mà ra khỏi sanh tử đều do trực 
tâm" là thế. Còn nghịch với thời tiết, bỏ lỡ nhân duyên, lấy 
vọng tưởng mà gắng gượng hiểu biết, là vọng phát minh 
tánh. Chỗ nói "Dùng các vọng tưởng, vọng tưởng này chẳng 
chãn thật nên có luân hồi" chính là thế. vốn là một thể, nhưng 
bởi vì không có tự tánh, không có thời gian, nên tùy chỗ 
dùng mà có sai khác đó thôi. Tùy mặc xoay vần, hằng hằng 
vắng lặng mà hay biết, ắt hợp với bổn tánh(1) nhiệm mầu. 
Nghịch thời lỡ duyên mà biết, ắt hợp với trần cảnh hư vọng.

1( Cái đức tánh xưa nay có lâu rồi vậy.
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Ngài Mã Minh(1) dạy : "Cái bổn tánh vốn trong sạch, 
bởi vì vô minh bất giác mà hiện ra tướng tâm ô nhiễm. Tuy 
có tâm ô nhiễm, bổn tánh vẫn thường sáng suốt trong sạch. 
Cái tướng của tâm ô nhiễm là vô minh đang hiện hành. 
Còn bổn tánh sáng sạch là cái trí thể bâ't động."

Có vị tăng hỏi Tổ Vân Am : "Luận Tạp Hoa nói : Cái 
vô minh đang hiện hành tức là Như Lai Bất Động Trí. Điều 
này thật khó tin, làm sao hiểu được ?"

Khi ấy có một đồng tử đang quét đất.
Tổ Am bèn gọi. Đồng tử quay đầu lại.
Tổ Am nói : "Chẳng phải là Bất Động Trí đó sao ?"
Lại hỏi : "Cái Phật Tánh của ngươi như thế nào ?"
Đồng tử nhìn qua trái, qua phải, như không vậy rồi 

bỏ đi.
Tổ Am nói: "Chẳng phải là vô minh hiện hành đó sao ?"

Chân phát minh tánh ấy, như ánh sáng của hạt minh 
châu, thường tự soi hạt châu. Đức Khổng Tử dạy "Không 
nghĩ quấy", là cũng gần giông vậy. Còn vọng phát minh 
tánh thì ví như phương Đông trời sắp sáng, trong khoảng 
lờ mờ, có chút bóng sắc. Kinh Dịch nói "Chỗ mờ tối hỗn tạp 
mà sáng", là gần giông vậy.

Kinh : “Anan, nay Ta hỏi ông : Đương khi ông do 
ba mươi hai tướng của Như Lai mà phát tâm thì ông lấy 
cái gì mà thấy và cái gì ưa thích ?”

Thông rằng : Đây là chỗ từ từ dẫn dụ trước hết của 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn há chẳng biết rằng "Sự thấy thuộc

J> Nhà Đại thừa Luận sư ra đời sáu trăm năm sau khi Phật nhập tịch. 
Tên tiếng Phạn là As'vaghosa. Học trò của Hiếp Trưởng lão.
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về con mắt, ưa thích thuộc về cái tâm" hay sao ? Nhưng 
cái "thấy có" đó, là cái thấy về hình tướng hữu vi. Cái "Có 
chỗ ưa thích" ấy, là cái ưa về hình tướng hữu vi. Nên hỏi 
ai thây, ai yêu, cốt để Anan ngay lúc ấy nhận ra và nắm 
lấy con người thực xưa nay của mình vậy. Nếu có thể hồi 
quang phản chiếu, tìm cầu cái thấy ây, chợt hiểu bất khả 
đắc, hết thảy ưa muôn vốn chưa từng có gốc rễ, tức thì 
nhập ngay vào định Thủ Lăng Nghiêm. Thế chẳng khoái 
sao ? về sau, nhà Thiền hay dùng cái cơ chốt này.

Có nhà sư hỏi Tổ Bách Trượng(1) : "Như sao là Phật ?"
Tổ Trượng hỏi : "Ông đó là ai ?"
Đáp : "Tôi đây vậy."
Tổ Trượng rằng : "Ông biết cái tôi đó chăng ?"
Đáp : "Rõ ràng vậy."
Tổ Trượng bèn dựng đứng cây phất tử(2) lên, rằng : 

"Ông lại thấy chăng ?"
Đáp : "Thấy."
Tổ Trượng bèn chẳng thốt lời nào.

Chỗ hỏi của vị tăng là Phật, mà Tổ Trượng lại chẳng 
nói gì đến Phật, chỉ ở chỗ thấy của vị tăng mà nhắc nhở. 
Một tắc này, rõ ràng bày tỏ được cái khuôn mẫu của Lăng 
Nghiêm.

Kinh : Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, sự lia thích 
đó là dùng cái tâm và con mắt của tôi. Do mắt thấy

Tổ Đại Trí Hoài Hải Thiền sư, đời Đường, ở núi Bá Trượng, nối kế 
mối pháp đức Mã Tổ Đạo Nhâ't Thiền sư. Tổ chế lập phép thức thiền 
môn đầu tiên, gọi là Bá Trượng Thanh Quy. Tổ để lại nhiều công án 
như Bá Trượng Giả Hồ, Bá Trượng Tam Nhựt Nhĩ Lung...
2) Vật biểu hiện chức trụ trì.
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tướng tốt của Như Lai, tâm sinh Ưa thích, nên tôi phát 
tâm nguyện lìa bỏ sanh tử.”

Phật bảo Ông Anan : “Như chỗ ông nói, thật do 
tâm và con mắt mà có ưa thích. Nếu không biết tâm và 
mắt ở đâu, thì chẳng dẹp được trần lao. Ví như bậc quốc 
vương bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì binh ấy 
cần nhất phải biết chỗ ở của kẻ giặc. Khiến ông bị luân 
hồi, thì tâm và mắt là thủ phạm. Nay ta hỏi ông : “Tâm 
và mắt ấy hiện ở chỗ nào ?”

Thông rằng : Chỗ hỏi của Thế Tôn là riêng tỏ về chỗ 
Hướng Thượng Nhất Lộ.(1) Nói "Lây cái gì mà thấy, lây ai 
t£i thích", rõ ràng là chỉ thẳng mặt trăng. Chỗ đáp của Ồng 
Anan chưa rời khỏi thường tình, chỉ biết hợp theo trần mà 
chẳng biết hợp với giác. Xoay lưng lại với giác mà hiệp 
theo trần, là lỗi của ai ? Sáu giặc (sáu căn) làm môi giới, tự 
cướp lấy của báu nhà mình. Cho nên, chỗ Ông Anan nói 
"Tâm và Mắt", chỉ là Căn và Thức, lôi kéo theo trần lao, lưu 
chuyển cùng sanh tử. Cái Thường Trụ Chân Tâm(2) như vua 
trong nước, vì bị giặc xâm lân, nên vốn trong sạch mà gọi 
là dơ, vốn sáng soi mà gọi là mờ ám. Tâm và mắt thật là 
lũ giặc của Chân Tánh vậy. Do đó, phải thấu đến cùng sào 
huyệt của chúng mà diệt trừ. Nghịch dòng trôi lăn, giữ tròn 
Chân Tánh, lục dụng (sáu thức) chẳng hiện hành, mà phát 
ra sự sáng rỡ trong sạch vôn có, sáu căn đồng dùng thay 
lẫn cho nhau, con mắt thịt do cha mẹ sanh ra thấy suốt 
mười phương, thì còn đâu các lỗi bị lưu chuyển nữa !

1> Tông thừa, yếu chỉ nhà thiền, gọi chung là hướng thượng nhất lộ 
(ngoảnh lên một đường).
2) Cái Tâm Chân Thật không sanh ra, không diệt mất.
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Thiền sư Tử Hồ Tung có đêm la lớn : "Có cướp ! Có 
cướp !"

Đệ tử choàng dậy tranh nhau đuổi bắt. Ngài chụp lại 
một người, nói rằng : "Bắt được một tên rồi."

Người đệ tử ấy nói : "Không phải đâu, chính là tôi 
đây."

Ngài buông ra nói rằng : "Chính là(1) thì phải rồi. Chỉ 
bởi vì chẳng chịu nhận lấy đó thôi !"

Cho nên, nếu chịu nhận lấy thì giặc cướp tức là con 
cái. Chẳng thể kham lấy, con cái trở lại làm giặc. Đoạn thuyết 
thoại này đối với chuyện vị quốc vương đem binh trừ giặc, 
thật là một phen hý lộng, riêng cho bậc có mắt đó thôi.

I|ệ CHẤP TÂM ở  TRONG THÂN

Kinh : Ông Anan bạch với Phật : “Thưa T h ế  Tôn, 
tất cả mười loài chúng sanh ở th ế gian đều cho cái thức 
tâm hay biết là ở trong thân. Thiết nghĩ, thì con mắt như 
hoa sen xanh của Như Lai cũng ở trên mặt Phật. Nay 
tôi thấy con mắt vật chất của tôi cũng ở trên mặt tôi. 
Như vậy thì cái thức tâm thật ở trong thân.”

Phật bảo Ông Anan : “Hiện nay ông ngồi trong giảng 
đường của Như Lai. Ông hãy xem rừng Kỳ Đà ở đâu ?”

— Thưa Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh 
này ở trong vườn Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà hiện 
thật ở ngoài giảng đường.

— Anan, nay ông ở trong giảng đường, thì ông thấy 
cái gì trừớc tiên ?

11 Thị tức thị.
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-  Thưa Thế Tôn, tôi ở trong giảng đường, trước hết 
là thấy Như Lai, sau đó là đại chúng, rồi nhìn ra ngoài 
thấy vườn rừng.

-  Anan, do đâu ông thây được vườn rừng ?

-  Thưa Thế Tôn, do các cửa giảng đường mở rộng, 
nên tôi ở trong này mà thấy được ra ngoài xa.

Thông rằng : Phù căn tứ trần(1) cũng giống như sáu 
căn, đây chỉ về nhãn căn mà thôi. Đất, nước, lửa, gió : Tánh 
chúng xưa nay vốn trong sạch ; mà tướng của đất, nước, 
lửa, gió mỗi mỗi đều dao động như bụi bặm, gọi là trần. 
Khi sáu căn tạo thành thì nương theo tứ trần này : sáu căn 
chìm vào trong, bôn đại trôi nổi ở bên ngoài, cho nên gọi 
là phù căn tứ trần. Với cả mười loài, thức tâm đều ở trong, 
mắt ở  trên mặt thì không nói cũng biết rồi. Con mắt của 
Như Lai ở trên mặt, nhưng không dám xác quyết thức tâm 
là ở trong, vì Như Lai đã rời lìa cái thức rồi, vì cái Pháp 
Thân thì tròn đầy không có trong hay ngoài vậy. Anan nói 
ra thật đắn đo, mà người dịch cũng cẩn thận. Thế Tôn muốn 
bày rõ cái nghĩa "Tâm chẳng ở trong", nên trước hết lấy 
giảng đường, rừng vườn, cửa nẻo làm ví dụ. Giảng đường 
ví như trong thân, vườn rừng ví như ngoại vật, cửa nẻo ví 
như lục căn. Nếu Ông Anan là người tỏ suốt, thấy được con 
người đích thực của Anan, vốn chẳng thuộc giảng đường, 
chẳng thuộc vườn rừng, chẳng thuộc cửa nẻo, thì ông sẽ 
đến đi tự tại, không làm gì có trong có ngoài. Nếu chấp 
chặt tâm này, lầm lạc cho là ở trong sắc thân, lấy tạng phủ 
làm nhà nhốt kín, lấy sáu căn làm cửa nẻo, ôm lây ngoại 
cảnh làm vườn rừng, rồi nghĩ rằng ngoài những thứ đó thì

11 Con m ắt vật chất.
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không có chỗ an thân. Một mai, nhà hư cửa nát, cảnh đổi, 
cái thây tiêu vong, thì còn chỗ nào để an được. Thế Tôn 
tuy nương theo chỗ bình thường biện biệt thứ tự trong 
ngoài, cũng chỉ rõ ràng sắc thân vôn như huyễn, chẳng 
phải là chỗ để bám chấp được. Như giảng đường, cửa cái, 
cửa sổ đôi với ta chẳng có tương can gì.

Ngài Trí Huy Thiền sư trước khi tịch có bài kệ :

"Ta có một căn nhà 
Xây lợp bởi mẹ cha 
Tám mươi năm lui tới 
Gần đây rõ sắp hoại 
Sớm liệu dời nơi khác 
Nào có chuyện ghét thương 
Đợi lúc kia sập nát 
Đây kia không ngăn ngại."
(Ngã hữu nhất gian xá 
Phụ mẫu vị tu cái 
Vãng lai bát thập niên 
Cận lai giác tổn hoài 
Tảo nghị di biệt xứ 
Sự thiệp hữu tắng ái 
Đãi tha tồi hủy thời 
Bỉ thử vô phòng ngại.)

Rồi ngồi kiết già mà đi. Đó là thương ghét đều quên, 
đến đi không trở ngại, cái năng kiến(1) đã tiêu vong thì còn 
nói gì đến chuyện trong ngoài nữa.

Kinh : Khi ấy, Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng, đưa 
cánh tay sắc vàng xoa đầu Ông Anan, dạy ông và đại

11 Tâm và Mắt.
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chúng rằng : “Có pháp Tam Ma Đề, tên là Đại Phật Đảnh 
Thủ Lăng Nghiêm Vương, gồm đủ muôn hạnh. Mười 
phương Như Lai, đều do một pháp môn là con đường 
diệu trang nghiêm ấy mà siêu xuất. Nay ông hãy nghĩ 
kỹ !”

Ông Anan đảnh lễ, kính vâng lời Phật dạy.

Thông rằng : Một pháp môn siêu xuất này rõ ràng chỉ 
ra con đường đốn ngộ cốt ở chỗ chuyển thức thành trí. 
Tinh thuần dùng Kim Cang Càn Huệ mới có thể nói là con 
đường đạo chân thật. Sau này, trong kinh có nói : "Diệu 
Pháp này, vô lượng chư Phật trong hằng sa kiếp đời quá 
khứ, nhờ khai ngộ cái tâm này mà được đạo vô thượng. 
Thức ấm tận hết, thì ngay đây các căn của ông có thể dùng 
thay cho nhau được.(1) Từ trong chỗ dùng thay nhau đó mà 
có thể thấu vào Kim Cang Càn Huệ của Bồ tát. Cái tâm 
thuần nhất tròn sáng ở trong phát chiếu ra, như ngọc lưu 
ly trong sạch, ngậm mặt trăng quý báu ở trong. Như vậy 
rồi vượt lên hàng Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập 
Hồi Hướng, Tứ Gia Hạnh Tâm, đến chỗ tu hành của Kim 
Cang Thập Địa Bồ tát, đến địa vị Đẳng Giác Tròn Sáng, 
nhập vào cái Biển Trang Nghiêm Mầu Nhiệm của Như Lai, 
tròn đầy cái đạo, quy về trong cái vô sở đắc."

Đầu đuôi ứng nhau, tất lây việc siêu xuất thức ấm 
làm cái quy tắc rốt ráo. Đức Thế Tôn thâu suốt rằng sự 
tiếp nối nhau của sanh tử thế gian chỉ là sự tiếp nối nhau 
của mỗi mỗi vọng tưởng, mê mờ chẳng hề biết quay trở 
lại. Thức ấm hết ráo, đó là Chân Tâm Thường Trụ, hiện 
bày trước mắt, thể tánh trong sạch sáng soi, cùng Phật không

1) Tai có thể thấy, mắt có thể nghe..
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khác. Cho nên, phá được thức ấm, tức nhập đốn môn. Ông 
Anan tuy thông minh học rộng, rốt cuộc chẳng ra khỏi 
thức tình phân biệtử Thức tình chưa trừ, chỉ là ở chỗ "Có 
đắc". Mà chứng Bồ Đề, chỉ ở tại chỗ "Không đắc". Cho nên, 
phần sau của kinh, nơi bảy chỗ hiển bày cái Tâm, Ông 
Anan mỗi mỗi cứ lây chỗ "Có đắc" mà tự trói, còn Thế Tôn 
thì thảy thảy đều lấy chỗ "Không đắc" mà quét sạch. Kinh 
Lăng Già nói : ậ‘Có tướng để đắc là thức, không có tướng 
để đắc là trí". Đây thật là Đôn Môn liền chứng Bồ Đề vậy.

Đức Nhị TỔ Thần Quang,(1) chặt tay trước mặt Sơ Tổ 
Đạt Ma cầu xin pháp môn an tâm.

Tổ nói : "Đem cái tâm lại đây ta an cho !"
Ngài Thần Quang thưa : "Tìm hết tâm rồi, rốt là không 

thể đắc !"(2)
Sơ Tổ nói : "Ta an tâm cho ông rồi đó."

Nếu Ông Anan có thể tin được bảy chỗ trưng bày tâm 
đều bất khả đắc, thì y bát đâu có riêng truyền cho Ông Ca 
Diếp !

Kinh : Phật bảo Ông Anan : “ N h ư  lời ông nói : ở 
giảng đường, do cửa mở rộng nên ông thấy được vườn 
rừng ở xa. Liệu có chúng sanh nào ở trong giảng đường, 
không thấy Như Lai mà lại thấy được ngoài giảng đường 
không ?”

** Tổ Huệ Khả. Người đời Bắc Ngụy, xứ Lạc Dương. Lúc Đạt Ma Đại 
sư ở núi Tung Sơn, tại Chùa Thiếu Lâm, Đức Thần Quang cầu đạo rất 
mực. Đến đêm hôm trời tuyết, chặt lìa cánh tay trái. Đức Đạt Ma cảm 
chịu. Cải đổi tên là Huệ Khả. Sau, thọ y bát của Tổ Đạt Ma, nối pháp 
của Thiền tông, làm Tổ Thứ Hai.
2> Mích tâm liễu bất khả đắc.
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Ông Anan thưa : “Thưa Thế Tôn, ở trong giảng 
đường không thấy Như Lai mà lại thấy được rừng suối 
bên ngoài, thật không có lẽ đó.”

Phật dạy : “Anan, ông cũng như thếỀ Cái tâm linh 
của ông, hết thảy đều rõ biết. Nếu hiện nay cái tâm rõ 
biết đó của ông thật ở trong thân, thì trước hết nó phải 
rõ biết trong thân thể. Vậy có chúng sanh nào, trước thấy 
bên trong thân rồi sau mới thấy những vật ở bên ngoài 
không ? Dầu không thấy được tim, gan, tỳ, vị nhưng móng 
tay mọc, tóc dài ra, gân chuyển, mạch nhảy, đúng ra phải 
rõ, sao lại không biết ĩ Đã không biết bên trong, làm sao 
biết được bên ngoài ĩ Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm 
hay rõ biết đó trụ ở thân, không có lẽ nào như vậy.”

Thông rằng : Do mắt thấy mà tâm biết, chẳng rời căn 
trần, do bởi phía trong mà biết phía ngoài, đó là cái thây 
bình thường thế tục. Đức Thế Tôn bèn ở nơi cái thấy thường 
tình mà bác bỏ rằng "Đã không biết phía trong làm sao ở 
phía trong ?" Tuy người có trí cũng phải khuất phục bởi 
lý luận này. Thật ra, tim gan tỳ vị, không gì mà chẳng biết 
rõ. Móng tóc gân mạch, không gì mà chẳng hay. Nếu không 
hay biết, thì hóa ra chỉ là một vật ù lì vậy sao ?

Ngài Phó Đại sĩ*1* có bài kệ :

"Đêm đêm ôm Phật ngủ 
Sáng sáng cùng Phật dậy 
Đứng ngồi vẫn theo nhau 
Nói nín đồng vừa vặn

Họ Phó, tên Hấp, tự Huyền Phong, là Đạo sĩ để tóc. Lấy họ mà gọi 
là Phó Đại sĩ ; còn theo xứ mà gọi là Đông Dương Đại sĩ. Tự ngài xưng 
là Thiện Huệ Đại sĩ.
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Mảy tơ chẳng lìa nhau 
Ttiững tự như hình, bóng 
Muôn biết chỗ Phật ở 
Lời nói âm thanh đó."
(Dạ dạ bảo Phật miên 
Triêu triêu hoàn cọng khởi 
Khởi tọa trấn tương tùy 
Ngữ mặc đồng CƯ chỉ 
Túng hào bất tương ly 
Như thân ảnh tương tự 
Dục thức Phật khứ xứ 
Chỉ giá ngữ thanh thị.)

Theo lời nói này đây, thì nói rằng "Cái tâm rõ biết ở 
trong thân" cũng chẳng phải là không đúng !

Ngài Vân Môn(1) nói rằng : "Luận Bảo Tạng n ó i: Trong 
trời đất, giữa vũ trụ, có một vật báu, ẩn tại non hình (thân 
thể). Cầm lồng đèn hướng vào trong Phật điện, đem ba cửa 
đến để trên lồng đèn, để làm gì ?"

Ngài tự thay thế mà nói : "Theo vật, ý dời."
Lại nói : "Mây nổi sâm động."

Ngài Tuyết Đậu(2) tụng rằng :

"Xem đi,
Bến cổ ai kia nắm cần câu

11 Tổ Văn Yến Thiền sư, tại núi Vân Môn, nô'i kế Tổ Tuyết Phong, sắc 
phong các hiệu Khuôn Chơn Thiền sư, Đại Từ Vân Khuôn Chơn Hoằng 
Minh Thiền sư. Để lại nhiều thoại đầu công án như Vân Môn Nhất Bửu, 
Vân Môn Tam Cú, Vân Môn Thể Lộ Kim Phong...
2) Một vị cao tăng. Tuyết Đậu là tên núi. Được ngài Vân Môn truyền 
pháp. Tại núi này còn có Thường Thông Thiền sư, Minh Giác Đại sư 
đều lây tên núi làm hiệu.
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Mây trùng trùng, niíớc mênh mông 
Trăng sáng, bông lau, anh tự thấy ỉ"

Đoạn công án này nói cái Năng Tri Tỏ Biết và cái Bổn 
Giác Tròn Sáng rất dễ lẫn lộn, cũng tương tợ như trăng 
sáng và bông lau, nên cần soi xét phân biệt. Nếu soi xét 
phân biệt ra được, thì không chỉ lồng đèn và lộ trụ,(1) mà 
còn đôn triệt được Tâm Tông của Tổ Vân Môn, và cái vật 
báu trong thân cũng cùng với Tăng Triệu^2) khế hợp. Đâu 
phải là bọn ma mỵ tinh hồn giỡn cợt tầm thường có thể 
mượn lời mà nói được.

III. CHẤP TÂM ở NGOÀI THÂN

Kinh : Ông Anan cúi đầu bạch Phật : “Tôi nghe lời 
Phật dạy như vầy, mới rõ tâm tôi thật ở  ngoài thân. Tại 
sao như th ế ? Ví như đèn thắp trong phòng, trước hết 
phải chiếu trong phòng, sau mới do cửa chiếu sáng ngoài 
sânẳ Tất cả chúng sanh không thấy bên trong thân mà 
chỉ thấy bên ngoài, cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng, 
không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa ấy rõ ràng, chắc 
là không lầm, chưa biết có đúng với liễu nghĩa của Phật 
hay không ?”

Phật bảo Ông Anan : “Vừa rồi, các Tỳ kheo theo 
Ta đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã về 
rừng Kỳ Đà. Ta đã thọ trai rồi, giờ ông hãy xem trong 
chúng Tỳ kheo, khi một người ăn thì các người khác có 
no không ?”

1( Lộ trụ : cây cột trước chùa. Là một công án của Tổ Vân Môn : c ổ  
Phật với cây lộ trụ tương giao, đó là cơ thứ mấy ?
2> Tăng Triệu : người viết bộ Bảo Tạng Luận còn gọi là Triệu Luận.
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Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, không. Vì 
rằng các Tỳ kheo tuy là A La Hán nhưng thân xác khác 
nhau, làm sao một người ăn mà các vị kia no được.”

Phật bảo Ông Anan : “Nếu cái tâm tỏ hiểu, thây 
biết của ồng thật riêng ở ngoài thân, thì thân và tâm ở 
ngoài nhau, chẳng dính líu gì với nhau. Vậy thì cái gì 
tâm biết thì thân không thể hay, cái gì thân hay thì tâm 
không thể biết. Nay Ta đưa tay nhu nhuyễn lên cho ông 
xem, khi mắt ông thấy thì tâm ông có phân biệt không ?” 

Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật bảo Ông Anan : “Nếu thân và tâm cùng hay 

biết một lúc thì làm sao tâm lại ở ngoài thân ? Vậy, phải 
biết rằng ông nói cái tâm rõ biết trụ ở ngoài thân, thật 
không thể có điều ấy.”

Thông rằng : Chỗ thây của Ông Anan chưa chân thật 
nên không tránh khỏi việc theo lời mà sanh ra sự hiểu biết. 
Cái tri giải sanh ra theo lời nói ây chính là chỗ ở của thức 
tình. Đức Thế Tôn cốt nhổ dứt cái thức căn nên mỗi mỗi 
đều chặt bỏ, khiến cho Ông Anan không có chỗ để bám 
víu. Đây mới thật là giông như quốc vương đi dẹp giặc, 
biết chỗ của giặc mà diệt trừ.

Ông Anan cho rằng cái tâm ở ngoài thân, là đúng với 
chỗ liễu nghĩa của Phật, chẳng phải là không có kiến thức 
đâu. Bởi vì cái tâm ấy, ngầm ẩn nơi trời thì là trời, ngầm 
ẩn nơi đất bèn là đất, cùng khắp vũ trụ, rộng trải nhiều 
đời, chứ đâu phải ràng buộc mãi trong một thân này. Thế 
nên ông mới nói "Tỉnh ngộ biết cái tâm tôi thật ở ngoài 
thân." Lại thêm "Nghĩa ây rõ ràng, chắc là không lầm."

Đức Thế Tôn lấy ví dụ "Ngi&i khác ăn tất chẳng phải 
ta no", để chỉ rằng nếu cái tâm ở  ngoài thì có quan hệ gì
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đến thân ta. Cái thân mạng là hình tướng, nên ăn chẳng 
thể tương thông, làm sao người này ăn người kia no được. 
Còn cái tri giác là thần nhiệm, trong ngoài nào có trở ngại 
được. Chỉ vì Ông Anan chấp chặt "Tâm ở ngoài", như một 
vật sáng, chỉ chiếu bên ngoài mà không thể chiếu bên ữong. 
Thế thì ngoài thân là tâm, còn trong thân chẳng phải là 
tâm sao ! Nếu tâm ở ngoài thân, thì thân không thể biết : 
như người khác ăn, ta chẳng thây no. Nhưng mắt thây cái 
gì, tâm liền phân biệt ngay cái ây, thế thì cái tâm ấy lại 
chẳng thường ở trong ư ? Cho nên nói ở ngoài là sai lầmỂ

Ngài Tào Sơn(1) một hôm nghe tiếng chuông, bèn nói: 
"Ối cha, ối chà !"

Có nhà sư hỏi : "Hòa thượng làm sao thế ?"
Ngài bảo : "Đánh trúng tâm ta."
Nhà sư không có chỗ đối lại.

Ngài Ngũ Tổ Giới nói thay rằng : "Làm tâm của thằng 
giặc hoảng hồn !,,(2)

Ngài Phó Đại sĩ có bài kệ :

"Xóm làng các Phật, tại thế giới 
Bốn biển núi sông, sanh đầy khắp 
Phật với chúng sanh đồng một thể 
Chúng sanh là giả danh của Phật 
Như cần thấy P hật: xem ba quận 
Rừng ruộng, nhà vứờn, ở khắp nơi 
Hoặc ỏ không trung bay quanh quẩn

^ Bổn Tịch Thiền sư, kế pháp Tổ Động Sơn Lương Giới Thiền sư. Phái 
Tào Động. Tào Sơn là tên gọi theo chỗ ở.
2) Tác tặc nhân tâm hư.
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Hoặc cho sông núi tiếng vang lừng 
Hoặc kết bạn bè đi khắp xứ 
Hoặc lại cô đơn bước một mình 
Hoặc khiến ban ngày xuôi ngược chạy 
Hoặc khiến ban đêm đi gác canh 
Hoặc đen, hoặc đỏ, rồi hoặc trắng 
Hoặc tía, hoặc hồng với vàng, xanh 
Hoặc to hoặc nhỏ mà mới dưỡng 
Hoặc trẻ hoặc già lúc xưu sanh 
Hoặc có cây đàn trên lông cánh 
Hoặc mang đèn đóm ở thắt lưng 
Hoặc giữa hư không bay loạn xạ 
Hoặc sanh cây cỏ mặc tung hoành 
Hoặc vô ngôn hạnh mà ra cửa 
Hoặc vào hang đất tạm ký sanh 
Hoặc xoi lỗ cây làm quê quán 
Hoặc kết cỏ cây làm thành, ổ  
Hoặc dệt võng lưới làm đứờng thôn 
Hoặc nằm đất đá làm thềm ốc 
Chư Phật Bồ tát đều như thế 
Cái ấy tên là Xá Vệ thành."

Nơi này mà khế chúiig(1) thì nói cái tâm Giác Liễu Năng 
Tri trụ ở ngoài thân cũng không phải là chẳng trúng vậy !

IV. CHẤP TÂM NÚP SAU CON MẮT

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, như 
lời Phật dạy : Vì không thấy bên trong thân, nên tâm 
không ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết một lần,

** Hợp tự biết thực tình.
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không thể rời nhau nên tâm không riêng ở ngoài thân 
được. Nay tôi suy nghĩ, biết tâm ở một chỗ !”

Phật bảo : “Chỗ ấy ở đâu ?”
Ông Anan bạch Phật : “Cái tâm hay biết ấy đã 

không biết bên trong mà lại thấy bên ngoài. Theo như 
tôi xét nghĩ, thì nó nấp sau con mắt. Ví như có người 
lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt, con mắt tuy là có 
vật úp vào nhưng không bị trở ngại, con mắt ấy vừa thấy 
thì liền phân biệt được ngay. Cái tâm hay biết của tôi 
không thấy bên trong là vì tâm ấy ở nơi con mắt ; nhưng 
lại thây bên ngoài rõ ràng không ngăn ngại, vì tâm nấp 
sau con mắt.”

Phật bảo Ông Anan : “Theo chỗ ông nói : Tâm nấp 
sau con mắt như con mắt nấp sau chén lưu ly. Vậy thì 
người kia đang khi lấy chén lưu ly úp vào hai mắt, trông 
thấy núi sông thì có trông thấy chén lưu ly không ?”

— Thưa Thế Tôn, đúng thế, người ấy đương khi lấy 
chén lưu ly úp vào hai con mắt thật có thấy chén lưu ly.

Phật bảo Ồng Anan : “Nếu tâm ông nấp sau con 
mắt như con mắt nấp sau chén lưu ly, thì khi trông thấy 
núi sông sao không trông thấy con mắt ? Nếu thây con 
mắt, thì con mắt cũng là ngoại cảnh, không thể mắt liền 
thây mà tâm liền biết được. Nếu không thấy được con 
mắt, thì sao lại nói rằng tâm nấp sau con mắt như con 
mắt nấp sau chén lưu ly ? Vậy, nên biết rằng ông nói 
cái tâm hay biết nấp sau con mắt như con mắt nấp sau 
chén lưu ly, thật không đúng vậy.”

Thông rằng : Luận Bát Thức Quy Củ nói "Kẻ ngu khó 
phân biệt được căn và thức.” Vậy thì căn và thức khó phân 
biệt từ xưa rồi. Nếu nói căn chẳng phải là thức thì căn tự
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là căn, thức tự là thức. Thức thường thấy cái căn. Nếu nói 
căn tức là thức, thì người chết kia, con mắt cũng hiện còn, 
tại sao chẳng thây. Cho nên biết rằng năm căn chỉ là vật 
sắc trong suốt soi cảnh vật mà thôi, còn thức thì hiểu biết 
phân biệt. Chủng tử và hiện hành của hai thứ huân tập 
chẳng giông nhau. Năm căn tức là sắc pháp, là tướng phần 
của thức thứ tám, đủ cả hai nghĩa Chấp (Giữ) và Thọ (Lãnh), 
có tánh vô ký và trắng sạch suốt. Năm thức thuộc về tâm 
pháp, tức là kiến phần của thức thứ tám, đủ cả ba tánh 
(thiện, ác, vô ký), hay hiểu biết rõ ràng gọi là tánh cảnh 
thuộc về hiện lượng, nên Luận nói "Tánh cảnh, hiện lượng 
thông ba tánh." Đến thức thứ sáu mới có phân biệt, thuộc 
về tỷ lượng,(1) phi lượng.(2) Đây là chỗ phân biệt giữa căn 
và thức.

Ông Anan nói rằng "Căn ấy vừa thây liền phân biệt 
ngay" là đúng. Nhưng nói tiếp "Cái tâm nấp ở  trong căn 
như chén lưu ly úp lên mắt", thì sai. Vì, nếu quả như khi 
chén lưu ly úp lên mắt, thì mắt thây núi sông cũng thấy 
được chén lưu ly, cũng thế, tâm khi thây núi sông, cũng 
phải thây con mắt. Nay tâm chẳng thây con mắt, tức là rõ 
ràng tâm chẳng phải ngầm ẩn trong con mắt. Ví dụ để so 
sánh của ông chẳng chân thật, chính thuộc phi lượng. Xét 
chỗ chỉ bày của Ông Anan thì cái tâm tri giác chỉ là sáu 
thức phân biệt vậy. Sáu thức này do đâu khởi ra ? Đó là 
do sự truyền tống, chuyển đưa của thức thứ bảy và do sự 
hàm tàng, chứa giữ của thức thứ tám. Dầu cho sự phân 
biệt dễ bỏ, mà hành âm khó trừ. Dầu cho hành ấm dễ tiêu, 
mà chủng tử khó chuyển hóa.

^ So sánh, suy lường.
2) Biết lầm lạc.
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Nay đối với sáu thức phân biệt mà Ông Anan còn 
chưa biết chỗ ở của chúng, huống hồ lại biết được cái thức 
thứ bảy và thức thứ tám ? Chỗ ở  còn không biết, nói gì 
đến chuyện đem binh đi đánh dẹp ?

Kinh này mới đầu phá hang ổ của sáu thức, nên mới 
có bảy chỗ triíng bày của tâm. Sau cùng công kích các cơ 
quan đầu não của thức thứ tám, cho đến lúc thức ấm hết 
sạch. Đây là đại lược việc chuyển thức thành trí. Văn sau 
của kinh nói rằng "Tuy để được sáu tiêu(1) hết, dường còn 
chưa mất cái một."(2) Đến khi một, sáu đều tiêu, rồi không 
chỗ dựa, mới nhìn lại cái đoạn "Nấp trong con mắt giống 
như lấy chén lưu ly mà úp" này, lại không phát ra một tiếng 
cười lớn hay sao ! Tuy nhiên, nếu khéo thí dụ, thì không gì 
mà chẳng được !

Xưa, Trung Ấp Hồng(3) Thiền sự, có Ngài Ngưỡng Sơn 
đến tạ ơn truyền giới, xong rồi hỏi rằng : "Cái nghĩa Phật 
Tánh như thế nào ?"

Tổ Ấp đáp : "Tôi sẽ nói một ví dụ cho ông : giống 
như cái nhà có sáu cửa sổ, trong ấy có nhốt một con khỉ 
lớn, ở  ngoài có con khỉ lớn kêu rằng : "Đười ươi", thì con 
ở trong liền ứng đáp. Y vậy, cả sáu cửa đồng kêu vang, 
đồng ứng đáp."

Ngài Ngưỡng Sơn(4) lễ tạ rồi đứng lên thưa rằng : "Nhờ 
ơn Hòa thượng thí dụ, không gì chẳng rõ. Lại còn có một

Tức là sáu thức tiêu.
2) Cái Thức Thứ Nhất, A Lại Da.
3) TỔ Hồng Ân Thiền sư.
4) Tô’ Huệ Tịch Tlâền sư, ở Giang Nam, núi Đại Ngưỡng Sơn, tên hiệu 
Ngưỡng Sơn. Tố có ba chỗ công án : Ngưỡng Sơn Chẩm Tử, Ngưỡng 
Sơn Chỉ Tuyết và Ngưỡng Sơn Đằng Điều.



62 LÃNG NGHIÊM TÔNG THÔNG -  Q a Y Ể N  I

Sự : nếu con khỉ ở trong mê ngủ, con khỉ lớn ở ngoài muốn 
cùng gặp nhau, thì làm sao ?"

Tổ Âp bước xuống khỏi chỗ ngồi, nắm tay Ngài Ngưỡng 
Sơn nhảy múa mà nói : "Đười ươi cùng ông gặp nhau rồi 
đó. Ví như con tò vò làm tổ trên lông nheo con muỗi, hướng 
về ngã tư đường mà hô hoán rằng : "Đất rộng người thưa, 
tương phùng ấy ít."

Tổ Vân Cư^ Tích nói rằng : "Khi ấy mà Trung Ấp 
không được một lời nói ấy của Ngưỡng Sơn, thì làm gì có 
Trung Ấp \"

Tổ Trung Thọ Trù nói : "Có người nào đinh được đạo lý 
này chăng ? Nếu định chẳng được thì chỉ là kẻ bắt tay chân 
của tình hồn làm trò hý lộng. Nghĩa Phật Tánh ở tại chỗ nào ?"

Thiền sư Huyền Giác(2) nói : "Nếu chẳng phải là Ngưỡng 
Sơn, làm sao được thấy Trung Âpệ Hãy nói đâu là chỗ 
Ngưỡng Sơn được gặp Trung Ấp ĩ !'

Tổ Thiên Đồng tụng rằng :

"Nhà tuyết ngủ vùi năm sắp hết 
Cửa rêu đêm chẳng mở, thâm u 
Vườn rừng khô lạnh xem biến đổi 
Gió xuân thổi dậy luật Đồng Khôi."(3)

Vân Cư Sơn : núi tại Giang Nam, huyện Khương Kiến Xương. Trên 
đỉnh thường có mây, nên đặt tên Vân Cư. Lại còn gọi là Âu Sơn, vì có 
đức Âu Ngập thành đạo tại đó. Đây có nhiều Tổ ở, hóa đạo nên thường 
lấy tên núi làm hiệu.
2) Đức Huyền Giác, đời Đường. Ban đầu thuần thông phép Chỉ Quán 
của Thiên Thai. Thường tu thiền quán. Sau đến Tào Khê, một đêm mà 
khế ngộ yếu chỉ. Đặt tên Nhất Túc Giác. Trở về Vĩnh Gia, học trò gọi 
hiệu là Chơn Giác Đại sư.
3) Một loại sáo.
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Bài tụng này rõ ràng ca ngợi chỗ ngủ của Ngài Ngưỡng 
Sơn, chẳng đọa vào sự khô chết. Đó tức là chỗ Ngài Trung 
Âp và Ngưỡng Sơn gặp nhau, quả là cái cảnh giới một, 
sáu điều tiêu, nhưng cái chuyên "Viần rừng biến thái như luật 
Đồng Khôi" với lại "Tay chân tinh hồn" thì khác nhau biết bao !

V. CHẤP NHẮM MẮT THAY Tốl là  t h a y  b ê n  t r o n g  th â n

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, nay 
tôi lại nghĩ như vầy : trong thân thể chúng sanh này, tạng 
phủ ở bên trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tạng thì tối, có 
khiếu thì sáng. Nay tôi trả lời với Phật rằng : mở mắt 
thấy sáng, gọi là thấy bên ngoài. Nhắm mắt thấy tối, gọi 
là thấy bên trong. Nghĩa ấy thế nào ?”

Phật bảo Ông Anan : “Đương khi ông nhắm mắt 
thấy tối, thì cái cảnh tối ấy là đối với con mắt hay không 
đốỉ với con mắt. Nếu đối với mắt thì cái tối ở trước mắt 
sao lại thành ở trong thân ? Còn cái tối đó thành ở trong 
thân thì khi ở trong phòng tối, không có ánh sáng của mặt 
trời, mặt trăng hay của đèn, thì cái gì ở trong nhà tối đó 
đều là phủ tạng của ông hết hay sao ? Còn nếu cái tối 
không đối với mắt, thì làm sao thành ra có thấy ? Nếu 
cho rằng rời cái thấy sáng bên ngoài thì thành ra cái thấy 
tối đối với bên trong, nhắm mắt thấy tối gọi là thây bên 
trong thân, thì khi mở mắt thấy sáng sao lại không thấy 
cái mặt ? Nếu không thấy cái mặt thì cái thấy tối đối với 
bên trong cũng không thành được. Còn như thấy được 
cái mặt, thì cái tâm hay biết ấy và con mắt đều ở giữa 
hư không, sao lại thành ở trong thân được ĩ Nếu tâm và 
con mắt ở giữa hư không thì tất nhiên không phải là 
thân thể của ông, vì không lẽ hiện nay Như Lai thấy 
mặt ông cũng là thân của ông hay sao ? Và như thế thì
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con mắt của ông đã biết mà thân của ông lại chẳng biết. 
Thế là theo lời nói chấp trước của ông, thân và mắt ở 
riêng như thế đều có tánh biết, thì ông lại có hai tánh 
biết, rồi chính một thân ông sẽ thành hai Đức Phật hay 
sao ĩ Vậy, phải biết rằng ông nói thấy tối gọi là thấy bên 
trong thân, thật không có lẽ ây.”

Thông rằng : Ông Anan chỉ vì nghi vướng vào lời nói 
"Chẳng thể thây bên trong" mà sanh ra bao nhiêu là suy 
đoánể "Nấp sau con mắt" đã chẳng phải, thì "Cái thây tòi 
xoay vào trong" lại đúng hay sao ? Cái "Thây tối" này lại 
càng suy ra nhiều suy tính hơn. Ông Anan tuy chưa tỏ lời 
mà Đức Thế Tôn mỗi mỗi đem ra phá sạch. Ban đầu là hỏi 
cái cảnh tối đó là đối với mắt hay không đối với mắt. Nếu 
đối với mắt thì thành cảnh ở ngoài, còn nếu không đối với 
mắt thì chẳng thây được, thì cái tối đó không thể gọi là ở 
trong vậy. Đã cho là cái thấy của "năng kiến" là do nhìn 
trở lại chứ không nhờ con mắt, thì nếu nhắm mắt nhìn vào 
trong thây tối, ắt mở mắt quay lại nhìn cũng có thể thấy 
mặt. Mặt không thây được, làm sao thây được cái tôi, vậy 
thì cái thấy ấy không thể thấy bên trong. Nếu lại dùng tâm 
thức im lặng suy xét, đây là tạng phủ, đây là mặt mày, mà 
gọi là cái thấy, thì cái tâm nhãn ấy, chẳng phải ở tại hư 
không sao ?

Nếu cho là tâm, mắt vôn ở tại hư không, có thể thấy 
mặt mày của mình, thì thân của Như Lai cũng là thân của 
ông sao ? Nếu cho rằng cái thây của Như Lai là cái thấy 
của ông, thân Như Lai là thân của ông thì một thân Anan 
có thể thành hai vị Phật sao ?

Từ cái chỗ "Thấy bên trong" này mà sanh ra bao nhiêu 
là suy tính. Cái "Thấy đối với bên trong" đã chẳng thể thành,
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thì thây tối không thể gọi là "Thấy bên trong" được. Tuy 
nhiên, cái năng kiến ấy nó vốn tự tối, vậy thì ai thây đó ?

Ngài Vân Môn hạ lờ i: "Người người tự có quang minh 
cả. Khi xem chẳng thấy, tối thui thui. Thế nào là quang 
minh của người người ?"

Tự trả lời thay rằng : "Kho bếp ba cửa."
Lại nói : "Việc tốt chẳng bằng không."

Ngài Tuyết Đậu tụng rằng :

"Tự chiếu bày độc sáng 
Vì ông thông một đuờng 
Hoa tàn cây không bóng 
Khi xem ai chẳng thây 
Thấy, chẳng thấy
Cỡi ngiúỵc trâu, hề, vào Phật điện."

(Tự chiếu liệt cô minh 
Vi quân thông nhất tuyến 
Hoa tạ thụ vô ảnh 
Khán thời thùy bất kiến 
Kiến bất kiến
Đảo kỵ ngưu hề nhập Phật điện.)

Nếu hiểu được chỗ "Cỡi ngược trâu vào Phật điện", 
thì nói "Thấy tối tức là thấy bên trong" cũng không phải 
là không đúng !

VI. CHẤP TÂM HỢP VỚI CHỖ NÀO THÌ LIEN c ó  ở  CHỗ Ấy

Kinh : Ong Anan bạch Phật : “Tôi thường nghe Phật 
chỉ dạy tứ chúng : Do tâm sanh nên thảy thảy pháp sanh. 
Do pháp sanh nên thảy thảy tâm sanh. Nay tôi suy nghĩ 
thì cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tánh của tôi, hễ hợp
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với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở 
trong, ở ngoài hay ở chặng giữa.”

Phật bảo Ông Anan : “Nay ông nói rằng : Do pháp 
sanh nên các thứ tâm sanh, hễ hợp với chỗ nào thì tâm 
liền có ở chỗ đó. Cái tâm ấy nếu không có tự thể thì 
không thể hợp được, chứ nếu không có tự thể mà vẫn 
hợp được thì giới thứ mười chín cùng trần thứ bảy hợp 
lại được hay sao ? Nghĩa ấy không đúng.

“Còn nếu có tự thể thì khi ông lấy tay tự gãi thân 
ông, cái tâm biết gãi của ông ở trong thân ra hay từ ngoài 
vào ĩ Nếu từ trong thân ra, thì phải thấy trong thân. Còn 
nếu từ ngoài vào, thì trước hết phải thấy cái mặt.”

Ông Anan bạch Phật : “Thấy là con Mắt, còn tâm 
thì Biết chứ không Thấy như con Mắt, nói tâm thấy là 
không đúng nghĩa.”

Phật dạy : “Nếu con mắt thấy được, thi khi ông ở 
trong phòng, cái cửa có thấy được không ? Lại những 
người chết rồi vẫn còn con mắt, lẽ ra phải thấy được vật, 
mà nếu thấy được vật thì sao gọi là chết ĩ

“Anan, lại nếu cái tâm hay biết của ông phải có tự 
thể thì có một thể hay có nhiều thể ĩ Nay tâm ở nơi thân 
ông, thể ấy cùng khắp cả mình hay không cùng khắp ĩ 
Nếu tâm có một thể thì ông lấy tay gãi một chi, lẽ ra cả 
tứ chi đều biết, mà nếu đều biết thì lại không biết gãi ở 
chỗ nào. Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể của ông 
tự nhiên không thành. Nếu như có nhiều thể thì thành 
ra nhiều người, còn biết cái thể nào là thể của ông. Nếu 
cái thể ấy là cùng khắp thì lại như trước kia, không biết 
được chỗ gãi. Còn nếu như không cùng khắp thì khi ông 
chạm trên đầu, đồng thời cũng chạm dưới chân, hễ đầu
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CÓ biết, lẽ ra chân phải không biết, nhưng hiện nay ông 
lại không phải như thế.

“Vậy, nên biết rằng “Hễ hợp với chỗ nào, tâm liền 
ở chỗ đó”, thật không có lẽ ấy.”

Thông rằng : Chạm đầu : đầu biết, chạm chân : chân biết, 
há chẳng phải là "Hễ hợp với chỗ nào, tâm liền tùy có ở chỗ 
đó" hay sao ? Nhưng nếu thế thì ở chỗ không hợp, thì tâm 
hoàn toàn không có. Đó chẳng phải là tà kiến "Đoạn, Thường" 
hay sao ? Đức Thế Tôn hẳn không vô cớ trách rầy chuyện này.

Chỉ ở nơi một chữ "Hợp" mà biện rõ chỗ sai lầm. Hợp 
tức phải là có tự thể. Nếu không có tự thể, nghĩa Hợp không 
thành. Cũng như không có trần thứ bảy, tất không có giới 
thứ mười chín. Còn nếu có tự thể, thì thể này đã chẳng 
phải từ ngoài vào, lại cũng chẳng phải từ trong ra. Cái tâm 
thể ấy là một thể hay nhiều thể ? Ở nơi thân con người, nó 
là thể biến khắp hay là thể không biến khắp ? Lấy tay gãi 
một chi, thì cái biết tùy do gãi mà có, nếu cái biết ây là 
một thể thì phải ở khắp nơi, còn nếu là nhiều thể thì thành 
ra nhiều người ! Cái biết ấy nếu có ở khắp nơi thì khi gãi 
không rõ chỗ gãi ; còn nếu không ở khắp nơi thì khi gãi 
lại có chỗ không biết. Có bốn điều trên đều chẳng phải, tức 
là cái tự thể không định được, vậy do đâu mà hợp ? Nói 
là "Tùỵ chỗ mà hợp" ấy, thì hợp với một thể ư ? Hợp với 
nhiều thể ư ? Hợp với thể biến khắp ư ? Hợp với thể chẳng 
biến khắp ư ? Hợp với kia thì bỏ đây, hợp với đây thì bỏ 
kia. Vả chăng phải một, chẳng phải nhiều, chẳng phải khắp, 
chẳng phải không khắp, mà cuối cùng chẳng có thể hợp. 
Đã không thể hợp, làm sao thấy "Cái tùy theo mà có" ?

Đức Thế Tôn tuy biện biệt cái sai lầm của thuyết "Hễ 
hợp với chỗ nào, tâm liền tùy có ở chỗ đó", nhưng cũng
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chỉ bày cái diệu mầu của Chân Tâm vô thể. Vô thể ắt vô 
hiệp, tâm cảnh chẳng đến nhau, ngay đây giải thoát,(1) vốn 
tự vô sanh. Thế thì làm sao nói được "Pháp sanh thì thảy 
thảy tâm sanh" ? "Tâm sanh thì thảy thảy pháp sanh" cùng với 
ý chỉ "Tam Giới Duy Tâm" không khác, nên không cần phải 
biện luận. "Pháp sanh thì thảy thảy tâm sanh" thì tâm vốn 
vô sanh, nhân cảnh mà có soi chiếu, cũng tự là không bệnh.

Nhưng Ông Anan dẫn lời dạy của Phật để chứng 
minh là "Hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó", thì ấy 
là cái tâm theo sóng đuổi sóng, chẳng phải cái tâm hiện 
cảnh mà tịch diệt vậy. Nên ngộ được cái tâm vô thể thì 
sự hiện cảnh không làm ngăn ngại, nên duyên khởi mà 
vô sanh là vậy.

Có nhà sư hỏi Tổ Giáp Sơíi(2) : "Khi dẹp trần thấy Phật 
thì sao ?"

Tổ Sơn rằng : "Chính liền vung kiếm ! Nếu không vung 
kiếm, ngư ông nghỉ ổ !"

Nhà sư đem hỏi Tổ Thạch Sương(3): "Dẹp trần thấy Phật 
thì như thế nào ?"

Tổ Sương đáp : "Hắn không quốc độ, chỗ nào gặp hắn ?"
Nhà sư trở về nói lại y vậy cho Tể Giáp Sơn.
Tổ Sơn thượng đường nói rằng : "Cái bày vẽ của môn 

đình(4) chẳng như lão tăng. Thấu lý, luận sâu còn cách Thạch 
Sương trăm bước \'m

Rảnh rang.
2) Giáp Sơn : tên núi. Tổ sư tu tại núi này nên lấy tên núi làm hiệu.
3) Tổ tên Sở Viên, tự Trần Minh, cháu sáu đời của Ngài Lâm Tế Nghĩa 
Huyền (Tổ Lâm Tế tông). Nương ở Thạch Sương Sơn, ban đầu học Nho. 
Hai mươi mốt tuổi đi tu, kế pháp nơi Lạc Dương Chiêu.
4) Nhà Thiền.
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Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Phất thanh kiếm lớn tẩy binh oai 
Dẹp loạn công đầu ấy là ai ?
Một sớm, khí trần thanh (trong) bốn biển 
Rủ y (áo), trời đất tự vô vi."

Ngài Đơn Hà tụng rằng :

"Một câu khế lý, ngọc reo vang 
Nội ngoại long lanh, mắt lạnh tràn 
Cõi vô lậu ấy dừng chẳng được 
Trong bóng trăng hoa khó thấy thay /"

Một tắc này đây, "Dẹp trần thấy Phật" mà tự mình 
còn chẳng thấy, huống là hợp với trần mà tìm Phật tìm Giác 
thì thật là quá sức điên đảo ! Tuy nhiên, một mặt trăng hiện 
khắp tất cả mặt nước. Tất cả mặt trăng dưới nước thu nhiếp 
vào một mặt trăng. Thì sự “Tùy chỗ mà hợp" lo gì chẳng có !

VII. CHẤP TÂM ở  CHẶNG GIỮA

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, trong 
khi Phật nói thực tướng với các vị Pháp Vương Tử như 
Ngài Văn Thù, Thế Tôn cũng nói rằng “Tâm không ở 
trong, cũng không ở ngoài.” Theo tôi suy nghĩ : tâm ở 
trong thân, sao lại không thấy bên trong ; tâm ở bên ngoài 
thân thì thân và tâm sao lại không cùng biết. Không biết 
bên trong nên tâm không thể ở bên trong. Thân và tâm 
cùng biết nên nói tâm ở ngoài là không đúng lý. Nay thân 
và tâm cùng biết, lại không thấy bên trong thân, nên tâm 
phải ở chặng giữa l”

Phật bảo Ông Anan : “Ông nói “Ở  chặng giữa ”, thì 
cái giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có
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chỗ. Nay ông nhận định cái giữa ây chỗ nào, ở nơi cảnh 
hay ở nơi thân ? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không 
phải là ở giữa, còn nếu ở giữa thân thì cũng là ở trong 
thân rồi. Nếu cái giữa ây ở nơi cảnh thì có thể nêu ra 
được hay không nêu ra được ? Không nêu ra được thì 
cũng như không có, còn nếu nêu ra được thì lại không 
định được. Vì sao ? Ví như có người lấy một cây nêu, nêu 
một chỗ làm cái giữa, thì phương Đông nhìn qua, cái nêu 
lại ở phương Tây, phương Nam lại thấy thành phương Bắc. 
Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải tạp loạn.”

Ông Anan bạch Phật : “Cái giữa của tôi nói chẳng 
phải là hai thứ ấy. Như Đức Thế Tôn đã nói : Nhãn căn 
duyên nơi sắc trần sanh ra nhãn thức. Nhãn căn có phân 
biệt, sắc trần vô tri, nhãn thức sanh ở giữa thì tâm ở tại đó.”

Phật dạy : “Nếu tâm ông ở giữa căn và trần, thì cái 
thể của tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên 1 
Nếu gồm cả hai bên thì vật và tâm thể xen lộn, vật thì 
vô tri khác với tâm thể tỏ biết, thành ra hai bên đối địch 
lẫn nhau, lấy cái gì làm cái ở giữa ĩ Gồm cả hai cũng 
không được, vì như thế thì chẳng phải là biết hay không 
biết, tức là không có thể tánh, lấy cái gì làm cái tướng ở 
giữa ?

“Vậy, nên biết rằng ông nói cái tâm là ở chặng giữa, 
thật không có lẽ ây.”

Thông rằng : Đến đây, Ông Anan mới bày tỏ ra là thức 
sanh ở chính giữa. Nói rằng sáu thức phân biệt ở giữa căn 
và trần, so với cái thuyết núp trong con mắt thì có căn cứ 
hơn. Nhưng chỗ gọi là ở giữa đó, đã không ở trong lại 
chẳng ở ngoài, chỉ do căn và cảnh giao nhau, từ giữa đó 
mà có cái thức phân biệt, bèn cho là tâm. Thật ra, không
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biết rằng ba thứ căn, trần, thức nương nhau mà thành lập, 
như những cành lau gác lên nhau, vốn không có tự tánh. 
Nay xác định nó mà nói là ở giữa, vậy nếu cái giữa đó có 
vị trí thì gồm cả căn và trần hay không gồm ? Nếu gồm, 
thì căn biết mà trần lại vô tri, sự đôi địch lập ra mà cái ở 
giữa không thành. Nếu không gồm, thì chẳng phải biết, 
chẳng phải không biết, không có tự thể nên cái ở giữa củng 
không thành. Vậy cái giữa ở đâu ? Nên nói tâm ở chặng 
giữa là sai vậy.

Nếu luận về Chân Tâm, thì cũng gồm cả hai, cũng 
chẳng gồm cả hai. Sao gọi là gồm cả hai ? Trong Như Lai 
Tạng, vốn có đủ cả kiến phần và tướng phần. Như sau này, 
kinh nói .ế Tánh của sắc là Chân Không,(1) Tánh Không là 
Chân Sắc, thế thì làm sao có sự lộn xộn, tạp loạn được. Sao 
gọi là không gồm cả hai ? Vì, đó là cái linh quang độc sáng, 
vượt khỏi căn Trần, thì căn không có chỗ gặp, nào từng 
không thể tánh sao ? Như tin được rằng cái tâm này chẳng 
phải biết cũng chẳng phải không biết, vôn không tự tánh, 
cũng không có cái tướng ở chính giữa, mới biết rõ sâu xa 
cái chính giữa là ra sao.

Vị quốc vương xứ Đông Ấn sau khi thỉnh Tổ Thứ Hai 
Mươi Bảy là Ngài Bát Nhã Đa La thọ trai xong, bèn hỏi 
rằng : "Mọi người đều chuyển(2) kinh, chỉ có thầy tại sao 
không chuyển ?"

Tổ đáp : "Bần đạo thở vào chẳng ở trong ấm, giới; thở 
ra chẳng dính dáng với các duyên. Thường chuyển kinh ấy 
trăm ngàn vạn ức quyển, chứ chẳng phải một hai quyển 
đâu !"

11 Cái Không Chân Thật.
2) Đọc, tụng.
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Vua bèn lễ bái.

Ngài Thiên Đồng tụng rằng Ể.

"Trâu mây giỡn nguyệt sáng miên man 
Ngựa gỗ chơi xuân chẳng buộc ràng 
Dưới mày ngọc lạnh xanh đôi mắt 
Nào phủng da bò(1) mới khán kinh."

Lại tụng tiếp :

"Rõ ràng tâm siêu muôn kiếp trông 
Anh hùng ra sức phá vòng vây 
Trời nhiệm lời yếu chuyển linh cơ 
Hàn Sơn quên mất điỀrng xxia lại 
Thập Đắc song song nắm tay về."

Đây là thói nhà(2) của Tổ Sư, chẳng lập hai bên, không 
an trụ trung đạo, đạo lớn rỗng suốt nhiệm mầu, chân tông 
không bám châp, chính là Thứ Nhất. Cho nên, đó chẳng 
phải là chỗ sáu thức, căn và trần đến được. Như hai Ngài 
Hàn Sơn, Thập Đắc : đi, đến tự tại, thong dong, nhàn nhã, 
trong lòng dạ tuyệt không còn một mảy tơ tình thức, đủ để 
cùng Tổ Thứ Hai Mươi Bảy tương kiến.

VIII. CHẤP TÂM KHÔNG DÍNH DÁNG VÀO ĐÂU TÂT c ả

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, trước 
đây, tôi thây Phật với bốn đại đệ tử là Đại Mục Kiền 
Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất cùng chuyển 
Pháp luân, Phật thường dạy : cái tâm tánh hiểu biết phân

1( Ngưu bì.
2) Môn phong.
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biệt cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng 
ở chính giữa, đều không ở chỗ nào cả, tất cả không dính 
bám, tạm gọi là tâm. Nay tôi không dính bám, thì gọi là 
tâm chăng ?”

Phật bảo Ông Anan : “Ông nói “Cái tâm tánh hiểu  
biết phân biệt đều không ở  đâu tất c ả ”. Vậy các vật tượng 
thế gian như hư không và các loài dưới nước, trên đất, 
bay, chạy, nghĩa là tất cả sự vật mà ông cho là không 
dính bám đó, là có hay không có ? Không có, thì đồng 
với lông rùa sừng thỏ, có gì để gọi là không dính bám ? 
Đã có cái không dính bám thì không thể gọi là không. 
Không có tướng thì tức là không, chẳng phải không mà 
lại có tướng. Có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không 
dính bám được ?

“Vậy, nên biết rằng ông nói cái không dính bám vào 
đâu tất cả là tâm hiểu biết, thật không có lẽ đó.”

Thông rằng : Cái không dính bám của Ông Anan dẫn 
ra đó, chưa từng chẳng phải. Nhưng hiểu cho rõ hai chữ 
"Tất cả", thì cái "vô trước” ây là đối với Cảnh mà có. Cảnh 
mà có thì có vô trước, còn cả hai đều khồng có, thì hóa ra 
đoạn diệt ! Nói sao cũng mâu thuẫn. Nếu tất cả vật tượng 
đều không có, thì còn có chỗ nào nữa để mà không dính 
bám ? Mà đã có cái không dính bám thì vật tượng không thể 
nói là không có ! Nếu không có tướng không dính bám, thì 
mới có thể nói là không có tất cả vật tượng. Có sự không 
dính bám, tức là có titông rồi. Có tướng không dính bám, tức 
là có tâm ở  đó rồi. Tâm đó ở chỗ không dính bám thì sao lại 
gọi là "Đều không ở chỗ nào cả". Tâm đã có chỗ ở thì sao 
lại nói là "Không dính bám" ? Trước thì ở nơi cái năng để 
làm rõ cái sở, chẳng thể gọi là không có. Tiếp sau, là dùng
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cái SỞ để làm rõ cái năng ; cái tướng đã có ắt phải có cái 
hiện hữu, nên cái nghĩa vô tritôc không thành được.

Xưa, Nghiêm Dương Tôn giả hỏi Tổ Triệu Châu(1) : 
"Một vật chẳng có đem lại thì như thế nào ?"

Tổ Châu rằng : "Buông bỏ đi."
Ông Nghiêm rằng : “Một vật chẳng có đem lại, thì 

buông bỏ cái gì ?"
Tổ Châu nói rằng : "Thế thì vác lên mà đi ỉ"
Tôn giả nghe xong, đại ngộ.

Ngài Hoàng Long(2) tụng rằng :

"Một vật chẳng mang lại 
Hai vai vác chẳng nổi 
Vừa nghe, rỗ lỗi mình 
Trong lòng vui không xiết 
Độc ác đã quên rồi 
Rắn cọp là tri kỷ 
Rỗng rang ngàn trăm năm 
Gió mát chưa ngừng thổi.”

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Chẳng ngờ tế  hạnh tntóc trao tay 
Từ rõ lòng quê, thẹn gõ đầu 
Phá thoát, ngang lưng rìu cán mục 
Riĩa trong (sạch) phàm cốt, với tiên chơi."

Người xứ Tào Châu, học xét ở Quan Âm Viện, xứ Triệu Châu. Kế 
pháp Tô’ Nam Tuyền. Tổ có nhiều công án truyền đạo.
2) Tổ Phổ Giác Thiền sư, tên Huệ Nam, ở núi Hoàng Long. Thọ pháp 
Tổ Từ Minh Viên Thiền sư ở Hoàng Long. Tổ để lại nhiều sự tích.
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Bài tụng này thì vô tniớc cũng không, nên tự do, tự 
tại. Phần nhiều đều ở nơi cảnh, thì thấy có vô trước, lìa 
cảnh tức là không vô trước. Ở nơi Tánh thây vô trước, thì 
cái vô trước đó tức là Tự Tánh. Dầu còn chỉ một cái ý vô 
trước, bèn là hỏng hết vậy.
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MỤC HAI :

CHỈ RÕ TÁNH THẤY

l. CẦU ĐI ĐẾN CHỖ CHÂN THẬT

Kinh : Bấy giờ, Ông Anan ở trong đại chứng, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo phải, đầu gối phải chấm 
đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng : “Tôi là em 
nhỏ nhất của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy đã 
xuất gia, còn ỷ  lại nơi lòng thương của Phật. Vì thế, học 
rộng nghe nhiều mà chưa được quả Vô Lậu, không chiết 
phục nổi chú Ta Tỳ La, theo chỗ nó chuyển mà chìm nơi 
nhà dâm. Nguyên do vì không biết đường đến nơi Chân 
T ế  (Phật Tánh Tự Tâm), cầu xin Thế Tôn Đại Từ thương 
xót, chỉ bày cho chúng tôi con đường Chánh Định, cũng 
khiến cho những kẻ không tin trừ bỏ ác kiến.”

Thưa như vậy xong, rạp cả mình xuông đất, cùng tất 
cả đại chúng hết lòng mong nghe lời Phật dạy.

Thông rằng : Xét chỗ thấy của Anan lúc ấy dường chưa 
thể đè bẹp thức tình để đến chỗ trong lặng không dao động, 
chỉ vì chưa được Vô Lậu.(1) Mới đầu thì cho cái tâm giác 
liễu năng tri là có vật, nên mới nói "Ở trong, ở ngoài, ở 
nơi căn". Đến khi đã biết là chẳng phải vật, nhưng còn cho 
là có thức, nên mới nói là “Tùy chỗ hiệp mà có", "Thức 
sanh ở  chặng giữa". Đến lúc cái tri, cái thức đều tiêu hết, 
rồi mới tin là "Chẳng có dính bám".(2) Nhưng đã có cái ý

** Hết phiền não.
2) Vô trước.
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"không dính bám" thì cũng đã dính bám rồi vậy. Nhưng tất 
cả không có dính bám mới chỉ đoạn trừ được cái Thức Thứ 
Bảy, chứ chưa đến cái địa vị lặng lẽ. Mà dù có đến được 
địa vị lặng lẽ, thì vẫn còn ngồi trong hang ổ của Thức Thứ 
Tám, chỗ ngoại đạo gọi là Minh Đế.(1) Nếu con đường tu 
Định chỉ là phương tiện bờ mé của việc chuyển thức thành 
trí, mà thánh giải còn tuyệt chẳng dung chú niệm, huống 
gì là lại bám lấy phàm tình để bị kéo lôi ? Cho nên, tình 
phàm ý thánh đều hết, thì Chân Thường hiển lộ, mới gọi 
là Chân Tế. Thâu suốt Chân Tế mới không bị dâm thuật 
chuyển đảo. Chẳng phải chỉ tự mình hiểu biết hẳn hoi đầy 
đủ chỗ Tịch Tịnh(2) mà còn giúp cho hết thảy phàm phu 
chưa đủ lòng tin phá trừ được ác kiến vậy.

Ngài Đoan Sư Tử đọc Lăng Nghiêm có bài tụng :

"Bảy chỗ bày Tâm, tâm chẳng thỏa 
Ngơ ngác Anan không liếc tới 
Hiện mà bày đĩẨỢc, thấy vô tâm 
Ẳy chính trong bùn rửa đất cục.”

Có thể nói là bậc có con mắt đầy đủ.

II. PHÓNG QUANG NÊU RA TÁNH THAY v iê n  m ã n  s á n g  
SUỐT

Kinh : Bây giờ từ mặt Đức Thế Tôn phóng ra các 
thứ hào quang, ánh sáng rực rỡ như trăm nghìn mặt trời. 
Khắp các thế giới của chư Phật, sáu thứ chấn động. Các

11 Đế Thứ Nhất trong hai mươi lăm Đế của số Luận Sư (ngoại đạo) lập 
ra. Đó là cái nguồn cội của muôn vật mù mịt, không chơn chánh nên 
gọi là Minh Đế, còn gọi là Minh Tánh.
2) Tự chứng tịch tịnh.
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cõi nước nhiều như vi trần của mười phương hiện ra trong 
một lúc. Oai thần của Phật khiến các thế giới hợp lại thành 
một thế giới. Trong thế giới này, tất cả các vị Bồ tát hiện 
có đều an trụ ở nước mình chắp tay nghe lời Phật dạy.

Thông rằng : Phóng quang động địa, xưa cho là cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, nhưng cũng có thể hiểu được. Các 
đạo gia, tinh thần đầy đủ, vững chắc, thì trong đêm tối, mắt 
vẫn có sáng tỏ mà không vật gì chẳng thấy. Huống hồ Đức 
Thế Tôn nhiều kiếp thành tựu, thì hào quang chẳng có 
chói lọi rực rỡ sao ? Hạng cầu đảo vận động nguyên khí 
có thể kêu mây mưa xuông, huông là Pháp Thân thanh 
tịnh của Thế Tôn không bờ không bến thì khắp các thế 
giới' của chư Phật chẳng chân động sao ? Thế Tôn dựng 
cây cờ pháp lớn, tất trước tiên phải có chỗ tỏ bày. Chỗ nói 
là "Khiến tất cả các thế giới hợp lại thành một cõi" là đã ẩn 
cái ý hội vọng quy chơn vậy. Nếu là hạng thượng căn(1) lợi 
trí thì thây ánh sáng như thế, nhìn sự việc như thế, liền 
được Bổn Tâm, chứng Vô Sanh Nhẫn.

Thiền sư Viên Chiếu(2) lên tòa giảng, nói rằng : "Hãy 
xem ! Ánh sáng tốt lành rực rỡ, chiếu sáng cả Đại Thiên 
thế giới. Trăm ức vi trần cõi nước, trăm ức đại hải, trăm 
ức núi Tu Di, trăm ức mặt trời, mặt trăng, trăm ức bốn 
châu thiên hạ, cho đến cõi Phật vi trần đều ở trong ánh 
sáng phát hiện ra cùng một lúc. Các nhân giả ! Có thấy 
chăng ? Nếu thấy được, thì chính các ông đang tự thân ở 
trong ánh sáng tốt lành ấy. Không thây được, đừng nói là 
ánh sáng tốt lành chẳng có chiếu soi. Hãy tham !"

** Kẻ mắt, tai tất cả các căn nhanh lẹ, sáng láng.
2) Tổ xuất gia lúc mười tuổi, nghiên cứu xét cùng nghĩa lý Duy Ma pháp, 
nhân đó rõ biết Duy Thức ; bàn cứu sách Nho ; chuyên về Luật Tạng.
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Ai ai cũng đều có ánh sáng này. Vì sao Tổ Viên Chiếu 
thấy còn mọi người chẳng thấy ? Đó là ngộ với chẳng ngộ 
vậy. Pháp tánh vốn khắp cả, vọng trần chẳng ngăn cách 
được. Cái trí cảnh vốn tròn đầy, thức tình nào ngăn ngại 
được. Nếu ngộ tự tâm, bèn biết hết thảy đấy đều là việc 
trong nhà.

III. HAI THỨ CĂN BẢN

Kinh : Phật bảo Ông Anan : “Hết thảy chúng sanh 
từ vô thủy đến nay, đủ thứ điên đảo, mầm giống nghiệp 
tự nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành 
không thành được Bồ Đề Vô Thượng, đến nỗi riêng thành 
Thanh Văn, Duyên Giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, 
Ma vương, hay bà con quyến thuộc của Ma. Tất cả đều 
do không biết hai loại căn bản, lầm lộn tu tập, cũng như 
nấu cát mà muốn thành món ngon, dầu trải qua sô kiêp 
nhiều như bụi, rốt cũng chẳng được.

“Thế nào là hai loại căn bản ? Anan, một là, cội gôc 
(căn bản) của sanh tử vô thủy. Tức là ông hiện giờ và các 
chúng sanh dùng cái tâm bám níu theo duyên (tâm phan 
duyên) mà làm tự tánh. Hai là, cái thể bản lai thanh tịnh 
Bồ Đề Niết Bàn vô thủy. Tức là cái Chân Tâm vốn sáng 
soi của ông hiện giờ, hay sanh các duyên nhưng ông lại 
duyên theo các tướng duyên đó mà bỏ quên nó. Vì các 
chúng sanh bỏ quên cái vốn tự sáng này nên tuy trọn ngày 
sử dụng nó mà chẳng tự biết, uổng oan lạc vào sáu nẻo.

Thông rằng : Bảy chỗ bày cái tâm, đều là chẳng phải, 
vì dùng tâm phan duyên làm tự tánh.

Ông Anan cũng biết cái tâm này chưa được vô lậu, 
không chiết phục nổi chú Ta Tỳ La, mà còn bị nó chuyển.



80 LẢNG NGHIÊM TỔNG THÔNG -  QCIYẺN 1

Ông nói : "Nguyên do là vì không biết chỗ vào Chân Tế, 
là cũng đã lờ mờ trộm thấy cái thể trong sạch của Bồ Đề 
Niết Bàn (Niết Bàn là Tịch Diệt), nên xin Phật chỉ bày. Do 
đó, Thế Tôn phân tích rõ ràng mà dạy cho. Trước, Phật đã 
dạy : Dùng các vọng tưởng, các tưởng này chẳng chân thật, 
nên mới bị luân chuyển. Điều đó, ở đây Ngài dạy : Dùng 
tâm phan duyên mà làm tự tánh, đó là cái gốc rễ của sanh 
tử từ vô thủy đến nay vậy. Trước, Phật dạy : Đều chẳng 
biết cái chơn tâm chẳng sanh chẳng diệt, tánh nó chẳng ô 
nhiễm, thể nó vôn sáng suốt. Tức ở đây là : Bồ Đề Niết 
Bàn, vốn thể nó trong sạch, đó là gốc rễ chẳng sanh chẳng 
diệt xưa nay vậy.

Xoay chuyển nơi sông chết : Hoặc, Nghiệp, Khổ ba 
thứ này sanh ra, đồng nhau tụ hợp giống như chùm trái 
ác xoa. Không nhũng Thiên Ma, ngoại đạo chắc chắn ở ữong 
luân hồi, mà ngay cả Thanh Văn Duyên Giác tu tập lầm 
lộn, đều gọi là điên đảo.

Tại sao thế ? Vì lây sanh diệt làm nhân địa tu hành 
vậy. Mà cái nguyên minh vốn sáng soi, sinh ra các duyên 
thì vốn tự chẳng sanh chẳng diệt, chỉ vì duyên theo cái sở 
mà bỏ quên nó.

Như đoạn sau, kinh nói rằng "Tánh nguyên minh ấy 
chiếu mà sanh ra cái sởề Cái sở đã riêng lập thì tánh chiếu 
soi bị bỏ quên", thì ý chỉ cũng giống đoạn này. Đấy tức là 
nguyên do sanh ra các vọng tưởng, mà đã lạc vào vọng 
tưởng, bèn mất đi bản tánh. Quên mất cái nguồn gốc sáng 
suốt này, nên rơi vào các nẻo, mà không thành Bồ Đề Vô 
Thượng.

Có vị khách làm Thượng thơ ra mắt Tổ Trường Sa.
Tổ Sa gọi : "Thượng thơ !"
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Vị này lên tiếng dạ.
Tổ Sa nói : "Đã chẳng phải là bổn mạng Thượng thơ 

đó sao ?"
Thượng thơ rằng : "Chẳng thể lìa bỏ. Nhưng nay vừa 

đối diện, lại riêng có chủ nhân thứ hai rồi."
Tổ Sa n ó i: "Gọi Thượng thơ là Chí Tôn được không ?"
Nói rằng : "Như thế, suốt cả khi không đối, đã không 

phải là chủ nhân của đệ tử sao ?"
Tổ Sa nói : "Chẳng phải chỉ khi đối hay không đối, mà 

từ đời vô thủy đến nay, đó là cái căn bản sanh tử của ông 
vậy."

Lại tụng rằng :

"Cái ngiỀri học đạo chẳng biết chân 
Chỉ bởi xưa nay nhận thức thần 
Gốc rễ tử sanh, từ vô thủy 
Kẻ si lại gọi Bổn Lai Nhơn."

(Học đạo chi nhơn bất thức chơn 
Chỉ vị tùng lai nhân thức thần 
Vô thủy kiếp lai sanh tử bổn 
Si nhơn hoán tác Bổn Lai Nhơn.)

Như vậy thì chủ nhơn xưa nay, do đâu mà biết ???

Phẩm Xuất Hiện của kinh Tạp Hoa nói : "Phật tử, 
không có chúng sanh nào mà không vốn đủ Trí Huệ Như 
Lai, chỉ vì bám giữ lây vọng tưởng điên đảo mà chẳng 
chứng(1) được. Nếu lìa vọng tưởng, thì Nhất Thiết Trí, Tự 
Nhiên Trí, Vô Ngại Trí, tự hiển bày trước mắt."

]) Tự biết lấy rõ ràng.
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Ngài Thiên Đồng tụng :

"Trời che đất chở, nên khối, thành hòn 
Khắp pháp giới nhưng không bờ mé 
Chẻ lân hư mà không ở trong 
Nuốt trọn huyền vi 
Nào phân sau, tnỗỷc.
Phật, Tổ đến đây trả nghiệp miệng 
Hỏi lấy Nam Tuyền, Vương Lão sillì 
Người người ăn chỉ rau, một cọng."

Đã là chuyện ai ai cũng có, sao chẳng thể cùng chứng 
Bồ Đề mà đến nỗi riêng thành Thanh Văn, Duyên Giác ?

Kinh Viên Giác nói : "Tất cả chúng sanh vọng thấy có 
lưu chuyển. Chán ghét lưu chuyển, lại vọng thây có Niết 
Bàn. Do vậy mà chẳng nhập vào cái Giác vốn trong sạch. 
Chẳng phải Giác cản chống lại người-nhập. Vì, chỉ có người- 
nhập, chẳng phải cái Giác có sự nhập."

Nhưng, biết chọn giữ lấy cái căn bản không sanh không 
diệt, ngoài sự đại triệt ngộ, thì không thể.

IV. NƯƠNG CÁI THẤY, GẠN HỎI CÁI TÂM

Kinh : “Anan, nay ông muôn biết đường tu Xa Ma 
Tha, nguyện ra khỏi sống chết, thì Ta lại hỏi ông. Liền 
đó, Như Lai đưa cánh tay kim sắc lên, co năm ngón lại, 
bảo Ông Anan : “Ông có thây không V*

Ông Anan đáp : “Có thây.”
Phật bảo : “Ông thấy cái gì V*

!) TỔ Phố Nguyện Thiền sư, kế pháp Đức Mã Tổ, hoằng đạo ở Nam 
Tuyền, thường xưng mình là Vương Lão sư.
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Anan trả lời : “Tôi thấy Như Lai đưa tay lên, co ngón 
thành nắm tay sáng ngời, sáng chói tâm và mắt của tôi.” 

Phật hỏi : “Ông lấy cái gì mà thấy ?”
Anan trả lời : “Tôi và đại chúng đều lấy con mắt 

mà thấy.”
Phật bảo Ông Anan : “Nay ông trả lời : Như Lai co 

ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con 
mắt của ông. Con mắt ông thì thấy, còn ông lấy cái gì làm 
tâm đối với nắm tay chói sáng của Ta ?”

Ông Anan thưa : “Nay Như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ 
nào, mà tôi thì lấy tâm suy nghĩ xét tìm. Tức là cái năng 
biết suy nghĩ đó, tôi lây nó làm tâm.”

Phật bảo : “Ôi, Anan ! Cái đó chẳng phải là Tâm 
ông đâu.”

Ông Anan hoảng hốt rời chỗ ngồi, đứng dậy chắp 
tay mà thưa rằng : “Cái ấy không phải là tâm tôi thì gọi 
là cái gì ?”

Phật bảo Ông Anan : “Đó là cái tưởng tạo nên các 
tướng hư vọng của tiền trần, nó làm mê lầm chân tánh 
của ông. Do từ vô thủy cho đến nay, ông nhận tên giặc 
đó làm con, mất đi cái vốn là thường hằng (nguyên thường) 
của ông nên phải chịu luân hồi.”

Thông rằng : Đây là lần dẫn dụ từng bước lần thứ hai 
của Thế Tôn. Ngài hỏi "Ông nay có thấy không ?" Anan 
đáp "Thấy". Chỉ ở chỗ này mà đột nhiên tính ngộ, bèn thây 
bản tánh nguyên minh, chẳng cho phép luận bàn, chẳng 
đợi chỗ xếp đặt. Bồ Đề Niết Bàn vốn tự đầy đủ, vừa mống 
khởi phân biệt đã lọt vào tỷ lượng/1* bị buộc vào sự sai sử

!) So sánh, phân biệt.
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của sáu thức, chìm sâu vào trí thức, bỏ mất Chân Tánh xa 
lắm vậy. Cho nên Phật mới quở rằng "Cái đó chẳng phải 
là tâm của ông". Nếu trong khi bị quở, rỗng rang mà tự 
mất bặt, bỗng nhiên hồi quang, thì ngay liền đó là bổn giác 
tự tại. Chứ sao lại nói "Rời cái hay biết (giác tri) đó, thì 
hoàn toàn không có gì ?" Cái giác tri đó, đối đãi với trần 
tướng trước mắt mà có phân biệt, trần mất thì không có 
nữa, nên gọi là ‘êCái tưởng hư vọng bám chấp lây tướng". 
Còn cái Bổn Giác thì chẳng nương theo trần mà sanh diệt 
theo, nên mới gọi là chân tánh. Nhưng chân tánh chỉ có một 
mà thôi. Vì cái giác tri này che đậy cái bổn giác trước mắt, 
nên cái giác tri ấy thật là tên giặc của bổn giác. Nếu nhận 
cái giác tri đó làm tự tâm, tức là nhận giặc cướp làm con, 
bỏ cái chẳng sanh diệt mà ôm lấy cái sanh diệt, thì sự luân 
chuyển còn nghi ngờ gì. Tuy nhiên, lìa cái giác tri hay biết 
này mà tìm riêng cái bổn giác ở nơi khác, lại không thể được.

Ngài Thiên Đồng nêu sơ lược rằng : "Nếu cái hay suy 
nghĩ đó là tâm của ông, tức là nhận giặc làm con !"

Ngài Tu Sơn Chủ n ó i: “Nếu cái hay suy nghĩ đó chẳng 
phải là tâm của ông, tức là nhận giặc làm con !"

Ngài Thiên Đồng đưa ra rằng : "Như giờ hãy xét là 
con, là giặc : mua nón vừa đầu, ăn cá bỏ xương."

Bèn như Thiên Đồng, lại chọn lựa không ?

Đức Lục Tổ(1) dạy : "Phàm phu tức là Phật, phiền não 
tức là Bồ Đề. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ

Đức Lục Tổ Huệ Năng Đại sư, họ Lư Thị, người xứ Tân Hưng. Từ 
giã mẹ, thẳng đến Huỳnh Mai Động Sơn. Sau khi đắc pháp, trở về 
Chùa Pháp Tánh tại Nam Hải. Mở cửa pháp Động Sơn. Sau về Bửu 
Lâm tự. Ngài tọa tịch, có tháp tại Tào Khê, nay là Nam Hoa Tự.
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là Phật. Niệm trước bám cảnh là phiền não, niệm sau lìa 
cảnh, tức là Bồ Đề." Điều này cũng như nói lật sấp lật ngửa 
cũng là bàn tay vậy.

Ngài Vĩnh Gia nói : "Thật tánh của vô minh tức là Phật 
tánh. Huyễn hóa không thân tức Pháp thân." Quả là tỏ 
suốt cái cửa Bât Nhị vậy.

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, tôi 
là em yêu của Phật, vì lòng mến mộ Phật nên tôi xuất 
gia. Tâm  tôi nào phải chỉ cúng dường Như Lai, mà còn 
khắp trải hằng sa quốc độ, thừa sự chư Phật và các thiện 
tri thức. Phát đại dũng mănh làm tất cả những pháp sự 
khó làm, đều dùng cái tâm này. Dầu cho hủy báng Chánh 
Pháp, đời đời lui sụt căn lành, cũng bởi cái tâm này.

“Nay Phật phát minh cái này chẳng phải là tâm, tôi 
bèn không có tâm, giống như gỗ đá. Lìa cái giác tri này, 
rốt chẳng còn gì nữa. Tại sao Như Lai nói cái ây không 
phải là tâm ĩ Tôi thật kinh sợ. Cùng với đại chúng đây, 
không ai là không nghi hoặc. Xin Phật rủ lòng từ bi, chỉ 
bày cho người chưa ngộ.”

Thông rằng : Ông Anan tình thức và sở kiến khô kiệt, 
mới nói là "Không có tâm", giống như gỗ đá. Chỗ này 
chính là nên thừa thọ đảm đương, thì đỡ được biết bao tâm 
ỉực. Sá gì một cái giác tri mà cứ ôm giữ lây, sao chẳng chịu 
bỏ quách.

Xưa, Thầy Đại Lãng, mới đầu đến tham vấn Đức Mã
Tể.

Ngài hỏi : "Đến đây cầu gì ?"

Đáp : "Cầu tri kiến Phật."
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TỔ nói rằng : "Phật không có tri kiến, tri kiến(1) là Ma. 
Ông từ đâu tới ?"

Bạch rằng : "Từ Nam Nhạc(2) đến."
Tổ nói rằng : “Ông từ Nam Nhạc đến, mà chưa biết 

tâm yếu của Tào Khê.(3) Ông mau trở về đó, chẳng nên đi 
nơi khác."

Thầy Lãng trở về Tổ Thạch Đầu, bạch hỏi : "Thế nào 
là Phật ĩ â'

Tổ Thạch Đầu(4) nói rằng : "Ngươi không có Phật tánh."
Thầy Lãng nói rằng : "Các loài cựa quậy, bay nhảy lại 

ra làm sao ?"
Tổ Đầu nói: "Các loài cựa quậy, bay nhảy đều có Phật 

tánh."
Bạch rằng : "Huệ Lãng này vì sao không có ?"
Tổ Đầu nói : "Vì ông không chịu nhận lãnh."
Thầy Huệ Lãng nghe xong, tin nhập.
Về sau, hễ có người học đạo đi đến, đều nói rằng : 

"Đi đi ! Ngươi không có Phật tánh."

Sự tiếp cơ dạy dỗ đại khái như thế. Há đâu phải lìa 
cái giác tri là không có gì nữa sao ?

Kinh : Khi ây, T h ế  Tôn khai thị cho Ông Anan và 
đại chúng, muốn cho được vô sanh pháp nhẫn. Nơi tòa sư

11 Thây biết.
2) Tổ Hoài Nhượng Thiền sư, đời Đường, ở Hành Nhạc, Chùa Bát Nhã, 
nên xưng là Nam Nhạc. Lục Tô’ Huệ Năng có hai đại đệ tử là Nam 
Nhạc và Thanh Lương.
3) Hiệu riêng của Lục Tổ Huệ Năng.
4) Hy Thiên Thiền sư, ở Hành Sơn Nam Tự. Phía Đông chùa có tảng đá 
hình cái đài, cất am trên đó, người đời ấy kêu là Thạch Đầu Hòa thượng.
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tử xoa đầu Ông Anan mà nói : “Như Lai thường nói : 
các pháp sanh ra đều duy tâm hiện. Tất cả nhân quả, thế 
giới, vi trần đều do tâm mà thành thể. Anan, như trong 
các th ế giới, hết thảy sự vật hiện có, cả đến ngọn cỏ, lá 
cây, sợi dây, thắt nút... tìm hỏi nguồn gốc thì đều có thể 
tánh. Ngay cả hư không còn có tên, có tướng, huống là 
cái Chân Tâm  sáng suốt, trong sạch, nhiệm mầu, tánh 
của hết thảy tâm mà lại không có tự thể sao ĩ

“Nếu ông quyết chấp cái phân biệt giác quan, hiểu 
biết là tâm thì cái tâm ấy phải rời hành tướng của các 
trần : sắc, hương, vị, xúc, pháp... riêng có toàn tính. Chứ 
như hiện nay, ông vâng nghe pháp âm của Ta, đó là nhân 
cái tiếng mà có phân biệt : dầu cho có diệt hết tất cả cái 
thấy, nghe, hay, biết, bên trong giữ lây trống rỗng u nhàn, 
thì đó cũng còn là sự phân biệt bóng dáng pháp trần(1) mà 
thôi.

“T a không bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, 
nhưng ông phải chính nơi tâm ông, suy xét chúi chắn. Nếu 
rời tiền trần mà có tánh phân biệt, thì đó mới là Chân 
Tâm của ông. Còn nếu cái tánh phân biệt mà lìa tiền trần 
không có tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng 
tiền trần. Tiền trần không thường trụ, vậy khi chúng biến 
diệt, thì cái tâm nương vào tiền trần ây cũng đồng như 
lông rùa sừng thỏ, ắt Pháp thân của ông cũng đồng với 
đoạn diệt. Còn gì để chứng vô sanh pháp nhẫn ?”

Thông rằng : Chỗ các pháp sanh ra, là độc chỉ do tâm 
biến hiện, như bóng hình trùng trùng đều độc chỉ trong cái

Một trong sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp). Tất cả pháp 
là chỗ duyên (sở duyên) của ý thức, gọi chung là pháp trần.
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gương hiện bày ra. Sáu trần như hình, cái phân biệt (thức 
tâm) như bóng. Bóng nhờ hình mà có, tâm thức nhờ cái trần 
mà có. Cái này đây ắt là sự phân biệt bóng dáng tiền trần.(1) 
Dao động thuộc về tiền trần, yên tịnh thuộc về pháp trần. Cho 
nên, ở  trong giữ cái trống rỗng u nhàn thì tuy không có 
bóng dáng tiền trần nhưng vẫn còn cái bóng dáng trống rỗng 
u nhàn, đó còn là sự phân biệt bóng dáng của pháp trần.

Cái chấp ấy là cái thức, mà chẳng phải là cái bổn giác 
chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ lìa khỏi tất cả 
phân biệt, như cái gương lớn tròn sáng(2) lìa khỏi cả hai thứ 
động (sáu trần) và tĩnh (thức). Cái tâm này vốn tự không 
nhiễm, nên nói là tịnh, nhiễm mà chẳng nhiễm, nên nói là 
diệu tịnh. Tất cả nhân quả, thế giới nhiều như vi trần, nhân 
nó mà lập thành, nó cũng là cái bổn tánh của vọng tâm 
tạo thành chín cõi.(3) Nên nói là cái tánh của cả thảy tâm. 
Nếu thấy tâm này, thì lìa phân biệt mà an trụ tự tánh, đó 
là cái tự tánh không tùy theo phân biệt mà hoặc có hoặc 
không. Sắc lìa thức phân biệt như trần lìa bóng, liền là bản 
thể của gương, Thể của gương không theo bóng của trần 
mà sanh mà diệt. Nếu chấp cái giác tri phân biệt làm tự 
tánh, tức là chấp bóng làm gương vậy. Cái hay biết phân 
biệt đó, đối với trần thì có, lìa trần thì không, như bóng 
trong gương, vôn không tự thể, rốt là đoạn diệt, như thế 
làm sao chứng vô sanh ? Cho nên, phải biết cái tâm tự có 
bản thể, chẳng phải đoạn diệt.

Đoạn trước, Phật quở "Cái đó chẳng phải là tâm ông", 
vì cái chỗ Ông Anan nhìn nhận chỉ là cái tâm đoạn diệt

11 Là lục trần, cảnh hiện bày trước cái vọng tâm.
2) Đại Viên Cảnh Trí của Duy Thức Tông.
3) Lục đạo, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát.
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giả dối, chẳng phải là cái tâm xưa nay chân thật vậy. Chứ 
đâu phải thật không có tâm ư ?

Tổ Huyền Sa(1) Sư Bị thượng đường rằng : "Hiện có 
một thuyết cho là : linh linh, sáng sáng là cái trí tánh linh 
đài, hay thấy, hay nghe, hướng vào trong miếng ruộng-thân 
ngũ uẩn làm chủ tể. Đó là kẻ dối gạt lớn của thiện tri thức, 
biết chăng ? Ta nay hỏi các ông, nếu nhận cái linh linh 
sáng sáng đó là cái chân thật của các ông, thì tại sao khi 
ngủ mê, lại chẳng còn là sáng sáng linh linh nữa ? Nếu lúc 
ngủ mê chẳng có thì tại sao lại có cái lúc sáng sáng, linh 
linh ? Có hiểu chăng ? Cái đó gọi là nhận giặc làm con, là 
căn bản của sanh tử, tập khí duyên ra vọng tưởng. Các ông 
muốn biết căn do ư ? Ta nói cho nghe : Cái sáng sáng linh 
linh chỉ do tiền trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà 
có phân biệt, rồi nói bậy đó là cái sáng sáng linh linh. Nếu 
không tiền trần, thì cái sáng linh linh này của các ông, cũng 
như lông rùa sừng thỏ.

"Này các ông, cái chân thật ở tại chỗ nào ? Nay các 
ông muôn thoát khỏi cái chủ tể của ruộng-thân ngũ uẩn, 
chỉ cần biết nắm lây cái thể kim cang bí mật của các ông. 
Cổ nhân hướng về các ông mà nói : Trọn thành Chánh Biến, 
khắp đầy pháp giới. Nay ta chút phần vì các ông, người 
trí có thể qua thí dụ mà hiểu được. Các ông có thấy mặt 
trời của Nam Diêm Phù Đề không ? Cái chỗ sinh sống của 
người đời : làm lụng, kinh doanh, nuôi sống sinh mạng, đủ

Tổ Tông Nhứt Thiền sư, tên Sư Bị, ở núi Huyền Sa. Khi nhỏ làm 
nghề chài. Ba mươi tuổi bỗng ham mộ đi tu, vào học với Tổ Phù Dung, 
xuống tóc, lãnh cụ túc giới. Rồi tìm đến Tổ Tồn Thiền sư tại núi Tuyết 
Phong, thâu hạp, tỏ ngộ huyền chỉ. Ban đầu trú tại Phổ ứng Viện, sau 
dời về Huyền Sa.
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thứ tâm hành, không gì chẳng nhờ ánh sáng mặt trời mà 
thành lập. Vậy mà cái thể của mặt trời có chăng bấy nhiêu 
tâm hành ? Vậy mà có chỗ nào mà không cùng khắp ?

"Muốn biết cái thể kim cang, cũng phải nhìn như thế. 
Chỉ như hiện đây, núi sông, đất rộng, mười phương cõi 
nước, sắc không, sáng tối, cho đến thân tâm các ông, không có 
cái gì mà chẳng trọn nhờ cái oai quang viên thành ấy của 
các ông mà hiển bày. Ngay đến Trời, người, chúng sanh, nghiệp 
báo, hữu tình, vô tình không có cái gì chẳng trọn nhờ cái 
oai quang của các ông. Cho đến chư Phật, thành đạo, thành 
quả, tiếp vật lợi sanh, không gì mà chẳng ữọn nhờ oai quang 
của các ông. Như cái thể kim cang ấy, có phàm phu cùng 
chư Phật không ? Có tâm hành của các ông không ? Không 
thể nói là không có, bèn tận dụng được vậy. Biết không ?"

Tổ Huyền Sa nhờ xem Lăng Nghiêm mà phát minh 
tâm địa. Do đó, Ngài ứng cơ nhạy bén, thầm hợp với khế 
kinh. Đoạn Ngài nói ở trên, mỗi mỗi đều chẳng khác ý 
chỉ của kinh, cho đến nói "Tất cả đều nhờ vào lực của oai 
quang", cùng với câu kinh "Các pháp sinh ra là duy một 
tâm hiện" lại càng thần diệu.

Lại nữa, Tổ Trúc Am Khuê,(1) kế pháp của Tổ Phật 
Nhãn, cùng với người bác là cư sĩ Trì Nhất, cùng thích Lăng 
Nghiêm.

Tổ Trúc Am Khuê nói : "Nếu rời tiền ữần mà có tánh 
phân biệt, đó chính là căn bản của sanh tử."

Cư sĩ hoảng hồn, nói : "Phật nói lầm hay sao ?"
Tổ Am nói : "Phật cố nhiên là không lầm. Nhvủig hiện 

giờ cái tâm đối diện hỏi han của cư sĩ quả thật ở đâu ?"

Tổ Khả Quan, hiệu Trúc Am.
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C ư  SĨ bèn tán thán rằng : "Phật nói : hiểu cái Đệ Nhất 
Không, gọi là Sư Tử Hống, Ngài làm rồi mà không vướng 
mắc đấy."

Tổ Am, sau đó thượng đường mà rằng : "Khi thây mà 
có tướng thây, cái thấy ây chẳng phải là cái thấy chân thật 
(chánh kiến). Thấy do lìa tất cả tướng thấy, cái thấy.ây là 
siêu việt (giải thoát).(1) "Hoa rơi hữu ý theo dòng nước. Dòng 
nước vô tình đưa hoa rơi." Các thứ có thể trả về được dĩ 
nhiên chẳng phải là ông. Còn cái không thể trả về được, 
nếu chẳng phải là ông, thì là ai ? "Thường hận xuân đi 
không chỗ kiếm. Chẳng hay trở lại chôn xưa ra." Hét lên 
một tiếng mà rằng : "Ba mươi năm sau, chớ nói Phật, Tổ 
dạy hư con cái nhà người \"

Theo chỗ thấy của Tổ Trúc Am, thì lìa tiền trần cũng 
không có cái tự tánh phân biệt nào nữa để được. Người tự 
khéo chuyển Lăng Nghiêm thì một đoạn chân phong "Thấy 
do lìa thây, thây ấy siêu việt" có thể cùng với Tổ Huyền 
Sa đồng tham vậy.

v ẵ CHỈ RÕ TÁNH THẤY KHÔNG PHẢI LÀ CON MẮT

Kinh : Khi ấy Ông Anan cùng tất cả đại chúng lặng 
im, ngơ ngác.

Phật bảo Ông Anan : “Hết thảy những người tu học 
trong thế gian, hiện tuy thành được chín bậc định thứ 
lớp mà chẳng được hết lậu(2) để thành A La Hán, đều do 
chấp lây cái vọng tưởng sanh tử này mà lầm cho là chân

Từ kinh Lăng Nghiêm : Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Kiến do 
ly kiến, kiến bất năng cập.
2) Hết phiền não.
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thật. T h ế  nên, ông nay tuy được đa văn mà không thành 
quả thánh,”

Thông rằng : Chín bậc định thì sau này có nêu ra : tứ 
thiền, tứ không... Nhưng chỉ nói quả vị mà không nói cách 
tu. Đây nói là người tu hành chín bậc định thứ lớp, vì từ 
một bậc thiền này sang bậc thiền kia, theo thứ tự mà tu. 
Như Đại Bát Nhã nói "Lìa dục, ác, bâ't thiện pháp, có tìm 
có xét. Lìa thì sanh hỷ, lạc, nhập sơ thiền. Tìm, xét đã vắng 
lặng, trụ ở trong tâm trong sạch hoan hỷ. Không tìm, không 
xét nghĩ, định sanh ra hỷ, lạc, nhập nhị thiền. Lìa hỷ trụ 
xả, đầy đủ niệm chánh tri, thân thọ lãnh sự vui trong sạch 
bậc thánh, nói được xả được, đầy đủ niệm lạc trụ nhập tam 
thiền. Dứt vui dứt khổ, trước là cái vui vẻ, lo buồn biến 
mất, không khổ không lạc, niệm xả thanh tịnh, nhập tứ 
thiền. Vượt lên cả sắc tưởng, diệt tưởng có đối tượng, chẳng 
tư duy hết thảy các tưởng, nhập vào không vô biên là không 
vô biên xứ định. Vượt lên tất cả không, nhập thức vô biên 
là thức vô biên xứ định. Vượt lên tất cả thức vô biên, nhập 
vô sở hữu xứ định. Vượt vô sở hữu định, nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ định. Vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng, 
nhập diệt thọ tưởng định."

Đó là chín phép định theo thứ lớp, đều là cái công 
dụng hữu vi, ưa thích thiện quả hữu vi nên nói là "Mê 
những cõi Trời hữu lậu, hiểu đây là vô vi". Vì cái mê chấp 
ấy, nhập vào cái thức vi tế sanh diệt vọng tưởng mà tu, 
chưa thể thấy được chân tánh vô sanh, hiện tiền tịch diệt 
(Niết Bàn) chính là pháp vô vi chân thật, nên chưa được 
hết hữu lậu. Như bậc Đại A La Hán, đã chứng diệt thọ 
tưởng định, nên gọi là vô lậu. Nay tại sao trong chín cấp 
định thứ lớp cũng chứng diệt thọ tưởng định mà lại gọi
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là hữu lậu ? Vì có vọng tưởng mà chứng Niết Bàn, nên dù 
có được diệt tận định vẫn chưa phải là chân thật.

Tổ Hoàng Bá nói rằng : "Cả thảy chúng sanh luân hồi, 
sanh tử chẳng ngừng nghỉ là do ý duyên khởi tạo cái tâm 
trong sáu nẻo chẳng ngừng, đến nỗi khiến chịu bao nhiêu 
thứ khổ.

"Kinh Duy Ma nói : Loài người khó dạy, tâm như khỉ 
vượn, nên phải dùng biết bao pháp môn để chế ngự tâm 
này, sau mới điều phục. Bởi vì tâm sanh thì thảy thảy pháp 
sanh, tâm diệt thì thảy thảy pháp diệt.

"Cho nên, phải biết rằng tất cả các pháp đều do tâm 
tạo, cho đến Trời người sáu nẻo, địa ngục, tu la đều do tâm 
tạo. Như nay chỉ học vô tâm, dứt ngay các duyên, không 
sanh vọng tưởng phân biệt, không người không ta, không 
tham, sân, không yêu ghét, không hơn thua. Chỉ cần trừ 
bỏ hết bấy nhiêu thứ vọng tưởng, thì tự tánh vôn xưa nay 
vẫn là trong sạch, đó gọi là tu hành Bồ Đề, Pháp, Phật...(1) 
Nếu chẳng hiểu như thế, thì dù cho học rộng, cần khổ tu 
hành, ăn cây mặc cỏ, mà chẳng biết tự tâm, đều gọi là tà 
hạnh, đều làm thiên ma ngoại đạo, các thần đất, nước. Tu 
hành mà thế, nào có ích gì ?"

Tổ Chí Công dạy : "Bản thân là do tâm tạo ra, nào 
phải trong chữ nghĩa tìm cầu. Như hiện giờ chỉ rõ biết tự 
tâm, tuyệt dứt tư duy vọng tưởng thì trần lao, phiền não 
tự nhiên chẳng sinh.

"Kinh Duy Ma nói : Chỉ để một cái giường, nghỉ ngơi 
tật bệnh mà nằm, là tâm chẳng khởi vậy. Như người nằm 
bệnh, các duyên đều hết, vọng tưởng tiêu ma, đó là Bồ Đề.

** Như thế là tu hành chân thật.
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"Còn nếu giờ đây trong tâm phân vân chẳng định, thì 
dầu cho có học đến tam thừa, tứ quả, thập địa cũng chỉ là 
hướng trong phàm thánh mà ngồi. Các hành trọn quy về 
vô thường, thế lực đều có lúc hết. Như bắn tên lên không, 
hết đà rơi xuống, lại rơi vào vòng sanh tử luân hồi. Tu 
hành kiểu đó là chẳng hiểu ý Phật, uổng công nhọc mệt, há 
chẳng là lầm to ?"

Tổ Chí Công lại nói : "Chưa gặp bậc minh sư ra đời, 
uông thuốc pháp Đại thừa cũng uổng."

Than ôi ! Thuôc pháp Đại thừa còn chẳng thể giúp, 
huống là chửi bậc định thứ lớp ? Nên phải biết : tu tập lầm 
lạc, khó thành quả thánh.

Kinh : Ông Anan nghe xong lại đau xót khóc lóc, năm 
vóc gieo xuống đất, quỳ thẳng chắp tay mà bạch Phật : 
“Từ khi tôi theo Phật phát lòng xuất gia, ỷ lại oai thần 
của Phật, thường tự nhủ : chẳng nhọc đến mình tu, Như 
Lai sẽ ban cho mình pháp chánh định, mà chẳng biết rằng 
thân tâm không thể thay thế. Bỏ mất bản tâm của mình, 
nên tuy thân thể xuất gia, tâm chẳng nliâp đạo. Ví như đứa 
con cùng khổ, bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết : dù có 
đa vãn, nếu chẳng tu hành thì có khác gì người chưa được 
nghe, như người nói chuyên ăn thì rốt cuộc chẳng được no.

“Thưa Thế Tôn, chúng tôi giờ đây bị hai chướng 
buộc ràng, là do chẳng biết cái tâm tánh tịch thường. Độc 
chỉ cầu xin Như Lai xót thương kẻ cùng đường, mà khai 
phát cái tâm diệu minh, mở con mắt đạo cho tôi.”

Thông rằng : Bỏ cha trốn đi thì ở kinh Pháp Hoa cũng 
có ví dụ. Cùng đường ở phương xa, mong được chỉ cho hạt 
châu trong áo, dần dần có ý muốn về nhà.
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Hai cái chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. 
Phiền não chướng thì chướng ngại tâm, tâm chẳng giải 
thoát, kết nghiệp mà thọ quả báo. Sở tri chướng ngăn trở 
cái tánh Sáng (huệ). Tánh Sáng bị buộc ràng, chẳng hiểu 
pháp Không vậy.

Anan biết rõ bị hai chướng ràng buộc, lại cũng biết 
cái gọi là tâm tánh tịch thường, cớ sao con mắt đạo chẳng 
mở ra ? Thấu thoát quả là khó khăn lắm vậy.

Có nhà sư bạch hỏi Tổ Dược Sơn : "Kẻ học nhân định 
trở về quê thì như thế nào ?"

Tổ Sơn nói : "Cha mẹ ông khắp mình sưng đỏ, nằm 
trong rừng gai góc, ông về chỗ nào ?"

Sư hỏi : "Như thế tức là chẳng về ư ?"

Tổ rằng : "Ông lại cần phải về. Nếu ông về ta chỉ cho 
ông món ăn làm thuốc tốt đẹp để đi đường."

Sư rằng : "Xin nói."
Tổ Sơn nói : "Hai buổi thượng đường, không cắn bể 

một hột gạo."

Sau, có vị sư bạch hỏi Tổ Lạc Phố : "Kẻ học nhân định 
trở về quê thì như thế nào Vứ

Tổ Phố rằng : "Nhà tan, người mất, ông về chốn nào ?"

Sư rằng : "Như vậy tức là chẳng về ư ?"

Tổ Phố rằng : "Trước sân tuyết sót (tuyết tàn), mặt 
trời tan. Trong thất bụi hồng, ai bảo quét."

Lại đọc bài kệ :

"Lòng quyết về quê cũ 
Cỡi thuyền qua Ngũ Hồ
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Nhổ sào trăng sao lặn 
Dừng chèo mặt trời cô 
Mở neo lìa bến ngụy 
Tnứyng buồm ra dòng chơn 
Đến nơi, người mất sạch 
Khỏi làm đứa ngu (trong) nhà."

Tổ Đơn Hà tụng rằng :

"Quê mtôc thái bình nẻo chằng xa 
về, hứng miên man, ý vô bờ 
Buông tay, nhà đến .ỗ nơi nào có ?
Bóng trăng lồng điện báu lưu ly."

(Thái bình hương quốc lộ không xa 
Quy hứng du tu tư mạc nhai 
Tát thủ đáo gia hà xứ hữu 
Lưu ly bảo điện tỏa thiềm hoa.)

Các vị Lão túc một phen chỉ ra phương tiện về nhà. 
Đáng gọi là con mắt Đạo mở sáng, thật biết cái tâm tánh 
tịch thường vậy.

Kinh : Liền khi ấy, Như Lai từ chữ VẠN (Ft!) ở ngực, 
phóng ra ánh sáng báu. Hào quang ấy rực rỡ, có trăm ngàn 
sắc, chiếu khắp cùng một lúc tất cả thế giới chư Phật 
mười phương, số như vi trần. Hào quang rưới khắp đảnh 
các Như Lai của mười phương cõi báu, xoay về soi đến 
Ong Anan và cả đại chúng.

Phật bảo Ông Anan : “Ta nay vì ông dựng cờ Pháp 
lớn, cũng khiến cho tất cả chúng sanh của mười phương 
được cái Tâm Tánh nhiệm mầu, vi mật, sáng sạch và được 
con mắt trong sạch (thanh tịnh nhãn).
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Thông rằng : Trước thì từ mặt phóng ra ánh sáng, mười 
phương cõi nước đồng thời khai hiện, khiến tất cả thế giới 
hợp thành một cõi, là biểu thị chân vọng chẳng hai. Chỉ 
bày hai loại căn bản, thì lấy đoạn vọng làm đầu vì vọng 
tưởng chẳng dứt thì dù đến chửi bậc định thứ lớp cũng 
chẳng thành quả thánh. Cái mặt mũi ấy có thể nghiệm xét 
mà thây như soi gương vậy. Nay từ chữ VẠN (py) ở ngực 
phóng ra ánh sáng, rưới đảnh của chư Như Lai rồi trở về 
chiếu Anan và đại chúng, là biểu thị thánh phàm chẳng 
hai. Chỉ bày rằng tiền trần tự tối, cái thây nào có thiếu hụt. 
Nhẫn đến cái đầu tự động chao, cái thấy hoàn toàn chẳng 
động. Bàn tay tự mở, nắm ; cái thấy không có trải ra, cuốn 
lại. Đó là chỉ ra một đường hướng thượng, người người sẵn 
đủ, khả dĩ an ấn (truyền pháp yếu) vậy.

Xưa, Tổ Ngưỡng Sơn đang ngồi, có vị tăng đến làm lễ. 
Tổ Sơn chẳng đoái hoài.

Vị tăng mới hỏi Tổ : "Biết chữ chăng ?"

Tổ đáp : "Tùy phận."

Tăng bèn đi quanh phía phải một vòng rồi nói : "Đó 
là chữ gì ?"

Tổ Sơn vẽ trên đất chữ thập (+) đáp lại.

Vị tăng lại đi quanh phía trái một vòng rồi hỏi : "Đó 
là chữ gì ?"

Tổ Sơn đổi chữ thập (+) thành chữ Vạn (rtd).

Vị tăng vẽ tướng vòng tròn, rồi dùng hai tay nâng lên 
như bàn tay của Tu La trong thế Nhật Nguyệt, nói : "Đây 
là chữ gì ?"

Tổ Sơn bèn vẽ tướng đáp lại.

Vị tăng làm ra cái tướng Đức của Phật Lâu Chí.
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TỔ Sơn rằng : "Như thế, như thế. Đây là chỗ hộ niệm 
của chư Phật. Ông cũng như thế, ta cũng như thế. Hãy 
khéo tự hộ trì."

Vị tăng lễ tạ, bay lên không mà đi mất.

Lúc ấy, có một vị đạo nhân thây được.

Sau đó năm ngày, bạch hỏi Tổ Ngưỡng Sơn.
Tổ hỏi : "Ông có thây không ?"
Đạo giả đáp : “Tôi thấy người ây ra cửa phòng lên 

không đi mất."
Tổ rằng : "Đó là vị A La Hán bên Tây Thiên, đến thử 

đạo ta đó."
Đạo giả n ó i: "Tôi tuy thấy đủ thứ tam muội mà chẳng 

rành rẽ cái lý."
Tổ Ngưỡng Sơn rằng : "Để tôi vì ông dùng nghĩa mà 

giải thích ra. Đây là tám loại tam muội : ấy là Giác Hải(1) 
biến làm Nghĩa Hải,(2) thể đồng như nhau. Cái nghĩa này 
có nhân có quả ; tức thời, khác thời; tổng tướng, biệt tướng 
chẳng rời An Thân tam muội."

Nếu biết cái tam muội Giác Hải biến ra Nghĩa Hải 
của Ngài Ngưỡlìg Sơn, thì chữ Vạn nơi ngực của Phật phóng 
ra ánh sáng quý báu cũng là diệu dụng trong cái bất tư 
nghi, ắt phải được cái tâm tánh diệu mật sáng sạch làm cội 
gốc vậy.

Tổ Quy Sơn từng hỏi Tổ Ngưỡng Sơn : "Chỗ Diệu Tịnh 
Minh Tâm, theo ông hiểu làm sao ?"

Tổ Ngưỡng đáp : "Núi sông đất đai, nhật nguyệt tình tú."

Cái Giác Tánh ví như biển.
2) Cái nghĩa lý của Giác Tánh rộng lớn như biển.
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TỔ Quy nói : "Ông chỉ được cái sự."
Tổ Ngưỡng rằng : "Hòa thượng vừa hỏi cái gì đó ?"
Tổ Quy : "Cái Diệu Tịnh Minh Tâm."
Tổ Ngưỡng : "Kêu là cái Sự không được sao ?"
Tổ Quy rằng : "Như thế, như thế."

Chỉ do Tổ Ngưỡng Sơn hiểu được cái Diệu Tịnh Minh 
Tâm, được con mắt trong sạch, cho nên cái tam muội rõ 
nghĩa chữ (Tự tam muội), vượt xa hẳn tầm thường.

Kinh : “Ông Anan, trước đây ông đã trả lời Ta rằng 
thấy nắm tay chói sáng. Sự chói sáng ây của nắm tay do 
đâu mà có ? Làm sao thành ra nắm tay ? Ông lấy cái gì 
mà thây ?”

Thông rằng : Đây là lần dẫn dụ từ từ thứ ba của Thế 
Tôn, có thể nói là tâm lão bà(1) quá tha thiết. Trước đã hỏi 
"Ông lấy gì thấy ?" Ông Anan ữả lời "Đều lấy mắt mà thấy" 
để rồi bị Phật quở nhận giặc làm con. Đến đây hỏi lại "Ông 
lấy gì thấy ?", chính là muốn Ông Anan hồi quang phản 
chiếu để hốt nhiên thấy được cái Kiến Tính Minh Nguyên,(2) 
chẳng do con mắt. Tiếc thay, ông chẳng tỉnh ngộ được.

Có vị tăng đứng hầu Tổ Trường Sa.
TỔ lấy gậy chỉ trên đất trước mặt một điểm bất kỳ nào 

đó rồi hỏi : "Có thấy không ?"
Đáp rằng : "Thây."
Hỏi như vậy ba lần, vị tăng cũng ba lần trả lời như

vậy.

Tâm Từ Bi.
2) Cái Tánh Thấy vốn sáng suốt.
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TỔ Sa nói : "Ông cũng thây ta cũng thấy. Vì sao lại 
nói là không hiểu ?"

Ngày khác, lại lấy cây gậy cắm trên đất, hỏi Tổ Trường 
Sanh : 'Tăng thấy, tục thấy, nam thây, nữ thấy, còn ông 
thấy làm sao ?"

Đáp rằng : "Hòa thượng có thấy kiến xứ (chỗ thấy) 
của Kiểu Nhiên (Trường Sanh) không ?"

Tổ Trường Sa nói : "Người hiểu nhau khắp thiên hạ, 
nhờ có câu trả lời này của Kiểu Nhiên, bèn cùng Huyền 
Sa thây mặt !"

Phải chi Ông Anan tự biết cái kiến xứ ấy chẳng có cái 
kiến (thấy) nào đến được, thì đâu đến nỗi Thế Tôn phải 
cực nhọc lắm lời !

Kinh : Ông Anan thưa : “Toàn thân Phật như vàng 
Diêm Phù Đàn, sáng ngời như núi báu, do thanh tịnh 
sanh ra nên có ánh sáng. Quả thật, tôi lấy mắt mà thấy 
năm ngón tay Phật co nắm lại, đưa ra cho đại chúng coi, 
nên có tướng nắm tay.”

Phật bảo Ông Anan : “Như Lai hôm nay, xác thật 
dạy ông. Những người có trí cần lấy thí dụ mà được khai 
ngộ. Ông Anan, ví như nắm tay của Ta, nếu không có 
bàn tay ta thì không thành nắm tay Ta. Nếu không có 
con mắt của ông thì không thành cái thây của ông. Vậy 
thì lấy nhãn căn của ông mà so với nắm tay của Ta, cái 
nghĩa có tương xứng không V*

Ông Anan bạch Phật : “Đúng vậy, thưa Thế Tôn. 
Đã không có con mắt của tôi thì không thành cái Thấy 
của tôi. Lấy nhãn căn của tôi mà so với nắm tay của Phật, 
sự nghĩa giống nhau.”



LÁ N G  NGHIÊM TÔNG THÔNG -  Q U Y E N  I 101

Phật bảo Ông Anan : “Ông nói giông nhau, nghĩa 
ây không đúng. Vì sao thế ì Như người không có bàn tay 
thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Còn người không có 
mắt kia, không phải hoàn toàn không thấy. Tại sao như 
thế ? Ông thử ra đường hỏi người mù : Anh thấy gì ? 
Những người mù chắc sẽ trả lời : Hiện nay trước mắt tôi 
chỉ thấy tối đen, chứ không thấy gì khác. Lấy nghĩa ấy mà 
xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có hao kém gì ĩ”

Thông rằng : Vì sao Đức Thế Tôn lại lấy người mù làm 
ví dụ ? Bởi vì, Ông Anan chấp chặt lấy cái thấy của con 
mắt làm cái thấy chân thật, vậy là chẳng rời căn và trần, 
mà thức sanh ra ở giữa.

Người mù không có mắt, sao cũng thấy tối thui ? Do 
đó, có thể biết rằng : chờ có nhãn căn mới thấy, đó là cái 
thấy của tiền trần phân biệt, chẳng phải là cái thấy của cái 
vốn xưa nay trong sạch(1) vậy. Tiền trần phân biệt thuộc 
thức thứ sáu, nên mắt còn thì nó còn, mắt mất thì nó mất, 
nên phải chờ có căn thì mới hiện ra được.

Cái ánh sáng trong sạch của tâm, chẳng đợi đến cái 
căn mà còn, chẳng tùy theo căn mà diệt, nên nó là không 
sanh diệt. Đó là cái thấy không sanh diệt của cái vốn xưa 
nay trong sạch ai ai cũng sẵn đủ. Chẳng phải vì không có 
mắt mà người mù không có.

Ông Anan chấp chặt là chỉ có con mắt mới thấy, thì 
đó là cái căn sanh diệt. Thế Tôn chỉ ra cái thấy không hề 
thiếu hụt, đó là cái "căn" không sanh không diệt. Đánh thức 
như thế, có thể nói là đã cùng cực.

Bổn Tâm.
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Xưa, Tướng quốc Thôi Công Quần ra mắt Tổ Như Hội 
Thiền sư, hỏi rằng : "Thầy lấy gì mà được ?"

Tổ Hội trả lời : "Lấy tánh thấy mà được."
Tổ Như Hội đang bị đau mắt.
Ông Quần chọc rằng : "Đã nói là tánh thây, còn con 

mắt thì sao đó ?"
Tổ Hội rằng : "Tánh thấy chẳng phải là con mắt, con 

mắt bệnh nào có hề gì !"
Ông Quần bèn cúi đầu tạ lỗi.

Sau này, Tổ Pháp Nhãn nói rằng : "Con mắt ấy của 
Tướng Công há thây được chỗ trả lời của Tổ Như Hội, mà 
còn can thiệp đến giáo ý hay sao ?"

Kinh : Ông Anan thưa : “Trước mắt những người 
mù chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy được ?”

Phật bảo Ông Anan : “Các người mù không có con 
mắt chỉ thây tối đen, so với người có mắt ở trong nhà tối, 
thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau V’

— Thật vậy, thưa Thế Tôn, người có mắt ở trong 
nhà tối với những người mù, so sánh hai cái tối đen của 
họ, thật không khác nhau.

— Anan, nếu người mù không có mắt, thây trước 
mắt hoàn toàn tôi đen, bỗng nhiên được con mắt sáng 
thì thấy lại nơi tiền trần đủ mọi loại sắc mà gọi là con 
mắt thấy ; thì người ở trong nhà tốỉ kia, thây trước mắt 
hoàn toàn tối đen bỗng nhiên được cái đèn sáng, nên thấy 
nơi tiền trần đủ mọi loại sắc, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. 
Nếu cái đèn tự nó thấy được, thì không thể gọi là đèn. 
Lại ngọn đèn nó thây, thì liên can gì tới ông ! Vậy, nên 
biết rằng : Đèn làm sáng các hình sắc, nhưng thấy như
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vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm sáng tỏ các sắc, 
nhưng tánh thấy như vậy là tâm chứ chẳng phải là mắt.”

Thông rằng : Đây là Đức Thế Tôn phân tích rõ ràng, 
nên nói là "Xác thật bảo ông". Đèn và con mắt, đều là cái 
duyên cho sự thấy, thể của chúng chẳng phải Hay Thây. 
Cái Hay Thấy là tâm vậy. Ở trước, nói "Cửa có thấy không ?" 
là đã đủ nghĩa này. Ớ đây, lại lây ngọn đèn ví dụ là con 
mắt, lấy mắt mà so với tâm. Đèn không thể thấy, mắt có 
thể thấy được sao ? Cái thấy của con mắt chẳng phải là 
tánh thấy. Nếu sáu căn có thể dùng thay nhau, thì tai cũng 
thấy được vậy, đâu phải chỉ có mắt mới thấy. Chỗ Ông Anan 
nói : "Quả thật tôi dùng con mắt mà thấy" thì rõ ràng chấp 
lấy vọng mà làm cái chơn. Nếu biết đèn chỉ có thể hiển 
cái sắc còn cái năng kiến thuộc về con mắt, thì đã lìa sở 
vọng. Lại biết mắt chỉ hiển sắc, còn tánh thây thuộc về 
tâm, thì lìa luôn cả cái năng vọng. Năng, sở đều lìa, duy 
chỉ một Tâm. Tâm siêu vượt khỏi con mắt nên không sanh 
diệt. Dùng cái thấy không sanh diệt mà thây nắm tay của 
Như Lai thì chưa từng không thây. Nhưng không thể nói 
là con mắt thây.

Xưa, Thiền sư Khô Mộc(1) Tổ Nguyên(2) theo học Ngài 
Đại Huệ(3) ở  am Vân Môn. Trời sắp tối, thấy vị tăng sửa 
soạn đèn mới tỏ ngộ thấu đáo, làm bài kệ rằng :

Đời Đường, các vị Thiền sư am hiểu rồi cứ ngồi tu tĩnh, người đời 
gọi là đám thầy cây khô.
2> Tự là Tử Nguyên, hiệu Vô Học, đời Tống. Mười bốn tuổi đến Kính 
Sơn học cùng Thầy Phật Giám ; mười bảy tuổi có chỗ tỉnh ngộ. Sau khi 
Thầy Phật Giám tịch, đi khắp nơi. Ba mươi sáu tuổi liễu nhiên đại ngộ.
3) TỔ Phật Nhật Thiền sư, tên Tông Cảo, đời Tống. Kế vị Viên Ngộ Thiền 
sư. Bảy mươi hai tuổi tịch, sắc tứ hiệu Đại Huệ.
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“Vừa soạn đèn ỉà lửa đến 
Vô minh bao kiếp soi phá 
về nhà đụng gặp thánh tăng 
Suýt nữa đôi mặt lầm qua 
Chẳng lầm qua thì thế nào ?
Mười lăm năm trước tưởng lạ kỳ
Y xưa, chỉ là cái đó /"

(Dịch khởi đăng lai thị hỏa 
Lịch kiếp Vô Minh chiếu phá 
Quy đường chàng kiến thánh tăng 
Kỷ hồ đương diện tạ quá 
Bất tạ quá, thị thậm ma 
Thập ngũ niên tiền kỳ đặc
Y tiền chỉ thị giá cá.)

Ngài Đại Huệ bèn tặng cho một bài kệ :

" Vách núi muôn tầm, giải phóng thân 
XưJ nay như cũ, vẫn minh minh 
Đói ăn khát uống toàn vô sự 
Há luận người xưa, chẳng phải xiia ĩ"

(Vạn nhận nhai đầu giải phóng thân 
Khởi lai y cựu khước tinh tinh 
Cơ xan khát ẩm hồn vô sự 
Há luận tích nhơn phi tích nhơn.)

Ôi, việc sửa soạn đèn đầu có ăn nhằm gì tới chuyện 
tu thiền mà lại tỏ ngộ. Thế mới biết Thế Tôn nói rằng cái 
thấy đó là con mắt chớ chẳng phải đèn ; cái tánh thấy là 
tâm chớ chẳng phải con mắt. Nên Ngài Tể Nguyên mới 
nói vừa soạn đèn là lửa đến. Như cách vách thấy sừng thì 
biết chắc là trâu. Phải triệt chứng như thế mới gọi là thây 
tánh.
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Kinh : Ông Anan tuy được nghe lời Phật dạy như 
vậy, cùng với đại chúng miệng tuy im lặng nhưng tâm 
chưa khai ngộ, còn mong Như Lai từ tâm chỉ bày, chắp 
tay lắng lòng đợi Phật thương xót dạy bảo.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn duỗi tay Đâu La Miên sáng 
ngời, mở năm ngón tay mà bảo Ông Anan và đại chúng 
rằng : “Lúc ta vừa thành đạo ở vườn Lộc Uyển có dạy 
nhóm Ông A Nhã Đa năm vị Tỳ kheo và bốn chúng rằng : 
Tất cả chúng sanh không thành Bồ Đề cùng bậc A La 
Hán đều do những phiền não khách trần mê hoặc. Lúc 
ấy, các ông nhờ đâu mà khai ngộ, đắc thành Thánh quả ?”

Thông rằng : Đức Thế Tôn lời thật chỉ bày rõ ràng mà 
Ông Anan và đại chúng còn chưa khai ngộ cũng vì cơ duyên 
chưa dễ nhóm tụ. Do lòng từ bi, Đức Thế Tôn còn e lời nói 
vi diệu chưa dễ hiểu được. Nhưng trong hàng tỳ kheo cũng 
có vị đã hiểu ngộ rồi, vậy thì dùng chỗ đã hiểu biết dìu 
dẫn cho hiểu biết thì dễ dàng ngộ nhập. Bởi thế nên dạy 
các vị tỳ kheo mỗi vị tự thuật lại nguyên do khai ngộ để 
Ông Anan dễ lãnh ngộ. Đoạn sau, hai mươi lăm vị Thánh 
thuật lại chỗ chứng viên thông của mình cũng là dùng cách 
này. Ớ đây là biết vọng sau mới chứng chơn, không phải 
không có chỗ sâu cạn khác nhau, nhưng phương tiện dắt 
dẫn chỉ là một.

Nói rằng "Chẳng thành Bồ Đề đều do phiền não khách 
trần làm mê lầm", đó chính là sự đắp đổi hóa thành lẫn 
nhau của hai loại căn bản sanh tử, tỏ ngộ cũng không dễ.

Có vị tăng hỏi Ngài Nam Dương Huệ Trung Quốc sư : 
"Cái gì là Phật ?"

Tổ đáp : "Tức tâm là Phật."
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Hỏi : "Tâm có phiền não không ?"
Tổ rằng : “Phiền não, tánh tự lìa."(1)

Tăng rằng : "Há chẳng đoạn trừ sao ?"
Tổ đáp : "Đoạn trừ phiền não, kêu bậc Nhị thừa. Phiền 

não chẳng sanh, gọi đó là Đại Niết Bàn."
Tăng hỏi : "Ngồi thiền khán tịnh thì như thế nào ?"
Tổ đáp : "Không dơ không sạch thì đâu cần khởi tâm 

khán tướng tịnh ĩ"

Kinh Di Lặc Thượng Sanh nói : "Không khởi tu thiền 
định, không vọng trừ phiền não. Phật thọ ký cho người này 
thành Phật không nghi."

Học sĩ Trần Tú Ngọc có lần hỏi Tổ Vạn Tùng® rằng : 
"Đức Di Lặc Bồ tát vì sao chẳng tu thiền định, chẳng dứt 
trừ phiền não ?"

Tổ Tùng đáp : "Chân tâm vốn tịnh, nên chẳng tu thiền 
định. Vọng tưởng vốn không, nên chẳng dứt lìa phiền não."

Học sĩ lại đem câu này hỏi Ngài Hương Sơn Đại Nhuận 
Hòa thượng. Ngài đáp : "Tâm Thiền vốn định, chẳng trở 
lại tu. Phiền não tịch diệt, chẳng cần lại đoạn."

Học sĩ lại đem hỏi Ngài Trúc Lâm Hải Cự Xuyên. Tổ 
Xuyên đáp : "Vốn không có thiền định, phiền não !"

Học sĩ nói : "Chỉ có thế này mới khoái !"

Ở chỗ này mà tin tới được, mới biết việc chỉ bày ở Lộc 
Viên chỉ vì người mới học.

11 Ly : lìa, giải thoát.
2) Tổ Vạn Tùng Hanh Tú Thiền sư. Xuất gia tại Tinh Độ Tự, đi học khắp 
xứ, cuối cùng ra mắt Tổ Tuyết Nham ở chùa Đại Minh, hạp tỏ ngộ tâm 
ấn. Tìm về chùa Tịnh Độ dựng lập Vạn Tùng Hiên.
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VI. Ý NGHĨA CHỦ VÀ KHÁCH

Kinh : Khi ây, Ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch 
Phật : “Tôi nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cái 
danh là Hiểu. Do tôi ngộ được hai chữ Khách Trần mà 
thành quả. Thưa Thế Tôn, ví như người khách đi đường, 
vào trọ nơi quán xá, hoặc ngủ lại. hoặc ăn. Ăn, ngủ xong 
xếp đồ đạc lên đường không ở lại được. Nếu thật là người 
chủ, tự không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vầy : Không ở 
yên mãi được thì gọi là Khách, còn ở mãi thì gọi là Chủ. 
Lấy cái sự Không ở yên mãi được làm ý nghĩa chữ Khách. 
Lại như trời mới tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh 
sáng xuyên qua khe hở chiếu rõ bụi bặm trong khoảng 
không. Bụi trần thì dao động, hư  không lặng yên. N hư  
vậy mà suy nghĩ : đứng lặng gọi là hư không, lay động 
gọi là trần. Tôi lấy sự lay động làm ý nghĩa chữ trần ."

Đức Phật nói : “Chính vậy.”

Thông rằng : Khách là ví dụ cho cái thô trọng của sở 
tri ; trần là ví dụ cho cái vi tế của phiền não. Niệm niệm 
đổi dời, sanh ra rồi diệt mất chẳng ngừng, nên ví dụ như 
khách đi đường vào trọ quán xá. Khởi lên sự mê lầm, gây 
ra nghiệp, bỏ cũ theo mới, nên ví dụ là ăn, ngủ xong thì 
thu dọn lên đường. Cái chân tánh thường trụ vốn chẳng 
có chuyện ấy, nên ví dụ như người chủ chẳng đi đâu cả. 
Thô chướng thì dễ trừ mà cái mê lầm vi tế thì khó biết, nên 
phải do bầu trời bản tánh tạnh ráo sáng trong có mặt trời 
trí huệ soi chiếu, qua khe hở của ngũ ấm soỉ rõ bản tánh 
rỗng trống, mới biết hư vọng tự rối động ở trong. Do đó, 
mới lấy ví dụ "Trời tạnh, mặt trời chiếu sáng, ánh sáng vào 
trong lỗ hở, phát Kiện rõ ràng bụi bặm trong hư không."
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Phiền não thì rối động. Chân tánh vốn tịch nhiên. Như 
ngộ được là vốn không, thường trụ chẳng động, tức biết 
tâm tánh thường tịch vậy.

Tể Triệu Châu nói : "Các ông từ một phen thấy lão 
tăng trở về sau, lại chẳng phải là người nào khác, chỉ thật 
là người chủ nhân ông. Cái ây đây lại hướng ra ngoài tìm 
kiếm làm chi ? Chinh lúc này đây, chớ chuyển đầu đổi não. 
Nếu chuyển đầu đổi não tức mất ngay vậy."

Lại một hôm, Ngài đang quét đất, có vị tăng hỏi : "Hòa 
thượng là bậc đại thiện tri thức vì sao lại còn quét đất ?"

Tổ Châu nói rằng : "Bụi từ ngoài đến."
Tăng hỏi : "Đã là chôn Già Lam trong sạch, làm sao 

có bụi ?"

Tổ Châu nói : "Lại một hạt bụi nữa kìa."

Ngài Triệu Châu, ánh sáng con mắt Ngài soi nát bốn 
châu thiên hạ, biện rõ nghĩa khách trần, chẻ vào thâu cái 
nhỏ nhiệm. Nếu ở chỗ này mà soi ra được rành rẽ, thì quả 
thật là vị Sa di có chủ, ở đời chẳng nhiễm, chứ đâu chỉ được 
mang tiếng là Giảiỗ(1)

Kinh : Khi ấy, Đức N h ư  Lai ở giữa đại chúng nắm 
năm ngón tay lại. Nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm.

Rồi hỏi Ông Anan rằng : “Nay ông thấy gì ?”
Ông Anan đáp : “Tôi thấy bàn tay Bách Bảo Luân 

của Như Lai ở giữa đại chúng lúc mở lúc nắm.”
Phật bảo Ông Anan : “Ông thây tay ta ở giữa đại 

chúng khi mở khi nắm, đó là tay ta có mở có nắm hay 
là cái thây của ông có mở có nắm V'

l) Giải : hiểu.
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Ông Anan thưa : “Bàn tay báu của Phật ở giữa đại 
chúng khi mở khi nắm. Tôi thấy bàn tay N hư  Lai tự mở 
tự nắm, chẳng phải cái tánh thấy của tôi có mở có nắm.”

Phật bảo : “Cái gì động, cái gì tĩnh ?”

Ông Anan thưa : “Bàn tay Phật không ở yên, chứ 
tánh thấy của tôi còn không có tĩnh, lấy gì gọi là không 
ở yên được ?”

Phật dạy : “Đúng thế.”

Thông rằng : Ông Kiều Trần Na nhờ ngộ hai chữ khách 
trần, chỉ rõ biết được cái bờ mé của phiền não. Đức Thế 
Tôn ắt chỉ ngay (trực chỉ) cái Bồ Đề mà nói. Trước hết là 
ở nơi ngoại cảnh mà biện rõ cái chân tánh. Cảnh có nắm 
mở mà cái thấy thì không động hay tĩnh, đây là chỗ người 
ta dễ biết. Đức Thế Tôn nhân cái chỗ dễ biết đó mà dẫn 
dắt. Quả nhiên, Ông Anan tin là cái tay có nắm có mở, còn 
cái thấy không có nắm mở, mà nói "Tánh thấy của tôi còn 
không có cả cái tĩnh, lấy gì gọi là không ở yên ?" Tìm tướng 
động tĩnh tuyệt chẳng thể được. Cũng gần thấy được vị 
chủ nhân thường trụ rồi. Nếu không phải là sự thức tỉnh 
vi diệu của Thế Tôn làm sao được như vậy.

Xưa, có Ngài Tây Đường hỏi Tổ Bách Trượng : "Về sau, 
ông làm sao khai thị cho người ?"

Tổ Trượng dùng tay mở nắm lại hai lượt.

Ngài Tây Đường hỏi : "Lại làm cái gì ?"

Tổ Trượng lấy ngón tay điểm ba cái.

Thử nói cái hiển dụng như thế của Tổ Bách Trượng 
là hợp với cơ phong của Lăng Nghiêm hay không, hay là 
có đạo lý gì khác ?
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Lại như Hòa thượng Câu Chi, thuở mới trụ am, có vị 
ni tên là Thực Tế đến am, đi thẳng vào chẳng hề cất nón, 
cầm tích trượng đi quanh thiền sàng ba vòng, rồi bảo : "Nói 
được thì bỏ nón."

Hỏi vậy ba lần, Thầy Câu Chi không có chỗ đáp được. 
Vị ni bèn đi.

Thầy Câu Chi nói : "Trời sắp tối rồi, hãy nghỉ lại một 
đêm."

Ni sư nói rằng : "Nói được thì ở lại."
Thầy Câu Chi lại không có chỗ đáp lại. Ni sư bèn đi.
Sư Câu Chi than rằng : "Ta tuy có cái hình tướng 

trượng phu mà không có khí phách của trượng phu !" Bèn 
nổi lòng hăng tức muốn rỗ biết việc này, định bỏ am đi 
các nơi tham hỏi.

Đêm ấy, vị thần Núi bảo rằng : "Chẳng nên lìa đây, 
ngày mai sẽ có vị Bồ tát xác phàm đến đây vì Hòa thượng 
nói pháp."

Hôm sau, Tổ Thiên Long đến am, Ngài Câu Chi nghinh 
lễ rồi kể lại đầy đủ câu chuyện. Tể Thiên Long chỉ dựng 
đứng một ngón tay mà khai thị cho. Ngài Câu Chi hoát 
nhiên đại ngộ.

Từ đó về sau, hễ có ai hỏi, Ngài chỉ dựng đứng một 
ngón tay. Khi sắp thị tịch, Ngài nói với chúng rằng : "Ta 
được nơi Ngài Thiên Long một ngón tay Thiền, suốt đời 
dùng chẳng hết. Có hội chăng Vâ Rồi dựng lên một ngón 
tay mà tịch.

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Lão Câu Chi một ngón tay Thiền 
Hai mUơi năm dùng mãi không cùng
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Tin có đạo nhân, nhiều phương thuật 
Rõ không tục vật, tritôc mắt nhìn 
Chỗ được quá giản dị 
Ban bày khắp rộng thay !
Đại thiên sát hải uống đầu lông 
Vô hạn rồng, lân vào tay kẻ ?
Nhậm Công(1) trân trọng nắm cần câu."

Ngài Tuyết Đậu tụng rằng :

"Rất khen, thương lắm lão Câu Chi 
Vũ trụ xiủi nay chẳng có gì 
Từng hướng đại dtíơng buông gỗ nổi 
Sóng đêm khúc gỗ tiếp rùa đui."

Kinh Pháp Hoa : "Như con rùa một mắt gặp lỗ bộng 
của khúc gỗ trôi nổi, không bị nạn chết chìm". Đức Thế 
Tôn từ lúc mở nắm ngón tay cho đến đây, không chỗ nào 
là không chỉ bày Tri Kiến(2) của Phật, khiến người được 
chỗ yên ổn. Sao lại chẳng bắt chước cái kế của con rùa 
đui ?

Kinh : Lúc ấy, Như Lai từ trong bàn tay phát ra một 
đạo hào quang báu qua bên phải Ông Anan, Ông Anan 
liền quay đầu trông qua bên phải. Phật lại phóng ra một 
đạo hào quang qua bên trái Ông Anan, Ông Anan lại 
quay đầu trông qua bên trái.

Phật bảo Ông Anan : “Hôm nay đầu ông vì sao dao 
động ?”

Nhậm Công : sách Trang Tử nói "Ông Nhậm Công làm cần câu lớn, 
sợi rất to. Năm chục con trâu làm mồi..."
2) Chỗ Thây Biết.
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Ông Anan thưa : “Tôi thấy Như Lai phát hào quang 
báu qua bên phải rồi qua bên trái, nên tôi trông qua bên 
phải và bên trái, đầu tự dao động.”

— Ông Anan, ông xem hào quang của Phật mà dao 
động cái đầu qua phải qua trái. Đó là đầu ông động hay 
là cái thấy động ĩ

-  Thưa Thế Tôn, đầu tôi tự động chứ tánh thấy của 
tôi thì dừng đứng còn chẳng có, lây gì mà dao động ?

Phật dạy : “Đúng vậy.”

Thông rằng : Đoạn này là ở trong thân mà biện rõ cái 
chân tánh : đầu tự dao động, còn cái thấy (tâm tánh) không 
chỗ động. So với đoạn trước, tay tự nắm mở, còn cái thấy 
không có chỗ động thì lại càng vi mật. Ở nơi thân của một 
người, có thấy động tức là đầu động, làm sao nói được là 
đầu tự động lay mà cái thấy thì không động ? Cái tùy theo 
đầu mà có phải có trái ấy là tình kiến. Cái chẳng theo đầu 
mà có động có tĩnh là chân kiến (cái thật tánh). Tình kiến 
thuộc thức, nên có khởi có diệt. Chân kiến thuộc tánh, vốn 
không làm, không dừng lại. Làm sao nghiệm chuyện này ? 
Đầu có động, có tĩnh thì có thể thấy được, cái thấy không 
có động tĩnh để có thể chỉ ra. Bởi thế, nên biết cái không 
có động tĩnh để chỉ ra được, đó là chân kiến. Trước đây, 
Ông Anan chấp thức làm tâm, chỉ biết tình kiến mà cho là 
cái thấy. Nay nhờ phương tiện chỉ dạy của Như Lai, cái 
Trí Sáng tạm hiện ra, mới tin hiểu đầu tự dao động còn 
cái thấy thì không chỗ động. Cái Tánh Thấy vôn chẳng 
động này, thì động cũng như thế, tĩnh cũng như thế ; khi 
thây chẳng phải có, khi không thây chẳng phải là không, 
trong ấy còn không có cái ngừng yên, có gì mà dao động. 
Đó là cái thể không tịch ly trần vậy. Ông Anan đốì theo
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đây mà biết tánh đó vậy. Đã nói là biết tánh, sao còn lắm 
thứ đa nghi ? Ây vì Ông Anan nhờ Phật đưa bàn tay ra, 
rồi phóng ánh sáng, lại nắm mở bàn tay, so sánh với đầu 
dao động. Cái thấy bàn tay nắm mở không động, cái thấy 
của đầu day qua phải qua trái cũng không động. Đây là 
cái biết do suy nghĩ đo lường chứ không phải là sự nhiệm 
mầu của tự mình tỏ ngộ. "Theo cửa mà vào, chẳng phải 
của báu trong nhà", ở đây lại càng rõ ràng tin hiểu.

Thiền sư Vô Nghiệp ban đầu ra mắt Đức Mã Tổ, bạch 
hỏi rằng : "Văn học của Tam thừa đã nghiên cứu sơ lược 
ý chỉ. Từng nghe Thiền tông nói "Tức Tâm là Phật", thật 
chưa hiểu được."

Đức Mã Tổ nói : "Chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải 
(tức thị), ngoài ra không có vật nào khác."

Sư Nghiệp hỏi : "Thế nào là mật truyền tâm ấn của 
Tổ Sư từ Tây sang ?"

Đức Mã Tổ nói : "Đại đức đang ồn ào không ở yên ở 
trong ấy, hãy đi, khi khác đến."

Sư Nghiệp vừa đi ra, Đức Mã Tổ gọi : "Đại đức \w'
Sư Nghiệp quay đầu lại.
Đức Mã Tổ nói : "Đó là cái gì ?"
Sư Nghiệp liền lãnh ngộ, bèn lễ bái.
Ngài nói rằng : "Cái gã ngu này, lễ bái làm chi vậy ?"

Lại có Thiền sư Ngũ Duệ Linh Mặc từ xa đến ra mắt 
Ngài Thạch Đầu, rồi hỏi : "Một lời hợp nhau thì ở, chẳng 
hợp thì đi."

Tổ Đầu cứ ngồi. Sư Duệ bèn đi.
Tổ Đầu theo sau, gọi : "Xà lê !"
Sư Duệ quay đầu lại.
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TỔ Đầu nói : "Từ sanh đến tử, chỉ là cái Ây, quay đầu 
chuyển não làm gì !"

Sư Duệ ngay dưới câu nói đại ngộ, bèn bẻ ném cây 
trụ trượng mà ở lại.

Hãy nói hai Ngài Vô Nghiệp và Ngũ Duệ quay đầu, 
chuyển não thì liền ngộ, so với Ông Anan là nhiều, ít ?

Kinh : Lúc bấy giờ Như Lai bảo với cả đại chúng : 
“Như các chúng sanh lấy cái dao động mà gọi là trần, lấy 
cái không ở yên mà gọi là khách, thì các ông hãy xem 
Ông Anan : đầu tự dao động mà cái thấy không có chỗ 
động ; lại hãy xem bàn tay Ta tự mở tự nắm mà cái thấy 
không duỗi không co. Cớ sao các ông hiện nay lại lấy cái 
động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ đầu đến cuối 
niệm niệm sanh diệt, bỏ mất chân tánh, làm việc điên đảo, 
mất chỗ chân thật, nhân vật làm mình, luân hồi trong ấy, 
tự mình chọn lấy sự trôi nổi đổi thay ì ”

Thông rằng : Bàn tay của Phật chẳng dừng trụ, mà 
tánh thấy thường trụ, đó là chủ nhân ông chân thật. Đầu 
tự dao động, tánh thấy không động, thật là cái thể chơn 
không. Nay chẳng nhận chủ mà nhận khách, chẳng nhận 
cái Không mà nhận cái trần, há chẳng phải là làm chuyện 
điên đảo hay sao ? Cũng vì niệm niệm sanh diệt, phiền não 
nối nhau, đến nỗi bỏ mất chân tánh, chẳng nên đạo Bồ Đề, 
là do khách trần mê hoặc mới đến nỗi như thế.

Kinh Viên Giác nói "Lầm nhận bốn đại làm thân tướng 
của mình, bóng dáng sáu trần duyên ảnh làm tâm tướng 
của mình". Chính là chỗ ở đây nói "Lấy cái động làm thân, 
lây cái động làm cảnh, nhận vật làm mình". Đã nhận cái 
vọng động chạy theo cảnh đó làm tự tâm, thì cái chân tâm
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bất động bèn mê trong cái trôi lăn, nên gọi là "Bỏ mất" chứ 
chẳng phải nói Bỏ mất là không hiện còn vậy. Giống như 
nước đã thành băng, tánh nước biến mất.

Đoạn trước, nói "Hay sanh cái duyên, nhưng duyên 
theo cái sở nên bỏ mất. Bỏ mất cái vốn tự sáng này, tuy 
suốt ngày dùng mà chẳng tự giác, uổng oan sa vào các nẻo". 
Như thế thì làm sao mà ra khỏi sanh tử ? Cho nên nói 
"Luân hồi xoay chuyển trong đó, tự chọn giữ lây cái trôi 
nổi xoay vần". Trước, nói "Tất cả chúng sanh từ vô thủy 
đến nay, sanh tử nốì nhau, đều do không biết cái chân 
tâm thường trụ, tánh thể sáng sạch. Dùng các vọng tưởng, 
những tưởng này chẳng chân thật nên có luân chuyển". 
Chính là nói chỗ này.

Xưa, Tổ Động Sơn hỏi một vị tăng : "Ông tên gì ?"
Đáp : “Tôi đây."
Tổ Sơn hỏi : "Vậy cái gì là chủ nhơn ông của thầy Xà

lê ?"
Đáp : "Cái Thấy đốì diện."
Tổ Sơn rằng : “Khổ thay, khổ thay ! Người đời nay 

hết thảy đều như thế này. Chỉ nhận ra lừa trước, ngựa sau(1) 
đấy thôi mà lây làm cái chính mình. Phật pháp chìm đắm 
là do đó vậy. Chủ trong Khách(2) còn chưa phân biệt được, 
làm sao phân biệt nổi Ông Chủ trong Chủ (Chủ trung Chủ)."

Vị tăng liền hỏi : "Như sao là Chủ trong Chủ ?"
Tổ Sơn nói : "Thầy Xà lê tự nói lấy."

Chỉ bọn nô lệ, tôi tớ hầu chủ chạy theo trước đầu lừa, đuôi ngựa. 
Thành ngữ này chê bai người đời dùng thức tình phân biệt, lấy thức tình 
làm thức ăn, đeo theo sự phân biệt vật chất, làm nô lệ cho nó.
2) Tân Trung Chủ, một trong ngũ vị quân thần của Tông Tào Động.
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Vị tăng đáp : "Tôi mà nói được thì đó là Chủ trong 
Khách, còn như thế nào là Chủ trong Chủ ?"

Tổ Sơn nói rằng : "Nói ra thì dễ biết bao, mà tương 
tục nối nhau thì quá khó !"

Bèn khai thị bằng bài tụng :

"Ôi thấy đời nay học đạo đông 
Ngàn ngàn vạn vạn nhận cửa ngoài 
Củng tợ vào kinh chầu Thánh Chúa 
Chỉ đến cửa triều đã vội ngừng.”

Do đây mà xét, thật thức tình phân biệt mà so với cái 
kiến tinh bất động hãy còn cách xa mây dặm đường, mà 
cái kiến tinh bâ't động so với chân tánh tịch thường vẫn 
còn phải tự mình biện biệt. Như đoạn kinh sau nói "Thây 
do lìa thây, cái thây không bì kịp", thì cơ hồ đã vượt cửa 
triều mà thấy Vua rồi đó.



QUYỂN II

VII. CHỈ TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT

Kinh : Lúc bấy giờ Ông Anan cùng cả đại chúng 
nghe lời Phật dạy, thân tâm th ư  thái, nghĩ mình từ vô 
thủy đến nay bỏ mất bản tâm, vọng nhận bóng dáng do 
phân biệt tiền trần. Ngày nay khai ngộ, như hài nhi mất 
sữa bỗng gặp mẹ hiền, chắp tay lễ Phật, mong được nghe 
Như Lai bày tỏ cái chân, vọng, cái hư thật ở ncổ thân tâm, 
và ở ngay hiện tiền phát minh ra hai cái sanh diệt và chẳng 
có sanh diệt.

Thông rằng : Trước, nói rằng : "Cái thấy không có chỗ 
động, cái thấy không có mở ra cuốn vào để chỉ bày rõ ràng 
cái tánh không có sanh ra, không có diệt mất, Nhưng cái 
tánh bất sanh bất diệt này hiện tìm thấy ở trong cái thân 
sanh diệt. Cái chơn phát minh tánh là cái căn bản không 
sanh không diệt. Còn cái vọng phát minh tánh là cái căn 
bản sanh diệt. Ở trong ấy, hư thật khó biện rõ, nên cầu 
mong Như Lai bày rõ cho.

Xưa, Ông Tiết Giản hỏi Đức Lục Tổ : "Chư vị Thiền 
đức ở chốn kinh đô đều nói rằng "Muôn được hiểu đạo, 
phải ngồi thiền, tập định. Nếu không nhờ thiền định mà 
được giải thoát là điều không hề có." Chưa rõ chỗ dạy của 
Sư ra sao ?"

Tổ đáp : "Đạo do tâm ngộ, đâu phải ở ngồi. Kinh n ó i: 
Nếu nói Như Lai có ngồi, có nằm, thì đó là hành tà đạo. Vì sao 
thế ? Không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, không có 
sanh, không có diệt, là pháp thiền trong sạch của Như Lai.
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Chư pháp không tịch(1) đó là sự ngồi trong sạch của Như 
Lai. Rốt ráo không chỗ chứng, huống là ngồi ư ?"

Tiết Giản thưa : "Sáng ví dụ trí huệ, tôi ví dụ phiền 
não. Nếu chẳng dùng trí huệ soi phá phiền não, nhờ đâu 
mà vượt khỏi sanh tử từ vô thủy ?"

Tổ nói : "Phiền não tức Bồ Đề, không hai, không khác. 
Nếu dùng trí huệ soi phá phiền não, đó là kiến giải của 
Nhị thừa, là căn cơ của xe dê, xe nai. Bậc thượng căi) đại 
trí ắt chẳng như thế."

Ông Tiết thưa : "Như thế nào là kiến giải Đại thừa ?"

Tổ nói rằng : "Cái minh và cái vô minh, phàm phu 
thấy là hai. Với người trí liễu đạt thì cái tánh của chúng 
là không hai. Tánh Không Hai đó là Thật Tánh. Thật Tánh 
ấy, ở  phàm ngu chẳng diệt, tại Hiền Thánh cũng chẳng 
tăng, trong phiền não cũng không loạn, nơi thiền định cũng 
không hề lặng dứt. Chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến 
chẳng đi. Chẳng ở giữa, chẳng trụ trong, ngoài. Không sanh 
không diệt, Tánh Tướng như như. Thường trụ chẳng dời, 
gọi ấy là đạo."

Tiết Giản thưa : "Thầy nói không sanh không diệt, khác 
gì ngoại đạo đâu ?"

Tổ nói rằng : "Chỗ ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng 
diệt ấy, là lấy diệt dứt sanh, lấy sanh tỏ bày diệt. Thế là 
diệt mà xem như chẳng diệt, sanh mà nói chẳng sanh. Ta 
nói chẳng sanh chẳng diệt ấy, là vốn tự không sanh, nay 
cũng chẳng diệt, nên chẳng đồng ngoại đạo. Nếu ông muốn 
biết cái tâm yếu, chỉ với tất cả thiện ác đều chẳng dính dấp 
tới thì tự nhiên thấu vào được cái tâm thể trong sạch, trong

1) Rỗng lặng.
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trẻo như nhiên, hằng hằng vắng lặng, diệu dụng không 
cùng/'

Ông Tiết Giản nhờ lời chỉ dạy, hoát nhiên khai ngộ.

Đây là chỗ hiện tiền thây có sanh diệt, bày rõ cái Chân 
Tánh chẳng có sanh diệt. Nếu chẳng phải là bậc Phật với 
nhau thì không thể hiển bày rõ ràng như vậy.

Kinh : Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật : 
“Trước tôi chưa được vâng nghe lời Phật dạy bảo, tôi thấy 
các Ông Ca Chiên Diên, Tỳ La Chi Tử đều nói : Thân 
này chết rồi thì mất hẳn gọi là Niết Bàn. Nay tuy được 
gặp Phật, nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ làm 
thế nào chứng biết chỗ chẳng sanh diệt của tâm này. Hiện 
giờ các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong 
được nghe điều ấy.”

Phật nói : “Đại Vương, thân ông hiện đây, nay ta 
hỏi ông : cái thân xác thịt của ông có giống được như kim 
cương, còn hoài chẳng hoại, hay lại biến đổi và tan rã ?”

— Bạch Thế Tôn, cái thân hiện đây của tôi, rốt cuộc 
cũng thay đổi và tiêu diệt.

Phật bảo : “Đại Vương, ông chưa từng diệt, làm sao 
biết là phải bị diệt V*

Thông rằng : Đức Thế Tôn nhủ lời, bước bước đều quay 
về chân. Như hỏi "Ông chưa từng diệt, làm sao biết diệt ?" 
Nếu là bậc thượng căn lợi trí thì liền ngộ “Cái người biết sự 
diệt, vốn chiii từng sanh diệt", liền chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn.

Có nhà sư hỏi Tổ Vân Cư : "Mới sanh ra vì sao chẳng 
biết có ?"

Đáp : "Chẳng cùng sanh."
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Hỏi : "Khi chưa sanh thì như thế nào ?"
Đáp : "Chưa từng diệt."
Hỏi : "Khi chưa sanh thì ở đâu ?"
Đáp : "Có chỗ chẳng thu nạp."
Hỏi : "Vì sao người chẳng thọ diệt ?"
Đáp : "Diệt ấy chẳng thể được."

Xem chỗ đối đáp của Tổ Vân Cư như thế, há phải mơ 
hồ ! Cần rõ chuyện bên đó mới có thể xem lời nói này !

Kinh : — Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến 
hoại của tôi đây tuy chưa diệt, song hiện giờ, tôi xét nó 
niệm niệm dời đổi, mãi mãi chẳng ngừng, như lửa thành 
tro dần dần tiêu mất. Tiêu mất chẳng ngừng nên tôi biết 
chắc thân này rồi phải diệt mất.

Phật dạy : “Đúng thế ! Đại Vương, tuổi tác của ông 
nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé 
n h ư  th ế  nào ?”

— Bạch Thế Tôn, hồi còn bé nhỏ, tôi da thịt mịn 
màng, đến lúc trưởng thành, khí huyết đầy đủ, nay thì 
tuổi già, ngày thêm suy lão, hình sắc gầy ốm, tinh thần 
mỏi mệt, tóc bạc da nhăn, sống chẳng còn lâu, so sánh 
thế nào được với thời trẻ mạnh ĩ

Phật bảo : “Đại Vương, hình dung của ông đâu có 
hư hao ngay.”

Vua bạch : “Thưa T h ế  Tôn, sự biến hóa âm thầm 
dời đổi nên tôi chẳng hay biết. Mưa nắng đổi dời lần đến 
như vầy. Vì sao ĩ  Tôi khi năm hai mươi tuy gọi là trẻ 
nhưng mặt mày đã già hơn khi mười tuổi. Khi ba mươi, 
lại suy sút hơn hồi hai mươi và đến nay sáu mươi hai,
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trông lại lúc năm mươi thì khi ấy còn khỏe hơn nhiều. 
Bạch Thế Tôn, tôi thấy sự âm thầm thay đổi như thế, 
thân này tuy nay đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi 
còn chia từng mười năm một. Nếu tôi suy xét chín chắn 
hơn nữa thì cái sự biến đổi ấy đâu phải từng mười năm 
mà thật là mỗi năm mỗi thay đổi. Lại đâu phải mỗi năm 
mỗi thay đổi mà là mỗi tháng mỗi thay đổi, không những 
mỗi tháng thay đổi mà là mỗi ngày thay đổi. Suy cùng xét 
kỹ, thì sát na sát na, khoảng giữa mỗi niệm, không thể 
đứng yên, vậy nên tôi biết thân này rốt cuộc phải biến 
đổi và tiêu diệt.”

Phật bảo : “Đại Vương, ông thấy biến hóa dời đổi 
không ngừng, rõ là phải diệt. Vậy ông niệm niệm tiêu 
diệt như thế, ông có biết trong thân có cái gì không diệt 
chăng ?”

Thông rằng : sắc thân huyễn hóa rốt cuộc phải biến 
diệt. Cái pháp thân thanh tịnh vốn chẳng có sanh diệt. Chẳng 
phải ngoài cái sắc thân riêng có pháp thân. Pháp thân như 
biển lớn, sắc thân như bọt nước. Bọt nước có sanh có diệt, 
nước biển nhất như. Bậc Đại Ngộ thì "Huyễn hóa không 
thân tức Pháp thân". Vậy nên biết, trong thân có cái chẳng 
hề hoại diệt vậy.

Tổ Thạch Đầu có bài kệ rằng :

"Hỏi am này : hư, chẳng hư ?
Hư, chẳng hư vẫn nguyên ông chủ 
Chẳng ở nam bắc với đông tây 
Nền tảng vững bền, quan trọng nhất."

(Vấn thử am, hoại bất hoại 
Hoại dữ bất hoại, chủ nguyên lai
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Bất cư nam bắc dữ đông tày 
Cơ chỉ kiên lao dĩ vi tối.)

Lại tụng :

"Trụ am này, thôi kiến giải 
Ai khoe bày chiếu, muôn người mua 
Hồi quang phản chiếu bèn về vậy 
Rỗng suốt lỉnh căn, không sau trướcệ"

(Trụ thử am hưu tác giải 
Thùy khoa phô tịch đồ nhơn mãi 
Hồi quang phản chiếu tiện quy lai 
Khuyếch đại linh căn phu hướng bối.)

Than ôi ! Người người sẵn đủ tánh chẳng sanh diệt 
này, sao lại theo dòng đuổi bắt sóng để chẳng thể hồi quang 
phản chiếu !

Kinh : Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật : “Tôi 
thật không biết.”

Phật dạy : “Nay Ta chỉ cho ông cái tánh không sanh 
diệt. Đại Vương ! Ông năm mấy tuổi thì thấy nước sông 
Hằng ?,ễ’

Vua bạch : “Khi tôi lên ba, mẹ tôi dẫn đi làm lễ Thần 
Kỳ Bà Thiên/1' có đi qua sông ấy. Lúc ấy, tôi liền biết đó 
là nước sông Hằng.”

Phật bảo : “Đại Vương, như lời ông nói “Lúc hai 
mươi tuổi thì suy hơn lúc mười tuổi”, cho đến nay đã sáu 
mươi, năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi thay. Vậy, khi

** Thần Trường Thọ.



LÁ N G  NGHIÊM TỔ N G  THÔNG -  Q G Y Ể H  II 1 2 3

Ông ba tuổi, thấy nước sông này, rồi đến khi mười ba tuổi 
thì nước ấy thế nào ?”

Vua bạch : “Thưa, củng như khi lên ba, in hệt như 
nhau không khác gì, và đến nay tuổi đã sáu mươi hai, cũng 
vẫn không khác.”

Phật bảo : “Nay ông tự buồn là mình tóc bạc, da 
nhăn. Mặt ông hẳn phải nhăn hơn hồi trẻ. Vậy cái thây 
sông Hằng hiện giờ của ông so với cái thấy sông Hằng lúc 
nhỏ có già trẻ gì không ?”

Vua bạch : “Thưa Thế Tôn, không.”
Phật bảo : “Này Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng 

tánh của cái thấy (kiến tinh tánh) ấy chưa hề bị nhăn. Cái 
nhăn thì thay đổi còn cái không bị nhăn thì chẳng thay 
đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia 
thì vốn không sanh không diệt, làm sao trong ấy lại có 
sanh tử cho ông thọ nhân mà ông lại còn dẫn lời của nhóm 
Mạt Già Lê kia, nói răng : Thân này chết rồi thì diệt hẳn !”

Vua nghe xong lời dạy này, tin biết rằng thân này 
về sau, bỏ đời này qua đời khác, cùng với đại chúng nhảy 
nhót vui mừng, được sự chưa từng có.

Thông rằng : Ngoại đạo có sáu ông thầy :

Một là, Phú Lan Na Ca Diếp : cho rằng các pháp đều 
chẳng sanh, chẳng diệt.

Hai là, Mạt Già Lê Câu Xa Lê Tử : cho rằng chúng 
sanh tuy có khổ vui, nhưng không có nhân duyên, tự nhiên 
mà vậy thôi.

Ba là, Sán Đà Xa Tỳ La Chi Tử : cho rằng chúng sanh 
theo vận, thời gian chín muồi thì đắc đạo, đầy đủ tám vạn 
kiếp thì tự nhiên đắc đạo.
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Bôn là, A Kỳ Da Sí Xá Khâm Ba La : cho rằng chúng 
sanh hiện chịu khổ báo, sau thì hưởng thọ vui sướng của 
Niết Bàn.

Năm là, Ca Lâu Cưu Đà Ca Chiên Diên : cho rằng các 
pháp cũng có, cũng không.

Sáu là, Tỳ Kiện Đà Nhã Đề Tử : cho rằng tất cả đều 
do nghiệp định, không thể trôn lánh.

Tất cả đều là đoạn kiến(1) vậy. Tuy cũng nói là chẳng 
sanh chẳng diệt, nhưng đó là đối với sanh diệt mà nói. 
Nhơn bởi sừng trâu có (hữu), mà nói sừng thỏ không có 
(vô). Đã có đôi đãi, rốt cuộc thuộc về sanh diệtỗ

Nếu cái thấy sông y nhiên không khác thì có thể trộm 
thấy cái Chân Tánh bất biến. Ngay trong chỗ thấy trước 
mắt có sanh diệt mà hiển bày cái tánh chẳng sanh diệt, thế 
mới biết trong thân có cái chẳng có diệt đang hiện hữu. Tuy 
nói bỏ đời sống này qua đời sông khác, kỳ thực là diệt mà 
chẳng diệt. Há cái đoạn kiến của ngoại đạo có thể có nói 
được sao ?

Có vị tăng hỏi Tổ Triệu Châu : "Thầy của con có nói 
"Khi thế giới hoại, tánh này chẳng hoại." Thế nào là cái tánh 
này ?"

Tổ Châu nói : "Tứ đại, ngũ ấm."
Vị tăng h ỏ i: "Cái ấy còn là hư hoại, thế nào là cái tánh 

này ?"

11 Nhị kiến có hai thứ : đoạn kiến và thường kiến.
Đoạn Kiến : cái thấy sai lầm (vọng kiến), chấp chặt thân tâm con 

người dứt diệt (chết) rồi chẳng còn nối sanh nữa, tức vô kiến.
Thường Kiến : cái thây sai lầm châ'p chặt thân người các đời còn 

hoài, không dứt, tức hữu kiến.
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TỔ Châu nói : "Tứ đại, ngũ ấm."

Ngài Pháp Nhãn nói : "Ây là một cái ? Ây là hai cái ? 
Ấy là hoại ? Ấy là chẳng hoại ? Hãy hiểu làm sao ? Thử 
quyết đoán xem !"

Có vị tăng hỏi Tổ Đại Tùy : "Kiếp hỏa thiêu hết, Đại 
Thiên đều hoại. Chưa rõ cái Ây hoại hay chẳng hoại ?"

Tổ Tùy đáp : "Hoại."

Vị tăng rằng : "Như thế thì theo nó đi ư ?"

Tổ Tùy rằng : "Theo nó đi."

Lại có vị tăng hỏi Tổ Long Tế : "Kiếp hỏa thiêu hết, 
Đại Thiên đều hoại. Chưa rõ cái Ay hoại hay chẳng hoại ?"

Tổ Tế đáp : "Chẳng hoại."

Vị tăng rằng : "Vì sao chẳng hoại ?"
TỔ Tế đáp : "Vì đồng Đại Thiên."

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Hoại, chẳng hoại, theo nó mà đi 
Cảnh giới Đại Thiên, ở trong câu rõ 
Không ai khóa buộc, đầu chân lại bị 

dây leo quấn 
Hiểu, chẳng hiểu ?
Chuyện thật rõ ràng, căn dặn kỹ 
Biết tâm, đem ra đừng thương liủỵng 
Đưa ta phải đi cùng mua bán."

Đại Tùy nói hoại, Long Tế nói chẳng hoại. Ấy là một ? 
Ấy là hai ? Tổ Tế bảo "Vì đồng Đại Thiên." Tổ Tùy bảo 
"Theo nó di !" Y nhiên là cái tông chỉ "Tứ đại, ngũ ấm" 
của Ngài Triệu Châu. Khi thế giới hoại, tánh này chẳng
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hoại. Chính phải ở trong tứ đại, ngũ ấm mà tìm cái chôn 
an ổn mới được !

VIII. CHỈ CHỖ ĐIÊN ĐẢO

Kinh : Ông Anan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật, 
chắp tay, quỳ dài, bạch Phật : “Thưa T h ế Tôn, nếu cái 
thấy-nghe này thật không sanh diệt thì tại sao Đức Thế 
Tôn lại bảo rằng chúng tôi đều bỏ mất chân tánh, làm 
việc điên đảo, lộn ngược. Xin Phật mở lòng từ bi rửa sạch 
trần câu(1) cho chúng tôi.”

Khi ấy, Đức Như Lai liền duỗi cánh tay kim sắc, 
ngón tay chỉ xuống, bảo Ông Anan : “Như nay ông thấy 
tay Mẫu Đà La1’2'1 của Ta là chánh hay đảo (ngược) ?”

Ong Anan bạch : “Chúng sanh thế gian cho đó là 
đảo ngược, còn tôi thì chẳng biết cái nào là chánh, cái 
nào là đảo.”

Phật bảo Ông Anan : “Nếu người thế gian cho vậy 
là đảo, thì người thế gian cho thế nào là chánh ?”

Ông Anan bạch Phật : “Đức Như Lai đưa cánh tay 
lên, tay Đâu La Miên chỉ lên không thì gọi là chánh.”

Phật liền đưa cánh tay lên và bảo Ông Anan : “Cái 
điên đảo (lộn ngược) như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn 
nhau thôi. Các người thế gian đều điên đảo gấp bội mà 
xem mà thấy. Nay lấy cái thân ông và Pháp Thân thanh 
tịnh N h ư  Lai so sánh mà phát minh thì thân của N h ư  
Lai gọi là Chánh Biến Tri, còn thân của các ông gọi là 
tánh điên đảo. Tùy ông xét kỹ : thân ông, thân Phật, cái

^ Bụi dơ.
2) Mudra, còn gọi là Kiết Tường Thủ, Thủ Ấn.
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gọi là điên đảo lộn ngược đó, do ở chỗ nào mà gọi là 
điên đảo ?”

Thông rằng : Cái Pháp Thân thanh tinh là cái Diệu Tâm 
mầu sáng, thuần chân vậy. Cái thây, nghe, hay, biết (kiến 
văn giác tri) là vật bày hiện ra(1) ở trong Diệu Tâm vậy. về 
gôc là chánh, đuổi theo ngọn là đảo (ngược). Ví như bọt 
nước sanh ra nơi biển, nhận biển là chánh, nhận bọt là đảo.

Phật hỏi Ông Anan : "Nay ông thấy Ta thả tay xuống 
là chánh hay đảo ?", thì chỉ nên ở nơi chỗ tự thấy mà tỉnh 
ngộ mạnh mẽ : cái nào chánh, cái nào đảo, chớ chẳng nên 
ở  nơi tay Như Lai mà phân chánh, phân đảo.

Như ông Tu Bồ Đề ngồi yên tịnh trong hang núi, thấy 
Pháp Thân Như Lai chẳng duyên với căn, thức đó gọi là 
Chánh Biến Tri. Còn nếu lây con mắt của Ông Anan để 
đối với tay của Như Lai, lại còn ở tay mà phân chánh, phân 
đảo đây bèn là chỗ động dụng của sáu thức, bỏ gốc theo 
ngọn, đã lìa chánh vị nên gọi là tánh điên đảo, lộn ngược.

Mới đầu, Ông Anan lấy tay buông xuống làm đảo, lời 
nói còn mơ hồ. Đến khi hỏi "Lấy gì làm chánh ?", thì lấy 
tay đưa lên làm chánh, mới biết chỗ Ông Anan cho là chánh 
và đảo đó chỉ là sự biện biệt căn cứ vào tay, chẳng phải 
ở nơi cái thấy mà biện biệt. Sự ngắm nhìn đó đã là điên 
đảo vậyệ Tay buông xuống, đầu đuôi thuận nhau, vốn là 
chánh, mà người đời cho đó là đảo ! Tay đưa lên, đầu đuôi 
đổi chỗ, vốn là đảo mà người đời cho đó là chánh ! Thế là 
ở trong sự ngắm nhìn điên đảo, ỉại còn chồng thêm điên 
đảo ! Cho nên, so sánh phát minh thì bỏ mất cái Pháp Thân 
trong sạch mà nhận thấy, nghe, hay, biết đã là điên đảo.

Cái Dụng.
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Lại chấp cái thấy, nghe, hay, biết ở trong sắc thân cho là 
chẳng sanh diệt mà bảo rằng đó là chánh chứ chẳng phải 
đảo, thì chẳng phải là trong điên đảo lại chồng thêm điên 
đảo sao ?

Có nhà sư hỏi Tổ Động Sơn : "Bình thường Ngài dạy 
học nhân hành điểu đạo,(1) chưa rõ thế nào là điểu đạo ?"

Tổ Sơn nói : "Không gặp một người."

Hỏi : “Hành (đi) như thế nào ?"

Tổ Sơn : "Chính phải dưới chân không tư riêng."
Hỏi : "Chỉ như chỗ hành điểu đạo, chẳng phải ây là 

bổn lai diện mục(2) đó sao ?"
Tổ Sơn rằng : "Thầy Xà lê nhân sao điên đảo quá lắm ?"
Hỏi : "Chỗ nào là điên đảo của kẻ học nhân ?"
Tổ Sơn rằng : "Nếu không điên đảo, vì sao lại nhận 

tôi tớ làm chồng ?"
Hỏi : “Như thế nào là bổn lai diện mục ?"
Tổ Sơn nói : "Chẳng hành điểu đạo."

** Đường chim, chỉ địa vị đến chỗ khó trên đường tu thiền : Hiểm khổ 
như đường chim. Lại còn chỉ địa vị đến đường rộng lớn mênh mông, 
không bờ cõi (như trên trời rộng lớn), như dấu vết con chim trong thinh 
không.

Động Sơn Lục : Tôi có ba đường rước người : Điểu đạo (đường chim), 
huyền đạo (đường bí mật), triển thủ (xòe tay).

Huyền Trung Minh Tự : Nhờ đường chim nên trông trải rộng lớn. 
Nhân nẻo nhiệm mà gồm tất cả. Nhưng, tuy thế không lặng lẽ vậy. 
Chẳng nghịch bày dao động.

Tổ Đình Sự Vản Tự : Đường chim giông như hư không vậy.
Nam Trung Nhập Chí : Đường chim bôn trăm dặm, nhân sự hiểm 

trở, tuyệt bặt thú vật, không có lối đi. Riêng trên có đường chim bay.

2) Cái xưa nay trước mắt.
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Ngài Đơn Hà tụng rằng :

"Lôi cổ tiêu nhiên dựa thái hư 
Nẻo nhiệm còn như trải gập gềnh 
Chẳng lên điểu đạo tuy là diệu 
Kiểm điểm về sau đã đụng đường.”

(Cổ lộ tiêu nhiên ỷ thái hư 
Hành huyền du thị thiệp kỳ khu 
Bất đăng điểu đạo tuy vi diệu 
Kiểm điểm tương lai dĩ xúc đồ.)

Ôi ! Điểu đạo sâu xa nhỏ nhiệm đến thế, gần với 
chuyển công thành đạo mà môn hạ phái Động Sơn còn 
cho là điên đảo, huống là cái thấy nghe (kiến văn) rõ ràng 
còn dấu vết thô thiển mà lại cho là chẳng sanh diệt, thì 
sao đủ để đối sánh với cái Bồ Đề vô thượng ư ?

Kinh : Khi ấy, Ông Anan cùng cả đại chúng sửng 
sốt nhìn Phật, mắt chẳng chớp nháy, chẳng biết thân tâm 
chỗ nào điên đảo.

Phật phát lòng Từ Bi, thương xót Anan và đại chúng, 
phát tiếng hải triều, bảo khắp trong hội : “Các trai lành, 
Ta thường dạy rằng : Sắc tâm, các duyên và các tâm sở, 
các pháp sở duyên đều duy tâm mà hiện. Thân ông, tâm 
ông đều là những vật hiện ra ở trong cái Diệu Tâm Mầu 
Sáng Thuần Chân. Tại sao các ông bỏ mất cái tâm tánh 
vốn nhiệm mầu, tròn sáng, quý báu để nhân lấy mê lầm 
trong cái vôn đã giác ngộ ?

“Mê muội thành có hư  không. Trong hư  không mê 
muội ây, kết cái tối ám thành sắc, sắc xen lẫn vọng tưởng 
ra hình tướng làm thân. Nhóm các duyên dao động bên 
trong, giong ruổi theo bên ngoài, rồi lây cái tướng mù mịt
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lăng xăng đó làm tâm tánh. Một phen mê lầm cái tướng 
ấy làm tâm thì đưa tới cái lầm quyết định là tâm ở trong 
sắc thân, mà chẳng biết rằng cái sắc thân cho đến núi sông, 
hư không, đất đai bên ngoài, hết thảy đều là vật hiện 
trong cái Diệu Minh Chân Tâm này.

Thông rằng : Thân Ông là tướng phần, Tâm Ông là 
kiến phần. Tướng phần gồm cả căn, trần, các pháp sở duyên, 
núi sông, đất đai, sáng tối, sắc không cả thảy. Kiến phần 
gồm tám thức và năm mươi mốt tâm sở, thiện ác nghiệp 
hành, tà chánh, nhân quả hết thảy. Cả tướng phần và kiến 
phần đều ở trong Như Lai Tạng lưu xuâ't, nên nói "Duy 
Tâm mà hiện ra". Cái Tâm này vốn nhiệm mầu, chẳng nhờ 
tu tập. Làm sao thây được cái Vôn Diệu đó ?

Nói về Thể, thì gọi là Viên Diệu Minh Tâm. Từ cái 
mầu đẹp (Diệu) khởi ra cái Sáng Soi (Minh), nên gọi là Trọn 
Vẹn (Viên).

Nói về Dụng, thì gọi là Bảo Minh Diệu Tánh. Tức là 
ngay nơi Sáng Soi (Minh) mà Mầu Đẹp (Diệu), nên gọi là 
Quý Báu (Bảo).

Mầu Đẹp mà Sáng Soi, Sáng Soi mà Mầu Đẹp, không 
dấu vết nhiễm ô, tức là Đại Viên Cảnh Trí. Tất cả tướng 
phần, kiến phần đều là bóng hiện ra trong cái gương Đại 
Viên Cảnh Trí ấy. Nay bỏ quên cái vốn Diệu ấy (Chân Tâm) 
mà nhận thây, nghe (tâm thức) thì cũng như bỏ cái gương 
vốn có mà nhận bóng huyễn trong gương. Tuy là có biết đó 
mà kỳ thật là biết ở trong mê, cho nên nói mê trong ngộ.

Từ chỗ "Nhận mê trong ngộ..." cho đến "Rồi lấy cái 
tướng mờ mịt lăng xăng làm tâm tánh", phải đọc một hơi 
mới được.
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Mê cái Tánh Diệu Minh mà thành vô minh. Do cái vô 
minh(1) này mà thành ra cái ngoan không, nên nói "Mê muội 
thành hư không". Cái sở biến là ngoan không và cái năng biến 
là vô minh, cả hai hòa hiệp, biến ra tứ đại để làm cái ngoại 
sắc của Y báo.(2) Lấy cái sắc của bôn đại xen lẫn với vọng 
tưởng của tâm biến ra nội sắc của Chánh báo(3) chúng sanh.

Tưởng là vọng tưởng ; tướng là vọng sắc. Tướng Tưỗng 
làm thân thì kiến phần và tướng phần đều đầy đủ, tức là 
Thức Thứ Tám. "Nhóm các duyên dao động bên trong" tức là 
Thức Thứ Bảy. "Rong ruổi theo cảnh ngoài" tức là Thức Thứ 
Sáu. Lấy cái vô minh này biến ra cái Tướng mờ mịt lăng xăng 
lẫn với duyên trần, rồi nhận cái đó làm tự tâm, há chẳng 
mê muội sao ?

Cái Chân Tâm Diệu Minh tức là Pháp Thân trong sạch 
dọc suốt ba tế,(4) ngang khắp mười phương chứ đâu phải 
ràng buộc trong thân sao ? Còn cái thây, nghe này thì rời 
mắt ắt không thây, xa tai thì chẳng nghe ; lấy nó làm tâm, 
đó là cái lầm quyết định cho tâm ở trong sắc thân. Đâu có 
biết rằng cái sắc thân này cho đến những thứ bên ngoài 
như núi sông, đất đai đều là những vật ở trong cái Chân 
Tâm Diệu Minh này. Như bóng dáng trùng trùng cũng 
đều là ảnh trong gương. Cho nên, nhận ra gương, là ngộ 
ở trong ngộ, gọi là Chánh Biến Tri. Còn nhận lấy bóng, 
tức là mê trong ngộ, gọi là tánh điên đảo.

** Không biết Bổn Tánh.
2) Vũ trụ, thế giới, tất cả sự vật ở thế gian thân tâm dựa nương ở. Nhân 
bởi nghiệp đời trước cảm ứng ra.
3) Căn thân. Theo nguyên nhân của nghiệp đời trước cảm ứng ra (thường 
gọi là trả báo) Ngay nơi thân thể.
4> Quá khứ, hiện tại và vị lai.
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TỔ Trường Sa nói rằng : "Nếu ta cứ một mực nêu cao 
Thiền thì trong pháp đường cỏ sẽ lên cao cả thước ! Cực 
chẳng đã mà nói với các ông : "Cùng khắp mười phương 
thế giới là con mắt của Sa môn ! Cùng khắp mười phương 
thế giới là toàn thân của Sa môn ! Cùng khắp mười phương 
thế giới là quang minh của chính mình ! Cùng khắp mười 
phương thế giới không ai chẳng phải là chính mình. Ta thường 
nói với các ông : Ba đời chư Phật, pháp giới, chúng sanh là 
cái ánh sáng của Ma Ha Bát Nhã. Khi ánh sáng chưa phát 
ra, hết thảy các ông hướng về chỗ nào mà rõ biết ? Ánh 
sáng chưa phát còn không có bóng dáng Phật và chúng 
sanh, thì chỗ nào có được núi sông, quôc độ này đây ?"

Khi đó, có nhà sư hỏi : "Như thế nào là con mắt của 
Sa môn ?"

Tổ Sa rằng : "Mút mắt, ra chẳng khỏi."
Lại nói : "Thành Phật, thành Tổ ra chẳng khỏi ! Sáu 

nẻo luân hồi ra chẳng khỏi !"
Nhà sư rằng : "Chưa rõ cái gì ra chẳng khỏi ?"
Tổ Sa rằng : "Ngày thấy mặt trời, đêm thây sao."
Hỏi : "Học nhân chẳng hiểu."
Tổ Sa rằng : "Núi Cao Sơn(1) xanh lại càng xanh."

Hãy nói là lời này của Tổ Trường Sa là chỉ cái Thức 
Tinh Nguyên Minh(2) hay là cái Bảo Minh Diệu Tánh ? Hãy 
phân biệt rõ ràng xem !

Kinh : “Ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn trong lặng, 
chỉ nhân một cái bọt nước mà cho nó là toàn thể cả nước,

J) Tu Di.
2) Thức Tinh vốn Sáng.
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cùng hết các biển lớn. Các ông là những kẻ mê lầm nhiều 
lớp, như cánh tay Ta buông xuống không khác gì. Như 
Lai gọi là đấng thương xót đó.”

Thông rằng : Biết Cái thấy sông thật chẳng sanh diệt, 
hình như thuộc về ngộ, nhưng chấp cái thấy sông này là ở 
trong sắc thân thì đó là mê trong ngộ. Cũng như bỏ biển 
cả mà nhận lấy bọt nước đã là mê, lại còn cho rằng bọt nước 
là toàn thể biển cả thì chẳng phải là mê trong mê hay sao ?

Bỏ mất Chân Tánh mà nhận lấy cái thấy-nghe đã là 
mê, lại cho rằng cái thấy-nghe là cái tánh chẳng sanh diệt, 
chẳng phải là mê trong mê sao ? Chẳng ngộ mà mê, thì 
chỉ một lớp mê. Còn ngộ mà trong mê thì cái tình chấp lại 
càng sâu dày lắm, chẳng phải là chồng thêm nhiều lớp mê 
sao ?

"Như cánh tay Ta buồng xuông", cái thấy của ông có 
phân biệt, đã là điên đảo. Huống là đầu đuôi đổi nhau, 
xuôi ngược lầm lẫn thì há chẳng phải là điên đảo gấp bội 
sao ? Đã ở trong điên đảo mà còn hỏi "Sao Đức Thế Tôn 
lại bảo chúng tôi là điên đảo ?", là điên đảo ở trong cái 
điên đảo vậy. Đó là cái mê ở trong mê vậy ! Nên mới nói 
"Các ông là những người mê lầm nhiều lớp."

Ngài Quốc sư Kính Sơn Khâm đang ngồi với Quốc sư 
Huệ Trung ở nội đình,(1) thấy vua ngự đến, Ngài đứng dậy.

Vua nói : "Thầy sao lại đứng dậy ?"
Ngài nói : “Đàn việt đâu có thể hướng vào bốn oai 

nghi mà thấy bần đạo."
Vua vui lòng.

Cung vua.
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Lại vua Túc Tông hỏi Ngài Huệ Trung Quốc sư : "Ngài 
ở Tào Khê được pháp gì ?"

Ngài đáp : "Bệ hạ có thây một mảnh mây trong hư 
không chăng ?"

Vua đáp : "Thấy."
Ngài đáp rằng : "Đóng đinh vào đó. Treo dính lên đó."
Vua lại hỏi : "Thế nào là mười Thân của Phật ?"
Ngài bèn đứng thẳng lên mà rằng : "Am hiểu chăng ?"
Vua nói : “Không hiểu."
Ngài nói rằng : "Đưa qua đây cho lão tăng cái tịnh 

bình."
Vua lại hỏi : "Thế nào là Vô Tránh(1) Tam Muội ?"
Ngài nói : "Đàn việt nhảy lên đỉnh Tỳ Lô mà đi."
Vua hỏi : "Ý ấy thế nào ?"
Ngài nói : “Chớ nhận Pháp Thân trong sạch của chính 

mình (tự kỷ)."
Vua lại hỏi mà Ngài đều chẳng nhìn đến. Vua nói : 

"Trẫm là vua nước Đại Đường, Thầy sao lại chẳng nhìn đến ?"
Ngài nói : "Vua có thấy hư không chăng ?"
Vua đáp : "Thấy."
Ngài nói : "Hư không ây có chớp mắt nhìn Bệ hạ 

không ?"

Xem chỗ chỉ bày của hai Ngài, một vị thì lấy "Sự chẳng 
thể hướng vào bôn oai nghi mà thấy bần đạo", một vị thì 
lây "Cái hư không có chớp mắt nhìn Bệ hạ chăng ?", thật 
đâu có hề lầm là ở  trong sắc thân. Cái thấy này với cái thấy

Không tranh cãi.
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sông cách nhau như trời khác đất. Đáng cùng với Ông Tu 
Bồ Đề thấy Pháp Thân Phật đồng gọi là Chánh Biến Tri. 
Tóm lại, lấy niệm làm tri thì tâm chẳng khắp.

Ngài Mã Minh dạy : "Nếu cái tâm có động thì chẳng 
phải là cái biết chân thật. Cái tướng động đó là niệm khởi 
lên làm ngăn ngại vậy. Lìa tất cả các niệm ngăn ngại thì 
cái biết bèn cùng khắp."

IX. LựA Bỏ TÂM PHAN DUYÊN ĐE c h ỉ  t á n h  thay  khô n g  
THỂ TRẢ VỀ ĐÂU

Kinh : Ông Anan vâng nghe lời Phật từ bi cứu độ 
dạy bảo, khóc lóc khoanh tay bạch Phật rằng : “Tuy tôi 
vâng nghe diệu âm của Phật như vậy, ngộ được cái Tâm 
Nguyên Diệu Minh là cái Tâm Địa tròn đầy thường trụ, 
nhưng tôi ngộ được pháp âm Phật vừa nói, là tôi hiện lấy 
tâm phan duyên mà thỏa mãn chỗ ước mong. Được tâm 
ấy một cách mơ hồ, chưa dám nhận là Tâm Địa xứa nay. 
Mong Phật thương xót, tuyên lời viên âm, nhổ gốc rễ 
nghi ngờ cho tôi để được trở về đạo vô thượng.”

Phật bảo Ông Anan : “Các ông còn lấy tâm phan 
duyên để nghe pháp thì cái pháp đó cũng là cái được duyên, 
chẳng phải được Pháp tánh. Ví như có người lấy ngón tay 
chỉ mặt trăng cho người kia, thì người kia phải nhân ngón 
tay mà thấy mặt trăng. Chứ nếu người kia nhìn ngón tay 
mà cho đó là cái thể của mặt trăng, thì không những bỏ 
mất mặt trăng mà cũng bỏ mất cả ngón tay nữa. Tại sao 
thế ? Vì lây ngón tay chỉ mặt trăng mà làm mặt trăng 
vậy. Chẳng những bỏ mất ngón tay mà lại cũng không 
biết đâu là sáng và tối. Vì sao thế ? Vì lấy cái thể của 
ngón tay làm tánh sáng của mặt trăng, không biết hai tánh 
sáng, tốỉ. Ông cũng như vậy đó.
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Thông rằng : Ông Anan ngộ được cái Tâm Nguyên mầu 
sáng tròn đầy vốn chẳng phải là duyênỗ Tâm Địa thường 
trụ vốn là Ông Chủ vậy. Nhưng nay nhìn Phật nghe Pháp, 
là còn thuộc vọng tâm phan duyên, chưa biết cái Tâm Địa 
Bổn Nguyên do đâu mà rõ biết ? Nói tức là cái này, thì 
không dám. Nói lìa cái này mà có thì hiện ở  đâu ? Đức 
Phật sắp phá cái sai lầm của tâm phan duyên, nên trước 
chỉ bày rằng cái Pháp đang nói ra cũng chỉ là cái sở duyên, 
bởi thế Phật dạy “Cái pháp đang được ông nghe đó cũng 
chỉ là sở duyên, chớ chẳng phải được Pháp tánh." Pháp bày 
ra là để thấy tánh, thấy được tánh thì pháp không còn chỗ 
dùng. Kinh Kim Cang nói : "Ví như cái bè, pháp còn nên bỏ 
huống là chẳng phải pháp." Ở đây lại lấy ví dụ ngón tay chỉ 
mặt trăng, thây được mặt trăng thì bỏ quên ngón tay đi vậy. 
Các bậc Cổ đức dẫn dụ phần nhiều tương hợp với chỗ này.

Có câu :

"Trong bóng mây màu người tiên hiện 
Tay cầm quạt hồng-ỉa che mặt 
Cần gấp đưa mắt xem người tiên 
Chớ nhìn cây quạt trong tay tiên."

Lại còn nói :

"Một thỏ phi thân ngang lôi xưa 
Ưng xanh vừa thấy liền bắt sống 
Đến sau chó săn không linh tính 
Chỉ hướng cây khô chỗ cũ tìm."

Ông Tô Đông Pha có bài văn : "Có một người mù hỏi 
hình thể mặt trời ra sao ? Người kia lấy cái mâm đồng mà 
chỉ cho, người mù gõ lên nghe có tiếng. Ngày khác, nghe 
tiếng chuông cho đó là mặt trời !"
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CÓ vị tăng hỏi Tổ Pháp Nhãn : "Ngón tay thì chẳng 
hỏi, thế nào là mặt trăng ?"

Tổ Nhãn nói : "Ngón tay mà ông chẳng hỏi đó, là cái 
gì thế ?"

Lại có vị tăng hỏi : "Mặt trăng thì chẳng hỏi, thế nào 
là ngón tay ?"

Tổ Nhãn đáp : "Mặt trăng."

Vị tăng nói : "Kẻ học nhân hỏi ngón tay, Hòa thượng 
vì sao lại trả lời mặt trăng ?"

Tổ Nhãn nói : "Vì ông hỏi ngón tay."

Nếu rõ được gia phong(1) của Pháp Nhãn tức thì ngón 
tay, mặt trăng bày rõ. Chẳng thế, thì ngay mặt lại lầm qua.

Kinh : “Nếu lấy cái phân biệt pháp âm của Ta mà 
làm tâm  của ông, thì cái tâm ấy phải rời sự phân biệt 
tiếng nói mà tự nó có tánh phân biệt. Ví như người khách 
ngủ trọ quán trạm , ở tạm rồi đi, chẳng thể thường trụ 
mãi. Còn người chủ trạm  thì không đi đâu cả, mới gọi 
là chủ trạm . Ở  đây cũng thế, nếu thật là tâm của ông 
thì chẳng đi đâu cả.

Thông rằng : Pháp âm đang nói là cái sở duyên. Chỗ 
sở duyên ấy, không thể chấp lấy làm chân. Cái phân biệt 
pháp âm là cái năng duyên. Cái năng duyên đó há lại có 
thể y vào nó mà cho là chân ? Ngay khi cái tâm và cái tiếng 
gặp nhau, thì có sự phân biệt rõ ràng, nhưng cái phân biệt 
đó cũng chỉ tạm thời, giống như người khách. Đến khi cái 
tâm và cái tiếng rời nhau ra, cái phân biệt mất hết, nhưng

u Thói nhà.
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cái tánh phân biệt không mất. Tánh này chẳng bởi nghe 
pháp mà cố, chẳng bởi không nghe pháp mà thành không, 
nên gọi là chủ nhân. Nơi chỗ này thây được, mới gọi là 
thấy tánh. Nếu chấp lấy cái tâm phan duyên nghe pháp làm 
tự tánh, thì cũng giống như nhận khách làm ông chủ vậy.

Thầy Đại Điênw ban đầu tham học với Tổ Thạch Đầu.
Tổ hỏi : "Cái gì là tâm ông ?"
Thầy Đại Điên nói : "Thấy ngôn ngữ là đó."
Tổ Đầu bèn hét đuổi ra.

Qua một tuần, Thầy Đại Điên bèn hỏi : "Cái trước đã 
chẳng phải, trừ cái ây, ngoài ra cái gì là tâm ?"

Tổ Đầu nói -ử "Dẹp hết nhướng mày chớp mắt, đem 
tâm lại đây !"

Thầy Điên nói : "Không có tâm có thể đem lại đ ư ợc."

Tổ Đầu rằng : "Xưa nay là có tâm, sao nói không tâm ? 
Không tâm cũng như báng pháp !"

Thầy Đại Điên nghe xong đại ngộ.

Một hôm, đứng hầu Ngài Thạch Đầu, Tổ hỏi : "Ông 
là tăng tham thiền hay là tăng tu tinh nghiệp (Tinh Độ) của 
Châu, Huyện ?"

Đại Điên : "Là tăng tham thiền."
Tể Đầu : "Cái gì là thiền ?"
Đại Điên : "Nhướng mày, chớp mắt."
Tổ Đầu : "Dẹp hết nhướng mày chớp mắt, đem cái 

bổn lai diện mục của ông trình ra xem !"

11 Đại Điên Hòa thượng. Được môi thiền Tào Khê, nối pháp Tổ Thạch 
Đầu, ở Âp Tây u  Lãnh, dưới chân núi lập Thiền viện Linh Sơn, truyền 
pháp cho đệ tử cả ngàn người.
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Đại Điên : "Xin Hòa thượng dẹp hết nhướng mày chớp 
mắt ra ngoài để soi xét."

Tể Đầu : "Ta dẹp rồi."
Đại Điên : "Đem trình ra rồi vậy."
Tổ Đầu : "Ông đã đem trĩnh, tâm ta thì sao ?"
Đại Điên : "Chẳng khác Hòa thượng."
Tổ Đầu : "Chẳng liên quan việc ông."
Đại Điên : "Vốn không vật."
Tể Đầu : "Ông cũng không vật."
Đại Điên : "Đã không vật tức là."
Tổ Đầu : "Chữn vật là Bất Khả Đắc, tâm ông thấy như 

vậy phải rất hộ trì."

Cha con Thạch Đầu mây phen lật qua, lật lại biện xét 
cốt để thẩm định Chơn Tâm, vốn là vô sở đắc, gọi là Chơn 
Chủ Nhân.

Kinh : “Tại sao lìa tiếng lại không có tánh phân 
biệt ? Nói như thế chẳng những đối với tâm phân biệt 
các tiếng, mà cái phân biệt hình dung của Ta nếu rời các 
sắc tướng cũng không có tánh phân biệt.

“Như vậy cho đến mọi phân biệt đều không có, chẳng 
phải sắc, chẳng phải không, mà nhóm Câu Xá Ly mê lầm 
cho là Minh Đế, thì rời các pháp duyên cũng không có 
tánh phân biệt. Như vậy, tâm tánh của ông mỗi mỗi đều 
có chỗ trả về, làm sao làm chủ ?”

Thông rằng : Phân biệt âm thanh, phân biệt sắc, hương, 
vị, xúc, các trần đều là bóng dáng phân biệt tiền trần. Tại 
sao lìa các tiền trần liền chẳng có tự tánh phân biệt ? Dù 
cho diệt hết tất cả thấy, nghe, hay, biết cho đến phân biệt
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cũng không còn, ở trong giữ lấy cái Không-Không u nhàn, 
chẳng phải sắc, chẳng phải không mà ngoại đạo chấp lấy 
làm Minh Đế thì cũng mới chỉ là rời cảnh chứ chưa rời 
pháp, vẫn còn là bóng dáng phân biệt pháp trần.

Tại sao lại rời pháp duyên thì không có tự tánh phân 
biệt ? Nhờ tiền trần mà có thì rời tiền trần bèn không. Nhờ 
pháp trần mà có, thì rời pháp trần bèn không có. Cái tánh 
phân biệt này, mỗi mỗi đều có chỗ trả về, làm sao làm ông 
chủ ? Một cái động (phân biệt tiền trần), một cái tĩnh (phân 
biệt pháp trần) đều thuộc về bóng trong gương : bóng có 
chỗ trả về, gương thì chẳng có trả về đâu hết. Một lần đến, 
một lần đi đều thuộc về khách. Khách có về, chủ không 
có chỗ về. Không nhận gương mà nhận bóng, không nhận 
chủ mà nhận làm khách thì tâm tánh của ông cũng đồng 
với đoạn diệt, lấy gì làm chân tâm thường trụ ?

TỔ Đại Điên thượng đường dạy rằng : "Phàm là người 
học đạo, cần phải biết cái bổn tâm của nhà mình. Thường 
thấy kẻ học đạo đời nay chỉ lấy nhướng mày, nháy mắt, 
một nói một nín rồi tự ân khả mà cho là tâm yếu, như vậy 
thật là chưa rõ. Nay ta vì các ông mà nói ra rõ ràng, mỗi 
người nên nghe lãnh : chỉ dẹp trừ hết thảy hiện lượng tưởng 
niệm vọng động, đó tức là chân tâm. Cái tâm này dầu với 
trần cảnh hay khi giữ vắng lặng, tuyệt không có giao thiệp, 
dính dáng gì. Tức tâm là Phật, chẳng đợi tu hành, sửa chữa. 
Tại sao thế ? ứng cơ tùy chiếu, an nhiên tự dùng. Cùng tột 
chỗ dùng vốn bất khả đắc. Gọi đó ỉà diệu dụng, ngay ây 
là bổn tâm, phải rất hộ trì, không thể dễ dãiỗ"

Tổ Đại Điên chỉ ra rõ ràng ông chơn chủ, tiết lộ quá 
nhiều ! Do đây có thể biết là Chơn Tâm cách biệt hẳn với 
Minh Đế của ngoại đạo.
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Phái Số Luận phân tích vũ trụ gồm hai mươi lăm Đế, 
trừ Minh Đế là chẳng phải sắc, chẳng phải không, chẳng 
phải tâm, còn lại đều chẳng ra ngoài sắc, không và tâm.

Giác Đế Ngã Tâm, năm Tri Căn, năm Tác Nghiệp Căn, 
Tâm Bình Đẳng Căn cho đến Thần Ngã thuộc về Tâm. Năm 
Trần, năm Đại thuộc về sắc. Không Đại thuộc về Không.

Cái Đế đầu tiên hết gọi là Minh Tánh, suy nghĩ cho 
là thường tồn. Cái Đế thứ hai mươi lăm gọi là Thần Ngã 
cũng cho là thường. Thần Ngã suy nghĩ về Thánh cảnh 
của mình thì Minh Tánh bèn biến đổi thành hai mươi ba 
Đế còn lại để cho Thần Ngã dùngử Chỗ mà Ngã thọ dụng, 
thì bị cảnh trói buộc, chẳng được giải thoát. Nếu Ngã chẳng 
suy nghĩ thì Minh Đế chẳng biến tức không trói buộc, cái 
Ngã bèn giải thoát. Đây là tông chỉ của phái này.

Ông Cáo Tử dạy rằng : "Chẳng được nơi lời thì chớ 
cầu nơi Tâm. Chẳng được nơi Tâm, chớ cầu nơi Khí", rõ là 
một lối với Minh Đế, có người nói đó là Thiền, thật lầm to !

Kinh : Ông Anan thưa : “Nếu cái tâm tánh của tôi 
mỗi mỗi đều có chỗ trả về, thì cái Diệu Minh Nguyên 
Tâm  mà Như Lai nói đó sao lại không trả về ? Xin Phật 
thương xót chỉ bảo cho tôi điều ấy.”

Phật bảo Ông Anan : “Hãy lấy cái Kiến Tinh Minh 
N guyên^ của ông thấy tôi đây. Tuy cái thấy này không 
phải là cái Minh Tâm  Diệu Tinh,(2) nhưng nó như mặt 
trăng thứ hai, chứ chẳng phải là bóng của mặt trăng (trên 
m ặt nước). Ông nên nghe kỹ, nay Ta chỉ cho ông cái nghĩa 
không thể trả về.

** Cái Thấy Von Sáng.
2) Chân Tâm.
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“Này Ông Anan, cái đại giảng đường này m ở rộng 
về phương Đông, khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm không 
trăng, mây mù mờ mịt thì lại tối tăm . Chỗ có các cửa 
thì thây thông suốt, chỗ có tường nhà thì thấy ngăn bít. 
Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sắc duyên. Chỗ trống 
rỗng toàn là hư không. Khi bụi nổi lên thì cảnh tượng mù 
mịt. Mưa tạnh trời quang lại thây trong sạch.

“Này Ông Anan, ông đều xem  rõ các tướng biến 
hóa ây. Nay ta trả mỗi thứ về chỗ bản nhân của chúng. 
T hế nào là bản nhân ? Ông Anan, các thứ biến hóa này : 
cái sáng trả về cho m ặt trờiế Vì sao th ế  ? Vì không m ặt 
trời thì không sáng, ánh sáng thuộc về m ặt trời, nên trả  
về cho mặt trời. Cái tối trả về cho đêm không trăng. Thông 
suốt trả về cho các cửa. Ngăn bít trả về cho tường vách. 
Sắc duyên trả về cho phân biệt. Trống rỗng trả về cho 
hư không. Mù mịt trả về cho bụi bặm, trong sáng trả về 
cho trời tạnh. T ất cả những sự vật gì trong th ế gian đều 
không ra ngoài những loại ấy.

“Còn cái thấy (Kiến Tinh Minh Tánh) của ông thấy 
tám thứ kia thì ông đinh trả về đâu ĩ Tại sao thế ? Nếu trả 
nó về cho cái sáng, thì lúc không sáng chẳng thể thấy tối. Tuy 
là sáng tối các thứ có sai biệt, còn cái thấy không có sai biệt.

“Các thứ có thể trả về, tự nhiên chẳng phải là ông, 
còn cái không trả về được, không phải chính ông thì là 
ai ĩ T h ế  mới biết rằng tâm  ông vốn nhiệm m ầu, sáng 
sạch, ông tự mê muội bỏ m ất bổn tánh mà chịu luân hồi 
sanh tử, thường bị chìm đắm. T h ế  nên Như Lai gọi là 
đáng thương xót !”

Thông rằng : Cái thấy phân biệt duyên trần với cái 
Kiến Tinh Minh Nguyên khác nhau ở chỗ năng, sở. Cái
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Kiến Tinh Minh Nguyên đốì với cái Minh Tâm Diệu Tinh 
phân ra ở chỗ thể, dụng. Bởi thế, cái Minh Tâm Diệu Tinh 
như mặt trăng thật, cái Kiến Tinh Minh Nguyên như mặt 
trăng thứ hai (do đè lên mắt mà thây), còn cái thấy phân 
biệt duyên trần như bóng mặt trăng trong nước.

Trong hư không, nói cho cùng chỉ có tám thứ : sáng, 
tối, thông, bít... tới, lui, nên nói "Không ngoài các thứ ấy". 
Cũng phảng phất tương tự như Bát Quái : trong sáng và 
mù mịt là tượng của Càn Khôn. Ngày sáng, đêm tối là 
tượng của Khảm, Ly. Thông, bít là tượng của cấn, Đoài. 
Sự phân biệt thuộc động, tượng của Chấn. Tánh hư không 
tựa gió, nên là tượng của Tốn vậy.

Còn nơi tâm người thì "thông, bít" gồm đủ cả mê, ngộ. 
"Duyên, sắc, hư không" đủ cả hữu, vô. Đục, trong gồm đủ 
cả thế trần và giác ngộ. Sáng, tối đủ cả thánh, phàm. Tất 
cả đều là cảnh. Cảnh thì có sai biệt, cái thấy không có sai 
biệt. Có sai biệt thì có chỗ trả về, còn không sai biệt thì vốn 
tự bất động. Các thứ có thể trả về là cảnh, là vật, chẳng 
phải là ông. Cái 'Tự ông" chẳng thể trả về cho vật là cái 
thấy, chẳng phải vật, đó là cái Chơn Kiến Tinh của ông vậy. 
Có thể trả về gọi là khách, không trả về đâu được là chủ. 
Cái Kiến Tinh Minh Nguyên đã là như vậy, huống gì là cái 
Chơn Tâm vốn nhiệm mầu, sáng sạch không rơi vào cái 
thấy, là Ông Chủ ở trong Ông Chủ. Ông Chủ trong Ông Chủ 
là cái căn bản chẳng sanh chẳng diệt, người người đều sẵn 
đủ, chẳng ở ngoài đến. Chẳng tự mình làm Ông Chủ, lưu 
lạc làm khách là cũng bởi không nhận ra mặt trăng thật, 
mà lại nhận bóng mặt trăng trong nước làm tự tâm, làm 
sao khỏi đắm chìm sanh tử ?

Có vị tăng hỏi Tổ Tào Sơn : "Cổ đức nói "Hết cả đại 
địa độc chỉ có một người này", chưa biết là người nào ?"
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TỔ Sơn nói : "Chẳng thể có mặt trăng thứ hai."
Hỏi : "Như thế nào là mặt trăng thứ hai ?"
Tổ Sơn nói : "Cái đó cần lão huynh định lấy !"
Hỏi : "Thế sao là mặt trăng thứ nhất ?"
Tổ Sơn nói : "Nguy r

Một chữ Nguy này đủ thấy Tổ Tào Sơn chẳng dám bỏ 
mất Tánh Bổn Nhiên mà chịu luân hồi, chỗ tối thân thiết vậy.

Thầy Báo Từ Văn Toại thường nghiên cứu Thủ Lăng 
Nghiêm, ra mắt Tổ Pháp Nhãn, kể lại chỗ sinh sống của 
mình rất phù hợp với ý chỉ của kinh. Tổ Nhãn rằng : "Kinh 
Lăng Nghiêm há chẳng có cái nghĩa "Tám chỗ trả về" ư ?" 

Sư Toại đáp : "D ạ, có ."

Tổ hỏi : "Cái sáng trả về cái gì ?"
Đáp : "Sáng trả về mặt trời."
Tổ hỏi : "Mặt trời trả về cái gì ?"
Sư Toại ngẩn ngơ, không đáp được. Từ đó, khâm phục 

Tổ mà cầu học.

Thế mới biết cái chuyện Ông Chủ trong Ông Chủ chẳng 
phải là chỗ mà Chú, Sớ đến được.

Ngài Đoan Sư Tử tụng rằng :

"Giáo pháp Bát Hoàn có đã lâu 
Từ xưa chư Tổ mỗi phanh phui 
Dầu chi hoàn được không hoàn ăược 
Ầy cũng sức tôm chẳng khỏi thau."

(Bát Hoàn chi giáo thùy lai cửu 
Tự cổ tông sư các phân phẫu 
Trực nhiên hoàn đắc bất hoàn thời 
Dã thị hà khiên bất xuất đẩu.)
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X. LựA RIÊNG TRẦN CẢNH ĐE n ê u  ra  t á n h  t h a y

Kinh : Ông Anan bạch : “Tuy tôi biết Tánh Thây 
ấy không thể trả về đâu, nhưng làm sao biết được đó là 
Chân Tánh của tôi ?”

Phật bảo Ông Anan : “Nay tôi hỏi ông : hiện ông 
chưa được đạo quả vô lậu thanh tịnh, nhờ thần lực của 
Phật mới thây cõi Sơ Thiền không chướng ngại. Ông A 
Na Luật thì thấy cõi Diêm Phù Đề như xem quả Am 
Ma La trong bàn tay. Các vị Bồ tát thấy trăm ngàn cõi. 
Mười phương Như Lai thì cùng tột các quốc độ thanh 
tịnh nhiều như vi trần, không chỗ nào không thây. Còn 
chúng sanh thì thấy rõ được không quá gang tấc.

“Anan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của Tứ 
Thiên Vương, chặng giữa xem khắp các loài Thủy, Lục, 
Không, Hành. Tuy có nhiều hình tượng sáng tốì khác 
nhau, nhưng không có cái gì không phải là tiền trần phân 
biệt ngăn ngại. Ong hãy ở đó, phân biệt mình, vật. Nay 
tôi để ông lựa chọn trong sự thấy đó : cái gì là ngã thể 
(tự tánh) của ông, cái gì là hình tướng của vật ĩ

“Anan, cùng tột sức thây của ông, từ mặt trời, mặt 
trăng đều là vật chứ chẳng phải ông, cho đến bảy núi Kim 
Sơn, xem xét cùng khắp tuy có những thứ ánh sáng nhưng 
cũng là vật chớ không phải ông. Lần lần xem đến : mây 
kéo, chim bay, gió động, bụi nổi, cây cối, núi sông, cỏ rác, 
người vật đều là vật chứ không phải là ông.

“Anan, các vật xa gần đó tuy sai khác nhau nhưng 
đồng do cái thấy (kiến tinh) trong sạch của ông trông thấy, 
thì các vật đó tuy có sai khác mà tánh thấy không sai 
khác. Cái Tinh Diệu Minh này thật là tánh thấy của ông.
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Thông rằng : Ban đầu, Ông Anan hỏi cái Nguyên Tâm 
Diệu Minh tại sao không trả về. Đức Phật thấy cái chân 
tâm ấy không dấu vết, khó mà chỉ bày nên nương vào cái 
Kiến Tinh Minh Nguyên mà phương tiện chỉ bày. Cái Kiến 
Tinh rất gần với chân tâm, như mặt trăng thứ hai Tất  gần 
với mặt trăng thật. Nhưng cái Thấy này cũng là vọng, cũng 
cần phải trả về, chỉ có mặt trăng thật ví dụ cho chân tánh 
là không thể trả về.

Văn sau có nói "Khi thấy mà có tướng thây, cái thấy 
này không phải là cái thây chân thật". Thì há không phải 
cái thấy này cũng có thể trả về hay sao ? Ông Anan tuy 
biết cái Kiến Tinh không trả về, đã ngộ được cái nghĩa mặt 
trăng thứ hai, lại hỏi "Làm sao biết được đó là chân tánh 
của tôi ?", đó là muôn nghiệm xét cái nghĩa mặt trăng thứ 
nhất, cái tánh không thể trả về này hiện phải có phương 
tiện nào để khiến ta tự biết, tự tin vậy. Phật vẫn dùng cái 
Kiến Tinh mà phân tách, chỉ bày : cái bị thấy là vật, cái 
thấy là ông. Vật có sai khác, cái thấy không sai khác. Không 
sai khác là Kiến Tinh, cái thây.

Nói "Trông thấy trong sạch", là vì tuy nhờ sắc căn trong 
sạch là con mắt để thây bốn đại, nhưng cũng do tánh thể 
trong sạch xưa nay phát khởi, không do tạo tác nên tự mầu 
đẹp (Diệu) mà sáng soi (Minh), gọi là tánh thây. Cái thây 
(Kiến Tinh) đã là chân kiến của ông thì cái tánh thấy chẳng 
phải là chân tánh của ông sao ? Cho nên nói 'éQái Tinh 
Diệu Minh này thật là tánh thấy của ông."

Vốn là tánh thì chỉ có Một. Nhưng cái mức trong sạch 
của sự thấy thì chẳng bằng nhau, tức là do thâu cùng cái 
tánh hay chẳng thâu cùng cái tánh mà có sai khác.

Phật nhãn thì cùng tột mười phương quốc độ trong 
sạch của Như Lai nhiều như vi trần, không chỗ nào là không
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thấy. Pháp nhãn là con mắt của chư Bồ tát thì thấy trăm 
ngàn thế giới. Huệ nhãn là như ông Tu Bồ Đề thấy Pháp 
thân Phật. Thiên nhãn, như ông A Na Luật thấy cõi Diêm 
Phù Đề như thấy trái Am Ma La trong bàn tay. Nhục nhãn, 
là chúng sanh thì thấy không quá gang tấc. Ông Anan chưa 
được thanh tịnh vô lậu, nhưng nhờ thần lực của Phật nên 
thây cõi Sơ Thiền, đó là nhục nhãn mà được thiên nhãn. 
Chỗ thấy của năm loại nhãn chẳng đồng, nhưng cái thấy 
thì không hai, nên mới nói là "Không sai khác". Hẳn là phải 
đến Phật nhãn mới thấu cùng các cõi như vi trần, mới tròn 
đủ cái dụng của tánh thây.

Có nhà sư hỏi Tổ Vân Môn : "Như thế nào là Tổ Sư 
Tây lai ý ?"

Tổ đáp : "Suốt ngày xem núi."

Ngài Đầu Tử tụng rằng :

"Thản nhiên tăng hỏi lão sư yên 
Dường đặng Thiều Dương một câu truyền 
Suốt ngày xem núi, tay tiên lộ.
Đêm khuya vượn hú, nguyệt ngoài hiên."

Hãy nói “Suốt ngày xem núi" là chỉ cái thấy hay chỉ 
tánh thây, đối cùng "Tổ Sư Tây lai ý " hiểu thế nào đây ?

Ngài Vân Cư Trí nói rằng : "Cái tánh trong sạch xưa 
nay trong lặng, chẳng có một chút động lay, không thuộc 
hữu, vô, lìa ngoài nắm, bỏ, tánh thể làu làu, vôn tự như 
nhiên. Thấy rõ ràng như vậy, mới gọi là thấy tánh (kiến 
tánh). Tánh tức Phật, Phật tức Tánh nên nói là "Kiến tánh 
thành Phật".

Hỏi : "Tánh vốn trong sạch, chẳng thuộc hữu, vô sao 
lại còn có thấy ?"
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Đáp : “Thây không chỗ thây."
Hỏi : "Đã không có chỗ thấy, sao lại còn có tánh ?"
Đáp : "Kiến xứ (chỗ thây) cũng không."
Hỏi : "Như vậy thì khi thấy là ai thấy ?"
Đáp : "Không người để thấy."
Hỏi : "Rốt cùng thì như thế nào ?"
Đáp : "Tính toán hư vọng mà cho là có, liền có năng, 

sở : bèn mang tiếng là mê. Theo cái thấy hư vọng đó sanh 
chuyện hiểu biết, liền đọa sanh tử. Người thấy biết rõ ràng 
thì chẳng có vậy. Suốt ngày thấy mà chưa hề thấy. Tìm cầu 
danh, xứ, thể, tướng bèn chẳng có được. Năng, sở đều dứt 
tuyệt, gọi là thây tánh."

Hỏi : "Cái tánh này trải khắp cả thảy nơi chăng Tặ
Đáp : "Không đâu chẳng khắp."
Hỏi : "Phàm phu đủ chăng ?"
Đáp : "Đã nói là không đâu chẳng khắp thì phàm phu 

sao lại chẳng đủ ?"
Hỏi : "Cớ sao chư Phật, Bồ tát chẳng bị sanh tử ràng 

buộc, mà chỉ có phàm phu bị trói cột vào cái khổ này, thì 
sao lại trải khắp ?"

Đáp : "Phàm phu ở  ngay trong tánh trong sạch này 
vọng thấy có năng, có sở : bèn sa vào sanh tử. Chư Phật, 
Bồ tát khéo biết trong tự tánh trong sạch nào có hữu, vô 
nên chẳng lập năng, sở."

Hỏi : "Nếu nói như vậy thì có người hiểu, người chẳng 
hiểu hay sao ?"

Đáp : "Cái hiểu còn chẳng thể được, há có người hiểu 
sao ?"

Hỏi : "Tột lý như thế nào ?"
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Đáp : "Ta lấy yếu lý mà nói, ông phải biết rằng trong 
tánh trong sạch không có hữu, vô, phàm, thánh ; cũng chẳng 
có người hiểu, người không hiểu. Phàm với thánh, cả hai 
chỉ có danh. Nếu theo danh mà khởi sanh hiểu biết liền đọa 
vào sanh tử. Nếu biết mọi sự đều giả danh, không thật, tức 
thì không có cái mang danh."

Ngài lại nói : "Đây là chỗ tột rốt ráo : như cho rằng 
ta hiểu, kia chẳng hiểu, tức là đại bệnh. Thấy có phàm 
thánh, dơ sạch, cũng là đại bệnh. Khởi niệm không có phàm 
thánh, lại là bác không có nhân quả. Thấy có cái tánh trong 
sạch để có thể trụ dừng, cũng là đại bệnh. Khởi kiến giải 
chẳng có trụ dừng cũng là đại bệnh. Như vậy, trong tánh 
trong sạch, chẳng phá hoại phương tiện ứng dụng mà hưng 
vận từ bi. Như thế, chỗ đạo tràng hưng vận đó/ tức toàn 
tánh trong sạch, nên nói là thấy tánh thành Phật.''

Lời dạy trên của Tổ Vân Cư rất gần với câu "Thấy tánh 
do lìa titóng thấy" của kinh, nên trích ra đầy đủ.

Kinh : “Nếu cái thấy là vật thì chắc ông cũng có thể 
thấy được cái thấy của Ta. Nếu ông cho rằng khi chúng 
ta cùng thấy sự vật là ông thấy cái thấy của Ta, thì khi 
ta không thấy sao ông không thấy được chỗ không thấy 
của Ta ? Nếu cho là ông thây được cái không thây của 
Ta, thì cái không thấy của Ta làm gì có tướng để cho ông 
thấy ĩ Còn nếu không thấy được chỗ  không thấy của Ta 
thì cái thấy tự nhiên chẳng phải là vật, sao nó lại chẳng 
phải là ông ?

Thông rằng : Quả là Đức Phật nêu lên cái ý của Ông 
Anan, thế giới như cái lồng đèn trên cây cột, đều có danh, 
có tướng thì "Cái Kiến Tinh Minh Nguyền là cái vật gì, xin
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khiến cho tôi được biết ?" Phật bèn gợi ý rằng : "Khi ta thấy 
cái đài hương, thì ông làm sao ?"

Anan nói : "Tôi cũng thấy đài hương, tức là thấy chỗ 
thây của Phật."

Đức Phật nói : "Ta thấy cái đài hương thì ông cũng dễ 
biết, còn khi ta chẳng thấy đài hương, thì ông thế nào ?"

Anan đáp : "Tôi cũng không thấy cái đài hương, tức 
là thấy chỗ chẳng thấy của Phật."

Đức Phật nói : "Ông nói rằng khi không thấy thì tự 
ông biết. Vậy thì cái chỗ không thấy của người khác, ông 
làm sao mà biết được ?"

Người xưa đến trong cái Ẩy, chỉ khá tự mình biết lấy, 
với người khác nói chẳng được ! Chỉ như Thế Tôn nói : 
"Khi Ta không thây, cũng như con linh dương treo sừng, 
tiếng vang, dấu vết, tin tức đều tuyệt dứt, ông hướng về 
đâu tìm kiếm ?"

Ngài Tuyết Đậu tụng rằng :

"Toàn tiúỵng (voi), nguyên trâu mù hết thảy 
Xưa nay gây nghiệp, gọi chung khuôn 
Như nay muốn gặp Hoàng Đầu Lão(1)
Cõi Phật vi trần tại giữa đường."

Ngài Tuyết Đậu đưa ra con mắt giáo pháp, chỉ tụng 
thấy Phật. Ngài Thiên Đồng thâm đắc ý kinh, tụng chỉ ngay 
cái chân kiến.

Tụng rằng :

’> Chỉ Phật.
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"Biển cả giọt khô, hư không đầy ứ 
Thầy tu lỗ mũi dài, c ổ  Phật đầu lưỡi cụt 
Đàn vừa qua chín khúc, thể ngọc một phen đổi 
Ngay đó gặp nhau, ai biết hắn 
Mới tin người ấy chẳng bạn bè.”

Tắc này là cơ duyên của hai lớp công án, hết sức phát 
huy mà chỉ nói được một nửa !

Kinh : “Lại nữa, nếu cái thấy là vật thì đang khi ông 
thấy vật, ông đã thấy vật rồi thì vật cũng phải thấy ông. 
T h ế là thể và tánh xen lộn, tức là ông với Ta cùng với 
cả thế gian không an lập được.

“Ông Anan, nếu khi ông thấy, đó chính là ông nào 
có phải Ta, thì cái tánh thấy cùng khắp đó chẳng phải là 
chính ông thì còn là ai ? Tại sao lại tự nghi chân tánh 
của mình. Tánh của ông vốn không chân hay sao mà bám 
lấy Ta cầu tìm cái thật ?”

Thông rằng : Bộ Hiệp Luận nói rằng : "Nghĩa của đoạn 
kinh này phát sanh từ một câu "Làm sao biết đó là chân tánh 
của tôi ?" Nên Đức Thế Tôn mới khai thị cái tướng của sự 
không thấy để khiến hiểu rõ chân tánh mà chẳng nên tìm 
cầu ở nơi phân biệt."

Ngài Mã Minh nói : "Tất cả Như Lai đều là Pháp thân, 
bởi vì không có cái thấy kia-đây, sai khác, đồng nhau". Nên 
nói rằng "Nếu thây cái chẳng thấy thì tự nhiên đó không 
phải là cái titông không thấy của người kia". Nói "chẳng phải 
ngiầi kia" thì chỉ là cái tướng chẳng thấy của Anan đó thôi, 
mà không phải là cái chẳng thấy của Đức Thế Tôn. Vậy ắt 
là chỗ không thấy của Thế Tôn thì Anan không thể thấy 
được, chỉ có Thế Tôn thấy được. Nên nói rằng "Nếu không
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thấy được chỗ không thây của Ta, thì cái thây của ông chẳng 
phải là vật''. Nói "Chẳng phải vật" không phải là cái thấy của 
Thế Tôn, mà chỉ là cái tướng của cái chẳng thấy của Anan. 
Nếu Đức Thế Tôn cũng thấy cái thấy của Anan và Anan 
cũng thây cái thấy của Thế Tôn thì tức là cái tánh thấy trong 
sạch thành ra cái vật có hình tướng. Nên mới nói "Thể, tánh 
lộn xộn chẳng có an lập". Cái chỗ chẳng thấy là chỗ căn 
bản, quyết chẳng thể nào thấy được. Cũng như trồng cây 
mà hằng ngày cứ moi rễ lên xem thì cây sống sao được.

Ngài Phó Đại sĩ có bài kệ :

"Có vật triứỷc trời đất 
Vốn phẳng lặng không hình 
Hay làm chủ muôn tiũỵng 
Chẳng theo bốn mùa tàn."

Bài này chỉ ra rõ ràng cái chân tánh, chẳng phải là 
chỗ cái thây đến được. Vậy mới là mặt trăng thứ nhất, chứ 
chẳng phải riêng cái Kiến Tinh Minh Nguyên mới là không 
thể thấy được mà thôi đâu.

Đoạn kinh này ý nghĩa rất vi diệu, không có chỗ nào 
chẳng phát minh cái Tinh Diệu Minh, thật là cái tánh thấy 
của ông. Sao lại nói : "Cái thấy này là ông chứ không phải 
là vật" ? Sở dĩ nói "Cái thấy không phải là vật", vì nếu cái 
thây là vật, thì cái thấy của tôi, ông có thể thấy. Nhưng cái 
thấy của tôi thì hẳn là ông không thể thây được. Nếu bảo 
khi ông và tôi cùng thấy là ông thấy cái thấy của tôi, thì 
khi tôi thây, ông có thể thấy cái thấy ấy. Còn khi tôi không 
thấy, thì ông vẫn thấy được chứ tại sao lại không được ? 
Nếu bảo rằng khi tôi thấy, thì thây cái thấy ấy ; khi tôi không 
thấy thì thấy cái chẳng thấy mà cho đó là thấy chỗ chẳng
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thấy của tôi, thì đã tự mình không thấy chứ sao lại nói là 
thấy được cái tướng không thấy của tôi ? Muốn lấy cái 
tướng chẳng thấy của tôi làm chỗ thây của ông, rõ ràng 
đó là cái tướng của thấy mà chẳng phải là cái tướng của 
không thấy. Cái chỗ chẳng thấy đó hẳn nhiên ông không thể 
thây được. Khi chỗ chẳng thấy đã không thể thấy, vậy khi 
cùng thấy cũng chẳng có thể thây. Thấy cùng chẳng thấy 
đều không thể chỉ ra, thì cái thấy của tôi rõ ràng chẳng 
phải là vật.

Cái thây của tôi đã không phải là vật thì cái thây của 
ông rõ ràng cũng không thể là vật. Cái thấy của ông đã 
chẳng phải vật, tức là không thuộc về vật, tại sao chẳng 
phải là ông ? Đây tức là lấy sự chẳng thể thấy để biện rõ 
cái chẳng phải là vật vậy. Giả sử có thể thấy được, thì cái 
thấy cũng là vật thì làm sao làm chủ muôn tượng mà an 
lập thế gian ? Cho nên, có cái không hình mới hiện ra hình 
tướng, có cái không phải vật mới hay biết sự vật.

Cái thấy của tôi, cái thấy của ông, đã chẳng phải vật 
thì chẳng có ranh giới giáp nhau, đầy khắp pháp giới, không 
thiếu hụt, dư thừa chỗ nào. Hữu tình và vô tình đều do cái 
ấy mà kiến lập, gọi đó là chân tánh. Cái tánh mà chẳng 
thật là ông, thì cái thấy cũng chẳng thuộc về ông mới phải. 
Nhưng rõ ràng cái thấy là của ông mà chẳng phải là của 
tôi, thì cớ sao lại tự nghi nó chẳng chân thật, mà phải bám 
vào Ta để cầu xin cái thật ? Giả sử ta có thể đem cho ông 
được, thì chẳng phải là cái chân thật của ông vậy.

Có vị sư hỏi Thiền sư Thượng Lam Siêu : "Thế nào là 
việc bển phận của Thượng Lam ?"

Tổ Lam rằng : "Chẳng theo ngàn thánh mượn. Há 
hướng vạn sự cầu ?"
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Nhà sư hỏi: "Không mượn, không cầu, thì như thế nào ?"
Tổ Lam rằng : "Chẳng thể cầm nắm. Trong tay Xà lê 

đưa ra được ư ?"

Tổ Đơn Hà tụng rằng :

"Một phiến Linh Minh vốn diệu viên 
Ở trong không chánh cũng không thiên(1)
Núi báu, cỏ lành không gốc rễ 
Chẳng đợi Chúa Xuân, sắc tự nhiên."

(Nhất phiến Linh Minh bổn diệu viên 
Cá trung phi chánh diệc phi thiên 
Bửu phong thoại thảo vô căn đế 
Bất đải Xuân Công sắc tự tiền.)

Ngộ chỗ này ắt biết chân tánh vốn không vật. Không 
vật thì không hỗn tạp. Không hỗn tạp nên vật và ta đồng 
nguồn, hồn nhiên đầy đủ. Nếu hướng theo người tìm cầu 
cho được, đều là chẳng phải.

Kinh : Ông Anan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, 
nếu cái tánh thấy ấy thật là tôi chứ không phải ai khác, 
thì khi tôi cùng Như Lai xem cung điện quý báu của Tứ 
Thiên Vương, xem mặt trời, mặt trăng, cái thấy ấy cùng 
khắp cõi Ta Bà, khi lui về tịnh xá thì chỉ thấy cảnh vườn 
chùa, đến khi thanh tâm nơi phòng chái thì chỉ thấy một 
chái nhà. Thưa Thế Tôn, cái thấy như thế, thể của nó xưa 
nay cùng khắp một cõi. Vậy mà nay ở trong phòng thì chỉ 
thấy một phòng, thế là cái thấy rút lại từ lớn thành nhỏ 
hay tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn ? Nay tôi không 
biết nghĩa đó thế nào, xin Thế Tôn vì tôi từ bi chỉ rõ.”

11 Nghiêng.
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Phật bảo Ông Anan : “Tất cả mọi thứ trong, ngoài, 
lớn, nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần, không nên 
nói cái thấy có co, có duỗi. Ví như trong đồ vật hình vuông 
thì thấy hư không vuông. Ta lại hỏi ông : Cái hư không 
vuông ở trong đồ vật vuông ấy là nhất định vuông hay 
không nhất định vuông ? Nếu nhất định vuông, thì khi 
thay cái đồ vật tròn vào lẽ ra hư không không tròn ! Nếu 
không nhất định thì tại trong đồ vật vuông lẽ ra đã không 
có hư không vuông ! Ông nói : Không biết nghĩa ấy do 
đâu ; nghĩa đó như thế, chứ còn do đâu nữa ?

“Anan, nếu muốn vào được cái không vuông, không 
tròn thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ đạc, chứ cái thể 
của hư không thì vốn không vuông. Chẳng nên nói rằng : 
Lại phải trừ cả cái tướng vuông của hư không nữa !

“Lại như lời ông hỏi : Khi vào phòng, rút cái thấy 
làm cho nhỏ lại, vậy thì khi ngẩng xem mặt trời, há lại 
kéo cái thấy lên bằng mặt trời ì Nếu xây tường nhà mà 
chia cắt cái Thấy làm cho đứt đoạn, thì khi xoi một lỗ nhỏ, 
sao lại không thấy dấu nốì ? Nghĩa ấy không đúng vậy !

“Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, mê mình 
mà làm vật, bỏ mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, cho 
nên ở trong đó mà thấy lớn thấy nhỏ. Nếu có thể chuyển 
được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm tròn sáng. Đó 
là Đạo Tràng Bất Động, trên đầu một mảy lông, trùm 
chứa mười phương quốc độ.”

Thông rằng : Ông Anan nói "Tánh thấy có khắp chính 
là tôi chứ không ai khác. Thì chỗ thấy của tôi cũng đồng 
với Phật nhãn, tại sao khi xem mặt trời, mặt trăng thì khắp 
cõi Ta Bà, mà nay ở trong nhà thì chỉ đầy một nhà, vậy là 
cái thây này có co duỗi, lớn bé chẳng đồng, sao lại bảo là
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không sai khác ?" Đó là không biết rằng có lớn, có bé là 
do ở tiền trần, chớ chẳng quan hệ gì tới cái tánh thấyế Ví 
như vuông, tròn là do ở đồ vật, nào dính dáng gì đến hư 
không. Ớ trong đồ vật mà xem hư không thì hình như có 
tướng vuông, tròn. Chỉ dẹp bỏ đồ vật đi, thì hư không ắt 
chẳng có vuông, tròn nào có thể chỉ ra được. Duyên theo 
trần mà xét cái thấy thì hình như có tướng co, duỗi. Chỉ 
lìa tiền trần, thì tánh thây vốn chẳng có co duỗi nào có thể 
được. Cái thấy mà xoay chuyển theo tiền trần, cũng như 
xét hư không mà chẳng ở trong chính thái hư, lại nhìn trong 
một món đồ.

Thế nên, ở trong ấy thấy lớn thấy nhỏ, đó là mê mình 
là vật vậy. Còn nếu chuyển được vật, tức thì tất cả sắc đều 
là Phật sắc, tất cả mọi cái thây đều là cái thây của Phật. 
Một phen thân tâm quang đãng, rỗng không thì vật không 
còn chướng ngại, nên nói là thân tâm tròn sáng. Ớ trong 
cái Viên đó, một tức là tất cả, nơi đầu một mảy lông trùm 
chứa khắp mười phương quốc độ, lại chẳng đồng với Phật 
nhãn sao ?

Có vị tăng hỏi Ngài Huỳnh Bá : "Đã nói tánh tức là 
thấy, thây tức là tánh. Nếu như tánh vốn không chướng 
ngại, không giới hạn thì sao cách vật chẳng thấy ? Lại như 
trong hư không, gần thì thấy, xa thì không thấy là thế nào ?"

Tổ Huỳnh Bá nói : "Đó là ông vọng sanh dị kiến. Nếu 
cách vật thì nói là không thấy, không có vật ngăn ngại thì 
nói là thấy, rồi cho là tánh có cách ngại thì quả là chẳng 
hiểu gì cả. Tánh chẳng phải thấy, chẳng phải không thấy. 
Pháp cũng chẳng phải thấy, chẳng phải không thấy. Như 
người thấy tánh thì chỗ nào mà chẳng phải là bổn tánh 
của mình ? Nên chi sáu đường, bôn loại, núi sông, đất đai 
đều là cái tánh trong sạch sáng suốt của ta. Thế mới nói :
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thây sắc tức là thấy tâm. sắc và tâm chẳng hai, chỉ vì giữ 
lấy cái tướng mà khởi sanh thây, nghe, hay, biết. Trừ bỏ vật 
trước mặt mới cho là thấy, tức là sa vào kiến giải nương 
theo sự thây, nghe, hay, biết của hàng Nhị thừa. Trong hư 
không mà gần thì thấy, xa thì chẳng thấy, đó thuộc về ngoại 
đạo. Rõ ràng là : Đạo chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, 
chẳng gần cũng chẳng xa. Quá gần mà không thể thấy, đó 
là tánh của muôn sự muôn vật. Quá gần mà còn không thể 
thây, huống là nói "Xa nên chẳng thể thấy", thì đâu có ý 
nghĩa gì ?"

Tổ Kính Thanh hỏi nhà sư : "Tiếng gì ngoài cửa vậy ?"
Nhà sư rằng : "Tiếng giọt mưa."
Tổ Thanh rằng : "Chúng sanh điên đảo, mê mình theo

vật."
Nhà sư hỏi : "Hòa thượng như thế nào ?"
Tổ Thanh rằng : "Nhuần nhã chẳng lầm lạc mình."
Nhà sư hỏi : “Nhuần nhã chẳng lầm lạc mình, ý chỉ 

thế nào ?"
Tổ Thanh rằng : "Lìa thân (xuất thân) còn khá dễ, thoát 

thể nói khó thay !"

Ngài Tuyết Đậu tụng rằng :

"Nhà im, tiếng giọt mưa 
Nhà sư khó đáp lại 
Nếu bảo từng Nhập LWw(1)
Như trước, sao chẳng hiểu ỉ 
Hiểu, chẳng hiểu ?
Non nam, núi bắc chuyển mưa rào."

Vào dòng.
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Đây khá gọi là khắp pháp giới chẳng từng che dấu vậy.

Có nhà sư hỏi Tổ Cốc Ẩm Thông : "Nếu hay chuyển 
vật, tức đồng Như Lai. Muôn tượng là vật, làm sao chuyển 
được ?"

Tổ Thông đáp : "Ăn cơm rồi, tuyệt không ý trí. Như 
có ý trí, tức bị vật chuyển vậy."

Lai có vị sư hỏi Ngài Thiều Quốc sư : "Thế nào là 
Chuyển vật tức đồng Như Lai ?"

Tổ Thiều đáp : "Ông gọi cái gì là vật ?"
Nhà sư nói : "Như thế tức là đồng với Như Lai ?"
Tổ Thiều nói : "Đừng làm con giả can mà tru ! Suy 

nghĩ so sánh chuyện đồng với Như Lai, tức xa ngàn dặm, 
vạn dặm ỉ"

Có nhà sư hỏi Tổ Triệu Châu : "Trong mười hai thời 
dụng tâm thế nào ?"

Tổ Châu nói : "Ông bị mười hai thời sai sử, lão tăng 
sai sử được mười hai thời."

Đó là sự chuyển vật chân thật vậy.

Ngài Bạch Vân Đoan tụng rằng :

"Nếu hay chuyển vật tức Như Lai 
Xuân ấm hoa rừng chôn chôn khai 
vẫn có một đôi tay khô đét 
Chưa từng rẻ rúng mủa ba đài."

(Nhược năng chuyển vật tức Như Lai 
Xuân noãn sơn hoa xứ xứ khai 
Tự hữu nhất song cùng tưởng thủ 
Bất tằng dung dị vũ tam đài.)

Ngài Chơn Như Triết tụng rằng :
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"Nếu hay chuyển vật tức Như Lai 
Cửa mở nơi nơi, thấy Thiện Tài 
Trong ngõ liễu hoa bày nhảy múa 
Say theo chín nẻo, ngủ lâu đài."

(Nhược năng chuyển vật tức Như Lai 
Xứ xứ môn khai kiến Thiện Tài 
Hoa liễu hạng trung trình vũ hý 
Cửu cù thừa túy ngọa lâu đài.)

Ncd đầu một mảy lông trùm chứa khắp mười phương 
quốc độ. Với Phật nhãn, thế giới hiện toàn chân chắc được, 
còn chúng sanh có thể như vậy không ?

Ông Thứ sử đất Giang Châu là Lý Bột hỏi Tổ Quy 
Tông : "Trong kinh giáo có nói : "Núi Tu Di ngậm chứa hột 
cải", thì Bột này chẳng nghi. Nhưng nói : "Hột cải ngậm 
chứa núi Tu Di", thì phải chăng là nói dối ?"

Tổ Tông nói : "Người ta đồn Thứ sử đọc vạn quyển 
sách, có thật không ?"

Đáp : "Có vậy."
Tổ Tông nói : "Rờ từ đầu đến gót chỉ như trái dừa lớn, 

vậy vạn quyển sách để ở chỗ nào ?"
Ông Lý Bột cúi đầu mà thôi.

Do đây mà suy, tâm lượng của chúng sanh cùng với 
Như Lai nào có sai khác !
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MỤC BA :

PHẬT NÊU RA TÁNH THAY NGOÀI CÁC 
NGHĨA “PHẢI” VÀ “CHẲNG PHẢI”

I. NGHI TÁNH THẤY HIỆN ở TRƯỚC MAT

Kinh : Ông Anan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, 
nếu cái thấy đó (Kiến Tinh) thật là Diệu Tánh của tôi, 
thì cái Chân Tánh đó hiện đang ở trước mắt tôi. Cái thấy 
đó thật là tôi, thì thân tâm tôi hiện giờ lại là vật gì ? Mà 
nay thân tâm này thật có phân biệt, còn cái thấy kia lại 
không phân biệt riêng gì với thân tôi. Nếu nó thật là tâm 
tôi, khiến cho tôi hiện nay có thấy, thì cái tánh thấy ấy 
thật là tôi mà thân này không phải là tôi. Thê thì đâu có 
khác gì trước kia Như Lai đã hỏi vặn rằng “Vật thấy được 
tôi”. Xin Phật rũ lòng đại từ, mở bày cho kẻ chưa ngộ.”

Thông rằng : Đoạn trước nói "Nhận vật lấy làm mình", 
đoạn này nói "Mê mình làm vật". Trước thì "Ở nơi vọng mà 
h(a chọn cái chân", tức là Tự Thân Mình mà lại gọi là vật. 
Ớ đây thì "Lấy chân mà hòa với vọng", thì muôn vật không 
có gì chẳng phải là mình. "Ở nơi vọng mà chọn lựa cái chân", 
mà nói mình và vật khác nhau, còn có thể tự biện ra. Chứ 
đến chỗ "Lấy chơn mà hòa với vọng" để nói ta với vật đều 
đồng thì thật là khó hiểu. Vì thế Anan nói "Nếu hay chuyển 
được vật tức đồng Như Lai". Vậy thì cái thấy này có khắp 
pháp giới, chỗ thây là núi là sông đều là Diệu Tánh của 
ta đó, nhỉ. Nay cái Diệu Tánh này bày trước mặt ta. Nếu 
cái thấy ở trước mặt đã là chân tánh của ta, thì cái thân 
tâm phụ thêm này lại là cái gì ? Nếu nói cái thân tâm chẳng



LÁ N G  NGHIÊM TỔNG THỐNG -  Q U Y Ể N  II 161

phải là tánh thì hiện giờ thân tâm vẫn hay biết rành rẽ. Nếu 
nói cái bày trước mặt đều là tánh thì cái thấy đó chẳng phân 
biệt được thân ta.

Nếu nói cái thây ây vô hình/ hồn nhiên cùng vật đồng 
thể, đúng là bổn tâm ta, có cảm mà ứng, khiến cho ta hiện 
giờ có thể thây được, vậy tánh thây chính thật là ta, đầy 
khắp trước mặt, mà sao lại có một cái thân trơ trọi ù lì lại 
chẳng phải là ta ! Nào khác gì trước đây Như Lai đã hỏi 
vặn "Ông đã thấy vật, vật cũng phải thấy ông". Cái thấy 
này cũng bèn là ở  ngoài, sao lại nói được đó là chơn tánh 
của ta ?

Cứ theo chỗ thấy của Ông Anan tựa hồ trộm thấy 
được cái Tịch Diệt hiện tiền. Chỉ vì ngã kiến chưa trừ, ánh 
sáng chưa thấu thoát, trước mặt còn mơ hồ có vật, nên 
chưa thể hòa lẫn "ta-vật", tiêu hết "phải-trái" vậy.

Tổ Thạch Đầu nhân xem bộ Triệu Luận đến chỗ "Hội 
muôn vật làm mình, thì chỉ có bậc thánh nhân mà thôi. 
Không có mình nên không có chỗ nào chẳng phải là mình ! 
Pháp thân không hình tượng, ai đâu có ta-người ? Gương 
tròn chiếu diệu giữa hư không, muôn vật nhiệm mầu mà 
tự hiện. Gương Trí còn chẳng phải một, nào nói được chuyện 
đến-đi ?"

Tuyệt làm sao lời nói ấy !

Sau này có vị tăng hỏi Tổ Trường Sa : "Làm sao chuyển 
được núi sông, quốc độ trở về nơi mình ?"

Tổ Sa nói : "Làm sao chuyển được tự mình thành núi 
sông, quốc độ ?"

Tăng nói : "Thưa, chẳng hiểu."
Tổ Sa nói :
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"Dưới thành Hồ Nam thích nuôi dân.
Gạo rẻ, củi nhiều đủ bốn phương."

VỊ tăng không có lời nói. Ngài bèn khai thị bằng bài
kệ :

"Ai nói sông núi chuyển ?
Sông núi chuyển về đâu ?
Viên thông không hai phía 
Pháp tánh vốn không về."

(Thùy vấn sơn hà chuyển 
Sơn hà chuyển hướng thùy 
Viên thông vô lưỡng ban 
Pháp tánh bổn vô quy.)

Đọc lời của hai vị Tôn túc mà có nghi cái nghi của 
Ông Anan, thì có thể vỡ lở băng tan vậy.

IIỄ CHỈ RA KHÔNG c ó  CÁI GÌ TỨC LÀ CÁI THẤY

Kinh : Phật bảo Ông Anan : “Nay ông nói rằng "C ái 
thấy ở  trước m ắt ông", nghĩa ấy không đúng. Nếu thật ở 
trước mắt ông và ông thật thấy được thì cái thấy ấy (Kiến 
Tinh) đã có chỗ ở, không phải không thể chỉ ra được. Nay 
tôi và ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trông khắp rừng, suốỉ 
và các điện, đường, trên đến mặt trời, mặt trăng, trước 
đối có sông Hằng. Nay ông bây giờ trước tòa sư tử của 
tôi, đưa tay chỉ bày trong các thứ hình tướng kia : chỗ 
im mát là rừng, cái sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, 
thông suốt là hư không, như thế cho đến cỏ cây, mảy 
mún, nhỏ lớn khác nhau, nhưng đã có hình thì không 
cái gì là không chỉ thẳng ra được. Vậy, nếu quả cái thây 
hiện ở trước mắt ông, thì ông hãy lấy tay chỉ rõ đích xác
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cái gì là cái thấy. Anan, ông nên biết : nếu hư không là 
cái thấy thì hư không đã thành cái thấy, cái gì mới là hư 
không ĩ Nếu vật là cái thấy, thì vật đã thành cái thấy, 
cái gì mới là vật ? Ông hãy chia chẻ tỉ mỉ muôn tượng 
để tách ra cái thấy trong sạch, sáng suốt mà chỉ bày cho 
Ta như các vật kia, rõ ràng không nhầm lẫn.”

Ông Anan bạch Phật : “Nay tôi ở trong giảng đường 
này, xa trông đến sông Hằng, trên đến mặt trời, mặt trăng. 
Đưa tay chỉ ra, đưa mắt mà xem thì những cái chỉ ra 
được đều là vật, chứ không có cái gì là cái thây. Thế Tôn, 
như lời Phật dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học, Thanh 
Văn như chúng tôi, mà cho đến các vị Bồ tát cũng không 
thể ở nơi hiện tượng muôn vật chỉ ra cái thấy mà lìa ngoài 
tất cả vật lại có riêng tự tánh.”

Phật nói : “Đúng thế, đúng thế !”

III. CHỈ RA KHÔNG c ó  CÁI GÌ RA NGOÀI TÁNH THAY

Phật lại bảo Ông Anan : “Như lời ông nói : Không 
có cái thây mà lìa ngoài tất cả vật lại riêng có tự tánh, 
do đó trong tất cả các vật chỉ ra được, không có cái gì là 
cái thấy cả. Nay ta lại bảo ông : Ông cùng Như Lai ngồi 
trong rừng Kỳ Đà, lại xem vườn rừng cho đến mặt trời, 
mặt trăng, đủ thứ hình tượng khác nhau, chắc không có 
cái thấy cho ông chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong 
các vật đó, cái gì chẳng phải là cái thấy V’

Ông Anan bạch : “Quả thật, tôi nhìn khắp rừng Kỳ 
Đà này chẳng biết trong đó có cái gì không phải là cái 
thấy. Tại sao thế ? Nếu cái cây chẳng phải là cái thấy thì 
làm sao thấy được cây ĩ Còn nếu cái cây là cái thấy thì 
sao lại là cây ? Như thế cho đến nếu hư không chẳng phải
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là cái thây, thì làm sao thấy hư không. Nếu hư không tức 
là cái thấy, thì sao lại là hư không ? Tôi lại suy nghĩ : 
Trong muôn vật đó, phát minh cho kỹ lưỡng, thật không 
có cái gì chẳng phải là cái thấy cả.”

Phật nói : “Đúng thế, đúng thế !”

Thông rằng : Ông Anan đã biết "Cái chỉ được đều là 
vật, không có cái gì là cái thấy" thì thân tâm ta cho đến 
núi sông bên ngoài, không có tánh thây riêng biệt có thể 
chỉ ra được, mà sao lại nói "Nay cái Diệu Tánh ấy hiện 
bày trước mặt tôi ?" Hơn nữa, đã biết "Trong muôn tượng, 
không có cái gì chẳng phải là cái thây" ; tức thân tâm ta 
cho đến núi sông bên ngoài không có cái gì chẳng phải là 
tánh thấy, sao lại còn hỏi "Tánh thây thật là tôi, mà thân 
chẳng phải là tôi ?"

Đức Thế Tôn bèn khiến ông tự phát huy, khiến cái 
nghi ngờ từ trước được giải tan ngay.

Xưa, thầy Thủ tòa Tử Chiêu hỏi Hòa thượng Pháp 
Nhãn : "Hòa thượng khai đường kế pháp người nào ?"

Tổ Nhãn rằng : "Ngài Địa Tạng."
Thầy Chiêu nói : "Râ't phụ phàng Tiên sư Trường 

Khánh ế»"

Tổ Nhãn : "Tôi chẳng hiểu một lời chuyển ngữ của 
Ngài Trường Khánh."

Thầy Chiêu nói : "Sao không hỏi ?"

Tổ Nhãn : "Ở trong muôn ttiỌng, lộ riêng thân(1) ý là sao ?"

Thầy Chiêu bèn dựng đứng cây phất tử.

Vạn tượng chi trung độc lộ thân.
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TỔ Nhãn : "Đó là cái học được ở chỗ Ngài Trường 
Khánh, còn riêng Thủ tòa thì sao ?"

Thầy Chiêu không nói được.
Tổ Nhãn nói : "Chỉ như Ở trong muôn tựmg, lộ riêng thân, 

đó là bác bỏ muôn tượng hay không bác bỏ muôn tượng ?"
Thầy Chiêu đáp : "Chẳng bác bỏ."
Tổ Nhãn nói : "Hai cái !"
Hỏi những người chung quanh, đều nói : “Bác bỏ muôn 

tượng."

Tổ Nhãn nói : "Ở trong muôn tượng, lộ riêng thân, cái 
Phù trừ quỷ !"

về sau, Thượng tọa Tử Phương cũng từ Trường Khánh 
đến. Tổ Nhãn lại đưa ra câu nói ấy.

Thầy Tử Phương cũng dựng phất tử.
Tổ Nhãn nói : “Như thế này thì lại tranh cãi được !"
Thầy Phương nói : "Tôn ý của Hòa thượng như thế 

nào ?"
Tổ Nhãn đáp : "Kêu cái gì làm muôn tượng ?"
Thầy Phương : "Người xưa chẳng bác bỏ muôn tượng !"
Tổ Nhãn nói : "Ở trong muôn tượng, lộ riêng thân. Nói 

gì bác, chẳng bác ?"
Thầy Tử Phương bỗng tỏ ngộ lời nói trước của Tổ Pháp 

Nhãn.

Cái loại cơ duyên này vốn từ chỗ Ngài Địa Tạng mà 
đắc, làm sao chẳng phải nối pháp Ngài Địa Tạng !

Mới đầu, Tổ Pháp Nhãn cùng với Thầy Thiệu Tu, Pháp 
Tấn ba người đi đến Ngài Địa Tạng. Ngồi sưởi mà bàn về 
bộ Triệu Luận. Đến câu "Trời đất cùng ta đồng gốc", Ngài
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Địa Tạng hỏi : "Núi sông, đâ't đai với tự kỷ của Thượng tọa 
là đồng hay khác ?"

Ngài Pháp Nhãn đáp : "Khác."
Tổ Tạng đưa lên hai ngón tay.
Ngài Nhãn nói : "Đồng."
Tổ Tạng lại đưa lên hai ngón tay, rồi đứng lên bỏ đi.
Tuyết ngưng, ba người từ giã ra về.
Tổ Tạng đưa tiễn ra cửa, rồi nói : "Bình thường, Thượng 

tọa hay nói "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức". Bèn 
chỉ phiến đá ngoài sân, hỏi : "Hãy thử nói phiến đá kia là 
ở  trong tâm hay ở ngoài tâm ?"

Ngài Pháp Nhãn nói : "Ở trong tâm."
Tổ Tạng nói : "Người hành cước vì lý do nào mà lại 

để phiến đá ở trong tâm ?"
Ngài Pháp Nhãn cùng quẫn, không sao đáp được, bèn 

ném áo xuông chiếu, ở lại để cầu quyết trạch. Hơn một 
tháng, ngày kia Ngài trình kiến giải, nói cái lý đạo.

Tổ Tạng nói : "Phật Pháp chẳng phải như thế."
Ngài Pháp Nhãn nói : "Tôi đã hết lời, tuyệt lý rồi."
Tổ Tạng nói : "Nếu luận Phật Pháp, thì hết thảy hiện 

thành."

Ngài Pháp Nhãn, ngay dưới câu nói đại ngộ. Mới tin 
rằng chỗ học được với Ngài Trường Khánh là chưa tới.

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Lìa niệm : thấy Phật 
Dẹp trần : ra kinh 
Hiện thành gia pháp 
Nào lập môn đình ?
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Trăng cùng thuyền lướt, sông trong vắng 
Xuân theo ngọn cỏ ngấn tươi xanh 
Bác, chẳng bác -  Nghe cho kỹ !
Ba đường hoang trống về liền được 
Tùng cúc thuở xưa hương vẫn thơm."

(Ly niệm kiến Phật
Phá trần xuất kinh
Hiện thành gia pháp
Thùy lập môn đình
Nguyệt trục chu hành giang luyện tịnh
Xuân thùy thảo thượng thiên ngấn thanh
Bác, bất bác thinh đinh ninh
Tam kính tựu hoang quy tiện đắc
Cựu thời tùng cúc thượng phương hình.)

Hãy lấy tắc công án này cùng với đoạn kinh trên, lật 
đi lật lại cho rõ ràng mùi mẻ, thì chẳng biết là Ông Quách 
Tượng(1) giải thích Trang Tử, hay Trang Tử giải thích Quách 
Tượng ?

Kinh : Khi ấy, trong đại chúng những vị chưa chứng 
quả Vô Học nghe Phật nói thế, mờ mịt chẳng biết nghĩa ấy 
đầu đuôi thế nào, nên đồng thời sợ hãi, mất chỗ bám níuệ

Như Lai biết đại chúng tâm niệm rối loạn, sanh lòng 
thương xót, an ủi Ông Anan và đại chúng rằng : “Này 
các trai lành, bậc Vô Thượng Pháp Vương, thật là Chân 
Thât Ngữ : như tánh Chân Như mà nói, không dối, không 
vọng, không phải là bốn thứ nghị luận càn dở Bất Tử của 
nhóm Mạt Già Lêế Ông hãy suy nghĩ chúi chắn, chớ phụ 
lòng thương mến của Ta.”

11 Nhà chú giải Trang Tử Nam Hoa Kinh.
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Thông rằng : "Mờ mịt chẳng biết nghĩa ấy trước sau 
thế nào ?" Trước là, "Cái thây chẳng phải là vật". Sau là, 
"Cái thấy chẳng phải là không phải vật". Cái trước tức là 
"Chân Tánh hiện tiền", cái sau tức là "Không thể chỉ ra 
được"ế Cho nên mờ mịt mất chỗ bám níu vậy.

Chân Thật Ngữ v.v... tức là năm lời nói trong Kim Cang 
Bát Nhã :

-  Phật Chân Ngữ thì chung với Nhị thừa ;
-  Phật Thật Ngữ thì chung đồng với hàng Bồ tá t ;
-  Phật Như Ngữ thì không chung với Bồ tát hay Nhị

thừa ;
-  Phật Vô Thật Ngữ ;
-  Phật Vô Hư Ngữ.

Vô Hư nên không là lời lừa dối, Vô Thật nên chẳng 
có khác lời. Chỗ thây chưa dứt khoát cho nên nói "Chẳng 
khác”. Đây chỉ để nói tóm là không vọng ngữ.

Trong Luận Bà Sa : "Ngoại đạo cho trời là thường trụ, 
gọi là Bất Tử, cho rằng đáp lời mà chẳng rối loạn thì sanh 
về cõi trời kia. Nếu thật chẳng biết mà vội trả lời, thì sợ 
thành kiểu loạn.(1) Nên khi hỏi thì đáp những lời bí mật, 
không cần phải nói ra đây. Hoặc là đáp một cách bất định. 
Phật quở rằng : Đó thật là kiểu loạn."(2)

Đức Thế Tôn, nhân có ngoại đạo hỏi : "Hôm qua Ngài 
thuyết pháp gì ?"

Phật đáp : "Thuyết định pháp."
Ngoại đạo lại hỏi : "Hôm nay thuyết pháp gì ?"

Dối trá, lộn xộn.
2) Xem rõ ở  Quyển X.
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Ngài đáp : "Bất định pháp."
Ngoại đạo nói : "Hôm qua giảng định pháp, hôm nay 

sao lại giảng bất định pháp ?"
Đức Phật nói : "Hôm qua định, hôm nay chẳng định."

Hãy nói xem lời nói này của Thế Tôn là như Tánh Chân 
Như mà nói hay là kiểu loạn ? Hãy tham !

IV. NGÀI VĂN THÙ KÍNH XIN PHẬT PHÁT MINH HAI THỨ

Kinh : Lúc ấy, Ngài Pháp Vương Tử Văn Thù Sư 
Lợi thương xót hàng tứ chúng, ở giữa đại chúng, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính 
mà bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, các đại chúng đây 
không ngộ được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa tức là 
(thị) và chẳng phải là (phi thị) nơi hai thứ cái thấy và sắc 
không. Thưa Thế Tôn, nếu những hình tượng tiền trần 
sắc không trước mắt tức là cái thấy thì phải có chỗ chỉ 
ra được. Còn nếu chẳng p h ả i là cái thấy thì lẽ ra không 
thể thấy được. Nay đại chúng không rõ nghĩa ấy về đâu, 
nên mới kinh sợ, chứ không phải căn lành đời trước kém 
thiếu. Kính mong Như Lai thương xót, phát minh cho 
rõ : các vật tượng này và cái thấy ấy vốh là vật gì mà 
ở trong đó không có các nghĩa phải (thị) cùng chẳng phải 
(phi thị) ?”

Phật bảo Ngài Văn Thù cùng tất cả đại chúng rằng : 
“Mười phương Như Lai và các Đại Bồ tát ở trong Tự Trụ 
Tam Ma Địa, thì trong ấy, cái thấy và cái được thây cùng 
các chỗ tưởng tướng đều như hoa đốm giữa hư không, 
vốn không chỗ có. Cái thấy cho đến những cái được thây, 
tất cả vốn là Thể Bồ Đề sáng sạch nhiệm mầu. Làm sao 
ở trong đó lại có p h ả i  hay chẳng p h ả i ĩ
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Thông rằng : Đức Văn Thù là thầy của bảy vị Phật thời 
quá khứ, quen thuyết Như Lai Thiền, nên yêu cầu Thế Tôn 
phát minh ra các vật tượng và cái thây vốn là vật gì. Trước, 
Đức Thế Tôn đã dạy “Sao chẳng biết sắc thân cho đến núi 
sông, hư không, đại địa đều là vật ở trong cái Chân Tâm 
Diệu Minh này." Đã mở toang rõ ràng ra rồi, còn nói gì 
nữa ! Vậy mà ở trong đó, bác bỏ vạn tượng thì mới có cái 
chẳng phải, không bác bỏ vạn tượng thì bèn có cái phải. Hai 
tướng phải, chẳng phải thật cùng cực vi tế, chỉ có cái thấy 
chân chánh trực tiếp Thể Bồ Đề Vô Thượng mới có đường 
thoát thân. Gái Tâm Tánh Diệu Tịnh sáng suốt này tức là 
Tự Trụ Tam Mạ Địa của Bồ tát. Ở trong cái Tự Định này 
thì thoát hẳn căn trần nên cái thấy cùng cái được thấy đều 
bất khả đắc.

Sắc không là duyên cho cái thấy, cho đến tưửng tướng 
là duyên của cái ỷ, thuộc về sáu trần. Thấy, nghe, hay, biết 
thuộc về sáu thứcỗ Chứng Bồ Đề, không chỉ là sở không, mà 
năng cũng không. Nên nói "Vốn không chẽ có", năng sở đều 
không. Cái thấy cùng cái được thấy, hiện là vắng lặng. Tức 
đó là cái Thể Bồ Đề sáng sạch nhiệm mầu, chẳng kịp luận 
bàn, chẳng dung phân biệt. "Nhất Thiết Trí thanh tịnh, không 
hai, không hai phần, vì không riêng, không dứt"(1) là vậy. 
Trong đó, làm sao có được phân biệt để mà nói Ề‘Cái này 
phải thật cái thấy, cái này chẳng phải cái thấy" ? Nếu gượng 
sanh phải hay chẳng phải, thì cũng như mắt bệnh, vọng thấy 
không hoa. Nơi Chân Tánh Bồ Đề, nào đâu dính dáng !

Ngài Thạch Sương ban đầu đến viếng Tổ Đạo Ngô, 
hỏi rằng : "Như thế nào là Chạm mắt là Bồ Đề ?"

** Kinh Đại Bát Nhã.
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TỔ Ngô liền gọi : "Sa di !"
Sa di lên tiếng dạ.
Tổ nói : "Thêm nước vào tịnh bình đi !"
Chập lâu rồi hỏi lại Ngài Thạch Sương : "Ông vừa 

mới hỏi cái gì thế ?"
Ngài Thạch Sương vừa định nói, Tổ Ngô bèn quay về 

phương trượng.
Ngài Thạch Sương bèn tỉnh ngộ.

Tổ Đơn Hà tụng rằng :

"Buông tay trở lại, khéo làm Cơ !
Trong tiếng bình thường trí súng, cờ 
Hỏi trùng, định đáp, về phương triủỵng 
Câu ấy, phân minh lại chẳng ngờ."

Muốn biết cái đạo lý "chẳng ngờ", phải hỏi Ngài Thạch 
Sương mới được !

Về sau, có nhà sư hỏi Tổ Thạch Sương : "Trong khoảng 
gang tấc, vì sao chẳng thấy mặt thầy ?"

Tổ Sương, cách cửa sổ, lên tiếng rằng : "Đạo ta cùng 
khắp chẳng từng che !"

Nhà sư lại đem đến hỏi Tổ Tuyết Phong : "Cùng khắp 
chẳng che, ý chỉ thế nào ?"

Tổ Phong đáp : "Có chỗ nào mà chẳng phải là Thạch 
Sương ?"

Tổ Sương nghe được rồi nói rằng : "Cái lão già ấy bám 
vào để chết cho lẹ !"

Tổ Phong nghe được, bèn nói : "Tội lỗi của lão tăng 
vì chỉ dư một chữ “là ", mà dẫn người vào trong hang tình 
giải, may gặp Thạch Sương mổ xẻ, phanh phui."
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Trong khoảng mảy lông, chẳng phải là bậc có mắt thì 
nào có biện ra nổi !

V. TÁNH THẤY KHÔNG c ó  PHẢI HAY CHANG p h ả i

Kinh : “Văn Thù, nay ta hỏi ông : Như ông chính 
là Văn Thù, vậy thì còn có Văn Thù nào tức là  Văn Thù 
nữa hay không ĩ ”

— Bạch Thế Tôn, đúng thế ! Tôi chính th ậ t là Văn 
Thù, không có cái gì tứ c  ỉà  Văn Thù nữa. Tại sao thế ? 
Nếu có cái tức là  nữa thì thành ra hai Văn thù, nhưng 
giờ đây tôi chẳng p h ả i không là Văn Thù. Trong đó, quả 
thật không có hai tướng tức là  hay chẳng phải.

Thông xằng : Câu "Tôi chính thật là Văn Thù" trả lời nghĩa 
thứ nhất, bày ra cái Tâm Thể Bồ Đề sáng sạch, nhiệm mầu.

Câu "Không có cái gì tức là Văn Thù nữa" trả lời nghĩa 
thứ hai, phá cái chấp sắc không la cái thấy.

Câu "Chẳng phải không là Văn Thù" trả lời nghĩa thứ 
ba, phá cái chấp sắc không chẳng phải là cái thây."

Nếu bảo rằng "Sắc không là chơn kiến", thế là từ vọng 
mà biện chơn, do đó, đối với Cái chơn của không vọng thành 
ra hai nghĩa, nên nói : Nếu có Tức là Văn Thù thì thành ra 
hai Văn Thù.

Nếu bảo rằng "Sắc không chẳng phải là chân kiến", thế 
mà toàn thể vọng cảnh là chân, nên mới nói "Giờ đây tôi 
chẳng phải là không Văn Thù".

Tổ Lạc Phố bảo với đại chúng : "Nay có một việc muốn 
hỏi các ông : nếu nói là phải tức là trên đầu chồng thêm 
đầu, nếu nói là chẳng phải, tức là chặt đầu mà cầu sống."
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Thầy Đệ Nhất Thủ tòa nói : "Núi xanh thường cất bước, 
dưới mặt trời chẳng khêu đèn."

Tổ Phố nói : "Đó là thời tiết nào mà nói lời ây ?"
Khi ây, có thầy Thượng tọa Ngạn trả lời rằng : "Lìa 

hai lối ấy, xin Hòa thượng chớ hỏi !"
Tổ Phô" nói rằng : "Chưa đúng trong đó. Nói lại đi !"
Thầy Ngạn đáp : "Ngạn này theo thì nói không cùng 

tận !"
Tổ Phố nói : "Ta chẳng kể ông cùng tận hay chẳng 

cùng tận ỉ"
Đáp : “Ngạn theo hay không theo ấy, chỉ đối với Hòa 

thượng."
Tổ Phô" bèn thôi.

Ngài Tu Sơn Chủ kệ rằng :

"Tức là cột, chẳng thấy cột 
Chẳng phải cột, chẳng thấy cột 
Thị,(1) phfZ) đã bỏ hết 
Trong thị phi, mời dùng.''
(Thị trụ bất kiến trụ 
Phi trụ bất kiến trụ 
Thị phi dũ khứ liễu 
Thị phi lý tiến thủ.)

Đôi với hai tắc trên mà thấu thoát, thì thị, phi có thể 
tiêu tan hết !

Xưa, Ngài Phong Can muốn đi chiêm bái Ngũ Đài Sơn, 
hỏi Ngài Hàn Sơn và Thập Đắc rằng : "Các ông cùng ta đi

Tức là.
2) Chẳng phải.
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thăm Ngũ Đài, tức là đồng lưu của ta ; nếu chẳng cùng ta 
đi thăm Ngũ Đài thì chẳng phải là đồng lưu của ta

Ngài Hàn Sơn hỏi : "Ông đi Ngũ Đài làm gì ĩ m'
Ngài Phong Can đáp : "Lễ bái Văn Thù."
Ngài Hàn Sơn nói : "Ông chẳng phải là đồng lưu của

ta."
Ngài Phong Can một mình đi vào Ngũ Đài, gặp một 

ông lão, bèn hỏi : "Chẳng phải là Văn Thù ư ?"
Đáp : "Há lại có hai Văn Thù ?"
Ngài bèn lễ bái, chưa kịp đứng lên, bỗng nhiên chẳng 

còn thấy.

Tổ Triệu Châu nói thay rằng : "Văn Thù, Văn Thù, 
lại Văn Thù ! Ba phen bỏ Hạ, Ông Ca Diếp muốn bạch chùy 
đuổi ra. Vừa cầm dùi lên thì thấy có trăm ngàn, vạn, ức Văn 
Thù. Ông Ca Diếp dùng hết thần lực mà chùy không dỡ 
nổi. Đức Thế Tôn bèn hỏi Ông Ca Diếp : "Ông định đuổi 
Văn Thù nào ?" Ông Ca Diếp không đáp được."

Tể Thiên Đồng nêu ra rằng : "Ông Đầu Đà sắc vàng(1) 
có tâm mà không có mật. Cứ hết lệnh mà làm ! Chớ bảo 
trăm, ngàn, vạn, ức Văn Thù. Ngay cái Lão Cù Đàm mặt 
vàng ấy cũng phải đuổi ra ! Nếu có thể như vậy thì không 
những dựng thẳng Chân Phong mà cũng khiến người sau 
biết rằng học trò của thầy tu ta khỏi cho rằng ông ngăn cản 
Phật Tổ chẳng được !"

Khoái thay ! Khoái thay ! Phải nên như vậy mà thấy. 
Ăt là cái Tâm Thể Bồ Đề sáng sạch nhiệm mầu cũng không 
có chỗ bám níu, làm sao mà có được hai tướng thị, phi ?

Ca Diếp.
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Kinh : Phật dạy : “Tánh thây mầu sáng này cùng 
các thứ không, trần cũng lại như thế. Vốn là Chân Tâm 
Bồ Đề Vô Thượng, tròn sáng, mầu sạch mà lầm nhận 
cho là sắc, không cho đến các thứ thấy, nghe. Như mặt 
trăng thứ hai. Hai mặt trăng ấy, cái nào là mặt trăng 
thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng ? Văn Thù ! Chỉ 
có một mặt trăng thật, trong đó tự không có cái tứ c  là  

mặt trăng hay cái chẳng p hả i là mặt trăng !

Thông rằng : Câu "Vốn là Chân Tâm Bồ Đề Vô Thượng, 
tròn sáng mầu sạch mà lầm nhận là sắc, không cùng với 
các thứ thấy, nghe" cùng với câu ở đoạn trước : "Mê muội 
thành ra hư không, trong cái hư không mê muội ấy, kết cái 
tối tăm thành ra có sắc, sắc xen lẫn với vọng tưởng, tưởng 
tướng làm thân, nhóm các duyên lay động bên trong, rong 
ruổi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lây cái tướng mờ mịt lăng 
xăng đó làm Tâm Tánh", thì chỗ sanh khởi giống nhau, đều 
do lây vọng tưởng làm chỗ sùng mộ vậy. Vọng tưởng là 
gốc bệnh, như dụi mắt mà thấy vậy. Vốn là một Chân Tâm 
Mầu Sáng mà lấy cái thấy vọng tưởng phân biệt để nhìn, 
bèn có cái thây sắc không, nghe-thấy. Cái vọng thấy và 
cái vọng-được-thấy này há có thể lìa Chân Tâm mà có tự 
thể sao ? Đã gọi nó là sắc, không, nghe, thấy thì cách Chân 
Tâm xa rồi vậy. Ví như vôn một mặt trăng chơn thật, mà 
dùng cái thây phân biệt của sự dụi mắt mà nói là có mặt 
trăng thứ hai. Cái mặt trăng thứ hai này há có thể lìa ngoài 
mặt trăng thật mà có tự thể sao ? Đã gọi nói là mặt trăng 
thứ hai thì cách xa mặt trăng thật rồi đó. Cho nên, ở nơi 
sắc, không, nghe, thây mà vọng làm chuyện đo lường mò 
mẫm rồi cho sắc, không, nghe, thấy tức là Chân Tâm cũng 
không được, mà cho rằng chẳng phải Chân Tâm cũng không
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được ! Lây vọng tìm chơn : chơn theo vọng mà chuyển ! 
Cũng như ở nơi mặt trăng thứ hai mà vọng làm chuyện 
tính toán mò mẫm, lấy đó cho rằng tức là mặt trăng thì 
không được, mà cho là chẳng phải mặt trăng củng không 
được ! Lấy cái dụi mắt tìm trăng, trăng tùy theo dụi mắt 
mà chuyển !

Cái Tâm này vốn chơn, bởi tùy vọng tưởng mà đổi. 
Như mặt trăng vốn thật, bởi do dụi mắt mà dời. Chỉ dứt 
trừ vọng tưởng ắt chỉ còn một tâm thể tròn sáng nhiệm 
mầu, không thấy có sắc, không, không thấy cái thấy-nghe, 
thì phải, chẳng phải do đâu mà lập ? Chỉ trừ sự dụi mắt, ắt 
độc một mặt trăng, xưa nay vẫn thế, có đâu mặt trăng thứ 
hai mà phi mà thị ?

Chỗ này tức là đoạn văn trước nói "Tôi chính thật Văn 
Thù... Trong đó thật không hề có hai tướng phải cùng chẳng 
phải", nên đoạn này nói “Cũng lại như thế".

Xưa, Ngài Vân Nham đang quét sân.
Tổ Đạo Ngô nói : "Việc nhỏ mọn quá."
Vân Nham nói : "Cần biết có cái chẳng nhỏ mọn."
Tể Đạo Ngô nói : "Như thế ắt có mặt trăng thứ hai 

vậyể"
Ngài Vân Nham đưa chổi lên, nói : "Cái này là mặt 

trăng thứ mây ?"

Tổ Đạo Ngô bèn thôi mà bỏ đi.
Tể Huyền Sa riêng nói rằng : "Đích thị là mặt trăng 

thứ hai !"
Tổ Trường Khánh rằng : "Bị người ta xây ngược chổi 

che đến mặt, còn làm quái gì nữa !"
Tể Sa bèn thôi.
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TỔ Vân Môn nói : "Tôi thấy tớ thì ân .cần."

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Nhờ nhau như thế rõ môn đầu 
Điủỵc dụng, tùy nghi cũng tiện thôi 
Xương voi tritôc hang tay rắn múa 
Chỗ làm hồi nhỏ, già biết thẹn."

Tổ Tuyết Phong từng khai thị chúng rằng : "Núi Nam 
có một con miết tỵ xà,(1) tất cả các ông cần phải xem cho kỹ."

Tổ Vân Môn cầm cây gậy ném ra trước mặt, làm bộ 
sợ hãiệ

Chỗ này há chẳng phải là "Tôi thấy tớ thì ân cần' sao ? 
Cùng với Tổ Vân Nham đưa cây chổi lên nào có khác ! Cho 
nên mới nói "Già biết thẹn" vậy.

Thiền sư Tây Viên Tạng một ngày kia tự nấu nước tắm. 
Có nhà sư hỏi : "Sao chẳng sai Sa di ?"

Tổ Viên vỗ tay ba lần.

Vị sư kể lại với Tổ Tào Sơn. Tổ Sơn nói : "Cái vỗ tay, 
tựu trung là việc kỳ quái của Tây Viên. Một-ngón-taỵ-Thiền 
của Câu Chi, cũng vì chỗ thừa đương mà chẳng chịu kham 
nhận vậy."

Vị sư lại hỏi : "Ngài Tây Viên vỗ tay, há chẳng phải 
là chuyện một bên mé của con tôi, cái tớ(2) sao ?"

Tổ Sơn nói : "Phải."
Hỏi : "Hướng thượng lại có chuyện hay không ?"
Tổ Sơn rằng : "Có."

Con ba ba lỗ mũi rắn.
2) Nô nhi, tỳ nữ.



1 7 8 LÃ N G  NGHIÊM TỔNQ TH Ô N G  -  Q U Y Ể N  II

Hỏi : "Như thế nào là chuyện hướng thượng ĩ m’
Tổ Sơn nói : "Cái đồ con tôi, cái tớ."

Xem cái lối đề xướng ây của các vị Lão túc, chính là 
sợ cho người nhận "Tớ làm chồng", sa vào trong kiến giải 
mặt trăng thứ hai.

Kinh : “Vậy nên, hiện nay các ông phát minh các 
thứ xem thấy và trần cảnh đều là vọng tưởng, thì không 
thể ở trong đó mà chỉ ra phải hay chẳng phải. Nhưng do tất 
cả đều là Chân Tâm nhiệm mầu sáng suốt nên có thể làm 
cho các ông ra khỏi các nghĩa chỉ được và không ch ỉ được.”

Thông rằng : Nếu chưa thây tánh thì tánh ở trong cái 
thấy, cùng tên là Kiến Tinh, đủ các thứ vọng tưởng phân 
biệt thì làm sao ra khỏi tức là hay chẳng phải được. Nếu thấy 
tánh, thì tánh thoát ngoài cái thây, nên chẳng gọi là thấy, 
nghe, hay, biết. Tất cả phân biệt đều không, nên thoát ra 
ngoài sự chỉ được hay không chỉ dược.

Câu "Không thể ở trong đó chỉ ra các nghĩa phải và 
chẳng phải", thì như mặt trăng thứ hai : cái nào tức là mặt 
trăng ? Cái nào chẳng phải mặt trăng ?

Câu "Nên có thể làm cho các ông ra ngoài các sự chỉ 
được và không chỉ được", thì như một mặt trăng thật, trong 
đó tự nhiên chẳng có thật hay giả.

Vật là cái được chỉ ra, như đoạn trước nói "Những 
cái chỉ ra điiợc đều là vật". Cái thây không có chỗ nào để 
chỉ ra, như đoạn trước nói "Chứ không phải là cái thây7'. 
Ông Anan tuy có thể phát minh được hai nghĩa "Tiền trần 
chẳng phải là cái thấy" và "Tiền trần tức là cái thây", nhưng 
còn bị thị, phi trói buộc, chẳng thể thoát ra, cũng do bởi vì
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không biết chỗ quy về của cái nghĩa này, chỗ đó là thấy 
tánh vậy.

Nếu thấy cái Chân Tánh tròn sáng, nhiệm mầu vốn 
hằng hằng giác ngộ, thì cái thây cùng cái được thấy vốn 
không chỗ có, chỗ nào có cái "chỉ ra” ? Cái thây này cùng 
cái được thấy vốn là Tâm Thể Bồ Đề sáng sạch nhiệm mầu, 
thì chỗ nào mà chỉ ra chẳng được ? Trong Thể Bồ Đề ấy, 
không có cái gì gọi là phải hay chẳng phải, mới là con đường 
thoát thân (xuất thân). Chữ xuất (thoát ra) ở chánh văn rất 
có ý vị. Sở dĩ ra được phải do chỗ này, nên kinh nói "Do 
thị", chỉ rằng phải vào trong kiến tánh mới có thể ra được.

Có nhà sư hỏi Tổ Thiều Sơn : "Chỗ thị phi không đến, 
còn có câu biện luận không ?"

Tổ đáp : “Có."
Nhà sư hỏi : "Đó là câu gì ?"
Tổ Sơn nói : "Một mảnh mây trắng chẳng lộ bày vẻ

xấu."

Tổ Thiên Đồng nêu ra rằng : "Khắp thân che chở, chẳng 
phạm tôn nghiêm. Bỏ địa vị lui về, ở một bên nâng đỡ. cần 
nên uyển chuyển. Có thấy hình tướng của Thiều Sơn ở chốn 
nào ? Nếu tận lực tìm cha, hãy hướng vào trong ấy !"

Tổ Động Sơn kệ rằng :

"Núi xanh : cha mây trắng 
Mây trắng : con núi xanh 
Mây trắng suôt ngày dựa 
Núi xanh vốn chẳng hay.”

(Thanh sơn bạch vân phụ 
Bạch vân thanh sơn nhi
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Bạch vân chung nhật ỷ 
Thanh sơn tổng bâ't tri.)

TỔ Thiều Sơn nói : "Một mảnh mây trắng chẳng lộ bày 
vẻ xấu, vốn là đây."

Có vị tăng hỏi Thị giả c ổ  Phong Kiền ể. "Như thế nào 
là nôi bề ngoài ?"

Ngài Phong nói rằng : “Chẳng nhờ việc trong nhà người 
khác."

Hỏi : “Như thế nào là nôi bề trong."
Ngài đáp : "Nếu tìm cha, hãy hướng vào trong ấy !"

Tổ Thiên Đồng nói : "Tận lực tìm cha, hãy hướng vào 
trong ây, vôn là chỗ này."

Lại Tổ Đầu Tử tụng rằng :

"Mây trắng không hề đến đỉnh non 
Mắt đầy khói, ráng, cảnh muôn ngàn 
Một câu ngâm lạnh, ngàn xita điệu 
Muôn trùng xanh biếc, mọc trăng non."

Phải biết rằng cái tánh mầu sáng vôn hằng hằng giác 
ngộ, vượt ngoài phải cùng chẳng phải, như mặt trăng thứ 
nhất. Phải rốt ráo được tông chỉ của Tông Tào Động mới 
được chỗ vi diệu.
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MỤC BỐN :

PHÁ NHỮNG THUYẾT 
NHÂN DUYÊN, Tự NHIÊN

I. NGHI TÂM TÍNH Tự NHIÊN NHƯTHAN ngã

Kinh : Ông Anan bạch Phật rằng : “Thưa Thê Tôn, 
thật như chỗ Pháp Vương(1) dạy : Cái Giác Duyên<2) cùng 
khắp mười phương thế giới, lặng trong, thường trụ, tánh 
chẳng có sanh diệt. So với thuyết Minh Đế của nhóm Ong 
Phạm Chí Ta Tỳ Ca La,(3) hay cái thuyết Chân Ngã cùng 
khắp mười phương của các nhóm ngoại đạo Đầu Khôi(4' 
có gì là khác 1

“Thê Tôn cũng từng ở núi Lăng Già vì các Bồ tát 
Đại Huệ mà giảng bày nghĩa này : Các ngoại đạo kia 
thường nói Tự Nhiên, còn Ta nói Nhân Duyên, chẳng 
phải cảnh giới của họ. Nay tôi xem cái Giác Tánh ấy, 
thấy là Tự Nhiên, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, lìa 
xa tất cả hư vọng điên đảo, hình như chẳng phải là Nhân 
Duyên, cũng không phải là Tự Nhiên của họ.

“Xin Phật khai thị thế nào để chúng tôi khỏi lạc vào 
tà kiến, được cái Tâm Tánh chân thật, mầu sáng, giác ngộ.”

Thông rằng : Chỗ nói Minh Đế của ngoại đạo, thể chẳng 
sanh diệt, nói có Thần Ngã cùng khắp mười phương, chỉ

11 Phật.
2) Tâm Tánh.
3) Thuộc ngoại đạo.
4) La hán Tiểu thừa. Hoặc vào phép Hỏa Định (ngồi định mà chết, lấy 
lửa phép đốt tiêu cái thức đầu thai và cái nghiệp luân hồi) ; hoặc do 
thiêu xác (dùng giàn hỏa) nên sắc thân tiêu dứt ra tro.
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là lấy cái Thức Thứ Tám làm Tông, chỉ được cái mùi vị vui 
thú mờ mờ mịt mịt, chớ chẳng phải có cái nhiệm mầu của 
Đại Viên Cảnh Trí. Đã có Thần Ngã, tức là căn bản sanh 
tử, sao được là cái Nhân Địa Chân Chánh ?

Phật nói Nhân Địa Chân Chánh tức là Đệ Nhất Nghĩa 
Đế, lấy cái chẳng sanh chẳng diệt làm cái Nhân Địa tu hành, 
chẳng phải là cái nhân duyên thế tục.

Ông Anan vừa mới tin được, bỗng khởi nghi mà nói 
"Hình như chẳng phải là Nhân Duyên, cũng không phải 
là Tự Nhiên của ngoại đạo", mà còn cho Giác Tánh là Tự 
Nhiên, nói rằng Giác Tánh lìa xa hai tướng thị và phi, lặng 
trong, thường trụ nên gọi là Tự Nhiên. Trước thì chấp cái 
thấy sông(l) là chẳng sanh diệt, đã là chưa đạt đến cội gốc. 
Nay thì chỉ ra cái "tánh ỉìa khỏi cái thấy", cho đó là Tự Nhiên, 
lại càng chưa siêu thoát. Nên ông cầu xin Thế Tôn khai thị 
cho khỏi lạc vào những tà kiến hư vọng điên đảo của các 
thuyết Tự Nhiên và Nhân Duyên.

Tổ Trường Sa sầm khiến vị tăng hỏi Hòa thượng Hội : 
"Khi chưa thây Nam Tuyền thì như thế nào ?"

Ngài Hội im lặng hồi lâu.
Vị tăng hỏi : "Sau khi thấy thì thế nào ?"
Ngài Hội nói : "Không thể riêng có V'
Vị tăng về thưa lại với Tổ Trường Sa. Tổ Sa nói :

"Đầu sào trăm thước đã được ngồi 
Tuy rằng nhập đuợc vẫn chiẾa Chân 
Đầu sào trăm thước cần tiến bước 
Mười phương thế giới hiện toàn thân."

Xem Quyển II; đoạn vua Ba Tư Nặc (trang 122).



(Bách xích can đầu tọa để nhơn 
Tuy nhiên đắc nhập bất vi Chơn 
Bách xích can đầu tu tấn bộ 
Thập phương thế giới hiện toàn thân.)

Vị tăng hỏi : "Đầu sào trăm thước làm sao tiến bước ?"
Tổ Sa đáp : "Núi Lãng Châu, sông Lễ Châu."
Vị tăng thưa : "Dạ, chẳng am hiểu."
Tổ Sa rằng : "Bôn biển, năm hồ vua trị trông."

Ngài Thiên Đồng tụng :

"Mộỉ tiếng gà phá mộng ngọc nhân(1)
Nhìn lại cuộc đời sắc sắc bằng 
Có tin xuân sấm dục trùng nở 
Đào lý vô ngôn, tự thành đúờng (lối)
Đến thời tiết, gắng sức cày 
Ai ngại ruộng xuân bùn lút cẳng ?"

Cũng như họp nhau ngồi ở chỗ sạch s ẽ ,  chẳng thể 
xuống nước, xuống bùn, ra tay ngang dọc bèn là cùng sanh 
diệt chống trái. Nên tuy là có nhập nhưng chẳng phải chân 
thật. Chỗ ngoại đạo gọi là Minh Đế, đại khái tựa hồ như đây.

Tổ Trường Sa nói : "Mười phương thế giới hiện toàn 
thân". Ngoại đạo cũng nói có Thần Ngã cùng khắp mười 
phương. Chỗ nào chẳng đồng, thử tham coi !

II. CHỈ RA KHÔNG PHẢI LÀ Tự NHIÊN

Kinh : Phật bảo Ông Anan : “Nay Ta phương tiện 
chỉ bày chân thật bảo ông như thế, ông còn chưa ngộ mà 
lầm cho là Tự Nhiên !
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^ N gười ngọc.
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“Anan, nếu chắc là Tự Nhiên, tự phải chỉ rõ thể 
tánh của Tự Nhiên. Ông hãy xét trong cái Thấy Diệu 
Minh đó, lấy cái gì làm tự thể ĩ Cái Thấy đó lấy cái sáng 
làm tự thể ư ĩ Lấy cái tối làm tự thể ư ĩ Lấy hư không 
làm tự thể ư ? Lấy cái ngăn bít làm tự thể ư ì

“Anan, nếu cái sáng là tự thể thì lẽ ra không thấy 
cái tối ! Nếu lấy cái không làm tự thể thì lẽ ra không 
thấy được ngăn bít. Như vậy cho đến lấy cái tướng tối 
làm tự thể thì đến khi sáng, thì cái tánh thấy phải diệt 
mất, làm sao còn thấy cái sáng ?”

Thông rằng : Nói rằng tự nhiên tức là nói tự thể vốn 
y nhiên thường trụ chẳng biến đổi. Vậy cái tánh thấy mầu 
sáng này lây cái thấy sáng làm tự nhiên ư ? Lây cái thây 
tối làm tự nhiên ư ? Lấy thấy hư không làm tự nhiên ư ? 
Lấy ngăn bít làm tự nhiên ư ? Nếu tự nhiên thấy sáng thì 
lẽ ra không thấy tối ! Nếu tự nhiên thấy hư không thì lẽ 
ra không thấy ngăn bít ! Nếu tùy duyên mà biến đổi thì 
cái thể chẳng phải là tự nhiên vậy.

Hoặc nói cái thấy ấy là cái thể của tự nhiên ; sáng, 
tối, hư không, ngăn bít tùy duyên mà thấy, há chẳng phải 
tự nhiên ư ? Nhưng giả sử không có sáng, tốì, hư không 
và ngăn bít thì cái thây dùng vào đâu ? Cái gọi là tự nhiên 
ấy đều thành đoạn diệt đấy thôi.

Ở đây chỉ bác bỏ là không thể lây tự nhiên làm tánh 
thấy, chứ chẳng phải nói rằng cái tánh thây do sáng, tôi, 
không, bít mà có. Nếu luận về chỗ sanh khởi từ đâu thì 
Tánh Thây tuy chẳng do sáng, tối, không, bít mà có, lại 
từ Bển Giác Diệu Minh lưu xuất ra. Nhưng thế thì Bổn 
Giác Diệu Minh lấy gì làm tự thể, thật mở miệng chẳng 
nói được !
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Tể Thạch Sương ban đầu ở Tổ Quy Sơn làm người 
giã gạo. Một hôm, đang sàng gạo, Tổ Quy Sơn nói : "Vật 
của thí chủ chớ làm rơi rớt."

Ngài nói : "Chẳng có rơi rớt."

Tổ Quy Sơn nhặt được một hột gạo trên mặt đất, rồi 
nói : "Ông nói chẳng rơi rớt, vậy cái này là cái gì ?"

Ngài Thạch Sương không đáp được.

Tổ Quy Sơn lại nói : "Chớ khinh thường một hột gạo 
này. Trăm ngàn hột đều do một hột này sanh ra."

Ngài Thạch Sương nói rằng : "Trăm ngàn hột từ một 
hột ấy sanh ra, chưa rõ một hột ây từ chỗ nào sanh ?"

Tổ Quy Sơn ha hả cười lớn, quay về phương trượng.

Tối đến, Tổ Quy thượng đường nói : "Này đại chúng, 
trong hột gạo có sâu, các người hãy xem cho kỹ !"

Ôi ! Tìm cầu tự thể của cái sanh ra này chẳng thể 
được ! Chỗ nào để an lập cái tên Tự Nhiên đây ? Cho nên 
gọi ây là Tự Nhiên thì chẳng phải !

III. NGHI LÀ NHÂN DUYÊN

Kinh : Ông Anan thưa : “Chắc là cái tánh thấy mầu 
nhiệm này tánh nó chẳng phải là Tự Nhiên, thì nay tôi 
phát minh là nói do Nhân Duyên sanh, nhưng tâm trí 
còn chưa rõ, xin hỏi Như Lai, nghĩa lý thế nào cho hợp 
với tánh Nhân Duyên ?”

Thông rằng : Ông Anan thường nghe Thế Tôn lấy nhân 
duyên phá tự nhiên. Giờ đây, cái tánh thấy này đã chẳng 
phải là tự nhiên, ắt phải thuộc về nhân duyên. Bèn nghi 
cái nghĩa nhân duyên : vô thường, sanh diệt, đây có, kia
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không, thể chẳng thường khắp. Thế thì há đồng với Giác 
Tánh lặng trong thường trụ sao ? Hành tướng trái nhau, 
làm sao hợp với tánh nhân duyên ? Cái nghi này rất vi 
tế. Luận Trung Quán nói : "Không có vật gì từ duyên mà 
sanh khởi. Không có vật gì theo duyên mà diệt mất. Khởi 
chỉ là các pháp khởi. Diệt chỉ là các pháp diệt". Cũng như 
vẽ trên nước thành chữ, chưa từng sanh ra hay diệt mất. 
Như thế thì làm sao mà hợp với tính nhân duyên ?

Thiền sư Báo Ân Minh thường nêu lên bài Minh ở tháp 
của Ngài Tuyết Phong mà hỏi các vị Lão túc : "Phàm từ 
duyên mà có : trước sau đều thành, hoại. Chẳng từ duyên 
mà có : trải kiếp vẫn lâu bền. Bền chắc với hư hoại, dẹp 
qua một bên ! Ngài Tuyết Phong ngày nay ở tại chỗ nào ĩ m'

Ngài Pháp Nhãn riêng nói rằng : "Chỉ nay, đấy là thành, 
đây là hoại !"

Các bậc Lão túc đương thời chẳng thể đối đáp.

Chỗ này há có thể lấy sự nông cạn mà dòm ngó sao ?

IV. TÁNH THẤY KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN DUYÊN, RỜI CÁC 
DANH, TƯỚNG

Kinh : Phật dạy : “Ông nói Nhân Duyên, Ta hỏi 
ông : Nay ông do nhân bởi cái thấy, tánh thấy hiện tiền. 
Vậy cái thây này nhân cái sáng mà có thấy ? Nhân cái 
tối mà có thấy ĩ Nhân hư không mà có thấy ĩ Nhân ngăn 
bít mà có thấy ĩ

“Anan, nếu cái thấy nhân cái sáng mà có thì lẽ ra 
không thấy được tối ; còn như nhân cái tối mà có thì lẽ 
ra không thấy được cái sáng. Như vậy cho đến nhân hư 
không, nhân ngăn bít thì cũng đồng như nhân cái sáng 
và cái tối.
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“Lại nữa, Anan, cái thấy ấy lại là nương cái sáng mà 
có thấy ? Nương cái tối mà có thấy ĩ Nương hư không mà 
có thây hay nương ngăn bít mà có thây ĩ Anan, nếu nương 
hư không mà có thấy thì lẽ ra không thấy được ngăn bít. 
Nếu nương ngăn bít mà có thấy thì lẽ ra không thấy được 
hư không. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái 
tối cũng đồng như nương hư không, nương ngăn bít.

“Nên, biết rằng cái Tinh Giác Diệu Minh như thế 
chẳng phải Nhân, chẳng phải Duyên, cùng chẳng phải 
Tự Nhiên, chẳng phải Không Tự Nhiên. Không có cái 
khôn g p h ả i  hay khôn g không phảiy không có tức là hay 
khôn g tức là, lìa cả thảy tướng, tức là cả thảy pháp. Nay 
ông làm sao ở trong ây mà khởi tâm, dùng những danh 
tướng hý luận thế gian mà phân biệt cho được ? Như lấy 
tay mà nắm bắt hư không, chỉ thêm tự làm nhọc mình. 
Hư không làm sao lại để cho ông nắm bắt ?”

Thông rằng : Nương vào vật là Nhân ; theo với vật là 
Duyên. Nhân thì gần, Duyên thì xa, nên phân làm hai môn. 
Tánh thấy hiện tiền, nếu nói là thông bít mà hiển bày, thì 
được ; chứ nói tánh thấy nhân sáng, tối, thông bít mà có, 
thì không được. Nói rằng tánh thấy duyên sáng, tối, thông, 
bít mà phát ra tác dụng, thì được, chứ nói : Tánh thấy duyên 
sáng, tối, thông, bít mà khởi, thì không được.

Cho nên nói nhân duyên là sai. Vì sao thế ?

Cái Tinh Giác Diệu Minh vốn không có hình tướng. 
Nếu nói là nhân duyên, là tự nhiên thì thuộc về tướng nhân 
duyên, tướng tự nhiên rồi. Bởi vậy, ban đầu nói "Chẳng 
phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên", 
là để trừ bỏ tướng. Nhưng còn cái chẳng phải titông ở trong 
đó. Kế đến nói "Chẳng phải không nhân duyên, chẳng
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phải không tự nhiên", là để trừ bỏ phi tướng. Nhưng mà 
còn cái không phải phi tiứng ở  trong đó. Cuối cùng thì nói 
"Không có không phải hay không không phải, không có tức 
là hay không tức là. Đó là cái chỗ mà phải và chẳng phải đều 
không tới được, chẳng cho phép sự luận bàn, chẳng dung 
tha suy tính, tức là cái thực tướng Tinh Giác Diệu Minh vậy.

Các tướng phải hay chẳng phải kia đều là vọng tình 
biến kế phân biệt. Bản thể Diệu Minh vốn không có chuyện 
đó, nên nói "Lìa cả thảy tướng”. Biến kế vọng tưởng phân 
biệt đã lìa thì đó là cái Thể Viên Thành Thật, chạm vào đâu 
là hiện bày trước mắt. Thế nên mới nói "Tút cả thảy pháp".

Cổ đức nói "Chỉ lìa vọng duyên tức Như Như Phật", 
là nói chỗ này đây vậy.

Xưa, Tể Sơ Sơn đến chỗ ở của Tổ Quy Sơn bèn hỏi : 
“Thầy tôi có nói : Câu có, câu không, như dây leo bám cây. 
Bỗng nhiên cây ngã, dây khô, câu về chôn nào ?"

Tổ Quy Sơn ha hả cười lớn.
Sơ Sơn nói : "Tôi mua vải làm giày, từ bốn ngàn dặm 

đến đây, Hòa thượng đâu nên đùa cợt."
Tổ Quy Sơn gọi thị giả : "Lấy tiền trả lại cho Ông Thượng 

tọa này."
Rồi dặn rằng : "Sau này sẽ có con rồng một mắt vì 

thầy mà chỉ phá cho."

Sau, Ngài Sơ Sơn đến Tổ Minh Chiêu, kể chuyện cũ.
Tổ Minh Chiêu nói : “Ngài Quy Sơn, có thể nói là đầu 

chánh, đuôi chánh, chỉ vì chẳng gặp tri âm !"
Ngài Sơ Sơn bèn hỏi : "Cây ngã, dây khô, câu về xứ 

nào ?"
Tổ Chiêu n ó i: "Lại khiến Quy Sơn phát tiếng cười mới."
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Ngài Sơ Sơn ngay dưới lời nói có tỉnh ngộ, bèn nói : 
"Thì ra trong cái cười của Quy Sơn vôn có chứa đao ỉ"

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Dây khô, cây ngã, hỏi Quỵ Sơn 
Ha hả ciỉời to, há chẳng màng ?
Trong ciữi có đao, nhìn ra được 
Không đi&ng suy, nói, bặt cơ quan."(1)

(Đằng khô thọ đảo vấn Quy Sơn 
Đại tiếu kha kha khởi đẳng nhàn 
Tiếu lý hữu đao không đắc phá 
Ngôn tư vô lộ tuyệt cơ quan.)

Tổ Quy Sơn trong chỗ ấy, trước sau chỉ có ha hả cười 
to, như một dấu ấn ấn ra.

Ngài Sơ Sơn nói "Trong cái cười có đao ỉ", bèn chụp 
được hư không vậy.

Tổ Thạch Củng hỏi Thầy Tây Đường : "Ông có nắm 
bắt được hư không chăng ?"

Ngài Tây Đường đáp : "Nắm bắt được."
Tổ Củng nói : "Bắt thế nào ?"

Tổ Đường lấy tay chụp nắm hư không.

Tổ Củng nói : "Ông chẳng biết chụp !"

Tổ Đường hỏi lại : "Sư huynh bắt như thế nào ?"

Tổ Thạch Củng nắm mũi Ngài Tây Đường kéo đi.

Ngài Tây Đường nhịn đau, nói : "Gã đại hung thần 
này kéo lỗ mũi người !" Liền muốn thoát ra.

1) Máy then.
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TỔ Thạch Củng nói : "Phải như thế mới bắt hư không 
được."

Nên chi, lấy danh tướng hý luận mà nắm bắt hư không : 
Ôi, khó thay ! Khó thay !

V. BÁC NHÂN DUYÊN, Tự NHIÊN

Kinh : Ông Anan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, 
nếu quả cái Tánh Diệu Giác chẳng phải nhân, chẳng phải 
duyên thế sao Thế Tôn thường chỉ dạy cho chúng Tỳ 
kheo rằng tánh thấy có đủ bốn thứ duyên, đó là : nhân 
Hư Không, nhân Ánh Sáng, nhân Tâm Thức và nhân 
Con Mắt. Nghĩa ấy thế nào ?”

Phật bảo : “Anan, Ta nói như thế, là nói về các 
tướng nhân duyên của thế gian, chẳng phải là Đệ Nhất 
Nghĩa. Anan, Ta lại hỏi ông : Các người thế gian nói 
“Tôi thấy được”, thì thế nào gọi là thấy ì Thế nào gọi 
là không thấy ?”

Anan thưa : “Người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng, đèn mà thấy mọi thứ hình tướng thì gọi là thấy. 
Nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì không thấy được.”

— Anan ! Nếu khi không có ánh sáng mà gọi là 
không thấy, thì lẽ ra không thấy tối. Nếu có thấy tối, 
thì đó chỉ vì không có ánh sáng chứ đâu phải là không 
thây ? Anan, nếu trong khi tối, vì không thấy sáng mà 
gọi là không thấy, thì khi sáng, không thấy tướng tối, cũng 
gọi là không thấy. Như thế thì cả hai tướng sáng, tối đều 
gọi là không thây cả. Còn nếu như hai cái sáng, cái tôi 
tự lấn đoạt nhau, chứ không phải trong đó cái tánh thấy 
của ông có lúc không có. Như thế thì biết : cả hai lúc 
sáng và tối đều gọi là thấy, chớ sao lại nói là không thấy ĩ
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Thông rằng : Chỗ này, Thế Tôn trước là phá cái tướng 
nhân duyên của thế gian, sau là hiển bày cái Đệ Nhất Nghĩa 
Đế. Thế gian cho rằng cái thấy nhân ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng và đèn mà có. Nhưng không có ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng và đèn đâu phải là không có cái thấy, cũng là 
thấy tốì, thấy sáng đó vậy. Sáng, tối tự chúng thuộc về 
tiền trần, cái thấy (Kiến Tinh) vốn không sanh diệt. Do đó 
mà nói "Cái thấy của thế gian cũng là chẳng phải nhân, 
chẳng phải duyên", huống tiến đến chỗ này ư ?

Thiền sư Cửu Phong Kiền thọ tâm ấn nơi Tổ Thạch 
Sương. Có nhà sư hỏi : 'Trong kinh có nói : Đủ ba duyên 
ánh sáng mới thành cái thấy. Ba Duyên chưa có, có thành 
cái thấy không ?"

Tổ Kiền nói : "Duyên có sai khác, cái thấy không thiếu
hụt."

Vị sư hỏi : "Đã không thiếu hụt, ở trong tối sao chẳng 
thây vật ?"

Tổ Kiền nói : 'Tuy chẳng thấy vật, đâu phải không 
thấy tối ?"

Nhà sư hỏi : “Lìa hết ba duyên, như thế nào là chỗ 
Chân Kiến ?"

Tổ Kiền nói : "Giáp vòng trái đất, mặt trời đen tợ sơn 
đen."

Trong bài Tham Đồng Khế của Ngài Thạch Đầu có 
câu : "Ngay trong sáng có tối, chớ dùng tối gặp nhau ! Ngay 
trong tối có sáng, chớ dùng sáng thấy nhau ỉ"

Chính là đồng với cái ý chỉ này. Đây thật là nào có 
đồng bậc với sáng tối, cần phải có mắt mới phân biệt được.
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VI. CHÍ THẢNG TÁNH THÂY

Kinh : “Cho nên, Anan, bây giờ ông nên biết rằng : 
Khi thấy sáng, cái thây chẳng phải là sáng. Khi thấy tối, 
cái thấy chẳng phải là tối. Khi thấy không, cái thấy chẳng 
phải là không. Khi thấy ngăn bít, cái thấy chẳng phải là 
ngăn bít. Bốn nghĩa đó đã thành rồi, ông lại nên biết : 
Khi thấy mà có tướng thấy, cái thấy đó chẳng phải là 
tánh thấy. Cái thấy mà do lìa tướng thấy, đó là tánh thấy 
siêu việt (K iế n  k iế n  c h i th ờ i, k iế n  p h i th ị k iế n . K iế n  d o  

ly  kiến , k iến  bất năng cập).
“Vậy thì làm sao lại nói các tướng nhân duyên, tự 

nhiên hay hòa hợp ĩ

Thông rằng : Chỗ này Đức Thế Tôn hiển bày Đệ Nhất 
Nghĩa Đế, cái gọi là Con Đường Bồ Đề Nhiệm Mầu. Kiến 
và kiến duyên đủ năm thứ nghĩa : sáng, tối, hư không, ngăn 
bít là bốn thứ ; kiến duyên và kiến tinh (cái thấy) là một 
thứ vọng kiến. Thế Tôn ở chỗ này mà lựa ra cái Kiến Tinh 
chẳng phải là bôn thứ sáng, tối, không, bít. Lấy bôn nghĩa 
này suy ra để rõ được cái thấy lìa duyên trần mà vẫn tự 
có. Ngay ở đây lại lựa ra cái chơn kiến (tánh thấy) soi rõ 
Kiến Tinh, là cái mà cái thấy không thể bì kịp. Đây chính 
là mặt trăng thứ nhất, cho nên cái thây vẫn còn là vọng. 
A ha ! Cái chơn kiến còn lìa cả mọi tướng thây thì chỗ nào 
có hơi thở, bóng dáng gì để theo đó mà mô phỏng ra nó ? 
Nói nhân duyên, nói tự nhiên, nói hòa hiệp, há chẳng là 
hư vọng ư ?

Tổ Bách Trượng hỏi vị tăng : "Thấy không ?"
Đáp : "Dạ, thấy."

Tổ Trượng rằng : "Sau khi thấy thì như thế nào ?"
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Đáp : "Thây chẳng có hai."
Tổ Trượng nói : "Đã nói là thây thì không hai, tức là 

không lây cái thây mà thấy nơi cái vốn thây. Nếu cái vốn 
thấy mà trở lại thấy, thì cái thây trước là đúng hay cái thấy 
sau là đúng ? Như nói, "Khi thấy mà còn có tướng thấy, đó 
chẳng phải là chơn kiến. Thây mà do lìa tất cả tướng thấy, 
cái thây ây là siêu việt."(1) Bởi thế, chẳng hành cái pháp 
thấy, chẳng hành cái pháp nghe, chẳng hành cái pháp giác 
ngộ, thì chư Phật liền thọ ký."

Lại nữa, kinh Bảo Tích nói : "Pháp thân chẳng có thể 
lấy thấy, nghe, hay, biết mà tìm cầu. Chẳng phải là chỗ thấy 
của con mắt thịt, vì là không có sắc. Chẳng phải là chỗ 
thây của thiên nhãn vì không hư vọng. Chẳng phải chỗ 
thấy của huệ nhãn, vì lìa hình tướng. Chẳng phải chỗ thấy 
của pháp nhãn, vì lìa các hành. Chẳng phải là chỗ thây 
của Phật nhãn, vì lìa hết thảy thức. Nếu chẳng tạo ra các 
thứ thấy như vậy, thì gọi đó là cái thây của Phật."

Xưa, Thiền sư Thiệu Long ban đầu ra mắt Tổ Trường 
Lô, được chỗ đại lược. Nhân có người đưa đến bộ Ngữ Lục 
của Ngài Viên Ngộ, sư đọc mà than rằng : "Nghĩ đến chua thì 
chảy nướd miếng. Tuy chưa rửa sạch gan ruột, đã khiến người 
được vui sướng. Chỉ hận là chưa được giáp mặt chuyện trò."

Bèn từ giã Ngài Trường Lô mà qua chỗ Ngài Trạm 
Đường. Trước đến Hoàng Long hỏi Tổ Tử Tâm, kế đó tham 
yết Ngài Viên Ngộ.

Một hôm, đang nhập thất thì Ngài Viên Ngộ n ó i: "Khi 
thấy mà có tướng thấy, cái thấy ấy không phải là cái thấy 
chân thật. Thấy do lìa tướng thấy, cái thây ấy siêu việt."

11 Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập.
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Rồi đưa tay lên mà nói : "Thấy không ?"
Sư Long nói : "Thây."
Tổ Viên Ngộ nói : "Trên đầu để thêm cái đầu !"
Sư Long nghe thì tức thời khế ngộ.
Tể Viên Ngộ quát nạt rằng : "Thây cái gì ?"
Thiệu Long đáp : "Tre dày chẳng ngại nước chảy qua."
Tổ Viên Ngộ chấp nhận, khiến trông coi chỗ cất kinh.

Có người hỏi Ngài Viên Ngộ : "Thiệu Long yếu như 
thế, sao làm nổi ?"

Ngài đáp : "Con cọp ngủ đó !"

Thiền sư Đức Sơn Quyên thượng đường dạy rằng : 
"Khi thấy mà có tướng thấy, đó chẳng phải là chơn kiến. 
Thây do lìa tướng thây, đó là cái thây siêu việt."

Rồi hét lên rằng : "Cá kình uống hết biển, lộ ra nhánh 
san hô."

Trong đại chứng bỗng có ông tăng bước ra, nói : "Trưởng 
lão thôi đừng nói chiêm bao, mới hứa cho y đủ một con 
mắt lẻ."

Người xưa ở nơi câu này ("Kiến kiến chi thời,...") đều 
nhờ ngón tay mà thây mặt trăng. Một hột thuốc Tiên biến 
đổi cốt phàm, quả chẳng dễ dàng !

Kinh : “Hàng Thanh Văn các ông hẹp hòi không 
biết, chẳng có thể thông đạt Thật Tướng thanh tịnh. Nay 
ta khuyên dạy ông hãy khéo tư duy, chớ nên trễ nải trên 
đường Bồ Đề Mầu Nhiệm.”

Thông rằng : Cái Thật Tướng thanh tịnh ai ai cũng sẵn 
đủ. Vậy tại sao hàng Thanh Văn chẳng có thể thông đạt ?
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Bởi vì chấp trước vậy. Cái ý thức chấp trước, chốn chôn 
đều thọ duyên theo. Chỉ có điều là không thể duyên với 
Bát Nhã. Nên Đức Thế Tôn thương xót, khuyên hãy khéo 
tư duy. Phải ở nơi thấy mà lìa thấy, chứng Diệu Bồ Đề. Đó 
tức là chỗ chẳng phải cái thây đến được vậy.

Tổ Giáp Sơn nói : "Trước mắt không có pháp. Trước 
mắt là ý, chẳng phải trước mắt là pháp. Đó chẳng phải là 
chỗ tai, mắt đến được. Diệu khế chỗ này."

Tổ Thiên Đồng nêu ra rằng ề. "Cái lão Giáp Sơn mở 
banh cái bao bố, đem đồ châu báu thảy ra trước mặt các 
ông. Chính ngay khi đó thì làm sao đây ? Trên đường chẳng 
lượm của rơi, người quân tử mới khen là tốt đẹp."

Ngay cái thoại đầu tuyệt diệu thế này mà còn chẳng 
cho giữ lại trong ngực, Thật là đến chỗ của kiến do lìa kiến 
vậy.
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MỤC NĂM :

CHỈ RA CÁI VỌNG THAY

|ẽ XIN CHỈ DẠY TÁNH THAY c h a n g  d o  t h a y

Kinh : Ông Anan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, 
như Đức Thế Tôn vì chúng tôi mà chỉ dạy về nhân duyên, 
tự nhiên, các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, tâm tôi 
còn chưa khai ngộ. Nay lại nghe Phật dạy : Tánh thây  
c h ẳ n g  d o  th ấ y , thì lại càng thêm mê muội.

“Cúi mong Phật thương xót, bô" thí cho con mắt đại 
huệ, chỉ bày cho chúng tôi cái Giác Tâm sáng sạch.”

Nói vậy xong, khóc lóc cúi lạy, vâng nghe lời dạy.

Khi ấy, Thê Tôn thương xót Ông Anan và cả đại 
chúng, sắp muốn hiển bày pháp Đại Tổng Trì (Đà La Ni), 
các Tam Ma Đề là Con Đường Vi Diệu của sự tu hành, 
nên mới bảo Ông Anan rằng : “Ông tuy có trí nhớ mạnh 
mẽ, nhưng chỉ thêm phần đa văn, chứ nơi pháp Xa Ma 
Tha quán chiếu vi mật, tâm còn chưa rõ. Nay ông hãy 
nghe kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt chỉ bày, cũng là khiến cho 
những kẻ hữu lậu mai sau được quả Bồ Đề.

Thông rằng : Tịch mà thường Chiếu, cho nên có thể 
soi rõ Kiến Tinh (cái thấy) là hư vọng. Chiếu mà thường 
Tịch cho nên biết : "Tánh thấy chẳng phải là cái thấy (Kiến 
phỉ thị kiến)". Chỗ này mà hàng ngày chẳng viên dung ba 
Pháp Quán(1) thì chưa dễ hiểu nổi.

Sư Thạch Môn uẩn Huy làm vườn ở chỗ Tổ Thanh Lâm.

11 Không, Giả và Trung.
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Một ngày kia đang đứng hầu, Tổ nói : "Hôm nay ông 
làm gì ?"

Đáp : "Trồng rau."
Tổ Lâm nói : "Khắp pháp giới, đó là thân Phật, ông 

hướng chỗ nào trồng."
Sư đáp : "Cày vàng chẳng động đất, mầm linh tại chỗ 

sanh."
Tổ Lâm hân hoan.

Hôm sau, Tổ Thanh Lâm vào vườn, gọi : "Uẩn Xà lê !"
Sư Uẩn lên tiếng : "Dạ."
Tổ Lâm rằng : "Trồng thêm cây không ảnh, để lại cho 

người sau xem."
Sư Uẩn nói : "Nếu là cây không ảnh, há để chịu trồng

ư ?"
Tổ Lâm nói : "Không chịu trồng thì để đó ! Ông từng 

thây nhánh lá nó không ?"
Đáp : “Chẳng từng thấy."
Tổ Lâm : "Đã chẳng từng thấy, sao biết nó chẳng chịu 

trồng 7ặ'
Đáp : "Chỉ vì nó chẳng từng thấy, cho nên nó chẳng 

chịu trồng."
Tổ Lâm rằng : "Đúng vậy, đúng vậy."

Nếu ngộ được tánh thấy ỉìa mọi tướng thấy, thì tất cả 
nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp do cái thấy lập ra từ đâu 
mà sanh khởi ?

Thiền sư Trí Cự ban đầu hỏi Tổ Tiên Tào Sơn rằng : 
"Người xưa nâng giữ cho người bên ngoài mé, kẻ học nhân 
này làm sao lãnh hội ?"
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TỔ Sơn đáp : "Lui bước liền tựu thành mình, muôn 
ngàn chẳng mất một ỉ"

Thiền sư Trí Cự, ngay dưới lời, liền tiêu tan hết kiến 
giải, mới từ biệt đi. Sau đó, tham học khắp nơi.

Một hôm, đang xem kirth thì có vị sư hỏi: "Tâm của Thiền 
Tăng chẳng treo nhẫn đến một chữ cái, đâu thể học nhiều ?"

Ngài đáp : "Văn tự thì khác nhau, muôn pháp thể 
vôn không. Mê thì câu câu đều là ghẻ lở. Ngộ thì lời lời 
đều là Bát Nhã. Ví không lấy, bỏ, nào hại Vẹn Tròn kia.

Cho nên nhớ nhiều, đa văn mà được như Ngài Trí Cự 
thì cái gì mà chẳng có thể ?

II. CHỈ RA HAI THỨ VỌNG THAY

Kinh : “Anan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế 
gian đều do hai cái vọng thấy điên đảo phân biệt. Ngay 
nơi tâm tánh mà phát sanh, ngay theo nghiệp mà xoay 
vần. T h ế  nào là hai cái vọng thấy ? Một là, cái Vọng Thấy 
Biệt Nghiệp của chúng sanh. Hai là, cái Vọng Thấy Đồng 
Phận của chúng sanh.

Thông rằng : sắp nói rõ cái Kiến Tinh (cái thấy) là hư 
vọng, nên dùng hai cái Vọng Kiến Biệt Nghiệp và Đồng 
Phận mà chỉ bày. Đã rõ Biệt Nghiệp là hư vọng thì cái hư 
vọng của Đồng Phận có thể suy ra vậy. Đã biết Đồng Phận 
là hư vọng, thì có thể suy ra cái hư vọng của Kiến Tinh. 
Biết Kiến Tinh là hư vọng thì rõ ngay Tánh Thây chẳng hư 
vọng. Hiểu suốt chỗ này thì Tánh Thấy chẳng phải là cái thấy, 
có thể tự suốt nhiên không nghi ngờ gì nữa.

Thây, nghe, hay, biết cũng cùng là hư vọng điên đảo, 
vậy sao chỉ biện rõ ở cái thấy mà thôi ? Ở đoạn trước đã
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nói, "Khiến cho ông bị trôi lăn là lỗi ở tâm và con mắt". Cho 
nên trôi nổi bôn ba theo sắc, chỉ có cái thấy là khó trị nhất.

Ông Anan bị Cô Ma Đăng Già mê hoặc, đó chẳng phải 
Cô Ma Đăng Già mê hoặc Ông Anan, mà chính là do cái 
vọng thấy của Anan làm nên bệnh. Huống gì cái vọng thấy 
lưu chuyển này ỉại thuộc về sanh diệt, mà cái Thấy Chân 
Thật (Chơn Kiến) thì chẳng thể trả về đâu, lặng trong thường 
trụ. Cho nên lây cái thây của người mù mà thấy sắc, thì 
sắc chẳng đáng ưa ! Lây cái thấy của thấy tối mà thấy ánh 
sáng, tức là cái thấy vốn chẳng có sáng, có tối. Đạt thẳng 
đến cái gốc nguồn của mọi cái thấy, thì rõ suốt cái tánh 
thấy vốn không có cái thấy nào đến được, thế thì còn đâu 
cái lầm lồi trôi lăn ?

Xưa, Tổ Quy Sơn hỏi Ngài Ngưỡng Sơn : "Chúng sanh 
trong đại địa, cái nghiệp thức mang mang, vốn không có 
gốc rễ, căn cứ. Ông làm sao biết kia có hay không có ?"

Ngưỡng Sơn đáp : "Huệ Tịch này có chỗ nghiệm xét."

Khi ấy, có một vị tăng đi ngang trước mặt, Ngài Ngưỡng 
Sơn gọi : "Thầy Xà lê !"

Vị tăng quay đầu lại.
Ngưỡng Sơn nói : "Thưa Hòa thượng, cái này chính là 

nghiệp thức mang mang, không có gốc rễ, căn cứ."

Tổ Quy Sơn nói : "Đây thật là một giọt sữa sư. tử, làm 
tiêu sáu đấu sữa lừa !"

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Một gọi, quày đầu biết ta không ?
Litói trăng thưa thớt lại thành cong 

(như móc câu)
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Con quý ngàn vàng vừa lưu lạc 
Mờ mịt đường cùng chắc thấy sầu."

Một tắc này đây, gọi là Vọng Kiến Biệt Nghiệp thì 
được đó !

Ông Thượng thơ Trần Tháo đang cùng những bạn đồng 
liêu ở trên lầu thì thấy có vài nhà sư đi tới.

Có một vị quan nói : "Những người đi tới đó đều là 
tăng hành cước."

Trần Tháo nói ,ẽ "Chẳng phải đâu."
Vị quan nói rằng : "Sao biết chẳng phải ?"
Tháo nói : "Chờ tới rồi thẩm nghiệm xem."
Chốc lát, các vị sư đi tới trước lầu. Ông Tháo đột nhiên 

kêu lớn : "Thượng tọa \"
Các nhà sư đều ngẩng đầu lên.
Ông liền nói với các vị quan rằng : "Chẳng tin đạo."
Các quan ngơ ngác.

Ngài Thiên Đồng nêu lên rằng : "Trần Thượng thơ ngay 
mặt mà nêu rõ, dối Ngài Trường Lô một điểm chẳng được !"

Tức một tắc này, gọi là Vọng Kiến Đồng Phận thì được 
lắm ! Nhưng nếu trong các vị sư, có vị khi nghe la mà chẳng 
quay đầu, ắt khiến Ngài Ngưỡng Sơn phải nhể lưỡi ra và 
Ông Trần Tháo phải xin lỗi đâyỗ

Kinh : “T h ế nào là Vọng Kiến Biệt Nghiệp 1

“Anan, như người th ế  gian con mắt bị nhặm đỏ thì 
ban đêm nhìn ngọn đèn thấy có riêng một bóng tròn năm 
màu bao phủ. Ý ông thế nào ? Cái bóng sáng tròn hiện ra 
nơi ngọn đèn đó là sắc của ngọn đèn hay sắc của cái thấy ?
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“Anan, nếu như đó là cái sắc của ngọn đèn thì sao 
những người không nhặm mắt lại không có thây, mà chỉ 
có người nhặm mắt mới thấy cái bóng tròn ĩ Nếu đó là 
sắc của cái thấy thì cái thấy đã thành sắc rồi, vậy người 
nhặm mắt thấy bóng tròn kia gọi là cái gì ?

“Lại nữa, Anan, nếu cái bóng tròn ây rời đèn mà 
riêng có, thì lẽ ra các bức bình phong, màn, bàn, ghế, 
cũng phải có bóng tròn. Còn nếu rời cái thấy mà riêng 
có, thì lẽ ra không thể thấy được, cớ sao người nhăm mắt 
lại thấy cái bóng tròn ấy ?

“Vậy nên biết rằng : Sắc thật ở nơi đèn, cái Thấy 
bị bệnh làm ra có bóng tròn. Cái bóng tròn và cái thây  
có bóng tròn đều là bênh nhăm. Cái thấy được bệnh nhăm 
thì vốn chẳng phải là bệnh.

“Rốt cuộc, không nên nói rằng cái bóng tròn ấy là 
ngọn đèn hay là cái thấy, vì ở trong đó, cái bóng tròn 
không phải từ ngọn đèn, cũng không phải từ cái thấy. 
Cũng như mặt trăng thứ hai, chẳng phải mặt trăng thật, 
cũng chẳng phải là cái bóng của mặt trăngẳ Tại sao thế ? 
Bởi thấy cái mặt trăng thứ hai là do dụi mắt mà có. Cho 
nên những người trí không nên đi tìm cái căn nguyên của 
mặt trăng do dụi mắt mà thành là hình tướng hay chẳng 
phải hình tướng, là lìa cái thấy hay chẳng phải cái thấy. 
Bóng tròn cũng như thế : nó do nhặm mắt mà thành. 
Muốn gọi cái gì là ngọn đèn hay cái gì là cái thấy cũng 
còn chẳng được, huống hồ phân biệt cái bóng tròn là không 
phải ngọn đèn hay không phải là cái thấy ?

Thông rằng : sắp chỉ rõ rằng tánh thây chẳng phải là cái 
thấy nên lấy mắt nhặm làm ví dụ. Cái thấy-bệnh của mắt 
nhặm thì vọng thấy có bóng tròn. Người không nhặm làm
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sao thấy có bóng tròn ? Nhăm mắt đó là bệnh, nhưng cái 
thấy-được-bệnh-nhặm thì chưa từng bệnh vậy. Đó là để so 
sánh với cái thấy (Kiến Tinh) là hư vọng, nên vọng thây 
có tâm cảnh. Cái tánh thấy thì không hư vọng, nên không 
thây có tâm cảnh. Vậy thì cái thây là hư vọng chứ tánh 
thây chưa từng hư vọng. Nếu ở nơi chỗ vọng thây có tâm 
cảnh lại sanh khởi thêm cái thấy về nhân duyên, tự nhiên, 
thị phi thì cũng giông như người nhặm mắt thây cái bóng 
tròn rồi truy tìm cái căn nguyên phát sanh của nó !

Cho cái bóng lòa ấy là ngọn đèn, là cái thấy tức nói 
cái bóng tròn do ngọn đèn, do cái thấy mà có ế. đó là nghĩa 
nhân duyên.

Cho cái bóng lòa ấy chẳng phải ngọn đèn hay cái thấy, 
là nói cái bóng tròn lìa ngọn đèn, lìa cái thây mà riêng có : 
đó là nghĩa tự nhiên.

Đã chẳng phải là nhân duyên, lại chẳng phải là tự 
nhiên, thời chỉ do mắt nhặm mà thành có bóng tròn vậy.

Cái nhặm mắt thây có bóng tròn, và cái dụi mắt thây 
mặt trăng thứ hai, đồng là một cái bệnh-thấy. Nếu suy xét 
cái chỗ phát sinh của mặt trăng thứ hai này là hình tướng 
hay là cái thây, lìa hình tướng hay lìa cái thấy thì quả là 
mê muội thay ! Cũng như nói cái bóng tròn là ngọn đèn, 
là cái thấy, hay chẳng phải ngọn đèn, chẳng phải cái thấy, 
thì gọi là người trí được sao ?

Ở hai trường hợp này, biết rõ là hư vọng, suy cứu cái 
nghĩa nhân duyên, tự nhiên còn không thể được huống gì 
trong cái Bổn Giác Minh Tâm chẳng phải là nhặm mắt hay 
dụi mắt các thứ, vốn không có tướng tròn hay mặt trăng 
thứ hai thì ở chỗ nào mà vọng lập ba thứ hý luận nhân 
duyên, tự nhiên !
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Cho nên, lấy nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp mà luận 
về cái thấy, cũng còn trong bệnh nhặm mắt vậy thôi, người 
trí không thế, vì đó là Biệt Nghiệp Vọng Kiến.

Tổ Quy Sơn thấy lửa đồng,(1) hỏi Ngài Đạo Ngô : "Có 
thấy lửa không ?"

Đạo Ngô nói : "Dạ, thấy."

Tổ Sơn : "Từ đâu khởi ra ?"

Đạo Ngô : "Dẹp hết sự đi, đứng, nằm, ngồi xin thầy 
riêng đưa một câu hỏi xem ?"

Tổ Quy làm thinh.

Tổ Phật Giám nêu ra rằng :

"Rực rực lửa đồng 
Người người đều thấy 
Chỉ có Đạo Ngô 
Thấy ra khác hẳn."

Tổ Hương Lâm Viễn đang giãy cỏ, có vị tăng hỏi: "Hãy 
xem nhà người đời mất lửa."

Tổ Viễn nói rằng : "Lửa trong chỗ nào ?"

Vị tăng nói : "Chẳng có thấy sao ?"

Tổ Viễn nói rằng : "Chẳng thây."

Vị tăng nói : "Cái lão già mù này."

Khi ấy, chúng đều nói : "Viễn Thượng tọa thua rồi !"

Sau Ngài Minh Giáo Khoan nghe chuyện, than rằng : 
“Phải là huynh Viễn ta mới đ ư ợ c ."

** Dã hỏa.
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Cái thấy này xa khác lắm thay, chẳng rời Chánh Vị.(1) 
Với cái Kiến Tinh của thế gian giống như bệnh nhặm mắt, 
làm sao sánh được ?

Lại Tổ Quy Sơn, hỏi Ngài Đạo Ngô : "Đi đâu về đó ?"

Ngài Đạo Ngô đáp : “Thăm bệnh về."

Tể Sơn : "Bao nhiêu người bệnh ?"

Đáp : "Có người bệnh, có người không bệnh."

Tổ Sơn : "Người không bệnh có phải là Trí Đầu Đà ?"

Tổ Ngô nói : "Nói đ ư ợ c cũng chẳng ăn nhằm gì."

Tổ Thiên Đồng ở chỗ "Chẳng ăn nhằm(2) gì", tụng rằng :

"Thuốc diệu nào từng qua miệng 
Thần y không thể cầm tay 
Nhược Tồn(3) nó vốn chẳng phải Không 
Chí Hi/4) nó vốn chẳng phải Có 
Chẳng diệt mà sanh, chẳng mất mà thọ 
Siêu hết trước Phật Oai Ầm 
Một mình bước sau Không Kiếp 
An bình thì trời che đất chở 
Vận chuyển thì thỏ chạy quạ bay."

(Diệu dược hà tằng quá khẩu 
Thần y mạc năng trốc thủ 
Nhược Tồn dã cừ bổn phi vô 
Chí Hư dã cừ bổn phi hữu 
Bất diệt nhi sanh, bất vong nhi thọ

Tự Tâm thường trụ.
2> Giao thiệp.
3) Nhược Tồn : nếu còn...
4) Chí Hư : rỗng không...
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Toàn siêu Oai Âm chi tiền 
Độc bộ Kiếp Không chi hậu 
Thành bình dã thiên cái địa kình 
Vận chuyển dã ô phi thố tẩu.)

Tắc này ở ữong Chân Kiến mà nhổ sạch gốc bệnh. Bệnh 
với không bệnh cũng chẳng có liên quan gì, huống là phân 
biệt nhặm với chẳng nhặm !

Kinh : “Thế nào là Vọng Kiến Đồng Phận ?

“Anan, cõi Diêm Phù Đề này, ngoài nước biển cả 
ra, trong đó đất liền có ba ngàn Châu. Châu lớn chính 
giữa, bao quát từ Đông sang Tây có đến hai ngàn ba trăm 
nước lớn. Còn các châu nhỏ khác ở trong các biển, trong 
đó có châu đến hai trăm, ba trăm nước hoặc có mười, hai 
mươi cho đến ba mươi, bốn mươi, năm mươi nước.

“Anan, nếu ở trong đó có một châu nhỏ chỉ có hai 
nước mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, 
thì chúng sanh trong nước đó thấy tất cả những cảnh giới 
không tôt. Hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt 
trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng khác như Vựng, Thích, 
Bội, Quyết, Tuệ, Bột, Phi, Lưu, Phụ Nhĩ, Hồng Nghê. Chỉ 
nước đó thây, còn chúng sanh nước bên kia thì không 
thấy mà cũng không nghe.

Thông rằng : Bộ Hiệp Luận nói "Vựng là khí chung 
quanh mặt trời. Thích là điều xấu ở mặt trời, mặt trăng. Bội, 
Quyết : khí xấu gần mặt trời. Tuệ là sao chổi. Bột : một loại 
sao chổi. Phi là phi tinh, một loại sao từ dưới bay lên. Lưu 
là lưu tinh, một loại sao từ trên rơi xuống. Phụ là phụ khí, 
khí giống như cõng mặt trời. Nhĩ là nhĩ khí, khí bên cạnh
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mặt trời như cái tai. Hồng Nghê là cầu vồng, cái sáng gọi 
là Hồng, cái tối gọi là Nghê."

Sách Xuân Thu Truyện chép : năm Thứ Sáu đời vua 
Ai Công, nước Sở có điềm mây như con quạ đỏ ôm lấy 
mặt trời mà bay trong ba ngày. Vua sai hỏi Châu Thái sử, 
Thái sử nói : "ứng vào thân vua." Ông Đỗ Dự bàn thêm : 
"Mặt trời là vua của con người, yêu khí ôm lấy thì ứng vào 
vua. Chỉ có nước Sở thấy, thì vua nước khác không hề gì !"

Đời Lỗ Châu Công, năm Thứ Hai Mươi Sáu, tháng 
Một(1) nước Tề có sao chổi. Tề Hầu sai cầu đảo.

Ông Án Tử thưa : "Vô ích, làm vậy là mê tín. Đạo 
trời chẳng thay đổi, đâu có hai mệnh thì cầu đảo làm gì ? 
Đạo trời có sao chổi là để trừ uế khí. Nếu vua không có 
uế đức thì cầu đảo làm gì ? Còn nếu có uế đức thì cầu đảo 
sao được ?" Ông Đỗ Dự bàn thêm : "Chỉ có nước Tề thấy, 
nước Lỗ không thấy."

Hai đoạn trên để nghiệm câu trong kinh : "Có một 
châu chỉ có hai nước, mà riêng người trong một nước đồng 
cảm ác duyên thì chúng sanh trong nước đó thấy những 
cảnh giới không tôtỗ" Thật rõ ràng vậy.

Cảm ứng ác duyên có định nghiệp và bất định nghiệp. 
Định nghiệp thì không thể tránh. Bất định nghiệp thì có thể 
thay đổi.

Ví dụ, như Tổ đời Hai Mươi Ba, là Ngài Hạc Lặc Na(2) 
Tôn giả, biết trước vị Tể đời Hai Mươi Bôn là Sư Tử Tôn

1( Mười Một.
2) Haklena. Lặc Na : âm tiếng Phạn. Hạc : âm tiếng Hán ; Tôn giả sau 
khi sanh ra, có bầy hạc cảm mến bay theo nên gọi vậy.
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giả sẽ gặp nạn. Một hôm, bỗng nhiên Tổ chỉ về hướng Đông 
Bắc, hỏi rằng : "Đó là khí tượng gì l m'

Tổ Sư Tử thưa : "Tôi thấy khí như cái mông trắng khắp 
cả trời đất, lại có năm luồng hắc khí chạy ngang trong đó."

Tổ nói : "Điềm đó thế nào ?"
Ngài Sư Tử thưa : "Tôi không biết được."
Tổ dạy : "Sau khi tôi mất năm mươi năm, nước Bắc 

Thiên Trúc sẽ có nạn nổi lên, chạm đến thân ông."

Sau này, Ngài Sư Tử Tôn giả quả bị vua nước Kết Tân 
giết. Cánh tay phải của vua tự nhiên rụng xuông đất, bảy 
ngày sau thì chết. Thái tử Quang Thủ than rằng : "Vua cha 
ta cớ sao tự mình chiêu lấy tai họa." Bấy giờ có vị Tiên núi 
Bạch Tượng rõ sâu nhân quả nên rộng nói cho Thái tử nghe 
việc đời trước, m ở  thoát lưới ngờ. Đây là chỗ gọi là định 
nghiệp không thể tránh được vậy.

Vua Tống Cảnh Công bị sao Hỏa Tinh nên lo sợ, mời 
Ông Tử Vi vào hỏi.

Ông Tử Vi nói : "Bị sao Hỏa Tinh là điềm trời phạt, 
họa ứng vào thân bệ hạ, nhưng có thể dời qua quan Tể 
tướng."

Cảnh Công bảo : "Tể tướng để trụ nước, nếu dời qua 
mà chết thời không nên. Thôi, để quả nhân xin tự gánh chịu 
vậy."

Ông Tử Vi nói : "Có thể dời qua nhân dân."
Vua đáp : "Dân chết rồi thì làm vua với ai. Thôi, để 

trẫm chết một mình."
Ông Tử Vi thưa : "Có thể dời vào năm."
Vua đáp : "Năm đói kém thì dân chết đói. Làm vua 

mà muốn giết dân để tự mình sống thì còn ai xem ta là vua
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nữa. Âu cũng là mạng đã hết của quả nhân vậy. Khanh 
chẳng nên nhiều lời."

Ông Tử Vi vội vàng quỳ xuống lạy mà tâu rằng : "Hạ 
thần xin chúc mừng bệ hạ. Trời ở trên cao mà nghe dưới 
thấp. Vua đã có được ba lần lời nói của người nhân, trời 
ắt thưởng vua ba lần. Đêm nay chắc sao sẽ dời chỗ, vua 
sông thêm hai mươi mốt năm."

Cảnh Công nói : "Khanh làm sao biết ?"
Ông Tử Vi thưa : “Vua có ba điều thiện thì được thưởng 

ba lần, do đó sao dời ba lần. Mỗi lần bảy năm, ba lần là 
hai mươi mốt năm. Nên tuổi thọ dài thêm hai mươi mốt 
năm. Nếu sai, hạ thần xin chịu chết."

Vua ưng chịu.

Đêm đó, sao dời ba lần như Ông Tử Vi đã nói. Đây là 
chỗ gọi là bất định nghiệp có thể chuyển dời vậy.

Tóm lại, định nghiệp và bất đinh nghiệp ở nơi tự tánh 
nào có thêm bớt, cũng là như huyễn. Chấp huyễn mà cho 
là thật, thì chỉ vì vọng thây vậy thôiệ
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MỤC S Á U :

CHỈ RÕ Ý  NGHĨA TÁNH THAY k h ô n g  p h ả i 
LÀ CÁI THẤY, VIÊN MÃN B ồ  ĐỀ

Kinh : “Anan, nay Ta đem hai việc ấy lui tới, kết 
hợp mà chỉ rõ.

“Anan, như cái Vọng Kiến Biệt Nghiệp của chúng 
sanh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy giống 
như tiền cảnh mà thật ra là do bệnh nhặm của người 
ấy tạo thành. Nhặm thì mắt lòa, chẳng phải sắc tạo ra. 
Nhưng cái thấy được bệnh lòa vẫn không có lỗi lầm gì 
về sự thấy cả.

“So sánh với hiện giờ, ông dùng con mắt xem thấy 
núi sông, cõi nước và các chúng sanh, đều là do cái bệnh 
thấy từ vô thủy tạo thành. Cái thấy và cái được thấy 
hình nhừ hiện ra tiền cảnh, thật ra vốn chỉ là cái bệnh 
lòa, thấy có năng kiến và sở kiến ở trong cái Giác Minh 
mà thôi.

“Những sự thấy, biết đều là bệnh nhặm, còn cái Bổn 
Giác Minh Tâm thấu suốt các duyên vốn không có bệnh 
nhặm. Cái biết và cái được biết đều là bệnh nhặm, còn 
cái Bổn Giác thì không ở trong bệnh nhặm. Đó là cái 
Tánh Thấy hằng thấy, làm sao gọi được là sự thấy, nghe, 
hay, biết ?

“Vậy nên, nay ông nhìn thấy Ta, nhìn thấy ông, 
cùng mười loại chúng sanh trong thế gian đều là cái thấy 
Nhặm, mà chẳng phải là cái thấy chân thật thấy được 
bệnh nhặm. Cái Tánh Thây chân thật kia vốn chẳng hề 
nhặm, cho nên không gọi là thấy nữa.
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Thông rằng : Lấy cái bóng tròn mà so với tiền cảnh, 
lấy mắt nhặm mà so với cái bệnh thây, lây cái thấy lòa mà 
so với cái Giác Minh,(l) lấy cái thấy được bệnh nhặm so với 
Tánh Bản Giác(2) thì không gì mà chẳng rõ. Dù văn nghĩa 
khúc mắc, nhưng không có chỗ nào không phát minh cái 
thấy là bệnh nhặm, mà cái Tánh Thấy hằng thấy vốn chẳng 
hề nhặm. Cái thây và cái được thấy, đó là căn và cảnh hòa 
hợp, mà hiện ra có núi sông, cõi nước và chúng sanh, cũng 
giống như sự hiện ra của cảnh vật trước mắt, thật cũng chỉ 
như cái bóng tròn thây nơi ngọn đèn. Bóng tròn chẳng do 
sắc tạo ra, thì các thứ trên cũng không phải do cảnh tạo ra. 
Nguyên là cái giác minh của ta vọng thấy có chỗ duyên, 
như con mắt nhặm thì thành ra có bóng tròn.

Cái giác minh này vọng thây, nhân ở Minh mà lập 
ra Cái Sở, rồi lại duyên bám theo ngoại cảnh, đó là bệnh 
nhặm. Còn cái Bổn Giác Minh Tâm nào rơi vào nơi chốn, 
thường giác các tướng sanh khởi của các duyên, chẳng đuổi 
theo các duyên mà trôi lăn, thì vốn chẳng hề nhặm. Vậy, 
nên biết do cái Giác Minh của ta duyên nơi tiền cảnh mà 
thành cái Sở Giác (Cái Được Biết). Cái Sở Giác là bệnh nhặm, 
mà cái Tánh Bổn Giác thật là cái Thường Biết. Cái Bổn 
Giác Minh Tâm đã thường tỏ biết cái nhăm, biết cái nhặm 
là bệnh, vôn tự tại, nào có sa vào chuyện nhặm ? Nói là 
"Cữ/ễ biết và cái điùực biết đều là bệnh nhặm", nghĩa là cái Giác 
Minh của ta thây có chỗ duyên bèn là bệnh nhặm, lấy cái 
biết và được biết ấy làm duyên mà có. Nói là "Cái Bổn Giác 
không ở trong bệnh nhặm", là tương ưng với Cái Bổn Giác 
Minh Tâm thường rõ các duyên, mà không có bệnh nhặm ;

11 A Lại Da Thức còn có nhiễm ô.
21 A Lại Da Thức không còn nhiễm ô, gọi là Bạch Tịnh Thức.
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ở nơi phù trần chưa khởi, chẳng sa vào cái nhặm của thức 
giới. Đây chẳng phải là cảnh giới của thấy, nghe, hay, biết 
cho nên nói "Đây thật là Tánh Thây hằng thây, sao gọi 
được là sự thây, nghe, hay, biết ?"

Nếu lấy cái sự thấy, nghe, hay, biết mà cho đó là tánh, 
thì chẳng khác nào lấy con mắt nhặm mà cho là con mắt 
trong sạch, sao mà thông cho nổi ?

Ngài Tam Bình có bài kệ :

"Chỉ thấy, nghe này chẳng phải thấy, nghe 
Tuyệt không thanh, sắc đ ể trình ông 
Trong đây nếu rõ, toàn vô sự 
Thể, dụng nào cần phân, chẳng phân."

(Chỉ thử kiến văn phi kiến văn 
Vô dư thanh, sắc khả trình quân 
Cá trung nhược liễu toàn vô sự 
Thể, dụng hà phòng phân, bất phân.)

Tổ Vân Môn nêu ra : "Ngay “Chỉ thấy, nghe này chẳng 
phải thấy, nghe'' : gọi cái gì là thấy, nghe ? "Tuyệt không thanh, 
sắc đ ể  trình ông" : có thanh, sắc nào ở nơi miệng ? "Trong 
đây nếu rõ, toàn vô sự" : có chuyện gì đâu ? "Thể, đụng nào 
cần phân, chẳng phân" : lời nói là thể, hay thể là lời nói ?"

Ngài lại đưa cây trụ trượng lên mà nói : "Trụ trượng 
là thể, đèn lồng là dụng, thế là phân hay chẳng phân ? Chẳng 
thây nói "Nhất Thiết Trí Thanh Tịnh" ư ?"

Sau, Ngài Bạch Vân Đoan nêu ra rằng : "Vân Môn 
chỉ hiểu y theo khuôn sáo mà vẽ chân mày, viên thông 
thì chẳng thế !

"Ngay “Thấy, nghe này chẳng phải thây, nghe. Tuyệt không 
thanh, sắc đ ể  trình ông" : mắt là mắt, tai là tai !
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"Trong đây nếu rõ, toàn vô sự. Thể, dụng nào cần phân, 
chẳng phân" : Bôn, năm trăm cành hoa liễu (trong) ngõ. Hai 
ba ngàn chỗ xướng ca lầu."

Ngài Thiên Đồng tụng rằng :

"Thật gặp nhau, chẳng giao thiệp 
Sáu cửa mở toang, bốn đường tuyệt dấu 
Khắp cõi lằ quang minh, suốt thân không 

sau trước 
Sợi tơ chẳng bận chuyện con thoi 
Hoa mỹ tung hoành riêng ý khác."

Ngài Tam Bình riêng có một bài tụng :

"Thấy, nghe, hay, biết vốn chẳng (nguyên) nhân 
Đương thể rỗng mầu, tuyệt vọng, chân 
Thấy tướng, chẳng sanh si ái nghiệp 
Rỗng nhiên, toàn h ế t : Thích Ca Thân."

Lại nữa, Tổ Huệ Siêu thượng đường dạy rằng : "Này 
các Thượng tọa, thấy, nghe, hay, biết thì chẳng phải là . thây, 
nghe, hay, biết. Thể hội chăng ? Cùng với các vị Thượng 
tọa nói rõ lắm rồi đó, nhưng phải chờ chư vị ngộ mới được V'

Hợp các đoạn trên để chú giải đoạn kinh này.

Kinh : “Anan, cái Vọng Kiến Đồng Phận của chúng 
sanh kia so với cái Vọng Kiến Biệt Nghiệp của một người 
thì một người đau mắt cũng đồng như một nước kia.

“Người đau mắt thấy bóng tròn là do mắt nhăm hư 
vọng sanh ra ; còn trong một nước kia hiện ra các điềm 
xấu là do ác duyên đồng phận của chúng sanh tạo nên. Cả 
hai đều là do cái thây hư vọng từ vô thủy sanh ra.
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“Suy ra, ba ngàn Châu trong cõi Diêm Phù Đề, cùng 
bôn biển lớn, Ta Bà thế giới, cho đến các cõi hữu lậu 
mười phương cùng các chúng sanh đồng ở trong Diệu Tâm 
Vô Lậu, nhưng do cái bệnh duyên hư vọng tạo thành 
thấy, nghe, hay, biết hòa hợp mà giả dối sanh ra, hòa hợp 
mà giả dối diệt mất. Nếu xa lìa các bệnh duyên hòa hợp 
và chẳng hòa hợp này, tức thì diệt trở lại được các nguyên 
nhân sanh tử, tròn đủ thể Bồ Đề không sanh không diệt, 
đó là cái Bản Tâm Xưa Nay Trong Sạch, cái Vốn Giác 
Ngộ Thường Trụ Xưa Nay vậy.

Thông rằng : Lấy con mắt nhặm để hiển bày cái vọng 
thì dễ, lấy cái điềm xấu mà hiển bày cái vọng thì khó, cho 
nên lấy biệt nghiệp mà so với đồng phận vậy. Hơn nữa, 
cái vọng là các điềm xấu trong đồng phận còn dễ biết, chứ 
cái bệnh duyên hư vọng là các cõi nước hữu lậu thì quả là 
khó tin. Cho nên lấy dễ mà suy ra khó vậy.

Chỗ thấy có núi sông, cõi nước cùng mười loại chúng 
sanh trong thế gian tuy thuộc hư vọng, nhưng đồng là cái 
Diệu Tâm vô lậu. Nói Diệu, tức là vật mà chẳng phải vật, 
tức là cảnh mà chẳng phải cảnh. Chỉ vì quay lưng lại với 
Giác mà hợp với trần thì thành hữu lậu. Hữu lậu thì bị 
vật chuyển, cùng với bệnh nhặm bèn đồng. Còn nếu trái 
với trần, hợp với Giác thì vốn tự vô lậu. Vô lậu thì chuyển 
được vật, tức đồng với không nhặm. Đồng một Giác Minh, 
mà vô lậu tức là Bổn Tâm Thanh Tịnh, Bổn Giác Thường 
Trụ ; còn hữu lậu thì chẳng biết chơn mà chạy theo vọng, 
trôi lăn sanh tử, hòa hợp mà vọng sanh ra, hòa hợp mà 
vọng diệt mất. Tương ưng với đoạn trước : "Ngay trong 
đó mà lại phát sanh, do nghiệp bèn chịu xoay vần." Chơn, 
vọng vôn hòa hiệp, mà nói riêng về vọng bởi vì Chân Như
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đang ở trong phiền não vậy. Các tướng hòa hợp, tức là tại 
trong ba cõi mà lưu chuyển. Các tướng bất hòa hợp là cái 
kiến chấp chẳng sanh diệt, tự nhiên của ngoại đạo. Cả hai 
thứ duyên hòa hiệp và chẳng hòa hiệp này chính là gốc rễ, 
nguyên nhân của sanh tử, đều là cái vọng kiến điên đảo. 
Nếu cái vọng thây mà tiêu tan, chỉ còn một Bổn Giác. Cũng 
như bệnh nhặm tiêu tan, thì chỉ còn một con mắt thuần 
túy sáng sạch. Há đó chẳng phải là Tánh Bồ Đề tròn đủ, 
bất sanh bất diệt sao ? Đến trong cái Bồ Đề tròn đầy ấy rồi 
mới tin được “Thấy ảo lìa thấy, thấy ấy siêu việt" vậy.

Tổ Huyền Sa thượng đường dạy rằng : "Tôi nay hỏi 
các ông, các ông đang đảm đương chuyện gì vậy ? Ở thế 
giới nào mà an thân lập mạng đây ? Có thấy ra được không ? 
Nếu chẳng nhìn ra được thì khác nào dụi mắt sanh ra hoa 
đốm, thấy toàn chuyện hư vọng. Có biết thế không ? Như 
nay trước mắt thấy đủ núi sông, đất đai, sắc, không, sáng, 
tôi, vô vàn sự vật đều là hoa đốm điên cuồng nhọc mệt. 
Phải gọi tất cả những thứ đó là tri kiến điên đảo.

"Phàm là người xuâ't gia, phải rõ Tâm, thấu đạt Cội 
Nguồn mới được gọi là Sa môn. Nay các ông đã cạo đầu, 
khoác y làm nên hình tướng Sa môn, tức là đã có phần tự 
lợi, lợi người mà nay chỉ thây toàn là tối đen như mực, thì 
tự cứu còn chẳng xong huống là giải thoát cho người ?

"Này các nhân giả, nhân duyên với Phật Pháp là sự 
lớn lao, chớ có dễ ngươi, xúm nhau mà nói tầm phào cho 
qua ngày qua buổi. Tháng ngày khó được, tiếc thay cho bậc 
đại trượng phu ! Sao chẳng tự tỉnh sát, nhìn xem đó là vật 
gì ? Chỉ như đây là Tông Thừa từ xưa, là dòng giống Phật 
Đảnh. Bởi vì các ông chẳng kham nhận lãnh, nên tôi mới 
phương tiện khuyên răn : cần theo cửa Ca Diếp mà nối gót 
đốn siêu.



LÁNG NGHIÊM TÔNG THÒMQ -  QCIYẺN II 215

"Một cái cửa này vượt hẳn phàm thánh, nhân quả, 
siêu việt thế giới Hải Diệu Trang Nghiêm của Phật Tỳ Lô, 
siêu việt các pháp môn phương tiện của Phật Thích Ca. 
Ngay đây là vĩnh kiếp : chẳng dạy cho các ông có được 
một vật gì để khởi lên nhãn kiến, sao chẳng tự mình gấp 
gấp nghiệm lấy ? Để khỏi cần nói, "ta phải chờ hai, ba 
kiếp góp chứa nghiệp lành".

"Này các nhân giả, Tông Thừa là cái việc gì mà chẳng 
thể do sự dụng công trang nghiêm của ông mới đắc, mà dù 
có tha tâm thông, túc mạng thông cũng không thể đắc ? 
Hội chăng ?

"Như Đức Thích Ca ra đời làm ra biết bao nhiêu trò 
biến hóa giỡn đùa, thuyết Mười Hai Thời Giáo như xôi 
nước, làm nên một trường Phật sự. Thế mà đôi với pháp 
môn này thì một điểm dùng cũng chẳng được, dùng một 
chút nghề như mảy lông cũng chẳng được ! Biết chăng ? 
Như đồng trong việc mộng, thì có nói cũng là nói mớ thôi. 
Bậc Sa môn chẳng có ra đời, không cùng việc mộng, bởi 
vì rõ biết. Các ông có biết không ? Rõ được tức là người 
Đại Giải Thoát, Đại Triệt Ngộ. Bởi thế mà siêu phàm vượt 
thánh, ra khỏi sanh, lìa khỏi tử, rời xa nhân quả, siêu Tỳ 
Lô, vượt Thích Ca, chẳng bị phàm thánh, nhân quả dối 
lừa, chốn chốn nơi nơi không người biết được ông. Hiểu 
thế chăng ?

"Đừng tham luyến hoài cái lưới ân ái sanh tử, bị nghiệp 
thiện, ác móc kéo lôi di, chẳng có phần nào tự do. Dầu ông 
có luyện được cái thân, tâm giống như hư không chăng 
nữa, dù cho ông có đến được cái chỗ chẳng lay động của 
Tinh Minh trong trẻo đi nữa, thì cũng chẳng ra khỏi thức 
ấm. Cổ nhân gọi cái ấy như dòng nước chảy xiết, chảy xiết 
mà chẳng hay, nên lầm cho là yên tĩnh. Tu hành như đó
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mà đòi ra khỏi bờ cõi luân hồi thì không thể được, vẫn 
như trước mà bị luân hồi. Bởi thế, mới nói "Các hành là 
vô thường", ngay cả công quả của Tam thừa, thấy thế cũng 
nên sợ hãi. Nếu không có Đạo nhãn thì chẳng có gì là rốt 
ráo. Đâu bằng như nay kẻ bạc địa phàm phu, chẳng dùng 
một tơ hào cồng phu, liền đôn siêu tức khắc. Biết rõ chỗ 
đặt hết tâm lực chăng ? Trở lại cầu muốn cái gì ? Xin khuyên 
các ông ! Ngay đây đang chờ các ông đó ! Không dạy các 
ông gia công tu luyện ! Như nay mà chẳng như vậy còn 
chờ đến khi nào ? Được không ?"

Rồi bèn xuống tòa.

Tổ Huyền Sa nhân đọc kinh Lăng Nghiêm mà phát 
minh Tâm Địa. Thốt lời, nhả khí mỗi mỗi đều hợp với 
kinh này. Ớ nơi đấy mà tin nhập, liền ngay tròn đủ Bồ Đề 
Bổn Giác thường trụ, còn có vọng kiến nào là bệnh ư ?

Kinh : “Anan, ông tuy đã ngộ cái Bản Giác Diệu 
Minh vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên 
nhưng còn chưa rõ cái Bản Giác như thế không phải hòa 
hợp mà sanh, cũng không phải không hòa hợp.

“Anan, nay tôi lại lấy tiền trần hỏi ông, bởi vì ông 
còn lây hết thảy những tính nhân duyên hòa hợp của 
vọng tưởng thế gian mà tự nghi ngờ rằng chứng Tâm Bồ 
Đề cũng do hòa hợp mà phát khởi. Vậy thì hiện nay cái 
thấy mầu sạch của ông là hòa với cái sáng ? Là hòa với 
cái tối ? Hòa với thông suốt ? Hay hòa với cái ngăn bít ? 
Nếu hòa với cái sáng, mà nay ông đang thấy sáng, thì cái 
sáng hiện đó, ở chỗ nào xen lẫn với cái thấy ? Cái thấy, 
cái sáng có thể nhận rõ, còn hình tượng xen lộn thì như 
thế nào ĩ Nếu cái sáng chẳng phải là cái thấy thì làm sao 
thấy được cái sáng ì Nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm
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sao thấy được cái thấy ĩ Nếu cái thấy cùng khắp thì còn 
chỗ nào để hòa được với cái sáng ? Nếu cái sáng cùng 
khắp thì lẽ ra không hòa được với cái thấy. Cái thây đã 
khác với cái sáng thì khi xen lẫn tất phải làm mất tính 
cách của cái sáng. Cái thấy xen vào làm mất tính chất của 
cái sáng, mà nói hòa với cái sáng thì không đúng nghĩa. 
Đối với cái tối, cái thông suốt và cái ngăn bít thì cũng 
như vậy.

“Lại nữa, Anan, hiện nay cái thấy mầu sạch của ông 
hợp cùng cái sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt 
hay hợp với cái ngăn bít ? Nếu hợp với cái sáng thì đến 
khi tối, cái sáng đã mất rồi, cái thây đó không hợp với 
cái tốì thì làm sao thây được cái tôi ? Nếu khi thấy tôi 
mà không hợp với cái tôi thì lẽ ra khi hợp với cái sáng, 
không thấy được cái sáng ! Mà đã không thấy được sáng 
thì làm sao hợp với cái sáng và rõ biết cái sáng không 
phải là tối. Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bít thì 
cũng như vậy.”

Thông rằng : Cái Bổn Giác Diệu Minh chẳng phải nhân 
duyên, chẳng phải tự nhiên, Ông Anan trước đã tỏ ngộ sơ 
qua là nó hình như chẳng phải là nhân duyên hay tự nhiên, 
nhưng lại chấp rằng ba duyên ánh sáng của thế gian họp 
lại thì thành ra cái thây. Ông còn nghi rằng chứng Bồ Đề 
Tâm hẳn do hòa hợp mà phát khởi.

Cái thấy của thế gian kia không những thấy cái sáng, 
mà còn thây cả cái tối, thì rõ ràng ỉà không phải nhờ các 
duyên vậy. Huống là cái Bồ Đề Bổn Giác vốn thường trụ, 
lìa ngoài mọi cái thấy, há có thể gọi là hòa hợp sao ?

Nói là hòa, thì như nước hòa với đất, trộn lẫn không 
phân biệt được. Nay cái thấy và cái sáng, cái tối, cái thông
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suốt và cái ngăn bít làm sao hòa được ? Cái thấy thuộc về 
hữu tình, cái cảnh thuộc về vô tình, rõ ràng có thể biện 
biệt. Như hai cái đó hòa trộn lẫn nhau thì làm nên hình 
trạng gì ? Cái thấy thì thấy được cái sáng, nên hình như là 
trộn lẫn được. Nhưng cái sáng thì không thể tự thấy, mà 
chỉ có cái thấy mới có thể thấy, thì hai cái hẳn không thể 
trộn lẫn. Nếu có thể trộn lẫn, ắt là phải có chỗ chẳng cùng 
khắp, mà nay cái thấy là kiến phần và cái bị thấy là tướng 
phần, mỗi cái đều tròn vẹn, đầy khắp pháp giới, còn chỗ 
nào để mà hòa đây ? Giả sử có thể trộn lẫn, thì cái thấy 
đã trộn lẫn với cái cảnh, vậy còn đâu là cái thấy nữa ? Và 
cái cảnh tướng đã trộn lẫn với cái thây, thì không thể gọi 
là cảnh tướng. Cái thấy cùng với tướng bị thấy phải khác 
nhau, chẳng thể hòa vậy.

Nói là hợp, thì như cái nắp và cái hộp hợp với nhau, 
nương nhau mà chẳng lìa. Nay thì cái thấy cùng với tiền 
cảnh là sáng, tối, thông, bít làm sao hợp được ? Vì nếu cùng 
cái sáng hợp thì không thể thấy cái tối. Đã không hợp với 
cái tốì, mà có thể thấy được cái tối thì cũng phải không 
hợp với cái sáng mới có thể thấy được cái sáng. Còn nếu 
hợp với cái sáng thì không thấy được cái sáng vậy ! Đã 
không thể thây sáng thì không thể gọi là hợp nhau, làm 
sao lại cùng với cái sáng hợp được ! Biết rằng sáng chẳng 
phải tối, thì cả hai cái thấy sáng và cái thấy tối đều không 
hợp nhau được. Cái thấy hẳn là khác với tiền cảnh, không 
thể hợp được.

Đã là cái Kiến Tinh này thì sáng, tối, thông, bít đều 
chẳng phải là cái thây, nên mới nói là trong sạch (tịnh). 
Nhưng sáng, tối, thông, bít chẳng có cái nào không phải 
là cái thấy, nên gọi là diệu. Nói Kiến Tinh là diệu tịnh vì 
nó là cái tịnh sắc căn, chẳng dính dáng với vọng trần, chẳng
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phải do hòa hợp mà sanh ra, huống là cái tánh thấy vốn 
là giác ngộ, trong sạch cực cùng/ mầu nhiệm cực cùng, há 
lại do căn trần hòa hợp mà hiện hữu ư ?

Tổ Chương Kính thượng đường, nói : "Tột lý quên lời, 
người đời chẳng hiểu. Gượng ép tu tập việc ngoài, cho là 
công phu. Chẳng biết rằng tự tánh vôn không dính dáng 
đến trần cảnh, đó là cái pháp môn vi diệu đại giải thoát. 
Vốn có cái gương hằng giác, không nhiễm ô, không ngăn 
ngại. Cái Quang Minh đó chưa từng mai một, vô thủy đến 
nay không hề đổi khác. Cũng như mặt trời, xa gần đều soi 
chiếu. Tuy đến các sắc tượng mà chẳng hòa hợp với tất cả, 
linh diệu độc sáng, chẳng nhờ rèn luyện. Chỉ vì chẳng biết 
nên đeo giữ hình tướng. Chẳng khác nào dụi mắt thây 
không-hoa, uổng tự nhọc nhằn, qua nhiều đời kiếp. Nếu 
liền phản chiếu thì không có được người thứ hai ! Làm lụng 
bày biện này kia, nào chẳng kém hao Thật Tướng \"

Ngài Không Thất Đạo Nhân Trí Thông nhân xem cuốn 
Pháp Giới Quán liền tỏ ngộ, làm hai bài kệ :

Bài Một :

Mênh mông trần thế một tánh Như 
Dọc ngang xen lẫn ấn Tỳ Lô 
Toàn sóng là nước, sóng chẳng là nước 
Toàn nước thành sóng, nitôc tự mình !

(Hạo hạo trần trung thể nhất Như 
Tung hoành giao hỗ ấn Tỳ Lô 
Toàn ba thị thủy, ba phi thủy 
Toàn thủy thành ba, thủy tự thù.)

Đây là nghĩa Chẳng Hòa Hợp.

Bài Hai :
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Ta, vật vốn không khác 
Trùng trùng gương, bóng đồng 
Sáng trong, siêu chủ bạn 
Tỏ tỏ, triệt Chân Không 
Một thể trùm muôn pháp 
Trong lưới báu nhập nhau 
Trùng trùng, không cùng tận 
Động, tĩnh vốn viên thông.

(Vật ngã nguyên vô dị 
Sum la cảnh tượng đồng 
Minh minh siêu chủ bạn 
Liễu liễu triệt Chơn Không 
Nhất thể hàm đa pháp 
Giao tham đế võng trung 
Trùng trùng vô tận xứ 
Động tĩnh tất viên thông.)

Đây lại là nghĩa Chẳng phải Không Hòa Hợp.

Kinh : Ông Anan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, 
như chỗ tôi suy nghĩ : cái Tâm Tánh này đối với các trần 
cảnh và các tâm niệm không hòa hợp chăng ?”

Phật dạy : “Nay ông lại nói Tánh Giác không hòa 
hợp, thì ta lại hỏi ông : Cái Thấy Mầu Nhiệm này mà 
gọi là chẳng hòa hợp đó, là không hòa với cái sáng, là 
không hòa với cái tốx, là không hòa với sự thông suốt, 
hay là không hòa với sự ngăn bít ĩ Nếu không hòa với 
cái sáng, thì giữa cái thấy và cái sáng phải có ranh giới. 
Ong nay hãy xét kỹ : chỗ nào là cái sáng ? Chỗ nào là 
cái thấy ĩ Nơi cái thấy, nơi cái sáng thì lấy từ đâu làm 
ranh giới ? Anan, nếu ở trong ranh giới của cái sáng chắc 
không có cái thấy, hai cái không đến với nhau, cái thấy
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tự chẳng biết được cái sáng ở đâu, thì ranh giới làm sao 
thành lập ĩ Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bít thì 
cũng như thế.

“Lại cái thấy mà gọi là chẳng có hòa hợp đó, là không 
hợp với cái sáng, không hợp với cái tôi, không hợp với 
cái thông suốt, hay không hợp với cái ngăn bít ? Nếu 
không hợp với cái sáng, tức là cái thấy và cái sáng tánh 
trái ngược nhau, cũng như lỗ tai với cái sáng hoàn toàn 
không liên quan gì nhau. Nếu vậy thì cái thấy không biết 
được cái sáng ở đâu, làm sao mà phân biệt ra được cái lẽ 
hợp hay chẳng hợp ? Đối với cái tối, cái thông suốt và cái 
ngăn bít thì củng như thế.

Thông rằng : Chỗ không hòa hợp mà Ông Anan nghi ấy 
là hai pháp chơn và vọng, hình như chẳng có tương nhập, 
vì ông chưa có thể dung thông chơn, vọng làm một.

Tạm nói là không hòa, thì cái thấy và cái sáng phải có 
ranh giới. Tạm nói là không hợp, thì cái thây và cái sáng, 
tánh tướng trái ngược nhau. Nay đều chẳng phải vậy, nên 
biết rằng chẳng phải không hòa hợp.

Ở đoạn trước, Ông Anan nói "Không thể ở  nơi hình 
tướng của muôn vật trước mặt mà phân tách ra được cái 
thấy có riêng tự tánh, lìa ngoài mọi vật", thì cũng tương 
tự chỗ này. Đã nói không hòa hợp là từ nơi sự diệu tịnh của 
cái thấy mà nói, tịnh cho nên chẳng dung chứa sự xen tạp. 
Lại nói chẳng phải không hòa hợp, là từ riêng sự Diệu của 
cái thây mà nói, Diệu thì không chỗ nào mà không có.

CuôYi Bách Môn Nghĩa Hải nói "Thấu đạt vô sanh là 
hiểu rằng trần cảnh là duyên của tâm, và tâm là nhân của 
trần cảnh. Nhân duyên hòa hiệp thì các huyễn tướng mới
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sanh ra. Do từ duyên sanh, nên Vô Tự Tánh. Tại sao thế ? 
Vì nay trần chẳng thể tự duyên mà phải chờ có tâm. Tâm 
chẳng thể tự mình làm tâm, tất phải chờ có duyên trần. Do 
nương nhau mà có, nên không thể đinh. Do đó, duyên sanh 
tức là Vô Sanh, chứ chẳng phải bỏ duyên sanh mà nói Vô 
Sanh."

Tổ Thiệu Tiên thượng đường, nói : "Nhồi chẳng dính, 
đập chẳng tan, phơi nắng không khô, ngâm nước không 
thối. Một mực treo giữa thái hư, mặc người mắt lạnh cạnh 
bên nhìn."

Hòa thượng Bì Thọ đang hơ lửa.
Ngài Đạo Ngô hỏi : "Làm gì thế ?"
Tổ Thọ nói : "Hòa hiệp."
Đạo Ngô : “Như thế tức là ngay đó mà thoát ư ?"
Tổ Thọ rằng : "Cách xa bao nhiêu thời gian rồi vậy ?"
Ngài Đạo Ngô phâ't tay áo, bỏ đi.

Một hôm, Ngài Đạo Ngô ở ngoài về, Tổ Bì Thọ hỏi : 
"Từ đâu về đó ?"

Ngài Đạo Ngô đáp : "Gần đây thôi."
Tổ Thọ rằng : "Dùng sàng sảy hai miếng da đó làm

gì ?"
Ngài Ngô : "Mượn."

Tổ Thọ rằng : "Kia có thì cho ông mượn, còn không 
thì làm sao ?"

Đạo Ngô : "Chỉ vì có nên mới mượn."

Xem chỗ cử xướng của chư Tôn túc như thế, thì cái 
Diệu Giác Nguyên đó cùng các duyên trần và các tâm niệm 
là hòa hợp hay chẳng hòa hợp ? cần  có mắt mới được !
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MỤC BẢY :

TÓM THU VỀ NHƯ LAI TẠNG

lề TÓM THU

Kinh : “Anan, ông còn không biết rằng hết thảy các 
tướng huyễn hóa của tiền trần ngay nơi chỗ mà sanh ra, 
tùy theo chỗ mà diệt mất. Hư huyễn vì mê vọng nên nói 
là tướng, chứ thật tánh chúng là Diệu Giác Minh Thể. Như 
vậy, cho đến năm Ảm, sáu Nhập, mười hai Xứ và mười 
tám Giới đều là : - nhân duyên hòa hợp : in tuồng có 
sanh ra ; '  nhân duyên chia lìa : in tuồng diệt mất. Quyết 
chẳng biết rằng sanh, diệt, đến, đi vốn là Như Lai Tạng 
Tánh thường trụ, mầu sáng, bất động, tròn khắp, tánh diệu 
Chân Như. Trong tánh Chân Thường ấy mà tìm cầu cho 
ra tướng đến, đi, mê, ngộ, sanh, tử rốt là không chỗ được.

Thông rằng : Ở đây bày thẳng Đốn Môn, mở ra con 
đường Diệu Bồ Đề, tức là ngay trong phù trần huyễn hóa 
mà chứng Chân Như. "Trong Tánh Chân Thường mà tìm cầu 
cho ra tướng đến, đi, mê, ngộ, sanh, tử rốt ỉà không chỗ được.”

Các thứ Ấm, Nhập, Xứ, Giới chỉ có tướng huyễn vọng. 
Huyễn không tự tánh, nương Chân mà lập như hoa đốm 
khởi lên giữa hư không, toàn thể hoa đốm là hư không. Như 
sóng sanh trên nước, toàn sóng là nước. Cho nên kinh nói 
"Tánh của chúng thật là Diệu Giác Minh Thể", thể này chính 
là Pháp thân. Tự nó gồm chứa vô lượng công đức nên gọi 
là Như Lai Tạng, vốn chẳng đến đi, nên gọi là Thường Trụ. 
Vốn chưa từng mê muội, nên gọi là Diệu Minh, vốn không 
sanh diệt, nên gọi là Bất Động. Vốn tự sẵn đủ nên nói là
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Tròn Khắp, Châu Viên. Một vị Thường Trụ nên đến đi bất 
khả đắc. Một vị Diệu Minh nên mê ngộ bất khả đắc. Một 
vị Bất Động nên sanh tử bất khả đắc. Một vị Tròn Khắp nên 
Chân Thường.

Cái gọi là Tánh Chân Như Mầu Nhiệm ở đây kỳ thật 
là cái "Xưz nay không một vật'' vậy.

Có nhà sư hỏi Tổ Hoàng Bá : "Kẻ học nhân này chẳng 
hiểu, Hòa thượng chỉ bày như thế nào ?"

Tổ Hoàng Bá nói : "Ta không có một vật nào hết. Từ 
xưa đến giờ chẳng từng đem ra một món vật cho người. 
Ông từ vô thủy đến nay chỉ vì bị người ta chỉ bày rồi tìm 
kiếm chuyện khế hợp, tìm kiếm chuyện hiểu ngộ. Như thế 
thì chẳng phải cả thầy trò đều lọt vào nạn vua sao ? Ông 
chỉ cần biết rằng, một niệm chẳng thọ tức là không có cái 
thân thọ. Một niệm không tưởng đến tức là không có cái 
thân tưởng. Quyết chẳng có trôi theo sự tạo tác, tức là không 
có cái thân hành. Chẳng có nghĩ suy, so sánh, phân biệt 
tức là không có cái thân thức. Nay ông vừa khởi ra một 
niệm tức thì có ngay vòng Thập Nhị Nhân Duyên : vô minh 
duyên ra hành, vừa nhân vừa quả ; cho đến lão, tử cũng 
vừa nhân vừa quả.

“Cho nên Đồng tử Thiện Tài đi một trăm mười nơi 
cầu thiện tri thức, chỉ là hướng vào Thập Nhị Nhân Duyên 
mà cầu. Sau rốt gặp Đức Di Lặc. Đức Di Lặc lại chỉ đến gặp 
Đức Văn Thù. Văn Thù ấy, chính là cái Bổn Địa Vô Minh 
của ông. Nếu tâm tâm riêng khác, hướng ngoài mà tìm cầu 
thiện tri thức, thì một niệm vừa sanh liền diệt, vừa diệt liền 
sanh. Bởi thế, Tỳ kheo các ông cũng sanh, cũng lão, cũng 
bệnh, cũng tử. Trả nhân đền quả xưa nay, tức là sự sanh 
diệt của năm tụ. Năm tụ là năm ấm. Một niệm chẳng khởi 
tức là mười tám giới bèn không, ngay thân là hoa trái Bồ
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Đề, ngay tâm tức là Bát Nhã. Nếu có chỗ dừng bám, thì 
ngay thân là xác chết, cũng gọi là quỷ giữ xác chết."

Lời nói này của Tổ Hoàng Bá chẳng phải làm sáng tỏ 
câu kinh "Hư huyễn vì mê vọng nên nói là tướng, chứ thật tánh 
của chúng chính là Diệu Giác Minh Thể" đó sao ?

Ông Hạo Nguyệt cúng dường, hỏi Tổ Trường Sa : "Rõ 
thì nghiệp chướng vôh là không. Chiii rõ, nợ xita đành trang trải í'1'1 
vậy thì Tể Sư Tử Tôn giả và Nhị Tổ Huệ Khả vì sao phải 
trả nợ xưa ?"

Tổ Sa nói : "Đại đức chẳng biết Bổn Lai Không."(2)
Hỏi : "Như thế nào là Bổn Lai Không ?"
Đáp : "Là nghiệp chướng."
Hỏi : "Như thế nào là nghiệp chướng ?"
Đáp : "Là Bổn Lai Không."

Rồi Tổ Sa dùng bài kệ chỉ bày :

"Giả Có, vốn chẳng Có 
Giả diệt, cũng chẳng Không 
Nghĩa Niết Bàn, í rả nợ 
Một tánh, chẳng khác gì.”

(Giả Hữu nguyên phi Hữu 
Giả diệt diệc phi Vô 
Niết Bàn, thường trái nghĩa 
Nhất tánh, cánh vô thù.)

Lời dạy này của Tổ Trường Sa chẳng phải làm rõ câu 
“Sanh diệt, đến đi đều vốn là Tánh Chân Như tròn khắp, 
bất động, mầu sáng, thường trụ của Như Lai Tạng" đó sao ?

^ Chứng Đạo Ca.
2) Cái xưa nay vốn Không.
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Lại Tổ Giáp Sơn về Tổ Định Sơn vừa đi vừa nói chuyện.

Tổ Định Sơn nói : 'Trong sanh tử mà không có Phật, 
thì không có sanh tử."

Tổ Giáp Sơn nói : "Trong sanh tử mà có Phật thì chẳng 
mê sanh tử."

Hai bên chẳng chịu nhau, bèn có đến Tổ Đại Mai.

Giáp Sơn bèn thuật lại và hỏi chỗ thây, hiểu của ai 
gần hơn.

Tổ Mai nói : “Một gần, một xa."
Giáp Sơn lại hỏi : "Cái nào gần."
Tổ Mai rằng : "Thôi về đi, ngày mai đến."
Hôm sau, Giáp Sơn lại tới hỏi nữa.

Tổ Mai nói : "Gần thì chẳng hỏi, hỏi thì chẳng gần."

Sau này, Ngài Giáp Sơn tự bảo : "Lúc đó mất một con 
mắt lẻ."

Đây là một tắc, chẳng phải làm rõ câu "Trong Tánh 
Chân Thường mà cầu cho ra những cái đến đi, mê ngộ, sanh 
tử rốt là không được" đó sao ?

Bản chú giải xưa cho rằng : Từ bảy chỗ trưng tâm và 
biện ra cái thấy cho đến đây là rộng phá chấp ngã, là pháp 
Quán Không, Xa Ma Tha. Từ đây trở xuống là rộng phá chấp 
pháp, tức là pháp Quán Giả, Tam Ma Đề. Đôi với chỗ “Chỉ 
thẳng tâm ngúời, thấy tánh thành Phật" còn cách xa một đoạn 
đường.

Như thế là chưa hiểu rằng pháp Diệu Xa Ma Tha mà 
Ông Anan hỏi, thì ở đây, được đáp là Diệu Chân Như Tánh. 
Chỉ một chữ Diệu, thật khó hình dung, người ngộ tự biết 
lây.
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A. THU SẮC ẤM

Kinh : “Anan, thế nào năm Am vốn là Như Lai Tạng 
Diệu Chân Như Tánh ĩ

Thông rằng : Năm Ấm cũng gọi là năm uẩn. uẩn nghĩa 
là chứa nhóm, tích tụ. Âm nghĩa là che đậy. Tích tụ hữu vi, 
che đậy Chân Tánh, cho nên cùng gọi là phạm vi của năm 
ấm, rất là khó phá. Ở đây nói "Vốn là Như Lai Tạng Diệu 
Chân Như Tánh" là nói suy từ gốc thì năm ấm duyên khởi 
từ trong Như Lai Tạng mà lưu xuất ư ? Hay là nói năm ấm 
đều Không, tức hiển bày Tánh Diệu Chân Như ư ? Điều 
này thuộc về Đốn Môn, tức là ở đoạn trước gọi là "Con 
Đường Diệu Tư Hành các Tam Ma Đề Đại Tổng Trì". Chính 
là ở đây chỉ rằng : Ngũ ấm tức là Như Lai Tạng, tức là Tánh 
Diệu Chân Như, không hai, không khác ! Như thế thì dẹp 
tan ngũ ấm, cũng không có thứ lớp. Như luận về lý Đôn 
Ngộ, phải ngay đây thấy được năm ấm đều tự vô sanh, đều 
tự tịch tĩnh, cầu tướng năm ấm rốt là không thể được. Thế 
thì năm ấm đâu chẳng phải là Chân Như, mà Chân Như 
nào chẳng hề là năm ấm ư ?

Có nhà sư hỏi Tổ Quy Sơn An rằng : "Rời bỏ năm ấm, 
thế nào là cái thân xưa nay ?"

Tổ An n ó i: "Đất, nước, lửa, gió, thọ, tưởng, hành, thức."
Vị sư nói : "Cái đó là năm ấmắ"
Tổ An nói : "Cái đó chẳng phải năm ấm."
Lại hỏi : "Cái ấm này đã hết mà cái ấm kia chưa sanh, 

thì như thế nào ?"
Tổ An n ó i: "Cái ấm này chưa hết, Đại đức là cái gì ?"
Đáp : "Chẳng hiểu được."
Tổ An nói : "Nếu hiểu cái ấm này, bèn rõ ấm kia."
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Như theo Tổ An, quả là thâu suôi Ngũ Ăm vốn là Như 
Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh.

Kinh : “Anan, ví như có người dùng con mắt trong 
sạch xem hư không trong tạnh, chỉ thấy một hư không 
trong sáng, vắng lặng chẳng có gì. Người ấy khi không 
chẳng lay động con mắt, nhìn sững hồi lâu nên mỏi mắt, 
bèn ở nơi hư không riêng thây hoa đôm loạn xạ, lại thấy 
có tất cả những tướng giả dôi lăng xăng. Nên biết rằng 
Sắc ấm cũng là như thế.

“Anan, các hoa đốm lăng xăng ấy chẳng phải từ hư 
không mà đến, chẳng phải từ con mắt mà ra. Thật vậy, 
Anan, nếu nói từ hư không mà đến, đã từ hư không đến 
thì phải lại trở vào hư không. Nếu có ra, có vào như thế 
thì đã chẳng phải là hư không. Hư không mà chẳng phải 
trống rỗng thì tự nhiên không thể dung chứa hoa đốm 
sanh diệt ở trong ấy, cũng như thân thể Anan không thể 
dung chứa được một Anan khác.

“Còn cho rằng hoa đốm từ con mắt mà ra, đã từ 
con mắt ra thì phải trở vào con mắt. Lại cái tính hoa đốm 
ấy đã từ con mắt mà ra thì lê ra phải có tánh thấy, Nếu 
có tánh thấy thì khi đã ra làm hoa đốm giữa hư không, 
phải trở lại thấy được con mắt. Nếu không có tánh thấy, 
thì khi đi ra phải che lấp hư không, khi trở vào phải che 
lấp con mắt ! Hơn nữa, khi thấy hoa đốm, đáng lẽ con 
mắt phải không lòa, chứ sao thấy hư không trong sáng 
thì mới gọi là con mắt trong sạch ?

“Vậy, nên biết rằng : Sắc ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.

Thông rằng : Ngài Long Thọ có bài kệ :
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"Các pháp chẳng tự sanh 
Cũng chẳng do (cái) khác sanh 
Chẳng chung, chẳng không nhân 
Nên gọi là vô sanh.”
(Chư pháp bất tự sanh 
Diệc bất tùng tha sanh 
Bất cọng bất vô nhân 
Thị cố thuyết vô sanh.)

Phàm các pháp chẳng tự sanh, vì chờ có các duyên 
vậy. Chẳng do cái khác sanh, vì các duyên đều vô tự tánh. 
Chẳng cùng sanh vì thể của trí và tu hành là không ; vô 
tự tánh nên không hợp, không tán. Chẳng không nhân, vì 
phải chờ tu hành giác ngộ mới hiển lộ, chứ chẳng phải tự 
nhiên mà thành.

Hãy biết rằng cái Diệu Giác Minh Thể này lìa ngoài 
hết thảy mọi lỗi lầm, vốn tự vô sanh vậy. Từ năm Âm, sáu 
Nhập, mười hai Xứ, mười tám Giới cho đến bảy Đại chẳng 
có chỗ nào không làm rộng sáng cái ý này. Ngộ được vô 
sanh tức là Con mắt thanh tịnh. Xưa nay vốn tự không hoa 
đốm, chỉ vì nhìn sững mà hoa mắt. Trái với chân, hiệp với 
vọng, bèn thấy có hoa. Hoa vốn không thể, chẳng từ đâu 
sanh. Chỉ hết bệnh nhặm, hoa cuồng loạn tự diệt. Nếu ở 
nơi hoa đốm lăng xăng mà cho là có chỗ sanh ra, tức là 
tánh nhân duyên ; nói là không có chỗ phát sanh, là tánh 
tự nhiên. Nay xét chỗ sanh ra, thì chẳng ở hư không mà 
sanh, cũng chẳng ở con mắt mà sanh, thì rõ là chẳng phải 
nhân duyên. Nếu quả là tự nhiên mà có thì khi thấy hoa 
đốm lẽ ra tự mình không có bệnh nhặm. Nếu không có 
bệnh nhặm mà thây hoa đốm thì con mắt thấy hoa đôm 
phải gọi là con mắt trong sạch ! Và thấy hư không trong 
sáng phải là con mắt nhặm ! Thế, tại sao khi thấy hư không
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trong sáng lại gọi là con mắt trong sạch ? Hoa đốm này 
chắc phải do bệnh nhặm mà sanh, chứ rõ ràng chẳng phải 
tự nhiên vậy !

Ôi ! Hoa đôm đã thế, thì sắc ấm cũng thế. vốn đều 
hư vọng, vốn vô tự tánh, tức sắc tức Không. Cho nên gọi 
đó vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh vậy.

Đức Mã Tổ dạy chúng rằng Ế. "Ba cõi duy chỉ là Tâm, 
muôn hình vạn tượng đều là một Pháp Ân. Phàm thấy sắc 
là thấy tâm. Tâm chẳng tự là tâm, nhân sắc mà có. Các ông 
chỉ tùy thời mà nói năng, thì sự tức là lý, đều không chỗ 
ngạiẽ Đạo quả Bồ Đề cũng lại như thế. Nơi tâm sanh ra thì 
gọi là sắc. Biết sắc là không thì sanh tức là chẳng sanh. Nếu 
hiểu ý này mới khá tùy thời ăn cơm mặc áo, nuôi lớn thánh 
thai,(1) mặc tình qua ngày qua buổi, còn chuyện gì đâu ! Các 
ông thọ lãnh giáo pháp của ta, hãy nghe kệ rằng :

"Tâm địa tùy thời nói 
Bồ Đề chỉ là thế  
Sự, lý đồng không ngại 
Đang sanh tức chẳng sanh."

(Tâm địa tùy thời thuyết 
Bồ Đề diệc chỉ ninh 
Sự, lý cu vô ngại 
Đương sanh tức bâ't sanh.)

Tổ Vân Môn dạy chúng rằng : "Chân Không chẳng 
hoại Có. Chân Không không khác sắc."

1( Địa vị Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng thuộc về Tam Hiền, 
gọi là Thánh Thai. Do chỗ tự dùng mình gieo làm nhân, bạn lành làm 
duyên, nghe chánh pháp mà tu tập nuôi lớn đến bậc Sơ Địa, thấy được 
Đạo, sanh trong nhà Phật.
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Có vị sư hỏi : "Cái gì là Chân Không ?"
Tổ Môn nói : "Ông có nghe tiếng chuông không ?"
Đáp : "Đó là tiếng chuông."
Tổ Môn nói : "Năm Lừa(1) mộng thấy được sao ?"

Thiền sư Cao An Nhân dạy chúng rằng : "Bình thường 
chẳng muốn hướng theo lời trước, câu sau mà cổ vũ đùa 
giỡn với nam nữ nhà người. Vì sao ? Vì thanh chẳng phải 
thanh, sắc chẳng phải sắc."

Có vị tăng hỏi : "Như thế nào là thanh chẳng phải 
thanh ?"

Đáp : "Gọi là sắc được không ?"
Hỏi : "Như thế nào là sắc chẳng phải sắc Tm
Đáp : "Gọi là thanh được chăng ?"
Vị tăng làm lễ tạ.
Tổ Bèn nói : "Hãy thử nói xem : vì ông mà nói ? Hay 

đáp lại lời ông ? Nếu có người rõ được thì có chỗ nhập."

Tổ Đơn Hà tụng rằng :

"Sắc tự sắc, hề, thanh tự thanh 
Oanh non hót liễu, khói mong manh 
Cửa cửa đều thông về kinh quốc 
Nghiêng nghiêng ba đảo, biển đầy trăng."

(Sắc tự sắc hề thanh tự thanh 
Tân oanh đề xứ liễu yên kinh 
Môn môn hữu lộ thông kinh quốc 
Tam đảo tà hoành hải nguyệt minh.)

Cho nên, biết sắc Ấm vốn là Tánh Diệu Chân Như, 
liền đạt Vô Sanh đó.

1( Năm Lừa : năm không có trong mười hai chi.
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B. THU THỌ ẤM

Kinh : “Anan, ví như có người tay chân yên ổn, năm 
vóc điều hòa, bỗng như quên mình, không có gì là trái 
là thuận. Người ấy khi không lấy hai bàn tay xoa nhau 
giữa hư không, thì nơi hai bàn tay ấy giả dối sanh ra 
những Cảm Xúc trơn rít, lạnh nóng. Nên biết Thọ Am 
cũng lại như thế.

“Anan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư 
không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thật vậy, 
Anan, nếu từ hư không mà đến thì đã sanh cảm xúc nơi 
bàn tay, sao lại không sanh cảm xúc nơi thân thể, không 
lẽ hư không lại biết lựa chỗ để sanh ra cảm xúc ĩ Nếu 
như từ bàn tay mà ra, thì lẽ ra không cần hai tay phải 
hợp lại. Lại đã từ bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại, 
biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải 
chạy vào, và xương tủy cánh tay phải biết đường vào của 
cảm xúc. Rồi hẳn phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào 
và phải có một vật gì đi lại trong thân, sao lại phải chờ 
đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc ?

“Vậy, nên biết rằng : Thọ Ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên.

Thông rằng : Trong cái Tạng Tánh không có các lãnh 
thọ. Khởi ra xúc tình nơi cảnh, đem cảnh vào tâm thì gọi 
là thọ. Cho nên lấy hai tay xoa vào nhau thì hư vọng sanh 
ra trơn rít, lạnh nóng..ẻ Lạnh nóng vốn không có, do tiếp 
xúc mà có, nên gọi là huyễn xúc. Nếu thọ ấm do nhân 
duyên hay tự nhiên mà sanh thì không thể gọi là hư vọng. 
Nay thọ chẳng phải từ hư không cũng chẳng phải từ bàn 
tay, tức là chẳng phải nhân duyên. Phải chờ hợp lại mới 
biết tức là chẳng phải tự nhiên. Chẳng phải nhân duyên,
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chẳng phải tự nhiên, đương thể tịch diệt, vốn tự chẳng 
sanh thì không phải là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh 
sao ? Gọi là Nhiệm Mầu (Diệu), vì thọ mà thật chẳng thọ.

Đức Thế Tôn nhân có vị Phạm Chí Trường Trảo đến 
để nghị luận, và cam đoan trước rằng : "Nếu cái nghĩa của 
tôi rớt, tôi sẽ tự chặt đầu."

Thế Tôn nói : "Nghĩa của ông lấy gì làm Tông ?"
Ông Phạm Chí đáp : "Tôi lấy Tất cả đều chẳng lãnh thọ 

làm Tông."
Thế Tôn nói : "Cái thây đó có thọ không ?"
Vị Phạm Chí phất tay áo bỏ đi. Đến giữa đường, ông 

bèn tỉnh ngộ mà bảo với đệ tử rằng : "Ta phải trở lại dâng 
đầu cho Thế Tôn \"

Các đệ tử nói : "Trước đại chúng trời, người, ngài đã 
thắng cuộc, sao lại chém đầu ?"

Ông đáp : "Ta thà ở trước người trí mà chém đầu còn 
hơn ở giữa người vô trí mà đắc thắng."

Rồi than rằng : "Nghĩa của ta bị rớt vào cả hai chỗ : 
Cái thấy mà có thọ, là rơi vào phần thô. Cái thấy mà không 
thọ, là rơi vào phần tế. Tất cả trời, người và hàng Nhị thừa 
đều chẳng biết chỗ rơi kẹt của cái nghĩa ta đưa ra. Chỉ có 
Thế Tôn và các Đại Bồ tát biết được cái nghĩa của ta bị rớt."

Bèn trở lại chỗ Thế Tôn và thưa rằng : "Nghĩa của tôi 
bị rớt kẹt ở hai nơi, xin tự chặt đầu dâng Ngài."

Đức Thế Tôn dạy : "Trong pháp của ta không có việc 
như vậy. Ông nên hồi tâm mà hướng về đạo."

Ông Phạm Chí bèn cùng năm trăm đệ tử xuất gia theo 
Phật và chứng A La Hán.

Ôi, Thọ Ấm vi tế đến như vậy, đâu dễ gì phá !
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c. THU TƯỞNG ẤM

Kinh : “Anan, ví như có người khi nghe nói đến trái 
mơ chua thì trong miệng chảy nước miếng. Khi nghĩ đến 
đứng trên vực núi thì lòng bàn chân thấy rợn rợn. Nên 
biết Tưởng Am lại cũng như vậy.

“Anan, câu chuyện mơ chua như thế chẳng từ trái 
mơ mà sanh ra, chẳng phải do cái miệng mà vào. Thật 
vậy, Anan, nếu do quả mơ sanh ra thì trái mơ tự nói lấy, 
nào phải chờ đến người nói ? Nếu do cái miệng mà vào 
thì cái miệng tự nghe lây, cần gì đến lỗ tai ! Nếu chỉ có 
lỗ tai nghe, thì nước miếng kia sao không từ lỗ tai chảy 
ra ! Chuyện nghĩ đến đang đứng trên vực núi lại cũng 
như vậy.

“Vậy, nên biết rằng : Tưởng Am là hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên.

Thông rằng : Tư tưởng vốn không có thật tướng, do 
tâm mà thành có tướng, nên gọi là Tưởng. Nghĩ tưởng đến 
trái mơ chua thì chảy nước miếng. Nghĩ tưởng đến vực cao 
thì cảm thấy lòng bàn chân rỢn rợnế Trái mơ nào có miệng, 
chỉ có nói đến thôi, thì nước miếng do đâu mà tới ? Nên 
có là do tưởng vậy. Lại nữa, trong mộng mà nói đến trái 
mơ chua, người nói chẳng phải là người thật, cái nghe lại 
chẳng phải lỗ tai, thì nước miếng do đâu mà tới, đó là kết 
quả của tưởng vậy. Nếu cái tưởng này là tánh nhân duyên 
thì chắc là không thể ngoài trái mơ chua và miệng mà có. 
Nay việc nói chẳng phải là từ quả mơ, việc nghe chẳng do 
miệng, lỗ tai lại chẳng chảy nước miếng, mà trong miệng 
lại có nước sanh ra, thì rõ ràng không phải là nhân duyên.

Nếu cái tưởng này là tánh tự nhiên, thì khi nói trái 
mơ chua lẽ ra lòng bàn chân phải thây rờn rợn, nói đứng
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trên vực thẳm thì lẽ ra nước miếng chảy ra. Mà nay mỗi 
thứ đều tùy theo chủng tử, tập khí, chẳng phải không lý 
do mà tự nhiên có, nên rõ ràng là không phải tự nhiên.

Chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tự nhiên, 
ngay đang lúc tưởng, tức là vô tưởng, Như Như, một tánh 
nhiệm mầu vậy.

Có một vị đạo sĩ hỏi Tổ Vạn Tùng : "Kẻ đệ tử này hơn 
ba mươi năm trừ dẹp vọng tâm mà không xong !"

Tổ Tùng nói : "Tôi có bốn câu hỏi đưa ra để tỏ cái 
Toàn Chân :

"Câu hỏi thứ n hất: Vọng tâm đã có từ lâu mau rồi ?
"Câu hỏi thứ hai : Xưa nay vốn có vọng tâm không ?
"Câu hỏi thứ ba : Vọng tâm làm sao mà đoạn ?
"Câu hỏi thứ tư : "Vọng tâm đoạn là phải hay không 

đoạn là phải ?"
Vị tăng lạy tạ rồi đi.

Ngài Hoàng Sơn Triệu Văn Nhụ thân cận Viên Thông 
Quốc sư, từng có bài tụng :

"Vọng tưởng xưa nay vốn ỉà Chân 
Khi trừ lại dấy một lớp trần 
Nói, suy, động, tĩnh nhờ gì đó ?
Kỹ lưỡng mà xem, ai khác đâu."

(Vọng tưởng nguyên lai bổn tự Chơn 
Trừ thời hựu khởi nhất trùng trần 
Ngôn, tư, động, tĩnh thừa thùy lực 
Từ tế khán lai vô biệt nhơn.)

Thuở Phật còn tại thế, có ba người anh em nghe ở 
nước Tỳ Da Ly có người dâm nữ tên là Am La Bà Ly. Lại
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nghe ở  nước Xá Vệ có người dâm nữ là Tu Mạn Na, lại 
nghe ở thành Vương Xá có người dâm nữ tên là Ưu Bát 
La Bàn Na. Tất cả đều tuyệt sắc. Ngày đêm nhớ nghĩ, mới 
mộng thấy cùng các nàng đó ân ái. Đến khi tỉnh dậy, nhớ 
lại mới nghĩ rằng : "Người nữ chẳng tới, ta cũng không đi, 
mà chuyện dâm đã thành đầy đủ."

Nhân đó mà tỏ ngộ tất cả các pháp đều như thế cả, 
do đó đôn chứng duy tâm.

Ôi ! Như ba người ấy đáng gọi là tỏ suốt được sự hư 
vọng của Tưởng Âm. Đốn chứng duy tâm chẳng phải là đã 
thây Tánh Diệu Chân Như sao ?

D. THU HÀNH ẤM

Kinh : “Anan, ví như dòng nước chảy xiết, sóng mòi 
nôi nhau, lớp trước lớp sau, không vượt khỏi nhau. Nên 
biết Hành Âm lại cũng như thế.

“Anan, tánh chảy như vậy không nhân hư không mà 
sanh, không nhân nước mà có, cũng không phải tánh 
nước, cũng không rời hư không và nước. Thật vậy, Anan, 
nếu nhân hư không mà sanh, thì mười phương hư không 
vô tận thành ra dòng nước chảy vô tận, thế thì thế giới 
đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có, thì dòng chảy 
ấy bản tánh lẽ ra không phải là nước nữa và hiện nay 
đã có thể chỉ ra tướng của dòng chảy và tướng của nước 
khác nhau. Nếu tánh chảy tức là tánh nước, thì khi nước 
đứng lại, lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu tánh chảy rời 
hư không và nước mà có, thì không thể có cái gì ở ngoài 
hư không cả, và ở  ngoài nước không thể có dòng nước.

“Vậy nên biết rằng : Hành Ấm hư vọng, vốn không 
phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên.
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Thông rằng : Thức A Đà Na(1) vi tế, tập khí hiện hành 
như dòng nước chảy xiết, tưởng chừng là đứng yên, gọi 
là Thức Thứ Tám. Gắn dính cái vọng động vào tánh trong 
lặng, niệm niệm đổi dời, biến đổi chẳng hề ngừng nghỉ, gọi 
là Thức Thứ Bảy, đó là Hành Ấm. Hành ấm(2) giống như 
dòng nước chảy xiết, theo cảnh mà đổi dời. Nhưng cái dòng 
chảy đó, không phải từ cảnh mà sanh, không phải từ tâm 
mà sanh, chẳng phải tức là tâm cảnh, chẳng phải lìa ngoài 
tâm cảnh. Tất cả bởi vì Thức Thứ Bảy ở trong dựa vào Thức 
Thứ Tám, ngoài thì nương theo Thức Thứ Sáu, vốn không 
có tự tánh khá được. Đã vô tự tánh, tức là hư vọng vậy.

Nói dòng nước chẳng phải từ hư không sanh ra thì 
còn dễ hiểu, nhưng nói "Dòng nước chẳng phải từ nước mà 
có" thì khó biện ra. Cái năng hữu(3) là nước, cái sở hữu(4) 
là dòng nước chảy. Cũng như cây sanh ra trái, thì trái chẳng 
phải là cây, rổ ràng có thể chỉ ra là cây khác trái. Thế mà 
dòng nước chảy và nước, hai tướng ấy không thể riêng ra 
mà tự có, thì tức là dòng nước không phải do nước mà 
riêng có, đã rõ ràng vậy. Dòng nước chảy chẳng phải tức 
là hư không hay nước, nghĩa là không phải nhân duyên. 
Chẳng lìa ngoài hư không và nước, tức chẳng phải tự nhiên. 
Chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên thì đương 
nhiên là h ư  vọng. Thấu suốt đ ư ợc là h ư  vọng, hiện giờ vốn 
tự vô sanh, đó là Tánh Diệu Chân Như.

Kinh Lăng Già nói "Có tướng thì sanh chấp ngại, có 
tưởng thì sanh vọng tưởng. Sự trôi chảy (lưu chú) sanh thì

1; Thức A Lại Da, Thức Thứ Tám.
2) Cái Thức thi hành âm thầm.
3) Cái Có.
4) Được Có.
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theo vọng mà trôi lăn. Nếu đến được Vô Công Dụng Địa 
thì vẫn còn trong tướng lưu chú. cần phải vượt ra được 
cái sanh tướng lưu chú thứ ba, mới là tự tại khoái hoạt."

Có vị tăng hỏi Tể Triệu Châu : "Trẻ nhỏ sơ sanh có 
đủ sáu thức hay không ?"

Tể Châu nói : "Trên dòng nước xiết, đánh cầu."
Vị tăng lại hỏi Tổ Đầu Tử -ế "Trên dòng nước xiết đánh 

cầu, ý chỉ thế nào ?"
Tổ Đầu Tử đáp : "Niệm niệm chẳng dừngề"

Ngài Tuyết Đậu tụng rằng :

"Sáu thức vô công, hỏi một câu 
Tác gia(1) chung sức biện môi đầu 
Mênh mông chảy x iế t : cầu vẫn đánh 
Chỗ ấy chẳng ngừng, ai biết xem ? ”

(Lục thức vô công thân nhất vẩn 
Tác gia tầng vọng biện lai đoan 
Mang mang cấp xuất đả cầu tử 
Lạc xứ bất đình thùy giải khán.)

Đây là hoạt cú của Ngài Tuyết Đậu. Thử nói bài tụng 
đến vào chỗ nào ? Nếu nhìn thấy được mới tin nổi Hành 
Ấm tức là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh.

E. THU THỨC ẤM

Kinh : “Anan, ví như có người lấy bình tần già® bịt cả 
hai lỗ, rồi vác cái bình đầy hư không đi xa ngàn dặm đem 
cho nước khác. Nên biết rằng Thức Âm cũng lại như thế.

Tiếng xưng hô của Thiền tông, chỉ kẻ thật có chỗ then chốt. Nghĩa 
là tông sư ; như Triệu Châu gọi là tác gia.
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“Anan, cái hư không ấy không phải đến từ phương 
kia, cũng không phải nhập vào phương này. Thật vậy, 
Anan, nếu đến từ phương kia, thì trong cái bình đã đựng 
hư không đem đi, ở phương kia lẽ ra phải thiếu một bình 
hư không ! Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng 
bình trút ra, lẽ ra phải thấy hư không ra !

“Vậy, nên biết rằng : Thức Âm hư vọng, vốn không 
phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên.

Thông rằng : Bộ Tông Cảnh Lục nói "Nếu chấp là có 
thức, theo thân mà qua lại, nơi này thức ấm diệt, qua nơi 
kia thức ấm sanh thì cũng giống như đem hư không của 
xứ này qua cho xứ khác ở xa. Nếu ở nơi này thức ấm thật 
diệt mất, thì chỗ này phải thiếu hư không. Nếu ở nơi kia 
thức ấ m  lại sanh ra, th ì k h i mở nắp đ ổ  bình, phải thấy h ư  

không chảy ra. Bởi thế nên biết rằng : hư không bất động, 
thức không đến-đi, thức ấm là hư vọng vậy.

Tổ Ôn Lăng nói : "Cái Tánh Không Chơn Giác cùng 
khắp pháp giới một khi đã mê thì là thức, thức cũng như 
hư không ở trong bình. Trong ngoài đều là một hư không : 
ví dụ cho tánh và thức vốn là một thể. Bịt cả hai đầu : ví 
dụ cho hư vọng phân ra là đồng, là khác. Hư không không 
có sự đến-đi : ví dụ cho tánh không có sanh, không có diệt. 
Cái bình : ví dụ cho cái nghiệp hư vọng. Hư không trong 
bình : ví dụ cho thức hư vọng. Nghiệp mang thức đi, như 
cái bình mang hư khồng. Đi qua nước khác : ví dụ cho sự 
luân chuyển hư vọng trong sáu nẻo luân hồi."

2) Bình giông hình chim Tần Già (Kalavinka -  Ca lăng tần già). Phật 
dùng làm ví dụ không có sự qua lại của cái không, không có sự sống 
chết của cái thức (tâm thức hav uẩn thức).
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Kinh Pháp Cú nói : "Cái tinh thần ở trong hình hài 
như con chim sẻ nhốt trong bình. Bình vỡ thì chim bay mất."

Cái bình tần già này cũng giống như hình hài, hai ý 
giông nhau.

Quan Đại Phu Lục Tuyên hỏi Tổ Nam Tuyền : "Người 
xưa có nuôi trong bình một con chim, dần dần lớn lên, không 
ra khỏi bình dược. Nay nếu không được hủy bình, không 
được làm hư hao chim, làm sao ra được ?"

Tổ Nam Tuyền kêu lớn : "Đại Phu !"
Ông Lục Tuyên ứng tiếng dạ.
Tổ Tuyền nói : "Ra rồi vậy."
Ông Lục Tuyên do chỗ đó mở tỏ, bèn lạy tạ.

Một hôm, lại hỏi Tổ Nam Tuyền : "Đệ tử theo Lục Hợp 
mà đến, trong ấy lại còn có thân chăng ?"

Tổ Tuyền nói : "Phân minh nhớ giữ, cử động tựa chủ 
nhân."

Ông Lục Tuyên nói : "Hòa thượng thật không thể nghĩ 
bàn, đến chỗ nào thế giới thành tựu chỗ đó."

Tổ Tuyền nói : "Thật ra, đều là chuyện của phần ông
đó !"

Hòa thượng Báo Ân Minh hỏi hai vị thiền khách : "Thủ 
tòa vừa rời chỗ nào ?"

Đáp : "Kinh đô."

Tể Minh nói : "Thượng tọa rời kinh đô đến núi này, 
thì kinh đô thiếu Thượng tọa mà núi này dư Thượng tọa ! Dư 
tức là ngoài tâm có pháp ; thiếu thì tâm, pháp chẳng cùng 
khắp ! Nói được lý đạo thì nên ở, chẳng hiểu thì nên đi."

Hai vị này không đáp được.
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Như Thiền sư Thiên Y Hoài, chỗ thấy tự rành rẽ. Tổ 
Thiên Y đến ngọn núi Sam, được mời vào chùa, thượng 
đường nói : "Suôi hai mươi năm mến mộ núi này, hôm 
nay mừng đã đến được, quả là đầy đủ nhân duyên. Sơn 
tăng chưa đến núi này mà thân đã đến trước. Kịp tới khi 
đến đây, thì núi Sam đã ở trong thân của sơn tăng."

Ở chỗ này mà mỗi mỗi đều thấu triệt, mới tin thức 
ấm là hư vọng, vốn chẳng hề có đến, có đi. Như bọt nước 
sanh ra, diệt mất, không lìa ngoài biển cả. Bọt nước là biển 
cả, thì thức lại chẳng phải là Tánh Diệu Chân Như đó ư ?


